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BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM KÊ 
 “DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM”  

TẠI CÁC TỈNH THÀNH VÀ TẠI KHO LƯU TRỮ CỦA VIỆN ÂM NHẠC NĂM 2014 

 

 
Năm 2014, Viện Âm nhạc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao trọng trách là đơn vị chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức 

năng, các địa phương có Nghệ thuật Bài chòi tổ chức xây dựng Hồ sơ quốc gia Nghệ thuật Bài chòi miền Trung Việt Nam đệ trình 
UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.  

Một trong những mảng nội dung quan trọng, cần thiết cho việc xây dựng hồ sơ chính là kết quả kiểm kê về Nghệ thuật Bài chòi tại 09 
tỉnh, thành phố có di sản Bài chòi, đó là:  

 

- Bình Định - Quảng Nam 

- Đà Nẵng - Quảng Ngãi 

- Khánh Hòa - Quảng Trị 

- Phú Yên - Thừa Thiên - Huế 
- Quảng Bình  

 
Để tiến hành công tác kiểm kê một cách có hiệu quả, ngày 26 tháng 9 năm 2014, Cục Di sản Văn hóa và Viện Âm nhạc đã phối hợp tổ 

chức một lớp tập huấn cho các cán bộ nghiệp vụ của 9 tỉnh thành về phương cách cũng như nội dung kiểm kê nghệ thuật Bài chòi tại địa 
phương. Các cán bộ tham gia lớp tập huấn này sẽ là lực lượng nòng cốt thực hiện công tác kiểm kê tại địa phương. Toàn bộ số liệu về kết quả 
kiểm kê được gửi về cho Tiểu ban Kiểm kê của Viện Âm nhạc thẩm định và tổng hợp số liệu cuối cùng để báo cáo. 
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I. NỘI DUNG KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI 

 

Để những con số kiểm kê trở thành những con số phản ánh đúng, chân thật diện mạo của chủ thể và tư liệu văn hóa về Bài chòi, Ban tổ 
chức kiểm kê đã lập ra các mẫu biểu kiểm kê như sau: 

1.1. Các mẫu biểu kiểm kê tại các địa phương 

· Mẫu “Nghệ nhân Bài chòi dân gian miền Trung Việt Nam”: 

 Phải xác định rõ, phân định cụ thể  nghệ nhân là anh Hiệu (chỉ biết hát trong Hội chơi Bài chòi) và nghệ nhân biết trình diễn thành 
thạo hát-diễn và đàn nghệ thuật Bài chòi rong (nghệ thuật độc diễn Bài chòi) khi viết trong các phiếu kiểm kê 

 + Anh chị Hiệu: phải đảm bảo thuộc nhiều câu hô thai. Câu hô thai trên 1 cặp 6/8 và trên nhiều cặp 6/8, kết thúc những câu hô thai 
đó bao giờ cũng phải có nội dung ám chỉ hoặc liên quan tới con bài.  

 + Nghệ nhân Bài chòi độc diễn (hay còn gọi là nghệ nhân Bài chòi kể chuyện, Bài chòi trải chiếu, Bài chòi lớp, Bài chòi rong): thuộc 
được nhiều câu chuyện kể, những tích truyện dài. Vừa hát, vừa kể chuyện, vừa biết đóng vai các nhân vật trong câu chuyện.  

 + Nghệ nhân đàn Bài chòi dân gian: tham gia chơi đàn trong các cuộc chơi, cuộc hát Bài chòi 

· Mẫu "Người biết hát, đàn Bài chòi dân gian miền Trung Việt Nam":   

 Chỉ kiểm kê những chủ thể văn hóa Bài chòi là những người đang nắm giữ và thực hành nghệ thuật Bài chòi dân gian (Hội chơi Bài 
chòi và Bài chòi trải chiếu). Không kiểm kê những nghệ sỹ đang sinh hoạt tại các đoàn, đội, câu lạc bộ Bài chòi theo hình thức sân 
khấu Bài chòi chuyên nghiệp hoặc có tính chuyên nghiệp. 

· Mẫu “Các tổ chức sinh hoạt nghệ thuật Bài chòi dân gian miền Trung Việt Nam”: 

Mẫu này bao gồm nội dung kê khai tên, địa chỉ, số lượng người tham gia, quyết định thành lập (nếu có) của các câu lạc bộ hoặc các 
nhóm có trình diễn nghệ thuật Bài chòi dân gian đang sinh hoạt tại địa phương. 
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· Mẫu “Tư liệu văn bản về nghệ thuật Bài chòi dân gian miền Trung Việt Nam”: 

Mẫu này bao gồm nội dung kê khai tên, nơi lưu giữ các tư liệu liên quan đến nghệ thuật Bài chòi (đã xuất bản và chưa xuất bản) 
hiện có tại địa phương. 

· Mẫu “Hiện vật liên quan tới nghệ thuật Bài chòi dân gian miền Trung Việt Nam”: 

Mẫu này bao gồm nội dung kê khai các hiện vật (nhạc cụ, trang phục, đạo cụ...) liên quan tới nghệ thuật Bài chòi dân gian đang có 
tại địa phương. 

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin có trong 05 mẫu biểu vừa nêu, các địa phương sẽ tập hợp các số liệu trong một bảng mẫu tổng hợp và 
viết "Báo cáo kiểm kê tổng hợp Bài chòi" của địa phương mình. 

1.2. Mẫu biểu kiểm kê tại kho lưu trữ Viện Âm nhạc 

Ngoài các mẫu biểu kiểm kê do các tỉnh thành thực hiện, Viện Âm nhạc cũng tiến hành kiểm kê các tư liệu liên quan đến nghệ thuật 
Bài chòi hiện đang lưu trữ tại kho tư liệu Viện Âm nhạc. Số liệu kiểm kê có trong kho tư liệu của Viện Âm nhạc sẽ được tổng hợp thành 01 
bảng Tổng hợp kiểm kê các tư liệu có liên quan đến di sản nghệ thuật Bài chòi tại kho lưu trữ Viện Âm nhạc. Đối tượng cụ thể được kiểm kê 
tại kho lưu trữ của Viện Âm nhạc bao gồm: 

· Băng đĩa âm thanh sưu tầm điền dã 

· Băng đĩa hình ảnh sưu tầm điền dã 

· Băng đĩa đã xuất bản 

· Tư liệu ảnh Bài chòi 

· Tư liệu sách về Nghệ thuật Bài chòi 

· Tư liệu bài viết về Nghệ thuật Bài chòi trên các tạp chí, báo 
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II. KẾT QUẢ KIỂM KÊ 

 

 
2.1. Về số liệu kiểm kê tại các tỉnh thành 

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin có trong 05 mẫu biểu và báo cáo tổng hợp vừa nêu của các tỉnh gửi về, tiểu ban Kiểm kê của Viện 
Âm nhạc sẽ tổng hợp số liệu và lập bảng "Tổng hợp kiểm kê di sản nghệ thuật Bài chòi dân gian miền Trung Việt Nam". Để thực hiện được 
mẫu biểu này, tất cả các số liệu kiểm kê do các tỉnh gửi về đã được tiểu ban Kiểm kê Nghệ thuật Bài chòi của Viện Âm nhạc thẩm định lại và 
loại bỏ những số liệu kê khai mà theo chúng tôi là bất hợp lý.  

Do quỹ thời gian thực hiện công tác kiểm kê hạn hẹp, một số tỉnh chưa kê khai được đầy đủ các mẫu biểu kiểm kê theo như yêu cầu 
của nội dung kiểm kê. Chính vì vậy, báo cáo này sẽ chỉ là những tổng kết bước đầu (chủ yếu tập trung vào phần nghệ nhân, những người biết 
hát/đàn Bài chòi và số lượng các nhóm, CLB Bài chòi) dựa trên những số liệu do các địa phương cung cấp. 

v Về "Nghệ nhân nghệ thuật Bài chòi dân gian miền Trung Việt Nam" 

·  Tỉnh BÌNH ĐỊNH: 

Theo báo cáo của tỉnh Bình Định, công tác kiểm kê Nghệ thuật Bài chòi dân gian được tiến hành tại thành phố Quy Nhơn, các huyện 
An Nhơn, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Vân Canh và Vĩnh Thạnh.  

Tổng số nghệ nhân Bài chòi dân gian trên toàn tỉnh có 40 người trong đó:  

+ Nam: 30 người 

+ Nữ: 10 người  
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+ Độ tuổi: 03 người từ 80 tuổi trở lên, 26 người tuổi từ 50 - 80 và 10 người tuổi dưới 50. 

+ Số nghệ nhân hô Bài thai và trình diễn Bài chòi độc diễn: 33 người 

+ Số nghệ nhân chơi nhạc cụ đệm cho trình diễn Bài chòi: 07 người 

Trong số 40 nghệ nhân, có 01 nghệ nhân vừa biết hô Bài Thai và chơi nhạc cụ Bài chòi dân gian.  

·  Thành phố ĐÀ NẴNG: 

Theo báo cáo của thành phố Đà Nẵng, công tác kiểm kê Nghệ thuật Bài chòi dân gian được thực hiện tại các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, 
Sơn Trà, Thanh Khê và huyện Hòa Vang.  

Tổng số nghệ nhân Bài chòi dân gian trên toàn tỉnh có 48 người trong đó: 

+ Nam: 30 người 

+ Nữ: 18 người  

+ Độ tuổi: 01 người từ 80 tuổi trở lên, 27 người tuổi từ 50 - 80 và 20 người tuổi dưới 50. 

+ Số nghệ nhân hô Bài thai: 30 người 

+ Số nghệ nhân trình diễn Bài chòi độc diễn: 05 người 

+ Số nghệ nhân chơi nhạc cụ đệm cho trình diễn Bài chòi: 13 người 

Trong số 48 nghệ nhân, có 5 người vừa biết hô Bài thai và vừa biết độc diễn Bài chòi. 

+ Số lần mà các nghệ nhân tham gia trình diễn trong các cuộc chơi Bài chòi đều rất nhiều (có người trình diễn tới hàng trăm lần). 

Có nhiều nghệ nhân tham gia truyền dạy, người ít thì truyền dạy vài người, người nhiều thì đã truyền dạy được hàng trăm người. 

·  Tỉnh KHÁNH HÒA: 

Theo báo cáo của tỉnh Khánh Hòa, công tác kiểm kê Nghệ thuật Bài chòi dân gian được tiến hành tại các thành phố Cam Ranh, Nha 
Trang, thị xã Ninh Hòa và các huyện Diên Khánh, Vạn Ninh.  
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Tổng số nghệ nhân Bài chòi dân gian trên toàn tỉnh có 35 người trong đó: 

+ Nam: 17 người 

+ Nữ: 18 người  

+ Độ tuổi: 03 người từ 80 tuổi trở lên, 23 người tuổi từ 50 - 80 và 09 người tuổi dưới 50. 

+ Số nghệ nhân hô Bài thai: 13 người 

+ Số nghệ nhân trình diễn Bài chòi độc diễn: 16 người 

+ Số nghệ nhân chơi nhạc cụ đệm cho trình diễn Bài chòi: 06 người 

Trong số 35 nghệ nhân, có 7 người vừa biết hô Bài thai vừa biết độc diễn Bài chòi, 1 người vừa biết độc diễn Bài chòi vừa biết chơi 
nhạc cụ đệm và 6 người vừa biết hô Bài thai vừa biết chơi nhạc cụ đệm. 

·  Tỉnh PHÚ YÊN: 

Công tác kiểm kê Nghệ thuật Bài chòi dân gian ở tỉnh Phú Yên được tiến hành tại thành phố Tuy Hòa, thị xã Sông Cầu và các huyện 
Đông Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa.  

Tổng số nghệ nhân Bài chòi dân gian trên toàn tỉnh có 04 người, trong đó: 

+ Nam: 03 người 

+ Nữ: 01 người  

+ Độ tuổi: 01 người từ 80 tuổi trở lên, 03 người tuổi từ 50 - 80. 

+ Số nghệ nhân hô Bài thai: 01 người 

+ Số nghệ nhân trình diễn Bài chòi độc diễn: 03 người 

Trong số 04 nghệ nhân, có 2 người vừa biết hô Bài thai vừa biết độc diễn Bài chòi. 
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· Tỉnh QUẢNG BÌNH: 

Theo báo cáo, công tác kiểm kê Nghệ thuật Bài chòi dân gian của tỉnh Quảng Bình được triển khai tại thành phố Đồng Hới, thị xã Ba 
Đồn và các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch và Bố Trạch.  

Huyện Bố Trạch chỉ báo cáo chung chung, không có số liệu kiểm kê cụ thể theo mẫu biểu nên chúng tôi không có thông tin để đưa vào 
mẫu biểu theo yêu cầu. 

Huyện Quảng Trạch theo báo cáo của tỉnh có 3 xã có nghệ thuật Bài chòi dân gian từ lâu đời. Tuy nhiên thời gian gần đây, do điều kiện 
sống, kinh phí thiếu thốn nên người dân các xã không còn chơi Bài chòi nữa. 

Như vậy, tổng số nghệ nhân Bài chòi dân gian trên toàn tỉnh hiện nay có 08 người, trong đó: 

+ Giới tính: 08 nam  

+ Độ tuổi: 01 người từ 80 tuổi trở lên, 06 người tuổi từ 50 - 80 và 01 người tuổi dưới 50. 

+ Số người biết hô Bài thai: 05 người 

+ Số người trình diễn Bài chòi độc diễn: 03 người 

+ Số lần mà các nghệ nhân tham gia làm anh Hiệu trong các cuộc chơi đều khá nhiều (trên 10 lần). 

· Tỉnh QUẢNG NAM: 

Ở tỉnh Quảng Nam, công tác kiểm kê Nghệ thuật Bài chòi dân gian được tiến hành tại thành phố Hội An, thị xã Tam Kỳ và các huyện 
Duy Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn, Thăng Bình và huyện Tiên Phước.  

Tổng số nghệ nhân Bài chòi dân gian trên toàn tỉnh hiện có 55 người, trong đó  

+ Số nghệ nhân hô Bài thai: 48 người 

+ Số nghệ nhân trình diễn Bài chòi độc diễn: 01 người 

+ Số nghệ nhân chơi nhạc cụ đệm cho trình diễn Bài chòi: 06 người 

Trong số 55 người này có 05 nghệ nhân vừa biết hô Bài Thai, vừa biết độc diễn và chơi nhạc cụ Bài chòi dân gian. 
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· Tỉnh QUẢNG NGÃI: 

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ngãi, công tác kiểm kê Nghệ thuật Bài chòi dân gian được thực hiện tại thành phố Quảng Ngãi, các 
huyện Bình Sơn, Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh và Tư Nghĩa.  

Tổng số nghệ nhân Bài chòi dân gian trên toàn tỉnh có 32 người trong đó: 

+ Nam: 25 người 

+ Nữ: 07 người  

+ Độ tuổi: 07 người từ 80 tuổi trở lên, 21 người tuổi từ 50 - 80 và 04 người tuổi dưới 50. 

+ Số nghệ nhân hô Bài thai: 20 người 

+ Số nghệ nhân trình diễn Bài chòi độc diễn: 04 người 

+ Số nghệ nhân chơi nhạc cụ đệm cho trình diễn Bài chòi: 08 người 

Trong số 32 người này có 8 người vừa biết hô Bài thai, vừa biết độc diễn Bài chòi; 05 người vừa biết hô Bài thai, vừa biết chơi nhạc cụ 
đệm; 02 người vừa biết độc diễn Bài chòi vừa biết chơi nhạc cụ đệm. 

· Tỉnh QUẢNG TRỊ: 

Công tác kiểm kê Nghệ thuật Bài chòi dân gian ở tỉnh Quảng Trị được triển khai tại các huyện Gio Linh, Triệu Phong và Vĩnh Linh.  

Tổng số nghệ nhân Bài chòi dân gian trên toàn tỉnh hiện có 40 người, trong đó: 

+ Nam: 30 người 

+ Nữ: 10 người  

+ Độ tuổi: 04 người từ 80 tuổi trở lên, 26 người tuổi từ 50 - 80 và 10 người tuổi dưới 50. 

+ Số nghệ nhân hô Bài thai: 29 người 

+ Số nghệ nhân trình diễn Bài chòi độc diễn: 08 người 

+ Số nghệ nhân chơi nhạc cụ đệm cho trình diễn Bài chòi: 03 người 
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+ Số lần mà các nghệ nhân tham gia trình diễn trong các cuộc chơi đều khá nhiều (có những người trình diễn đến trên 30 lần). 

Riêng nghệ nhân Nguyễn Thị Đỉu ở huyện Gio Linh đã truyền dạy được 30 người. 

· Tỉnh THỪA THIÊN-HUẾ: 

Theo báo cáo của tỉnh Thừa Thiên-Huế, công tác kiểm kê Nghệ thuật Bài chòi dân gian được thực hiện tại thị xã Hương Trà, Hương 
Thủy, các huyện Phong Điền, Quảng Điền và Phú Lộc.  

Tổng số nghệ nhân Bài chòi dân gian trên toàn tỉnh có 31 người, trong đó ngoại trừ 01 người không kê khai năm sinh và 01 người 
không kê khai giới tính, còn lại gồm: 

+ Nam: 21 người 

+ Nữ: 09 người  

+ Độ tuổi: 14 người từ 80 tuổi trở lên, 16 người tuổi từ 50 - 80. 

+ Số nghệ nhân hô Bài thai: 31 người 

+ Tỉnh Thừa Thiên-Huế không có nghệ nhân trình diễn Bài chòi độc diễn và chơi nhạc cụ đệm. 

v Về “Người biết hát, đàn nghệ thuật Bài chòi dân gian miền Trung Việt Nam”: 

· Tỉnh BÌNH ĐỊNH: 

Tổng số người biết hát, đàn nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay gồm 81 người, trong đó bao gồm:  

+ 53 nam và 28 nữ  

+ 29 người thuộc độ tuổi dưới 50, 52 người thuộc độ tuổi từ 50 đến 80 và 01 người thuộc độ tuổi trên 80  

+ Số người biết hát Bài chòi dân gian: 68 người 

+ Số người biết đàn Bài chòi: 13 người 
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· Thành phố ĐÀ NẴNG: 

Tổng số người biết hát, đàn nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn thành phố hiện nay gồm 62 người, trong đó có:  

+ 33 nam và 29 nữ  

+ 39 người thuộc độ tuổi dưới 50, 22 người thuộc độ tuổi từ 50 đến 80 và 01 người thuộc độ tuổi trên 80  

+ Số người biết hát Bài chòi dân gian: 56 người 

+ Số người biết đàn Bài chòi: 06 người 

Trong số 62 người có 01 người vừa biết hát và đàn Bài chòi. 

· Tỉnh KHÁNH HÒA: 

Tổng số người biết hát, đàn nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay gồm 220 người, trong đó bao gồm:  

+ 135 nam và 84 nữ (01 người không kê khai giới tính) 

+ 70 người thuộc độ tuổi dưới 50, 147 người thuộc độ tuổi từ 50 đến 80 và 03 người thuộc độ tuổi trên 80  

+ Số người biết hát Bài chòi dân gian: 194 người 

+ Số người biết đàn Bài chòi: 26 người 

Trong số 220 người có 22 người vừa biết hát vừa biết đàn. 

· Tỉnh PHÚ YÊN: 

Tổng số người biết hát, đàn nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn toàn tỉnh gồm 66 người, trong đó bao gồm:  

+ 36 nam và 30 nữ  

+ 28 người thuộc độ tuổi dưới 50, 29 người thuộc độ tuổi từ 50 đến 80 và 03 người thuộc độ tuổi trên 80 (06 người không kê khai 
năm sinh) 
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+ Số người biết hát Bài chòi dân gian: 57 người 

+ Số người biết đàn Bài chòi: 09 người 

Trong số 66 người có 04 người vừa biết hát vừa biết đàn. 

· Tỉnh QUẢNG BÌNH: 

Tổng số người biết hát, đàn nghệ thuật Bài chòi ở Quảng Bình hiện nay gồm 67 người, trong đó bao gồm:  

+ 64 nam và 03 nữ  

+ 09 người thuộc độ tuổi dưới 50, 50 người thuộc độ tuổi từ 50 đến 80 và 08 người thuộc độ tuổi trên 80  

+ Số người biết hát Bài chòi dân gian: 63 người 

+ Số người biết đàn Bài chòi: 04 người 

Trong số 67 người có 01 người vừa biết hát và đàn Bài chòi. 

· Tỉnh QUẢNG NAM: 

Tổng số người biết hô/hát, đàn Bài chòi trên địa bàn tỉnh gồm 175 người, trong đó bao gồm: 

+ Số người biết hát Bài chòi dân gian: 168 người 

+ Số người biết đàn Bài chòi: 03 người 

+ Số người vừa biết hát và vừa biết đàn Bài chòi: 04 người. 

· Tỉnh QUẢNG NGÃI: 

Tổng số người biết hát, đàn nghệ thuật Bài chòi ở Quảng Ngãi hiện nay gồm 345 người, trong đó bao gồm:  

+ 166 nam và 177 nữ (02 người không kê khai giới tính) 
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+ 79 người thuộc độ tuổi dưới 50, 245 người thuộc độ tuổi từ 50 đến 80 và 21 người thuộc độ tuổi trên 80  

+ Số người biết hát Bài chòi dân gian: 325 người 

+ Số người biết đàn Bài chòi: 20 người 

Trong số 345 người có 11 người vừa biết hát và đàn Bài chòi. 

· Tỉnh QUẢNG TRỊ: 

Tổng số người biết hát, đàn nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay gồm 14 người, trong đó bao gồm:  

+ 07 nam và 07 nữ  

+ 09 người thuộc độ tuổi dưới 50, 05 người thuộc độ tuổi từ 50 đến 80  

+ Số người biết hát Bài chòi dân gian: 12 người 

+ Số người biết đàn Bài chòi: 02 người 

· Tỉnh THỪA THIÊN-HUẾ: 

Tổng số người biết hát, đàn nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh gồm 43 người, trong đó bao gồm:  

+ 35 nam và 08 nữ  

+ 10 người thuộc độ tuổi dưới 50, 31 người thuộc độ tuổi từ 50 đến 80  và 01 người tuổi từ 80 trở lên (01 người không kê khai 
năm sinh) 

+ Số người biết hát Bài chòi dân gian: 43 người 
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v Về “Các tổ chức sinh hoạt nghệ thuật Bài chòi dân gian miền Trung Việt Nam”: 

Trên thực tế, tại các địa phương có ít những tổ chức được thành lập để dành riêng cho những người yêu thích nghệ thuật Bài chòi dân 
gian. Chúng tôi nhận thấy nhiều tổ chức, CLB mà các tỉnh kê khai thường là các nhóm, CLB " dân gian tổng hợp" trong đó nghệ thuật Bài 
chòi chỉ là một trong những mảng sinh hoạt nghệ thuật của các nhóm và CLB đó. Chính vì vậy, con số những người tham gia CLB sẽ chênh 
(thường bao giờ cũng nhiều hơn) so với những người nghệ nhân, những người biết đàn, hát Bài chòi.  

Số lượng các câu lạc bộ, đội, nhóm có sinh hoạt Bài chòi ở các tỉnh, số liệu được tổng hợp như sau: 

 

* Bình Định: 27 đội, nhóm, câu lạc bộ  * Quảng Nam: 09 đội, nhóm, câu lạc bộ 
* Thành phố Đà Nẵng: 08 đội, nhóm, câu lạc bộ * Quảng Ngãi: 04 đội, nhóm, câu lạc bộ   
* Khánh Hòa: 05 đội, nhóm, câu lạc bộ * Quảng Trị: 06 đội, nhóm, câu lạc bộ 
* Phú Yên:  05 đội, nhóm, câu lạc bộ * Thừa Thiên-Huế: 04 đội, nhóm, câu lạc bộ 
* Quảng Bình: 17 đội, nhóm, câu lạc bộ  

 

v Về “Tư liệu văn bản về nghệ thuật Bài chòi”: 

Về nội dung này, chỉ có 06 tỉnh kê khai: 

* Thành phố Đà Nẵng: 16 tư liệu 

* Khánh Hòa: 10 tư liệu  

* Quảng Bình: 02 tư liệu 

* Quảng Nam: 22 tư liệu 

* Quảng Ngãi: 182 tư liệu  

* Thừa Thiên-Huế: 03 tư liệu 
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v Về "Hiện vật liên quan tới nghệ thuật Bài chòi dân gian”: 

* Thành phố Đà Nẵng: 05 hiện vật  

* Khánh Hòa: 14 hiện vật 

* Quảng Bình: 19 hiện vật  

* Quảng Trị: 549 hiện vật 

 * Quảng Ngãi: 30 hiện vật 

2.2. Kết quả kiểm kê tại kho lưu trữ của Viện Âm nhạc: 

v Về “Băng đĩa âm thanh sưu tầm điền dã”: 

Viện Âm nhạc hiện lưu giữ 12 băng đĩa về Bài chòi dân gian được thu thanh, sưu tầm vào những năm 1977, 1992, 1999, 2003. 

v Về “Băng đĩa hình ảnh sưu tầm điền dã”: 

Tại kho lưu trữ của Viện Âm nhạc hiện có 06 băng đĩa hình ảnh đã được quay phim và sưu tầm vào năm 1999 và 2003. 

v Về “Băng đĩa đã xuất bản”: 

Hiện nay có 02 đĩa CD đã xuất bản vào năm 2001, 2002. 

v Về “Tư liệu ảnh Bài Chòi”: 

Cho đến nay, Viện Âm nhạc có 02 album với 27 ảnh chụp liên quan đến Bài chòi ở Quảng Ngãi và Bình Định vào năm 1999, 2003. 

v Về “Tư liệu sách về Nghệ thuật Bài chòi”: 

Trong thư mục kho lưu trữ của Viện Âm nhạc có 03 cuốn sách liên quan đến Bài chòi đã được xuất bản vào các năm 1995,  
1997, 2002. 
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v Về “Tư liệu bài viết về Nghệ thuật Bài chòi trên các tạp chí, báo”: 

Trong kho lưu trữ của Viện Âm nhạc hiện có 16 bài viết liên quan đến Bài chòi đăng trên các tạp chí, báo được xuất bản từ năm 
1959 - 1996. 

 
 
 

III. MỘT VÀI NHẬN XÉT 

 

Trong phần này, chúng tôi đưa ra một vài nhận xét đánh giá dựa trên kết quả kiểm kê mà các tỉnh thành đã gửi.  

Bên cạnh những địa phương thực hiện công tác Kiểm kê một cách nghiêm túc như thành phố Đà Nẵng, vẫn còn nhiều tỉnh dường như 
"không chú tâm vào công việc này; gửi không đầy đủ các nội dung cần kiểm kê. Có thể đánh giá kết quả chung như sau:  

* Về những người tham gia trình diễn Nghệ thuật Bài chòi dân gian (bao gồm nghệ nhân và người biết đàn/hát nghệ thuật Bài chòi 
dân gian):  

Theo số liệu kê khai, tổng số nghệ nhân và những người biết đàn/hát nghệ thuật Bài chòi dân gian ở 9 tỉnh thành là 1.362 người.  

Nếu dựa trên nội dung kê khai chi tiết, nam giới chiếm tỷ lệ khoảng 61% (832/1362 người), và nữ giới chiếm khoảng 39% (530/1362 
người), trong đó những người tuổi dưới 50 chiếm khoảng 33% (457/1362 người), tuổi từ 50 đến 80 chiếm khoảng 60% (821/1362 người) và 
những người tuổi trên 80 chiếm 6% (80/1362 người). Người biết hô Bài thai/hát Bài chòi chiếm tới  91% (1236/1362 người), và  người biết 
đàn chỉ khoảng 9% (126/1362 người).  

* Về “Các tổ chức sinh hoạt nghệ thuật Bài chòi dân gian”:  

Theo số liệu thống kê, tại 9 tỉnh thành hiện có 86 đội hoặc nhóm sinh hoạt Nghệ thuật Bài chòi dân gian. Trong quá trình kiểm kê, tổng 
hợp và phân loại chúng tôi thấy, trên thực tế số người tham gia tại các câu lạc bộ, đội hoặc nhóm được thống kê thường chênh lệch rất nhiều 
với số hồ sơ lý lịch được kê khai. 
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* Về “Tư liệu văn bản về nghệ thuật Bài chòi dân gian miền Trung Việt Nam”:  

Chỉ có 6/9 tỉnh thành kê khai các tư liệu văn bản liên quan đến nghệ thuật Bài chòi có trong địa bàn tỉnh. Tổng số tư liệu của 6 tỉnh là 
235 tư liệu, bao gồm cả tư liệu đã xuất bản và tư liệu chép tay của các nghệ nhân, nghệ sĩ.. 

* Về số liệu “Tổng hợp kiểm kê hiện vật liên quan tới nghệ thuật Bài chòi dân gian miền Trung Việt Nam”:  

Các hiện vật được kiểm kê chủ yếu là các đạo cụ (bộ bài, mõ dành cho người chơi, chòi) và các nhạc cụ được dùng trong trình diễn 
nghệ thuật Bài chòi (nhị, trống, sênh sứa...). Tổng số các hiện vật được kiểm kê ở 5 tỉnh thành là 617 hiện vật.  

Mặc dù vẫn còn những vấn đề bất cập xảy ra trong quá trình kiểm kê, song có thể nói, sự nỗ lực của các cán bộ địa phương trong quá 
trình đi kiểm kê rất đáng được ghi nhận. Những số liệu kiểm kê mà chúng tôi đưa ra sẽ là cơ sở để chúng ta hiểu được tình hình thực trạng 
sinh hoạt của di sản này.  

Chúng tôi cũng hy vọng rằng, đây là một tài liệu có giá trị với những ai quan tâm tới đời sống của di sản nghệ thuật Bài chòi hôm nay.  

 

Tiểu ban Kiểm kê Di sản Bài chòi Việt Nam thuộc Viện Âm nhạc
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RESULTS OF THE INVENTORY OF  
 “THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM” 

IN PROVINCES AND CITIES, AND AT THE ARCHIVES OF  

VIETNAMESE INSTITUTE FOR MUSICOLOGY IN 2014 
 

 
In 2014, The Vietnamese Institute for Musicology was tasked by the Ministry of Culture, Sports and Tourism to be the host unit 

in cooperation with other organizations in the places, in which the Bài chòi art is being practised, to build a nomination file on The Art 
of Bài chòi in Central Viet Nam for the submission to UNESCO for supplementing it to the Representative List of Intangible Cultural 
Heritage of Humanity. 

One of the important points for building the nomination file is the results of the inventory on the art of Bài chòi in nine provinces and 
cities. They include:  

 
- Bình Định - Quảng Nam 

- Đà Nẵng - Quảng Ngãi 

- Khánh Hòa - Quảng Trị 

- Phú Yên - Thừa Thiên - Huế 
- Quảng Bình  

 
To conduct an inventory effectively, on 26th September 2014, the Department of Cultural Heritage of Viet Nam and Vietnamese 

Institute for Musicology jointly organized a training course for staffs of nine provinces on the method and contents of inventorying the art of 
Bài chòi in localities. The trainees in this training course will be the core force in charge of inventory at local places. All inventory data will 
be sent to the inventory committee of the Vietnamese Institute for Musicology for their verification and data synthesis. 
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I. THE CONTENTS OF THE INVENTORY 

 OF BÀI CHÒI ART 

 

In order to have exact and true inventory numbers, the inventory committee created the formats for inventory as follows: 

1.1. Formats of the inventory at localities 

· Form “Bai choi Folk artists in Central Viet Nam”: 

 In the inventory form, it should be clearly identified that the artist is the “Hiệu” performers, who perform only in the Bài chòi game 
and the folk artists who are very good at singing and play-acting (solo performance). 

 + The “Hiệu” performer has to learn by heart many hô thai verses, which are the six and eight syllable sentences. The ending 
sentence always refers to the name of the card. 

 + The artists of the Bài chòi solo performance style who can be alternatively called the folk artists of Bài chòi kể chuyện (story-
telling Bài chòi), Bài chòi chiếu (Bài chòi on mats), Bài chòi lớp, or Bài chòi rong (mobile Bài chòi), can learn by heart many 
stories. They sing, tell a story and play the role of all characters in the story.   

 + The folk instrumentalists participated in playing instrument at Bài chòi games and Bài chòi performances. 

· Form “People, who know to sing and play the instruments of the Bai choi in Central Viet Nam”: 

 Only folk artists of folk Bài chòi, including the Bài chòi game and Bài chòi on mats, need to be inventoried. The artists, who are 
working at the Bài chòi professional clubs or groups, will not be inventoried. 

· Form “Organizations practicing Bài chòi folk art in Central Viet Nam”:  

        This form contains information about name, address, number of participants, decision on establishment (if any) of clubs or groups 
practising Bài chòi art in the localities. 

 



 
KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2014 / INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM IN 2014 

 

                                                                                                                                        RESULTS OF THE INVENTORY OF “THE BAI CHOI IN CENTRAL…* 30 

· Form “Documents about the Bai choi in Central Viet Nam”: 

       This form contains information such as name, place of storage of available materials related to the art of Bài chòi (published and 
unpublished) in localities.   

 
·  Form “Physical items related to the Bai choi in Central Viet Nam”:    

       This form contains the information about the physical items, for example, musical instruments, costumes, properties, related to the 
Bài chòi folk art, which is being practised at local places.  

After collecting enough information in the above five forms, localities will summarize data into a form and write “the report on Bài 
chòi inventory” at their living places. 

1.2. Inventory forms at the archives of the Vietnamese Institute for Musicology  

In addition to the inventory forms implemented by the provinces, the Vietnamese Institute for Musicology will also conduct an 
inventory of audio tapes, videos, and writings related to the Bài chòi art, which is presently preserved in the archives of the Vietnamese 
Institute for Musicology. The inventory data will be synthesized into 1 form “Inventory documents related to the Bài chòi art at the storage of 
the Vietnamese Institute for Musicology. The inventory items will be as followed: 

·  Audio records collected in the fieldworks  

·  Videos records collected in the fieldwork 

·  Published records 

· Photo documents of Bài chòi 

· Books on the art of Bài chòi 

· Written articles on the art of Bài chòi in magazines and newspapers 
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II. INVENTORY RESULTS 

 
2.1. Inventory data at provinces and cities 

After collecting enough information from the 5 above forms and synthetic report, sent by provinces, the inventory committee of the 
Vietnamese Institute for Musicology will synthesize the data and then make a table “Summary of inventory data about the Bài chòi folk art in 
Central Vietnam”. To create this table, all inventory data from provinces will be verified and unreasonable inventory data will be deleted by 
the inventory committee of the Vietnamese Institute for Musicology.  

Because of limited time, some provinces could not finish all inventory forms as requested. Therefore, this report only provides initial 
data, which mainly focus on folk artists, who know to sing and play an instrument, and the number of the Bài chòi groups or clubs. 

 

v "Bai choi Folk artists in Central Viet Nam " 

·  BÌNH ĐỊNH province: 

As reported by Bình Định province, The inventory working of Bài chòi folk art was conducted in Quy Nhơn city and An Nhơn, Hoài 
Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Vân Canh and Vĩnh Thạnh districts.  

The total number of folk artists of Bài chòi folk art in this province is 40, including: 

+ Male: 30 people 

+ Female: 10 people  

+ Age: 3 people over the age of 80, 26 people aged from 50 to 80, and 10 people under the age of 50. 

+ The mumber of folk artists of singing thai verses and solo performance: 33 people 

+ The mumber of folk artists of playing musical instrument for Bài chòi: 07 people 

One out of 40 folk artist can sing thai verses and play musical instrument of Bài chòi folk art.  
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·  ĐÀ NẴNG city: 

As reported by Đà Nẵng city, the inventory working of Bài chòi folk art was conducted in disticts of Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, 
Thanh Khê and Hòa Vang.  

The total number of folk artists of Bài chòi folk art in this province is 48 people, including: 

+ Male: 30 people 

+ Female: 18 people  

+ Age: 1 person over the age of 80, 27 people aged from 50 to 80 and 20 people under the age of 50. 

+ The mumber of folk artists of singing Bài thai verses: 30 people 

+ The mumber of folk artists of solo performance: 5 people 

+ The mumber of folk artists of playing musical instrument for Bài chòi: 13 people 

Five out of 48 folk artists can know how to sing Bài thai verses and perform solo performance. 

+ The folk artists participate in practising Bài chòi in many times (some performed hundreds of times)  

Many folk artists participated in teaching the young. Some taught few people and some taught hundreds of people.  

· KHÁNH HÒA province: 

As reported by Khánh Hòa province, the inventory working of the art of Bài chòi folk art was conducted in Cam Ranh city, Nha Trang, 
Ninh Hòa town and Diên Khánh and Vạn Ninh districts.  

The total number of folk artists of Bài chòi folk art in this province is 35 people, including: 

+ Male: 17 people 

+ Female: 18 people  

+ Age: 3 people over the age of 80, 23 people aged from 50 to 80 and 9 people under the age of 50. 

+ The mumber of folk artists of singing Bài thai verses: 13 người 
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+ The number of folk artists can perform Bài chòi solo: 16 people 

+ The number of folk artists capable of playing musical instrument for Bài chòi: 6 people 

Among 35 folk artists, 7 people capable of singing Bài thai verse and performing Bài chòi solo, 1 person capable of perfoming Bài chòi 
solo and playing musical instrument, and 6 people capable of singing Bài thai verses and playing musical instruments.  

·  PHÚ YÊN province: 

The inventory working in Phú Yên province was conducted in Tuy Hòa city, Sông Cầu county town and districts of Đông Hòa, Phú 
Hòa and Tây Hòa.  

The total number of folk artists of Bài chòi folk art in the whole province is 4 people: 

+ Male: 3 people 

+ Female: 1 person  

+ Age: 1 person over the age of 80, 3 people aged from 50 to 80. 

+ The mumber of folk artists of singing Bài thai verses: 1 person 

+ The mumber of folk artists capable of performing Bài chòi solo: 3 people 

Two out of four folk artists capable of both performing Bài thai and Bài chòi solo. 

· QUẢNG BÌNH province: 

As reported by Quảng Bình province, the inventory of Bài chòi folk art was implemented in Đồng Hới city, Ba Đồn county town and 
districts of Lệ Thủy, Quảng Ninh, Quảng Trạch and Bố Trạch.  

Bố Trạch district has no specific inventory data following the forms so that we have no information to include in the forms 
as requested.  
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Quảng Trạch district, according to provincial report, has three communes where Bài chòi folk art was practised. However, recently due 
to living condition and lack of expenditure, they do not play Bài chòi any more.  

Therefore, the total number of folk artists of Bài chòi folk art in this province is 8 people, including: 

+ Gender: 8 males  

+ Age: 1 person over the age of 80, 6 people aged from 50 to 80 and 1 person under the age of 50. 

+ The number of folk artists capable of singing Bài thai verses: 5 people 

+ The number of people capable of performing Bài chòi solo: 3 people 

+ The number of times folk artists made his performance in Mr. Hiệu in the game many times (over ten times). 

· QUẢNG NAM province: 

In Quảng Nam province, the inventory of Bài chòi folk art was conducted in Hội An city, Tam Kỳ county town and districts of Duy 
Xuyên, Núi Thành, Phú Ninh, Quế Sơn, Thăng Bình andTiên Phước.  

The total number of folk artists of Bài chòi folk art in this province is 55 people:  

+ The mumber of folk artists of singing Bài thai verses: 48 people 

+ The mumber of folk artists capable of performing Bài chòi solo: 1 people 

+ The mumber of folk artists playing Bài chòi musical instruments: 6 people 

Among of them, five people capable of performing Hô Bài thai, Bài chòi solo and playing the musical instrument. 

· QUẢNG NGÃI province: 

As reported by Quảng Ngãi province, the inventory of Bài chòi folk art was conducted in Quảng Ngãi city and districts of Bình Sơn, 
Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh and Tư Nghĩa.  

The total number of folk artists of Bài chòi folk art in this province is 32 people: 
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+ Male: 25 people 

+ Female: 7 people  

+ Age: 7 people over the age of 80, 21 people aged from 50 to 80 and 4 people under the age of 50. 

+ The number of folk artists of singing Bài thai: 20 people 

+ The number of folk artists of Bài chòi solo: 4 people 

+ The number of folk artists capable of playing musical instrument of Bài chòi: 8 people 

Eight out of 32 people capable of both singing Hô Bài thai and performing Bài chòi solo, 5 people capable of singing Hô Bài thai and 
playing musical instrument, and 2 people capable of performing Bài chòi solo and playing the instrument. 

·  QUẢNG TRỊ province: 

The inventory of Bài chòi folk art in Quảng Trị province was conducted in districts of Gio Linh, Triệu Phong and Vĩnh Linh.  

The total number of folk artists of Bài chòi folk art in this province is 40 people: 

+ Male: 30 people 

+ Female: 10 people  

+ Age: 4 people over the age of 80, 26 people aged from 50 to 80 and 10 people under the age of 50. 

+ The mumber of folk artists of singing Bài thai verses: 29 people 

+ The mumber of folk artists of Bài chòi solo: 8 people 

+ The mumber of folk artists playing the musical instrument of Bài chòi: 3 people 

+ The number of times the folk artists performing in the Bài chòi performance is many times (some people performed more than 
30 times).  

For the folk artist Nguyễn Thị Đỉu in Gio Linh district, she taught Bài chòi to 30 people. 
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· THỪA THIÊN - HUẾ province: 

As reported by Thừa Thiên - Huế province, the inventory of Bài chòi folk art was conducted in Hương Trà commune, Hương Thủy, 
and districts of Phong Điền, Quảng Điền and Phú Lộc.  

The total number of folk artists of Bài chòi folk art in this province is 31 people, in which 1 person did not fill in his year of birth and 
one person did not fill in the gender column.  

+ Male: 21 people 

+ Female: 9 people  

+ Age: 14 people over the age of 80, 16 people aged from 50 to 80. 

+ The mumber of folk artists of singing Bài thai verses: 31 people 

+ Thừa Thiên Huế province has no the folk artist of performing Bài chòi solo and playing the instrument  

v “People, who know to sing and play the instruments of the Bài chòi in Central Viet Nam” 

· BÌNH ĐỊNH province: 

The total number of people capable of singing and playing the instruments of Bài chòi folk art in this province is 82 people, including:  

+ 53 males and 29 females  

+ 29 people under the age of 50, 52 people aged from 50 to 80 and 1 person over the age of 80  

+ The number of people, who know to sing Bài chòi folk art: 69 people 

+ The number of people, who know to play the instrument of Bài chòi folk art: 13 people 
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· ĐÀ NẴNG city: 

The total number of people capable of singing and playing the instruments of Bài chòi folk art in this city is 62 people:  

+ 33 males and 29 females  

+ 39 people under the age of 50, 22 people aged from 50 to 80 and 01 person over the age of 80 

+ The number of people, who know to sing Bài chòi folk art: 56 people 

+ The number of people capable of playing the instrument of Bài chòi: 6 people 

One out of 62 people capable of both singing and playing the instrument of Bài chòi. 

· KHÁNH HÒA province: 

The total number of people capable of singing and playing the instruments related to Bài chòi folk art in this province is 220 people:  

+ 135 males 84 females (1 person did not fill in his/her gender) 

+ 70 people under the age of 50, 147 people aged from 50 to 80 and 03 people over the age of 80  

+ The number of people capable of singing folk Bài chòi: 194 people 

+ The number of people capable of playing the instrument of Bài chòi: 26 people 

22 out of 220 people know both how to sing and to play the instrument. 

· PHÚ YÊN province: 

The total number of people capable of singing and playing the instruments related to Bài chòi folk art in this province is 66 people:  

+ 36 males and 30 females  

+ 28 people under the age of 50, 29 people aged from 50 to 80 and 03 people over the age of 80 (6 people did not fill in his/her 
year of birth) 
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+ The number of people capable of singing folk Bài chòi: 57 people 

+ The number of people capable of playing the instrument of Bài chòi: 9 people 

4 out of 66 people know both how to sing and how to play the instrument. 

·  QUẢNG BÌNH province: 

The total number of people who capable of singing and playing the instruments related to Bài chòi folk art in this province is  
67 people:  

+ 64 males and 03 females  

+ 9 people under the age of 50, 50 people aged from 50 to 80 and 08 people over the age of 80  

+ The number of people capable of singing folk Bài chòi: 63 people 

+ The number of people capable of playing the instrument of Bài chòi: 04 people 

One out of 67 people capable of both singing and playing the instrument of Bài chòi. 

· QUẢNG NAM province: 

The total number of people capable of singing and playing the instruments of Bài chòi folk art in this province is 175 people: 

+ The number of people capable of singing folk Bài chòi: 168 people 

+ Số người biết đàn Bài chòi: 03 người 

+ The number of people capable of playing the instrument of Bài chòi: 04 people. 
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· Tỉnh QUẢNG NGÃI: 

The total number of people capable of singing and playing the instruments of Bài chòi folk art in this province is 345 people:  

+ 166 males and 177 females (2 people did not fill in the gender) 

+ 79 people under the age of 50, 245 people aged from 50 to 80 and 21 people over the age of 80  

+ The number of people capable of singing folk Bài chòi: 325 people 

+ The number of people capable of playing the instrument of Bài chòi: 20 people 

11 out of 345 people capable of both singing and playing the instrument of Bài chòi. 

· QUẢNG TRỊ province: 

The total number of people capable of singing and playing the instruments of Bài chòi folk art in this province is 14 people:  

+ 07 males and 07 females  

+ 09 people under the age of 50, 05 people aged from 50 to 80  

+ The number of people capable of singing folk Bài chòi: 12 people 

+ The number of people capable of playing the instrument of Bài chòi: 02 people. 

· THỪA THIÊN - HUẾ province: 

The total number of people capable of singing and playing the instruments of Bài chòi folk art in this province is 43 peoople:  

+ 35 males and 08 females 

+ 10 people under the age of 50, 31 people aged from 50 to 80 and 01 people over the age of 80 (1 person did not fill in the 
column year of birth) 

+ The number of people capable of singing folk Bài chòi: 43 people 
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v “Organizations practicing Bài chòi folk art in Central Viet Nam”:  

Actually, very a few organizations in localities have been exclusively established for the lovers of Bài chòi folk art. It is found that 
many organizations, clubs that provinces declared in the form are the “folk systhetic” groups and clubs, in which the art of Bài chòi is only 
one of the artistic activities of those groups and clubs. Therefore, the number of participants in the clubs will be different (usually more than) 
in comparison with the folk artists, people who know to play the instrument and singing Bài chòi.  

Regarding the number of clubs, groups of practising Bài chòi in the provinces, data are summarized as follows: 

 

* Bình Định: 27 teams, groups, clubs * Quảng Nam: 09 teams, groups, clubs 
* Đà Nẵng city: teams, groups, clubs * Quảng Ngãi: 04 teams, groups, clubs   
* Khánh Hòa: 05 teams, groups, clubs * Quảng Trị: 06 teams, groups, clubs 
* Phú Yên:  05 teams, groups, clubs * Thừa Thiên-Huế: 04 teams, groups, clubs 
* Quảng Bình: 17 teams, groups, clubs  

 

 
v “Documents about the Bài chòi in Central Viet Nam”: 

Regarding this content, only six provinces declared: 

* Đà Nẵng city: 16 documents 

* Khánh Hòa: 10 documents  

* Quảng Bình: 2 documents 

* Quảng Nam: 22 documents 

* Quảng Ngãi: 182 documents 

* Thừa Thiên - Huế: 3 documents 
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v "Physical items related to the Bài chòi in Central Viet Nam”: 

* Đà Nẵng city: 5 objects  

* Khánh Hòa: 14 objects  

* Quảng Bình: 19 objects 

* Quảng Trị: 549 objects 

* Quảng Ngãi: 30 objects 

2.2. The inventory results at the archives of the Vietnamese Institute for Musicology 

v “Audio records collected through the fieldwork”: 

The Vietnamese Institute for Musicology presently conserves 12 tapes on Bài chòi were recorded in the 1977, 1992, 1999, 2003. 

v “Video records collected through fieldwork”: 

In the archives of the Vietnamese Institute for Musicology, there are currently 6 tapes, which were videoed and collected in 1999 
and 2003. 

v  “Published records”: 

Presently, there is two CDs published in 2001, 2002. 

v“Photos of Bài Chòi”: 

Up to now, the Vietnamese Institute for Musicology has preserved two albums with 27 photos related to Bài chòi in Quảng Ngãi, 
Bình Định and Khánh Hòa taken in 1999 and 2003. 
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 v “Books on the art of Bài chòi”: 

The list in the archives of the Vietnamese Institute for Musicology includes three books related to the art of Bài chòi published in 
1995, 1997 and 2002. 

v “Articles on the art of Bài chòi on the magazins and newspapers”: 

In the archives of the Vietnamese Institute for Musicology, there are 16 articles related to the art of Bài chòi released on the 
newspapers and magazines published between 1959 and 1996.  

 
 
 

III. SOME COMMENTS 

 

In this section, we only present some comments and evaluation, basing on the inventory result reported by the provinces.   

 Besides the localities carrying out the inventory working seriously, for example Đà Nẵng city, some provinces seemed to not focus on 
this working. They sent insufficient content as required by the inventory. The result can be evaluated generally as followed: 

* Concerning the practitioners of Bài chòi folk art (including folk artists and people who know to sing and play the instruments of Bài 
chòi folk art):  

According to the collected data, the total number of practitioners of folk artists and those who know to play the instrument and sing Bài 
chòi folk art in nine provinces is 1,362. 

Based on detailed inventory, it can be seen that men account for about 61% (832/1362 people) and women account for about 39% 
(530/1362 people), those under the age of 50 account for about 33% (457/1362 people), ages from 50 to 80 account for about 60 % 
(821/1362 people) and those aged over 80 accounted for 6% (80/1362 people). Accordingly, people who can sing Hô Bài thai account for 
about 91% (1236/1362 people), people who can play instruments only about 9% (126/1362 people). 
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* Organizations practicing Bài chòi folk art in Central Viet Nam:  

According to the collected data in nine provinces, there are currently 86 teams or groups practising Bài chòi folk art. During the 
process of inventory, summary and classification, we found that the number of practitioners in teams, clubs or groups in reality and that of 
documented practitioners are significantly different.      

* Documents about the Bài chòi in Central Viet Nam:  

Only 6/9 provinces provide the information on the text documents related to the art of Bài chòi in the province. The total number of 
text documents is 235 documents, including published and manuscript by folk artists and artists.   

* Summarizing the inventory of physical items related to Bài chòi folk art in Central Viet Nam:  

The physical items in the inventory are mainly properties (deck of card, bamboo block for the players, huts) and musical instruments 
used to perform the art of Bài chòi (nhị two string fiddle, drum and sênh sứa castanet...). The total number of physical items in five provinces 
is 617 objects.  

Although there were some problems during the inventory process, the effort of the local people is respected. Our inventory data 
provide the information about the situation of this heritage. 

We hope that this will be a valuable document for those, who are interested in the present Bài chòi heritage. 

.  

The inventory committee of the Bài chòi of the Vietnamese Institute for Musicology
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Tỉnh BÌNH ĐỊNH 
BÌNH ĐỊNH province 
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TỔNG HỢP KIỂM KÊ DI  SẢN 

NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

THE INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM 

TỈNH BÌNH ĐỊNH - BÌNH ĐỊNH PROVINCE 

Số lượng Nghệ nhân Bài Chòi dân gian 

Number of Bài Chòi Folk artists 

Số lượng Người biết Hát và  
Đàn Bài chòi 

Number of People who can Sing 
and Play musical instruments  

of Bài Chòi 

Số lượng Tư liệu, hiện vật 
liên quan đến nghệ thuật 

Bài chòi 

Number of documents 
and physical items related 

to the art of Bài Chòi 

Số lượng 
Nghệ nhân 
Hô Bài Thai 
(anh hiệu ) 

Number of 
Hô Bài Thai 
Folk artists 

(Hiệu 
performers ) 

Số lượng 
Nghệ nhân 

độc diễn Bài 
chòi dân 

gian 

Number of 
Bài chòi solo 
Folk artists 

Số lượng Nghệ 
nhân chơi nhạc 

cụ Bài chòi  
dân gian 

Number of Bài 
chòi Folk 

instrumentalists 

Số lượng 
Người biết 

Hô/Hát  
Bài chòi  

Number of 
people who can 

Hô/Singing  
Bài chòi 

Số lượng 
Người biết đàn 

Bài chòi 

Number of 
people who can 

play musical 
instruments of 

Bài chòi 

 

Số lượng 
CLB, đội, 

nhóm  
Bài chòi 

 
Number of 

clubs, 
groups and 

teams of  
Bài chòi 

 

Tổng số 
người tham 
gia các CLB, 

đội, nhóm 
Bài chòi 

 
Total number 
of members 
of Bài chòi 

clubs, 
groups 

 and teams 

Số lượng 
tư liệu văn 

bản 

Number of 
documents 

Số lượng 
hiện vật 

Number of  
physical 

items 

 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

33  07 68 13 27 134    
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NGHỆ NHÂN BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM  

BAI CHOI FOLK ARTISTS IN CENTRAL VIET NAM  

 1. HUYỆN AN NHƠN (AN NHƠN DISTRICT)  

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật năm 2014 

Statistics updated in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) 

N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi 
 thường 

trú 

Place of 
residence 

Hô 
Bài 
Thai 

Độc 
diễn 
Bài 
chòi 
dân 
gian 

Solo 
Bài 
chòi 
folk 
art 

Chơi 
 nhạc  

cụ 
  Bài chòi dân 

gian 

Play musical 
instruments 
of Bài chòi 

folk art 

Số 
người 

đã  
truyền 

dạy 

Number 
of 

learners 

Thành tích hoạt 
động  nghệ 

thuật  
Bài chòi  
dân gian 

Achievements 
in Bài chòi folk 
art practicing 

Số lần làm 
anh Hiệu 
trong các 
cuộc chơi 
Bài chòi 

Number of 
times 

acting as 
Hiệu 

performer  
in  

Bài chòi 
game 

Số liệu 
những lần 
độc diễn 
Bài chòi 

Number of 
times solo 
performing 

Bài chòi 

Số liệu 
những lần 
biểu diễn 

Hát  
Bài chòi 

Number of 
times 

performing 
Bài chòi 

Ghi 
chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Lê Thị Đào 1925  x Huyện An 
Nhơn 

x    Hô Bài chòi từ 
1939 

    

2 Nguyễn Thành                                          
                Sung 

1930 x  Huyện An 
Nhơn 

x    Làm anh Hiệu 
 từ 1937 

    

3 Nguyễn Duẫn 1943 x  Huyện An 
Nhơn 

  x  Chơi đàn nhị  
từ 1953 

    

4 Trần Mạnh Hổ 1968 x  Huyện An 
Nhơn 

x    Làm anh Hiệu 
 từ 1986 

    

5 Trần Thị Lê  
                 Hoa 
               

1968  x Huyện An 
Nhơn 

x    Làm anh Hiệu  
từ 1985 

    



 
KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2014 / INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM IN 2014 

 

                                                                                                                                                                TỈNH BÌNH ĐỊNH/ BÌNH ĐỊNH PROVINCE   * 48 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

6 Nguyễn Đình  
                   Đa 

1971 x  Huyện An 
Nhơn 

x    Làm anh Hiệu 
 từ 1991 

    

 

2. HUYỆN HOÀI ÂN (HOÀI ÂN DISTRICT) 

1 Nguyễn Phùng 1919 x  Huyện  
Hoài Ân 

x    Hô Bài chòi cổ,  
làm anh Hiệu 

nhiều năm 

    

2 Nguyễn Thị  
                 Hào 

1940  x Huyện 
 Hoài Ân 

x    Hô Bài chòi cổ,  
làm anh Hiệu 

nhiều năm 
    

3 Nguyễn Văn  
                   Trí 

1950 x  Huyện  
Hoài Ân 

x    Hô Bài chòi cổ,  
làm anh Hiệu 

nhiều năm 
    

4 Nguyễn Xuân  
                   Lộc 

1954 x  Huyện  
Hoài Ân 

x    Hô Bài chòi cổ,  
làm anh Hiệu 

nhiều năm 
    

5 Phạm Ngọc  
              Thạch 

1954 x  Huyện 
 Hoài Ân 

x    Hô Bài chòi cổ,  
làm anh Hiệu 

nhiều năm 
    

6 Trần Quang  
                Nhựt 

1974 x  Huyện  
Hoài Ân 

x    Hô Bài chòi cổ,  
làm anh Hiệu 

nhiều năm 
    

 
 

3. HUYỆN HOÀI NHƠN (HOÀI NHƠN DISTRICT) 

1 Phạm Nghiễm 1930 x  Huyện 
 Hoài 
Nhơn 

 x   Làm anh Hiệu 
 từ 1962 

    

2 Nguyễn Kiểm 1935 x  Huyện 
 Hoài 
Nhơn 

x    Tham gia  
từ nhiều năm 

    

3 Lê Văn Thọ 1937 x  Huyện 
 Hoài 
Nhơn 

  x  Chơi nhạc cụ 
 từ 1965 

    



 
KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2014 / INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM IN 2014             

 
 

                                                                                                                                                    TỈNH BÌNH ĐỊNH/ BÌNH ĐỊNH PROVINCE   * 49 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

4 Lê Thị Đàm  
                Liên 

1949  x Huyện 
 Hoài 
Nhơn 

x    Hô Bài chòi,  
làm anh Hiệu   

từ 1962 

    

5 Phạm Ngọc  
               Huân 

1950 x  Huyện 
 Hoài 
Nhơn 

x    Làm anh Hiệu 
 từ 1967 

    

6 Lê Quốc Bảo 1954 x  Huyện 
 Hoài 
Nhơn 

x    Làm anh Hiệu 
 từ 1976 

    

7 Nguyễn Thị  
                Năm 

1958  x Huyện 
 Hoài 
Nhơn 

x    Tham gia  
từ 1973 

    

8 Trương Anh  
                  Xự 

1959 x  Huyện 
 Hoài 
Nhơn 

x    Tham gia 
 từ 1969 

    

9 Phạm Thị Cảm 1960  x Huyện 
 Hoài 
Nhơn 

x    Tham gia 
 từ 2000 

    

10 Lê Minh Nhựt 1967 x  Huyện 
 Hoài 
Nhơn 

x    Tham gia  
từ 1998 

    

 

 

4. HUYỆN PHÙ CÁT (PHÙ CÁT DISTRICT) 

1 Nguyễn Thị  
        Minh Đức 

1951  x Huyện  
Phù Cát 

x    Làm anh Hiệu 
 từ 1961 

    

2 Trần Văn Sáu 1958 x  Huyện  
Phù Cát   x  Tham gia  

từ nhiều năm 
    

3 Nguyễn Văn  
               Dũng 

1966 x  Huyện  
Phù Cát   x  Tham gia  

từ nhiều năm 
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5. HUYỆN PHÙ MỸ (PHÙ MỸ DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Phạm Thanh 
                Bình 

1960 x  Huyện  
Phù Mỹ 

  x  Chơi đàn  
từ 1982 

    

2 Lại Quốc Nam 1972 x  Huyện  
Phù Mỹ 

x  x  Tham gia 
 từ 1985 

    

 
 
 

6. THÀNH PHỐ QUY NHƠN (QUY NHƠN CITY) 

1 Nguyễn Dư 1948 x  TP. Quy 
Nhơn 

x    Tham gia 
 từ 1963 

    

2 Đỗ Thanh Liêm 1948 x  TP. Quy 
Nhơn 

x    Tham gia  
từ 1963 

    

3 Trần Thái  
             Thanh 

1959 x  TP. Quy 
Nhơn 

x    Tham gia 
 từ 1982 

    

4 Trần Thị Lan 1968  x TP. Quy 
Nhơn 

x    Tham gia 
 từ 1976 

    

 
 

7. HUYỆN TÂY SƠN  (TÂY SƠN DISTRICT) 

1 Đinh Hoàng  
              Nhơn 

1940 x  Huyện  
Tây Sơn 

x    Tham gia làm 
anh Hiệu từ 

1960 

    

2 Nguyễn An  
                Pha 

1949 x  Huyện  
Tây Sơn 

x    Tham gia làm 
anh Hiệu từ 

1958 

    

3 Đỗ Hồng Sơn 1955 x  Huyện 
 Tây Sơn 

  x  Tham gia 
 từ nhiều năm 

    

 
 



 
KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2014 / INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM IN 2014             

 
 

                                                                                                                                                    TỈNH BÌNH ĐỊNH/ BÌNH ĐỊNH PROVINCE   * 51 

 

8. HUYỆN TUY PHƯỚC (TUY PHƯỚC DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Nguyễn Diêu 
                   Trì 

1958 x  Huyện 
 Tuy 

Phước 

x    Tham gia làm 
anh Hiệu 
 từ 1983 

    

2 Nguyễn Phú 1970 x  Huyện 
 Tuy 

Phước 

x    Tham gia làm 
anh Hiệu 
 từ 1995 

    

 
 

9. HUYỆN VÂN CANH (VÂN CANH DISTRICT) 

1 Nguyễn Thị  
                Năm 

1958  x Huyện  
Vân Canh 

x    Tham gia làm 
anh Hiệu 
 từ 1973 

    

2 Nguyễn Tấn  
               Hưng 

1969 x  Huyện 
 Vân Canh 

x    Tham gia làm 
anh Hiệu 
 từ 1989 

    

 

 
10. HUYỆN VĨNH THẠNH (VĨNH THẠNH DISTRICT) 

1 Trần Văn 
Luyện 

1945 x  Huyện  
Vĩnh 

Thạnh 

x  x  Tham gia 
 từ 1970 

    

2 Nguyễn Thị 
Sao 

1956  x Huyện 
 Vĩnh 
Thạnh 

x    Tham gia  
từ 1971 
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NGƯỜI BIẾT HÁT, ĐÀN BÀI CHÒI DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

PEOPLE WHO KNOW HOW TO SING AND  
PLAY MUSICAL INSTRUMENTS OF  

THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM 

1. HUYỆN AN LÃO (AN LÃO DISTRICT) 

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật  
năm 2014 

Statistics updated 
 in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi thường trú 
Place of residence 

Hát 
Singing 

Chơi  
nhạc cụ 

Play 
musical 

instruments 

 

Tên bài bản 
 trình diễn 

Repertoires 
performed 

Thành tích  
hoạt động 
Nghệ thuật 
 Bài Chòi  

Achievements 
in Bài chòi 
practicing 

Số lần Hô 
/Hát Bài 

Chòi 

Number of 
times 

Hô/Singing 
Bài chòi 

Số lần 
Đàn Bài 

Chòi 
Number of 

times 
playing 
musical 

instruments 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Nguyễn Thành    
              Phương 

1947 x  Huyện An Lão x   Tham gia từ 
1965 

   

2 Lê Văn Tủi 1956 x  Huyện An Lão x   Tham gia từ 
1973 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

3 Lê Thị Hồng 1958  x Huyện An Lão x   Tham gia từ 
1978 

   

4 Nguyễn Thị Lê 1960  x Huyện An Lão x   Tham gia từ 
1976 

   

 

2. HUYỆN AN NHƠN (AN NHƠN DISTRICT) 

1 Trương Thị  
                Hoàng 

1952  x Huyện An Nhơn x   Tham gia từ 
1968 

   

2 Nguyễn Công Lý 1952 x  Huyện An Nhơn x   Tham gia từ 
1998 

   

3 Bùi Long Âu 1957 x  Huyện An Nhơn x   Tham gia từ 
1977 

   

4 Nguyễn Thị Đúng 1960  x Huyện An Nhơn x   Tham gia từ 
1981 

   

5 Nguyễn Kha 1960 x  Huyện An Nhơn x   Tham gia từ 
1981 

   

6 Trần Kim Hạnh 1966 x  Huyện An Nhơn  x  Tham gia từ 
2010 

   

7 Phạm Văn Thanh 1967 x  Huyện An Nhơn x   Tham gia từ 
1987 

   

8 Huỳnh Thị Thu 1969  x Huyện An Nhơn x   Tham gia từ 
1987 

   

9 Nguyễn Thị  
       Phương Nga 

1972  x Huyện An Nhơn x   Tham gia từ 
1992 

   

10 Nguyễn Thị Kiều 
                      My 

1990  x Huyện An Nhơn x   Tham gia từ 
2003 
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3. HUYỆN HOÀI ÂN (HOÀI ÂN DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Nguyễn Thị Kim  
                 Thành 

1952  x Huyện Hoài Ân x   Đã tham gia 
nhiều năm 

   

2 Nguyễn Quang 
                  Hưng 

1954 x  Huyện Hoài Ân  x  Đã tham gia 
nhiều năm 

   

3 Nguyễn Văn  
               Phước 

1954 x  Huyện Hoài Ân  x  Đã tham gia 
nhiều năm 

   

4 Lê Thị Hồng Sô 1957  x Huyện Hoài Ân x   Đã tham gia 
nhiều năm 

   

5 Lê Thị Kim Thức 1957  x Huyện Hoài Ân x   Đã tham gia 
nhiều năm 

   

6 Đặng Thành  
                Cảnh 

1960 x  Huyện Hoài Ân  x  Đã tham gia 
nhiều năm 

   

7 Lê Thị Kim Dung 1960  x Huyện Hoài Ân x   Đã tham gia 
nhiều năm 

   

8 Đặng Thành  
              Trường 

1960 x  Huyện Hoài Ân x   Đã tham gia 
nhiều năm 

   

9 Phạm Thị Mười 1962  x Huyện Hoài Ân x   Đã tham gia 
nhiều năm 

   

10 Nguyễn Văn 
                 Huấn 

1963 x  Huyện Hoài Ân  x  Đã tham gia 
nhiều năm 

   

11 Hồ Việt Quốc 1963 x  Huyện Hoài Ân x   Đã tham 
gia nhiều 

năm 

   

12 Nguyễn Văn Bé 1965 x  Huyện Hoài Ân  x  Đã tham 
gia nhiều 

năm 

   

13 Nguyễn Thị Thu 
                     Cúc 

1965  x Huyện Hoài Ân x   Đã tham 
gia nhiều 

năm 

   

14 Nguyễn Thị  
          Thanh Lan 

1965  x Huyện Hoài Ân x   Đã tham 
gia nhiều 

năm 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

15 Huỳnh Ngà 1965 x  Huyện Hoài Ân  x  Đã tham gia 
nhiều năm 

   

16 Trần Thị Thanh  
                 Thanh 

1979  x Huyện Hoài Ân x   Đã tham gia 
nhiều năm 

   

17 Trần Văn Quang 1980 x  Huyện Hoài Ân x   Đã tham gia 
nhiều năm 

   

 
4. HUYỆN HOÀI NHƠN (HOÀI NHƠN DISTRICT) 

1 Đỗ Văn Là 1956 x  Huyện Hoài Nhơn x   Tham gia từ 
1974 

   

2 Nguyễn Thị Chin 1959  x Huyện Hoài  Nhơn x   Tham gia 
làm anh Hiệu 

từ 2011 

   

3 Nguyễn  Trung  
                    Hiển 

1970 x  Huyện Hoài  Nhơn x   Tham gia từ 
2000 

   

4 Nguyễn Văn  
                   Rạng 

1979 x  Huyện Hoài  Nhơn x   Tham gia 
làm anh Hiệu 

từ 2011 

   

 
5. HUYỆN PHÙ MỸ (PHÙ MỸ DISTRICT) 

1 Đặng Thị Thọ 1951  
x 

Huyện Phù Mỹ 
x  

 
Tham gia 
nhiều năm 

   

2 Bùi Văn Căn 1956 x 
 

Huyện  Phù Mỹ x   
Tham gia từ 

1980 
   

3 Đỗ Ngạt 1956 x 
 

Huyện  Phù Mỹ  x  
Tham gia từ 

1981 
   

4 Bùi Đình Tôn 1957 x 
 

Huyện  Phù Mỹ x   
Tham gia từ 

2000 
   

5 Bùi Quang Đông 1958 x 
 

Huyện  Phù Mỹ x   
Tham gia từ 

1980 
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6. THÀNH PHỐ QUY NHƠN (QUY NHƠN CITY) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Trần Thị Xuân  
                    Mai 

1944  x TP. Quy Nhơn x   Đã tham gia  
từ 1960 

 
  

2 Hà Minh Kính 1946 x  TP. Quy Nhơn x   Đã tham gia  
từ 1962 

 
  

3 Nguyễn Thành  
                 Trung 

1946 x  TP. Quy Nhơn x   Đã tham gia  
từ 1960 

 
  

4 Nguyễn Văn  
                Tuấn 

1956 x  TP. Quy Nhơn x   Đã tham gia  
từ 1998 

 
  

5 Nguyễn Thành  
                     Đức 

1957 x  TP. Quy Nhơn x   Đã tham gia  
từ 1989 

 
  

6 Trần Thị Lý 1958  x TP. Quy Nhơn x   Đã tham gia  
từ 1973 

 
  

7 Trần Văn Luyến 1960 x  TP. Quy Nhơn x   Đã tham gia  
từ 1978 

 
  

8 Nguyễn Thị  
          Tuyết Nga 

1966  x TP. Quy Nhơn x   Đã tham gia  
từ 2009 

 
  

9 Trần Minh Dũng 1974 x  TP. Quy Nhơn x   Đã tham gia  
từ 1989 

 
  

10 Nguyễn Đình 
                  Xuân 

1974 x  TP. Quy Nhơn x   Đã tham gia  
từ 2003 

 
  

11 Nguyễn Minh  
                  Tuấn 

1978 x  TP. Quy Nhơn x   Làm anh 
Hiệu 2010 

 
  

12 Bùi Ngọc Ân 1979 x  TP. Quy Nhơn  x  Đã tham gia  
từ 2002 

 
  

13 Bùi Vĩnh Phong 1984 x  TP. Quy Nhơn  x  Đã tham gia  
từ 1998 
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7. HUYỆN TÂY SƠN  (TÂY SƠN DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Nguyễn Thị Bé 1939  x Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

2 Trần Hạnh 1942 x  Huyện Tây Sơn  x  Tham gia 
nhiều năm 

   

3 Hồ Văn Minh 1942 x  Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

4 Nguyễn Duy  
                Cảnh 

1950 x  Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

5 Lâm Văn Hiện 1950 x  Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

6 Nguyễn Đồng 1951 x  Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

7 Trần Văn Quốc 1951 x  Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

8 Nguyễn Thị Liên 1952  x Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

9 Nguyễn Hồng 
                    Sơn 

1953 x  Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

10 Đặng Thành Nga 1954 x  Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

11 Nguyễn Thị Sáu 1954  x Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

12 Huỳnh Thị Lan 1955  x Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

13 Trần Quốc Việt 1955 x  Huyện Tây Sơn  x  Tham gia 
nhiều năm 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

14 Hồ Văn Nên 1956 x  Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

15 Nguyễn Kim  
                 Hùng 

1958 x  Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

16 Nguyễn Thị Thu  
                  Đông 

1959  x Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

17 Trần Văn Nghi 1963 x  Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

18 Nguyễn Thanh  
                  Song 

1964 x  Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

19 Lý Thành Long 1966 x  Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

20 Nguyễn Trường  
                     Thọ 

1974 x  Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

21 Trần Đình Chinh 1978 x  Huyện Tây Sơn x   Tham gia 
nhiều năm 

   

 
8. HUYỆN TUY PHƯỚC (TUY PHƯỚC DISTRICT) 

1 Nguyễn Thị Bé 1954  x Huyện Tuy Phước x   Tham gia từ 
1976 

   

2 Nguyễn Thị Minh  
                     Liễu 

1966  x Huyện Tuy Phước x   Tham gia từ 
1975 

   

3 Nguyễn Văn Quí 1966 x  Huyện Tuy Phước  x  Tham gia từ 
1978 
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9. HUYỆN VÂN CANH (VÂN CANH DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Đào Văn Bảy 1970 x  Huyện Vân Canh x   Tham gia từ 
1995 

   

2 Nguyễn Thị  
              Thông 

1971  x Huyện Vân Canh x   Tham gia từ 
1995 

   

3 Đào Văn Phùng 1972 x  Huyện Vân Canh x   Tham gia từ 
1990 

   

 
10. HUYỆN VĨNH THẠNH (VĨNH THẠNH DISTRICT) 

1  Nguyễn Quang  
                    Diệu 

1956 x  Huyện Vĩnh Thạnh x   Tham gia từ 
1972 
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CÁC TỔ CHỨC SINH HOẠT NGHỆ THUẬT  BÀI CHÒI DÂN GIAN 

 MIỀN TRUNG VIỆT NAM 
ORGANIZATIONS PRACTICING BAI CHOI FOLK ART 

IN CENTRAL VIET NAM  

1. HUYỆN AN NHƠN (AN NHƠN DISTRICT) 

 
TT 

No 

 
Tên gọi các tổ chức 

Name of organizations 

 
Địa chỉ 

Address 

 

Số  
thành viên 

Number of 
members 

 

Quyết định 
thành lập 

(nếu có) 

License of 
establishment 

(If applicable) 

 

Thành tích 
hoạt động 

Achievements 

 

Hiện 
trạng  

Current 
status 

 

Năm 
 cập 
nhật 

Year of 
update 

 

Ghi 
chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Thôn Phổ An, xã Nhơn Hưng, 
huyện An Nhơn 

Thôn Phổ An, 
 xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014  

2 Thôn Phổ An, xã  Nhơn Hưng, 
huyện An Nhơn 

Thôn Phổ An,  
xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014  

3 Thôn Lý Tây, xã Nhơn Thành, 
huyện An Nhơn 

Thôn Lý Tây,  
xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014  

4 Thôn Phú Thành, xã Nhơn 
Thanh, huyện An Nhơn 

Thôn Phú Thành  

xã Nhơn Thanh, huyện An Nhơn 

Tổng số 06:  tổ 
chức  này có 

26 người 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

5 Thôn Tiêu Hòa, xã Nhơn Hưng, 
huyện An Nhơn 

Thôn Tiêu Hòa, 
 xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn 

   Vẫn đang 
hoạt động 

2014 
 

6 Khu Phố Vạn Thuận,  xã Nhơn 
Thành, huyện An Nhơn 

Khu Phố Vạn Thuận, 
  xã Nhơn Thành, huyện An Nhơn 

   Vẫn đang 
hoạt động 

2014 
 

 

2. HUYỆN HOÀI ÂN (HOÀI ÂN DISTRICT) 

1 Thôn Mỹ Thành, xã Ân Mỹ, 
huyện Hoài Ân 

Thôn Mỹ Thành,  
xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân 

03   Vẫn đang 
hoạt động 

2014 
 

 

 

3. HUYỆN HOÀI NHƠN (HOÀI NHƠN DISTRICT) 

1 Thôn  An Định, xã Hoài Thanh, 
huyện Hoài Nhơn 

Thôn  An Định,  
xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014 
 

2 Thôn Trường An 1, xã Hoài 
Thanh, huyện Hoài Nhơn 

Thôn Trường An 1, 
 xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014 
 

3 Thôn Trường An 2, xã Hoài 
Thanh, huyện Hoài Nhơn 

Thôn Trường An 2,  
xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn 

Tổng số 03: 
 tổ chức này có 

 12 người 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014 
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4. HUYỆN PHÙ CÁT (PHÙ CÁT DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Thôn Hưng Mỹ, xã Cát Hưng, 
huyện Phù Cát 

Thôn Hưng Mỹ, xã Cát Hưng, huyện 
Phù Cát 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014  

2 Thôn Khánh Phước, xã Cát 
Hanh, huyện Phù Cát 

Thôn Khánh Phước, xã Cát Hanh, 
huyện Phù Cát 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014  

3 Thôn Kiều Huyên, xã Cát Tân, 
huyện Phù Cát 

Thôn Kiều Huyên, xã Cát Tân, huyện 
Phù Cát 

Tổng số 03: 
 tổ chức này có 

 17người 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014  

5. HUYỆN PHÙ MỸ (PHÙ MỸ DISTRICT) 

1 Thôn 4, xã Mỹ Thắng, huyện 
Phù Mỹ 

Thôn 4, 
 xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014 
 

2 Thôn Bình Trị, xã Mỹ Quang, 
huyện Phù Mỹ 

Thôn Bình Trị,  
xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014 
 

3 Thôn Chánh Giáo, xã Mỹ An, 
huyện Phù Mỹ 

Thôn Chánh Giáo, 
 xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014 
 

4 Thôn Cửu Thành, xã Mỹ Lộc, 
huyện Phù Mỹ 

Thôn Cửu Thành,  
xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014 
 

5 Thôn Hoài Ninh, xã Mỹ Thắng, 
huyện Phù Mỹ 

Thôn Hoài Ninh,  
xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014 
 

6 Thôn Tám Đông, xã Mỹ 
Thắng, huyện Phù Mỹ 

Thôn Tám Đông,  
xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ 

Tổng số 06: 
 tổ chức này có 

 32 người 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014 
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6. THÀNH PHỐ QUY NHƠN (QUY NHƠN CITY) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Khu phố 1, phường Ngô Mây, 
TP. Quy Nhơn 

Khu phố 1, 
 phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014  

2 TP. Quy Nhơn TP. Quy Nhơn 

Tổng số 02: 
 tổ chức này có 

 9 người   Vẫn đang 
hoạt động 

2014  

 

7. HUYỆN TUY PHƯỚC (TUY PHƯỚC DISTRICT) 

1 Thôn Phong Thanh, thị trấn 
Tuy Phước, huyện Tuy Phước 

Thôn Phong Thanh, thị trấn Tuy 
Phước, huyện Tuy Phước 

14   Vẫn đang 
hoạt động 

2014  

 
 

8. HUYỆN VÂN CANH (VÂN CANH DISTRICT) 

1 Thôn 2, thị trấn Vân Canh, 
huyện Vân Canh 

Thôn 2, thị trấn Vân Canh, 
 huyện Vân Canh 

04   Vẫn đang 
hoạt động 

2014  

 
 

9. HUYỆN VĨNH THẠNH (VĨNH THẠNH DISTRICT) 

1 Thôn Định Quang, xã Vĩnh 
Quang, huyện Vĩnh Thạnh 

Thôn Định Quang, xã Vĩnh Quang, 
huyện Vĩnh Thạnh 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014  

2 Thôn Định Thái, xã Vĩnh 
Quang, huyện Vĩnh Thạnh 

Thôn Định Thái, xã Vĩnh Quang, 
huyện Vĩnh Thạnh 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014  

3 Thôn Taf Lek, xã Vĩnh Hiệp, 
huyện Vĩnh Thạnh 

Thôn Taf Lek, xã Vĩnh Hiệp, huyện 
Vĩnh Thạnh 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014  

4 Thôn Vĩnh Tường, xã Vĩnh 
Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh 

Thôn Vĩnh Tường, xã Vĩnh Thịnh, 
huyện Vĩnh Thạnh 

Tổng số 04: 
 tổ chức này có 

17 người 

  Vẫn đang 
hoạt động 

2014  
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Thành phố  ĐÀ NẴNG 
ĐÀ NẴNG city 
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TỔNG HỢP KIỂM KÊ DI  SẢN 

NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

THE INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG - ĐÀ NẴNG CITY 

Số lượng Nghệ nhân Bài Chòi dân gian 

Number of Bài Chòi Folk artists 

Số lượng Người biết Hát và  
Đàn Bài chòi 

Number of People who can Sing 
and Play musical instruments  

of Bài Chòi 

Số lượng Tư liệu, hiện vật 
liên quan đến nghệ thuật 

Bài chòi 

Number of documents 
and physical items related 

to the art of Bài Chòi 

Số lượng 
Nghệ nhân 
Hô Bài Thai 
(anh hiệu ) 

Number of 
Hô Bài Thai 
Folk artists 

(Hiệu 
performers ) 

Số lượng 
Nghệ nhân 

độc diễn Bài 
chòi dân 

gian 

Number of 
Bài chòi solo 
Folk artists 

Số lượng Nghệ 
nhân chơi nhạc 

cụ Bài chòi  
dân gian 

Number of Bài 
chòi Folk 

instrumentalists 

Số lượng 
Người biết 

Hô/Hát  
Bài chòi  

Number of 
people who can 

Hô/Singing  
Bài chòi 

Số lượng 
Người biết đàn 

Bài chòi 

Number of 
people who can 

play musical 
instruments of 

Bài chòi 

 

Số lượng 
CLB, đội, 

nhóm  
Bài chòi 

 
Number of 

clubs, 
groups and 

teams of  
Bài chòi 

 

Tổng số 
người tham 
gia các CLB, 

đội, nhóm 
Bài chòi 

 
Total number 
of members 
of Bài chòi 

clubs, 
groups 

 and teams 

Số lượng 
tư liệu văn 

bản 

Number of 
documents 

Số lượng 
hiện vật 

Number of  
physical 

items 

 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

30 05 13 56 06 08 72 16 05  
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NGHỆ NHÂN BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM  

BAI CHOI FOLK ARTISTS IN CENTRAL VIET NAM 

1. QUẬN CẨM LỆ  (CẨM LỆ  DISTRICT) 

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật năm 2014 

Statistics updated in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) 

N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi 
 thường 

trú 

Place of 
residence 

Hô 
Bài 
Thai 

Độc 
diễn 
Bài 
chòi 
dân 
gian 

Solo 
Bài 
chòi 
folk 
art 

Chơi 
 nhạc  

cụ 
  Bài chòi 
dân gian 

Play 
musical 

instrume-
nts  of 

Bài chòi 
folk art 

Số 
người đã  

truyền 
dạy 

Number 
of 

learners 

Thành tích 
hoạt động  
nghệ thuật  

Bài chòi  
dân gian 

Achievements 
in Bài chòi 

folk art 
practicing 

Số lần làm 
anh Hiệu 
trong các 
cuộc chơi 
Bài chòi 

Number of 
times 

acting as 
Hiệu 

performer  
in  

Bài chòi 
game 

Số liệu 
những lần 
độc diễn 
Bài chòi 

Number of 
times solo 
performing 

Bài chòi 

Số liệu 
những lần 
biểu diễn 

Hát  
Bài chòi 

Number of 
times 

performing 
Bài chòi 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Trần Quang 
             Chánh 

1927 x  Phường 
Khuê 

Trung, 
quận 

 Cẩm Lệ,  
Đà Nẵng 

(0511.3.671.152) 

  x Không 
có 

Tham gia các 
hoạt động 
biểu diễn 

nhạc cụ trong 
hô bài chòi 

hơn 50 năm, 
nghệ nhân 

chơi cả trống 
chiến và 
 đàn nhị 

   Hội viên 
chi hội 

nhạc cổ 
truyền, 

thuộc hội 
văn nghệ 
dân gian 

thành phố 
Đà Nẵng 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

2 Nguyễn Phước 1959 x  Phường 
Hòa Thọ 

Tây,  
quận  

Cẩm Lệ, 
 Đà Nẵng 

  x 1 người Nghệ nhân 
chơi đàn nhị, 
tham gia hoạt 

động biểu 
diễn Bài chòi 
hơn 20 năm 

   Hội viên 
chi hội 

nhạc cổ 
truyền, 

thuộc hội 
văn nghệ 
dân gian 

thành phố 
Đà Nẵng 

3 Nguyễn Lộc 1960 x  Phường 
Hòa Phát, 

quận 
 Cẩm Lệ, 
Đà Nẵng 

  x Không 
có 

Nghệ nhân 
chơi trống 
chiến trong 
dàn nhạc, 

tham gia hoạt 
động biểu 

diễn Bài chòi 
hơn 20 năm 

   Hội viên 
chi hội 

nhạc cổ 
truyền, 

thuộc hội 
văn nghệ 
dân gian 

thành phố 
Đà Nẵng 

4 Nguyễn Sem A 1970 x  Phường 
Hòa Phát, 

quận 
 Cẩm Lệ,  
Đà Nẵng 

  x 1 người Tham gia 
hoạt động 

biểu diễn Bài 
chòi hơn 20 
năm. Nghệ 
nhân chơi 
trống chiến 

trong  
dàn nhạc 

   Hội viên 
chi hội 

nhạc cổ 
truyền, 

thuộc hội 
văn nghệ 
dân gian 

thành phố 
Đà Nẵng 

 

 

 

 

 



 
KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2014 / INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM IN 2014 

 

                                                                                                                                                                THÀNH PHỐ  ĐÀ NẴNG/ ĐÀ NẴNG CITY   * 68 

 
2. HUYỆN HÒA VANG (HÒA VANG DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Trương Văn Sỹ 1940 x  Thôn  
Vân 

Dương 2, 
xã  

Hòa Liên, 
huyện 

Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x   Không 
có 

Tham gia 
được hơn 
 20 năm 

Hơn 
150 lần 

 Khoảng 
50 hay 60 

lần 

Tham gia 
vào đội 

dân ca xã 
Hòa Liên 

2 Nguyễn Ngọc  
              Thanh 

1946 x  Thôn 
Thạch 
Nham 

Đông, xã 
Hòa 

Nhơn, 
huyện 

Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x   50 
người 

Tham gia vào 
đội dân ca 
quân khu V 
năm 1975. 
Đã truyền 

dạy cho rất 
nhiều nghệ 

nhân dân ca 
Bài chòi 

trong địa bàn 
thành phố Đà 
Nẵng. Ngoài 
ra, ông còn 

sáng tác các 
vở ca kịch 
Bài chòi. 

200 lần  Hơn 
 500 lần 

 

3 Nguyễn Văn  
                Thân 

1948 x  Thôn 
Trước 

Đông, xã 
Hòa 

Nhơn, 
huyện 

Hòa Vang,  
Đà Nẵng 

x   Không 
có 

Tham gia các 
hoạt động 
dân ca Bài 
chòi được  

10 năm 

50 lần   
10 lần 

 

4 Hồ Hai 1950 x  Thôn Vân 
Dương I, 
xã Hòa 
Liên, 

huyện 
Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x   Không 
có 

Tham gia 
được hơn  
20 năm 

Hơn 
150 

lần 

 Khoảng 
50 lần 

Tham gia 
vào đội 

dân ca xã 
Hòa Liên 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

5 Nguyễn Hữu 
                  Mai 

1952 x  Thôn 
Hưởng 

Phước, xã 
Hòa Liên, 

huyện 
Hòa Vang,  
Đà Nẵng 

(0906515729) 

x x  159 
người 

Tham gia 
hoạt động 

hơn 30 năm, 
được Bộ Văn 

hóa Thông 
tin trao huy 

chương vì sự 
nghiệp vào 

năm 
05/12/2002. 

Giấy khen đã 
có thành tích 

xuất sắc 
trong việc 
thực hiện 

chương trình 
thí điểm đưa 
dân ca vào 
trường học 

ngày 
26/09/2009 
của UBND 

huyện 
 Hòa Vang 

Hơn 
1000 

lần 

Hơn 
500 

lần 

Khoảng 
500 lần 

Nghệ 
nhân tham 
gia sáng 

tác các vở 
ca kịch 
Bài chòi 
cho địa 

phương. 

6 Trần Nhĩ 1954 x  Thôn Hòa 
Khương 
Tây, xã 

Hòa 
Nhơn, 
huyện 

Hòa Vang,  
Đà Nẵng 

(01223512855) 

x   Không 
có 

Tham gia các 
hoạt động 
dân ca Bài 
chòi được 

hơn 40 năm 

250 lần  100 lần  

7 Trần Hữu Bình 1955 x  Thôn Phú 
Sơn Tây, 
xã Hòa 

Khương, 
huyện 

Hòa Vang,  
Đà Nẵng 

x   02 
người 

Học hát Bài 
chòi hơn 20 

năm, chủ 
nhiệm nhóm 
dân ca Bài 

chòi xã  
Hòa Khương 

50 lần  Khoảng 
100 lần 

Cán bộ 
văn hóa 

xã hội của 
xã: 

(0938963067) 



 
KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2014 / INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM IN 2014 

 

                                                                                                                                                                THÀNH PHỐ  ĐÀ NẴNG/ ĐÀ NẴNG CITY   * 70 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

8 Hồ Phú Sâm 1955 x  Xã Hòa 
Bắc, 

huyện 
Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x   Không 
có 

Tham gia các 
hoạt động 
trong nghệ 

thuật Bài chòi 
được hơn  
10 năm 

30 lần  Hơn 
10 lần 

 

9 Đoàn Văn Thể 1955 x  Thôn Phò 
Nam, xã 
Hòa Bắc, 

huyện 
Hòa Vang,  
Đà Nẵng 

x   35 
người 

Tham gia các 
hoạt động 
trong nghệ 

thuật Bài chòi 
được hơn 35 
năm, đào tạo 

rất nhiều 
những người 
yêu thích dân 

ca Bài chòi 
tại  

địa phương 

100 lần  Hơn  
500 lần 

Học hát 
dân ca từ 

thầy 
Nguyễn 
Thanh 
Ngọc 

10 Bùi Đức Tâm 
(Tri) 

1956 x  Thôn Vân 
Dương I, 
xã Hòa 
Liên, 

huyện 
Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

  x Không 
có 

Tham gia 
được khoảng 
10 năm. Chơi 
trống chiến 

   Tham gia 
vào đội 

dân ca xã 
Hòa Liên 

11 Phan Thị Nga 1957  x Thôn An 
Ngãi 

Đông, xã 
Hòa Sơn, 

huyện 
Hòa Vang,  
Đà Nẵng 

x   Không 
có 

Tham gia 
hoạt động 
biểu diễn 
được hơn 
 20 năm 

Hơn 50  
lần 

 50 lần  

12 Nguyễn Xuân  
                Vinh 

1957 x  Thôn 
Trước 

Đông, xã 
Hòa 

Nhơn, 
huyện 

Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

  x Không 
có 

Tham gia các 
hoạt động 
dân ca Bài 
chòi được 
 10 năm 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

13 Đỗ Hữu Quế 1958 x  Túy Loan, 
xã Hòa 
Phong, 
huyện 

Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

(0905226240) 

x x  30 
người 

Theo thầy 
Thanh Ngọc 
học hát bài 
chòi từ năm 

1997. 

Tham gia 
vào rất 

nhiều cuộc 
thi với rất 
nhiều giấy 
khen: “Liên 
hoan nghệ 
thuật quần 
chúng” liên 
tiếp trong 

những năm 
1998, 1999, 

2000 do 
thành phố 
Đà nẵng tổ 
chức. Được 
Bộ Văn hóa 
Thông tin 
tặng huy 

chương “Vì 
sự nghiệp 
văn hóa 

quần chúng” 
năm 1999. 

Hơn 800  
lần 

Hơn  
10  lần 

Hơn 500 
lần 

Chủ 
nhiệm 

Câu lạc bộ 
Bài chòi 

Sông Yên, 
huyện 

Hòa Vang,  
Đà Nẵng 

 

14 Ngô Thị Hoa 1960  x Thôn Vân 
Dương I, 
xã Hòa 
Liên, 

huyện 
Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x   Không 
có 

Học hát Bài 
chòi từ bà Võ 

Thị Ninh. 
Tham gia 
biểu diễn 

được 5 năm 

Khoảng 
100 lần 

 Hơn 500 
lần 

Tham gia 
vào đội 

dân ca xã 
Hòa Liên 

15 Võ Thị Ninh 1964  x Thôn 
Quang 

Nam, xã 
Hòa Liên, 

huyện 
Hòa Vang, 
Đà Nẵng  

(01226913598) 

x x  Hơn 20 
người 

Tham gia 
hoạt động từ 

năm 1975 
đến nay 

700 lần Khoảng 
hơn 

 100 lần 

Rất nhiều, 
hơn 1000 

lần 

Tham gia 
vào câu 

lạc bộ Bài 
chòi Sông 

Yên, 
huyện 

Hòa Vang 
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16 Hồ Thanh  
               Châu 

1965 x  Thôn Tân 
Ninh, xã 

Hòa Liên, 
huyện 

Hòa Vang, 
Đà Nẵng  
(0905208899) 

x x  Truyền 
dạy cho 
nhiều 
giáo 
viên 

nhạc, 
hơn 100 
người 

Tham gia 
hoạt động 

biểu diễn hơn 
20 năm, tham 
dự các cuộc 

thi “Liên hoan 
dân ca toàn 
quốc” năm 

2009 đạt huy 
chương Bạc; 
“Đàn hát dân 
ca thành phố” 
năm 2011 và 

rất nhiều 
cuộc thi khác, 

tham gia 
truyền dạy 

cho các học 
sinh, sinh 

viên trong địa 
bàn huyện. 

Hơn 
 800 lần 

Khoảng 
50 lần 

Rất nhiều, 
hơn 1000 

lần 

Tham gia 
vào câu 

lạc bộ Bài 
chòi Sông 

Yên, 
huyện 

Hòa Vang 

17 Lê Văn Dân 
(nghệ danh:  
Lê Thế Dân) 

1965 x  Thôn Túy 
Loan, xã 

Hòa 
Phong, 
huyện 

Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

(01219307094) 

x x  10 
người 

Tham gia 
hoạt động Bài 
chòi từ những 

năm 1980, 
tham gia rất 
nhiều các 

cuộc thi “Liên 
hoan dân ca 
toàn quốc”, 

“Đàn hát dân 
ca” cùng với 
câu lạc bộ  
Sông Yên 

Hơn 
 800 lần 

10 lần Hơn 500 
lần 

Học hát 
dân ca Bài 

chòi từ 
thầy  

Nguyễn 
Thanh 
Ngọc 

18 Hồ Thị Nhơn 1965  x Thôn Phú 
Sơn Nam, 

xã Hòa 
Khương, 

huyện 
Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x   01 
người 

Tham gia 
hoạt động 

Bài chòi hơn 
02  năm 

20 lần  Hơn 
 50 lần 
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19 Phạm Thị  
     Quốc Thanh 

1965  x Thôn Vân 
Dương I, 

xã  
Hòa Liên,  

huyện 
 Hòa 

Vang, Đà 
Nẵng 

x   Không 
có 

Học hát Bài 
chòi từ bà Võ 

Thị Ninh. 
Tham gia 
biểu diễn 

được 5 năm 

Khoảng 
100 lần 

 Hơn  
500 lần 

Tham gia 
vào đội 

dân ca xã 
Hòa Liên 

20 Huỳnh Vui 1965 x  Thôn 
Trước 
Đông,  

xã  
Hòa 

Nhơn, 
huyện  

Hòa Vang,  
Đà Nẵng 

  x 01 
người 

Tham gia các 
hoạt động 
dân ca Bài 

chòi được 5 
năm 

    

21 Trần Thị Cảnh 1970  x Thôn Phú 
Sơn Tây, 

 xã  
Hòa 

Khương, 
huyện  

Hòa Vang,  
Đà Nẵng 

x   01 
người 

Tham gia vào 
đội dân ca 

Bài chòi của 
xã Hòa 
Khương 

được 5 năm 

50 lần  Khoảng 
100 lần 

 

22 Đỗ Thị Sương 1971  x Thôn Phò 
Nam, xã 
Hòa Bắc, 

huyện 
Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x   Không 
có 

Tham gia 
hoạt động 
nghệ thuật 

Bài chòi 
được hơn 
 10 năm 

30 lần  Hơn  
50 lần 

 

23 Nguyễn Thị  
             Hường 

1974  x Thôn 
Trung 

Sơn, xã 
Hòa Liên, 

huyện 
Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x   05 
người 

Tham gia các 
hoạt động 

biểu diễn dân 
ca Bài chòi 

từ năm 1990 

Khoảng 
50 lần 

 Khoảng 
50 lần 

Tham gia 
vào đội 

dân ca xã 
Hòa Liên 
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24 Lê Thị Yến 1975  x Thôn Vân 
Dương 2, 

xã Hòa 
Liên, 

huyện 
Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x   Không 
có 

Học hát dân 
ca từ năm 

1990, thường 
xuyên tham 
gia các cuộc 

thi của 
huyện, thành 

phố như: 
“Hát ru và hát 

dân ca” do 
thành phố tổ 

chức đạt 
 giải nhì 

Khoảng 
100 lần 

 Khoảng 
100 lần 

Tham gia 
vào câu 

lạc bộ Bài 
chòi Sông 

Yên, 
huyện 

Hòa Vang 

25 Nguyễn Thị Lệ 1983  x Cán bộ 
phòng văn 

hóa, 
Trung tâm 
văn hóa 
huyện 

Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

(0906593359) 

x   10 
người 

Tham gia 
hoạt động 
biểu diễn 
được 10 

năm,  tham 
gia vào công 

tác giảng 
dạy cho các 

giáo viên 
nhạc ở các 
trường tiểu 
học, trung 
học cơ sở 
trong địa 

bàn huyện 

Hơn  
500 lần 

 100 lần Tham gia 
vào câu 

lạc bộ Bài 
chòi Sông 

Yên, 
huyện 

Hòa Vang, 
Đà nẵng 

26 Ngô Thị Thu  
              Nhung 

1984  x Thôn Vân 
Dương I, 
xã Hòa 
Liên, 

huyện 
Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x   Không 
có 

Học hát Bài 
chòi từ bà Võ 

Thị Ninh. 
Tham gia 
biểu diễn 

được 5 năm 

Khoảng 
60 lần 

 Hơn  
500 lần 

Tham gia 
vào đội 

dân ca xã 
Hòa Liên 
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27 Đỗ Thị Hạnh 1985  x Thôn 
Quang 

Châu, xã 
Hòa Châu, 

huyện 
Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x   Không 
có 

Tham gia 
hoạt động 

biểu diễn Bài 
chòi  được 5 
năm, cùng 

với CLB Bài 
chòi Sông 

Yên tham gia 
rất nhiều 
cuộc thi: 

“Liên hoan 
nghệ thuật 

quần chúng” 
do thành phố 
Đà Nẵng tổ 
chức, “Liên 
hoan dân ca 
toàn quốc ” 
đạt giải B. 

Hơn  
500 lần 

 Hơn  
500 lần 

Tham gia 
vào câu 

lạc bộ Bài 
chòi Sông 

Yên, 
huyện 

Hòa Vang, 
Đà nẵng 

 

 

3. QUẬN LIÊN CHIỂU  (LIÊN CHIỂU DISTRICT) 

1 Nguyễn Tấn  
                  Côi 

1949 x  Hòa Mỹ, 
phường 

Hòa Minh, 
quận Liên 

Chiểu,  
Đà Nẵng 

(0905045227) 

  x Không 
có 

Chơi được 
trống chiến, 
đàn nhị, đàn 
hồ. Tham gia 

hoạt động 
biểu diễn bài 

chòi được 
 40 năm 

   Tham gia 
trong chi 
hội nhạc 
cổ truyền 
thành phố 
Đà Nẵng, 
thuộc hội 
văn nghệ 
dân gian 

thành phố 
Đà Nẵng 



 
KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2014 / INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM IN 2014 

 

                                                                                                                                                                THÀNH PHỐ  ĐÀ NẴNG/ ĐÀ NẴNG CITY   * 76 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

2 Ngô Thị Hoa 1949  x Tổ 144, Đà 
Sơn 1, 

phường 
Hòa Khánh 
Nam, quận 
Liên Chiểu, 
Đà Nẵng 

(0905014452) 

x   6 người Tham gia 
hoạt động 

biểu diễn Bài 
chòi hơn 30 

năm 

150 lần  100 lần Xuất thân 
là diễn 

viên 
tuồng, sau 
đó chuyển 
sang hát 
Bài chòi 

3 Đặng Dùng 1950 x  Tổ 105, 
phường 

Hòa Hiệp 
Nam, 

quận Liên 
Chiểu, Đà 

Nẵng 
(0905632184) 

 

x   20 
người 

Tham gia hoạt 
động hơn 20 
năm, truyền 
dạy cho rất 

nhiều thế hệ tại 
địa phương. 
Ông Đặng 
Dùng còn 

chuyên viết kịch 
dân ca Bài chòi 
và từng đạt giải 
nhất cuộc thi 
“Sáng tác lời 
mới cho bài 

chòi” của , quận 
Liên Chiểu năm 

2007 

100 lần  Hơn 
150 lần 

Được học 
nghệ thuật 
bài chòi từ 
nghệ nhân 

Thanh 
Ngọc 
(thuộc 

đoàn liên 
ca múa 

quân khu 
V) 

4 Đặng Đường 1955 x  Tổ 218, 
phường 

Hòa Minh, 
quận Liên 
Chiểu, Đà 

Nẵng 
(0905934055) 

x   10 
người 

Hoạt động hơn 
30 năm, đóng 

vai trò anh Hiệu 
và làm công tác 

tổ chức các 
buổi biểu diễn, 
ngoài ra còn có 
thể chơi trống 

chiến và phách. 
Tham gia hoạt 
động dạy bài 
chòi cho các 
trường THPT 
trên địa bàn 

thành phố như 
Phan Châu 

Trinh, Hoàng 
Hoa Thám 

300 lần  Hơn 
500 
lần 

Trước đây 
tham gia 
học khóa 
tập hô hát 
dân ca Bài 
chòi quân 
khu V năm 

1975. 
Hiện nay, 
quản lý 
đội Bài 

chòi đình 
làng Hòa 
Mỹ và đội 
Bài chòi 

quận 
 Liên 
Chiểu 
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5 Nguyễn Thị Lý 1962  x Tổ 32, 
phường Hòa 
Hiệp Nam, 
quận Liên 
Chiểu, Đà 

Nẵng 
(05113.77330

4) 

x   Không 
có 

Tham gia các 
hoạt động 

biểu diễn dân 
ca Bài chòi 

từ năm 1987 

250 lần  Khoảng 
100 
lần 

 

6 Võ Thị Nữ 1964  x Tổ 218, 
phường Hòa 
Minh, quận 
Liên Chiểu, 
Đà Nẵng 

x   Không 
có 

Tham gia các 
hoạt động 

biểu diễn Bài 
chòi được  

15 năm 

200 lần  100 lần Tham gia 
vào đội 
Bài chòi 

đình làng 
Hòa Mỹ 

7 Nguyễn Văn  
               Mạnh 

1965 x  Tổ 32, 
phường Hòa 
Hiệp Nam, 
quận Liên 
Chiểu, Đà 

Nẵng 

x   Không 
có 

Tham gia 
trong đội Bài 
chòi phường 

Hòa Hiệp 
Nam được  

8 năm 

100 lần  30 lần Được học 
từ ông 

Nguyễn 
Văn Lân 

8 Bùi Thị Nga 1967  x Tổ 32, 
phường Hòa 
Hiệp Nam, 
quận Liên 

Chiểu,  
Đà Nẵng 

x   Không 
có 

Tham gia 
trong đội Bài 
chòi phường 

Hòa Hiệp 
Nam được 

10 năm 

150 lần  50 lần Được học 
từ ông 

Nguyễn 
Văn Lân 

9 Huỳnh Tấn 1969 x  Tổ 243, 
phường 

Hòa Minh, 
quận Liên 
Chiểu, Đà 

Nẵng 

(0905439576) 

x   10 người Hoạt động 
khoảng 20 năm. 
Thường xuyên 
tham gia các 

cuộc thi hát Bài 
chòi do quận 
Liên Chiểu tổ 

chức, cũng như 
tham gia dạy hô 
Bài chòi cho các 
trường THPT 
trên địa bàn 

thành phố như 
Phan Châu 
Trinh, Hoàng 
Hoa Thám,  
Thái Phiên. 

200 lần  Hơn 
150 

lần 

Cả gia 
đình tham 

gia vào 
nhóm Bài 
chòi của 
làng Hòa 
Mỹ (e trai 
thì đánh 

trống 
chiến, các 
cháu thì 
tham gia 
hát Bài 
chòi và 

phát thẻ) 
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10 Nguyễn Thị   
      Thu Nguyệt 

1970  x Tổ 42, 
phường 

Hòa Hiệp 
Nam, 

quận Liên 
Chiểu,  

Đà Nẵng 

(0904762698) 

x   10 
người 

Tham gia các 
hoạt động 

biểu diễn dân 
ca Bài chòi 

từ năm 1980 

300 lần  Khoảng 
100 

lần 

Nghệ 
nhân 

được học 
từ chính 

cha ruột là 
ông 

Nguyễn 
Văn Lân, 
một nghệ 

nhân 
chuyên hô 
Bài chòi 
nổi tiếng 

tại  
địa 

phương 

11 Huỳnh Phát 1970 x  80 
Nguyễn 

Huy 
Tưởng, 

Hòa Minh, 
quận Liên 
Chiểu, Đà 

Nẵng 

(01287792123) 

  x Không 
có 

Chơi trống 
chiến trong 
đội bài chòi 
đình làng 

Hòa Mỹ được 
20 năm 

   Tham gia 
vào đội 
Bài chòi 

đình làng 
Hòa Mỹ 

12 Nguyễn Thị 
          Thu Cúc 

1972  x Tổ 40, 
phường 

Hòa Hiệp 
Nam, 

quận Liên 
Chiểu,  

Đà Nẵng 

x   Không 
có 

Tham gia 
trong đội Bài 
chòi phường 

Hòa Hiệp 
Nam được 

 8 năm 

100 lần  50 lần Được học 
từ ông 

Nguyễn 
Văn Lân 

13 Nguyễn Tấn Sỹ 
(Tâm) 

1977 x  Phường 
Hòa Minh, 
quận Liên 

Chiểu, 
 Đà Nẵng 

(0974263239) 

  x Không 
có 

Tham gia học 
các nhạc cụ 
chơi Bài chòi 

được 20 
năm. Chuyên 

chơi trống 
chiến và  
đàn bầu 

   Con trai 
của ông 
Nguyễn 
Tấn Côi 
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4. QUẬN SƠN TRÀ  (SƠN TRÀ DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Nguyễn Thực 1963 x  Khu dân 
cư Nại 

Hưng 2, 
phường 
Nại Hiên 

Đông, 
quận Sơn 

Trà, 
 Đà Nẵng 

(0905139465) 

x   Không 
có 

Tham gia 
hoạt động 

biểu diễn Bài 
chòi hơn 15 
năm, thường 
xuyên cùng 
đội dân ca 

Bài chòi Nại 
Hiên Đông 
biểu diễn 
phục vụ 

người dân 
địa phương 

50 lần  100 lần  

2 Nguyễn Tinh 1963 x  Phường 
Phước 

Mỹ, quận 
Sơn Trà,  
Đà Nẵng 

(0905145816) 

  x 1 người Tham gia 
chơi đàn nhị 
trong biểu 

diễn Bài chòi 
được 15 

năm. Nghệ 
nhân chuyên 
đàn nhị và 
đàn bầu 

   Hội viên 
chi hội 

nhạc cổ 
truyền, 

thuộc hội 
văn nghệ 
dân gian 

thành phố 
Đà Nẵng 

Đã tham 
gia biểu 

diễn 
khoảng  
50 lần 

 

 



 
KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2014 / INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM IN 2014 

 

                                                                                                                                                                THÀNH PHỐ  ĐÀ NẴNG/ ĐÀ NẴNG CITY   * 80 

5. QUẬN THANH KHÊ  (THANH KHÊ DISTRICT) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Nguyễn Quý 1959 x  Phường 
Xuân Hà, 

quận 
Thanh 

Khê, Đà 
Nẵng 

(0905444585) 

  x Không 
có 

Nghệ nhân 
chơi đàn bầu, 

tham gia 
trong dàn 
nhạc biểu 

diễn Bài chòi 
hơn 20 năm 

   Hội viên 
chi hội 

nhạc cổ 
truyền, 

thuộc hội 
văn nghệ 
dân gian 

thành phố 
Đà Nẵng 

2 Lê Tấn Tường 1959 x  Phường 
An Khê, 

quận 
Thanh 

Khê, Đà 
Nẵng 

(0905137352) 

  x 10 
người 

Tham gia 
hoạt động 

biểu diễn Bài 
chòi hơn 20 
năm. Nghệ 

nhân chơi  ca 
trống chiến 
và đàn nhị 

   Hội viên 
chi hội 

nhạc cổ 
truyền, 

thuộc hội 
văn nghệ 
dân gian 

thành phố 
Đà Nẵng 
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NGƯỜI BIẾT HÁT, ĐÀN BÀI CHÒI DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

PEOPLE WHO KNOW HOW TO SING AND  
PLAY MUSICAL INSTRUMENTS OF 

 THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM 

1. QUẬN CẨM LỆ  (CẨM LỆ  DISTRICT) 

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật  
năm 2014 

Statistics updated 
 in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi thường trú 
Place of residence 

Hát 
Singing 

Chơi  
nhạc cụ 

Play 
musical 

instruments 

 

Tên bài bản 
 trình diễn 

Repertoires 
performed 

Thành tích  
hoạt động 
Nghệ thuật 
 Bài Chòi  

Achievements 
in Bài chòi 
practicing 

Số lần Hô 
/Hát Bài 

Chòi 

Number of 
times 

Hô/Singing 
Bài chòi 

Số lần 
Đàn Bài 

Chòi 
Number of 

times 
playing 
musical 

instruments 

Ghi 
chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Vũ Thị Thanh  
                Xuân 

1945  x Tổ 129, phường 
Khuê Trung, quận 
Cẩm Lệ, Đà Nẵng 

x  Xuân nữ, cổ bản, 
xàng xê, khoan 

hỡi hò khoan, hát 
ru, vè quảng 

Biết hát Bài 
chòi được  

40 năm 

30 lần   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

2 Nguyễn Ngọc  
                  Tô 

1946 x  Tổ 46, phường 
Khuê Trung, quận 
Cẩm Lệ, Đà Nẵng 

 x Chơi đàn nhị với 
các làn điệu: cổ 
bản, xàng xê, 
xuân nữ, hồ 

quảng (hò quảng) 

Biết chơi 
nhạc cụ Bài 
chòi 20 năm 

 30 lần  

3 Lê Ngọc Ninh 1952 x  Phường Hòa An, 
quận Cẩm Lệ, Đà 

Nẵng 
(0916499707) 

x  Các làn điệu như: 
xuân nữ, cổ bản, 

xàng xê,  hồ 
quảng (hò quảng), 

vọng kim lang, 
dân ca dâng 

tướng quân, hò 
giã vôi, hoa chúc. 

Nhớ khoảng 20 
đến 30 câu 

Học hát Bài 
chòi được  

7 năm 

10 lần   

4 Phạm Miên 1949 x  Tổ 129, phường 
Khuê Trung, quận 
Cẩm Lệ, Đà Nẵng 

x  Xàng xê, cổ bản, 
xuân nữ 

Nhớ khoảng 
 20-30 câu 

Biết hát Bài 
chòi được  

10 năm 

30 lần   

 

2. HUYỆN HÒA VANG (HÒA VANG DISTRICT) 

01 Trương  
         Nghiêng 

1927 x  Thôn Giáng Nam 2, 
xã Hòa Phước, 

huyện Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x  Các điệu hát : hò 
khoan, hồ quảng 
(hò quảng), xuân 

nữ, xàng xê 

Yêu thích tự 
học được 40 

năm 

50 lần   

02 Trần Thị Định 1945  x Thôn Giáng Nam 2, 
xã Hòa Phước, 

huyện Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x  Các điệu hát : hò 
khoan, hồ quảng 
(hò quảng), xuân 

nữ, xàng xê 

Yêu thích tự 
học được 20 

năm 

20 lần   

03 Ngô Văn  
           Nghĩa 

1948 x  Thôn Phong Nam, 
xã Hòa Châu,  

huyện Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x  Hát được các làn 
điệu: hò khoan, 

xuân nữ, xàng xê,  
hồ quảng (hò 

quảng),  
cổ bản. 

Biết hát  Bài 
chòi khoảng 

5 năm 

10 lần   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

04 Lê Đức Anh 1950 x  Thôn Phước Thái, 
xã Hòa Nhơn,  

huyện Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

(0937528012) 

x  Biết hát được 
nhiều loại giai 

điệu:  hò khoan, 
hồ quảng (hò 

quảng),  xuân nữ, 
các điệu lý: lý 

thiên thai, lý vọng 
phu, lý ngựa ô, lý 

vãi chài. 

Biết hát  Bài 
chòi 5 năm 

10 lần   

05 Đào Thị Bồi 1950  x Xã Hòa Bắc,  
huyện Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

x  Các giai điệu 
thường hát là:  hò 
khoan,  hồ quảng 
(hò quảng) xuân 
nữ, xàng xê, cổ 
bản, các điệu lý 

(lý hò hê, lý vọng 
phu…). 

Thuộc khoảng 20 
đến 30 câu hô 

Biết hát Bài 
chòi 10 năm 

20 lần   

06 Lê Thị Lục 1950  x Xã Hòa Bắc,  
huyện Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

x  Các giai điệu 
thường hát là:  hò 
khoan,  hồ quảng 
(hò quảng) xuân 

nữ, xàng xê, cổ bản 
Thuộc khoảng 20 

đến 30 câu hô 

Biết hát Bài 
chòi 10 năm 

20 lần   

07 Ngô Tấn  
              Phái 

1950 x  Thôn Đông Hòa, xã 
Hòa Châu, huyện 

Hòa Vang,  
Đà Nẵng 

x  Hát được các làn 
điệu : hò khoan,  

các điệu lý (lý tình 
tang, lý thương 
nhau, lý vọng 

phu…) xàng xê , hồ 
quảng  

(hò quảng) 

Biết hát  Bài 
chòi  được  

9 năm 

15 lần   

08 Phạm Văn  
              Hoàng 

1952 x  Thôn Hòa Trung, 
xã Hòa Ninh, huyện 

Hòa Vang,  
Đà Nẵng 

x  Có thể hát được 
các  điệu: hò 

khoan,   xuân nữ, 
cổ bản,  hoa chúc, 
hò giã vôi, xàng xê, 

hồ quảng  
(hò quảng) 

Biết hát  Bài 
chòi 15 năm 

10 lần   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

09 Ngô Thị   
        Thanh Vân 

1956  x Thôn Phò Nam, xã 
Hòa Bắc,  huyện 

Hòa Vang, Đà 
Nẵng 

x  Các giai điệu 
thường hát là:  hò 
khoan, hồ quảng 
(hò quảng), các 

điệu lý: lý hò hê, lý 
vãi chài, lý tình 

tang. 
Thuộc khoảng 20 

đến 30  
câu hô 

Biết hát  Bài 
chòi 10 năm 

Hơn 20 
lần 

  

10 Nguyễn Trị 1957 x  Xã Hòa Ninh, 
huyện Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

x  Các giai điệu phổ 
biến như: hồ 

quảng (hò quảng), 
xuân nữ, xàng xê, 

cổ bản 

Biết hát  Bài 
chòi 20 

năm 

15 lần   

11 Nguyễn Văn  
                 Hòe 

1959 x  Thôn Yến Nê 1, 
xã Hòa Tiến, 

huyện Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x  Các điệu hát là:  hò 
khoan,  hồ quảng 

(hò quảng) xuân nữ, 
xàng xê, cổ bản, vè 

quảng 

Tham gia các 
hoạt động 

biểu diễn dân 
ca tạ địa 

phương vào 
năm 1984 

30 lần   

12 Lê Minh 1962 x  Thôn Hòa Khương, 
xã Hòa Nhơn, 

huyện Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x  Biết hát được 
nhiều loại giai 

điệu: :  hò khoan,  
hồ quảng (hò 

quảng) xuân nữ, 
xàng xê,  
cổ bản 

Biết hát  Bài 
chòi  

4 năm 

12 lần   

13 Trần Thị Hoa 1963  x Thôn Phú Sơn Tây, 
xã Hòa Khương, 
huyện Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

x  Hát chủ yếu các 
làn điệu: hò 

khoan, xuân nữ, 
cổ bản, xàng xê,  

hồ quảng (hò 
quảng). 

Biết hát  Bài 
chòi hơn  
2 năm 

10lần   

14 Huỳnh Đức Huệ 1963 x  Thôn Hòa Khương, 
xã Hòa Nhơn, 

huyện Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x  Biết hát được 
nhiều loại giai 

điệu: :  hò khoan,  
hồ quảng (hò 

quảng), vọng kim 
lang, vè quảng lý 
thương nhau, các 
điệu lý như lý hò 
hê, lý vãi chài. 

Biết hát  Bài 
chòi  

5 năm 

10 lần   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

15 Lê Thị Châu 1964  x Thôn trưởng thôn 
Dương Sơn, xã 
Hòa Tiến, huyện 
Hòa Vang, Đà 

Nẵng 
(0935787595) 

x  Các điệu hát: 
xuân nữ, hồ 

quảng (hò quảng), 
hò khoan, 
 xàng xê. 

Biết hát dân 
ca Bài chòi 

từ năm 1983, 
thường 

xuyên tham 
gia vào các 
cuộc thi văn 
nghệ, tuyên 

truyên tại  
địa phương 

50 lần   

16 Nguyễn Tiến 1964 x  Thôn Phò Nam, xã 
Hòa Bắc,  huyện 

Hòa Vang, Đà 
Nẵng 

x  Các giai điệu 
thường hát là:  
hò khoan, hồ 

quảng (hò 
quảng), xuân nữ, 
các điệu lý như 
lý thương nhau,  

lý tình tang. 

Biết hát  Bài 
chòi  

5 năm 

Khoảng  
10 lần 

  

17 Nguyễn Viết 
Trung 

1964 x  Thôn Yến Nê 1, xã 
Hòa Tiến, huyện 
Hòa Vang, Đà 

Nẵng 

x  Các điệu hát: 
xuân nữ, hồ 
quảng (hò 
quảng), hò 

khoan, xàng xê. 

Tham gia các 
hoạt động 

biểu diễn dân 
ca tạ địa 

phương vào 
năm 1984 

30 lần   

18 Đặng Thị Hường 1965  x Thôn Phú Sơn Tây, 
xã Hòa Khương, 
huyện Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

x  Hát chủ yếu các 
làn điệu: hò 

khoan, xuân nữ, 
cổ bản, 
 xàng xê 

Biết hát  Bài 
chòi hơn 2 

năm 

10 lần   

19 Lê Tới 1965 x  Thôn Nhơn Thọ, xã 
Hòa Phước, huyện 

Hòa Vang, Đà 
Nẵng 

x  Các điệu hát: 
xàng xê,  xuân 

nữ, hồ quảng (hò 
quảng), cổ bản, 

hò khoan. 

Biết hát  Bài 
chòi  được 

10 năm, 
tham gia vào 
đội dân ca xã 

50 lần   

20 Võ Thị Mười 1966  x Xã Hòa Ninh, 
huyện Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

x  Các giai điệu phổ 
biến như: hát ru,  
hò khoan,  xuân 
nữ, xàng xê, cổ 

bản, vọng 
 kim lang 

Biết hát  Bài 
chòi 10 năm 

15 lần   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

21 Nguyễn Thị  
              Nguyên 

1967  x Xã Hòa Ninh, 
huyện Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

x  Các giai điệu phổ 
biến như: hò 

khoan,  xuân nữ, 
xàng xê, cổ bản. 

Biết hát  Bài 
chòi 5 năm 

10 lần   

22 Nguyễn Thị  
                Thành 

1967  x Thôn Quá Giáng 1, 
xã Hòa Phước, 

huyện Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x  Các điệu hát: 
xàng xê,  xuân 

nữ, hồ quảng (hò 
quảng),  cổ bản, 

vè quảng. 

Biết hát  Bài 
chòi  được 

10 năm 

20 lần   

23 Nguyễn Thị Hà 1968  x Thôn Cồn Mong, xã 
Hòa Phước, huyện 

Hòa Vang, Đà 
Nẵng 

x  Hát được các 
điệu: xàng xê, cổ 
bản, xuân nữ, hò 

khoan 

Tham gia 
vào đội dân 
ca xã được 

10 năm 

10 lần   

24 Trần Văn Ngộ 1968 x  Cán bộ Văn hóa – 
xã hội xã Hòa Liên, 
huyện Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

x  Có thể hát được 
các giai điệu: hò 
khoan, hồ quảng 
(hò quảng),  xuân 
nữ,  hoa chúc, hò 
giã vôi, xàng xê, 

Biết hát  Bài 
chòi  khoảng 

10 năm 

50 lần  Chủ 
nhiệm 
CLB 

Dân ca 
xã Hòa 

Liên 
25 Nguyễn Thị Lan 1969  x Thôn Cồn Mong, xã 

Hòa Phước, huyện 
Hòa Vang, Đà 

Nẵng 
(0905905529) 

x  Các điệu hát: 
xuân nữ, hồ 

quảng (hò quảng),  
hò khoan, hát ru 

Biết hát  Bài 
chòi  được 

10 năm, 
tham gia vào 
đội dân ca xã 

30 lần   

26 Trương Thị  
               Muộn 

1969  x Thôn Phò Nam, xã 
Hòa Bắc,  huyện 

Hòa Vang, Đà 
Nẵng 

x  Các giai điệu 
thường hát là:  hò 
khoan, hồ quảng 
(hò quảng), xuân 

nữ,  xàng xê,  
vè quảng. 

Biết hát  Bài 
chòi  

2 năm 

Khoảng  
5 lần 

  

27 Phạm Hồng Thái 1969 x  Thôn Dương Lâm 
2, xã Hòa Phong,  
huyện Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

 x (Trống 
chiến) 

Chơi đượccác 
điệu: xàng xê, cổ 
bản, xuân nữ, hò 

khoan 

Biết chơi 
trống chiến 
trong Bài 
chòi được  

1 năm 

 20 lần Tham 
gia vào 
câu lạc 
bộ Bài 
chòi 
Sông 
Yên, 

huyện 
Hòa 

Vang, 
Đà 

Nẵng 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

28 Nguyễn Dương 
(Phúc) 

1970 x  Xã Hòa Liên, huyện 
Hòa Vang,  
Đà Nẵng 

x  Hát được hầu hết 
các làn điệu: xàng 
xê, cổ bản, xuân 

nữ, hò khoan. 
Ngoài ra còn biết 
các điệu: dân ca 
mới dân tướng 
quân, hát ru. 

Biết hát  Bài 
chòi khoảng 

2 năm 

20 lần  Tham 
gia vào 
CLB xã  

Hòa 
Liên 

29 Nguyễn Thị Liễu 1970  x Thôn Yến Nê 2, xã 
Hòa Tiến, huyện 

Hòa Vang,  
Đà Nẵng 

(01288591377) 

x  Các điệu hát: 
xàng xê, xuân nữ, 
cổ bản, các điệu 
lý như lý hò hê,  
lý tình tang. Lý 

vọng phu, lý thiên 
thai. 

Học hát dân 
ca Bài chòi 

từ năm 1983, 
tham gia 

nhiều cuộc 
thi hát dân ca 

như “Hội 
diễn nghệ 
thuật quần 

chúng 13 tỉnh 
miền Trung, 
Tây Nguyên” 

năm 2005 
với Huy 

chương Bạc 

50 lần   

30 Nguyễn Thị  
                Tuyết 

1973  x Thôn Phú Sơn Tây, 
xã Hòa Khương, 
huyện Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

x  Hát chủ yếu các 
làn điệu: hò 

khoan, xuân nữ, 
cổ bản, xàng xê, 

hồ quảng (hò 
quảng). 

Biết hát  Bài 
chòi hơn 2 

năm 

10 lần   

31 Nguyễn Quốc  
               Thành 

1976 x  Thôn Trước Đông, 
xã Hòa Nhơn, 

huyện Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

x  Biết hát được nhiều 
loại giai điệu: :  hò 
khoan,  hồ quảng 
(hò quảng), , xuân 

nữ, cổ bản. 

Biết hát  Bài 
chòi  

4 năm 

10 lần   

33 Hồ Thị Minh Tâm 1980  x Thôn Phò Nam, xã 
Hòa Bắc,  huyện 

Hòa Vang, 
 Đà Nẵng 

x  Các giai điệu 
thường hát là:  hò 
khoan, hồ quảng 
(hò quảng), xuân 

nữ, cổ bản. 

Thuộc khoảng 20 
đến 30 câu hô 

Biết hát  Bài 
chòi  

2 năm 

Khoảng  
5 lần 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
34 Tôn Thất Huỳnh  

                     Bảo 
1981 x  Thôn Túy Loan, xã 

Hòa Phong, huyện 
Hòa Vang,  
Đà Nẵng 

x  Hát được các 
điệu: xàng xê, cổ 
bản, xuân nữ, hò 
khoan, các điệu lý 
như lý vãi chài, lý 

hò he, lý thiên 
thai, lý tình tang. 

Biết hát  Bài 
chòi  

hơn 2 năm 

50 lần  Tham gia 
vào câu 
lạc bộ 

Bài chòi 
Sông 
Yên, 

huyện 
Hòa 

Vang, 
 Đà Nẵng 

35 Phạm Minh Vũ 1981 x  Xã Hòa Liên, huyện 
Hòa Vang, 
 Đà Nẵng 

x  Hát được hầu hết 
các điệu: xàng xê, 
cổ bản, xuân nữ, 

hò khoan, hồ 
quảng (hò quảng). 

Biết hát  Bài 
chòi khoảng 

2 năm 

20 lần  Tham 
gia vào 
CLB xã  

Hòa 
Liên 

36 Trần Thị Huệ 1985  x Xã Hòa Bắc,  
huyện Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

x  Các giai điệu thường 
hát là:  hò khoan, hồ 
quảng (hò quảng), 
xuân nữ, xàng xê,  

hò giã vôi. 

Biết hát  Bài 
chòi  

5năm 

Khoảng 
10 lần 

  

37 Nguyễn Cao Sơn 1985 x  Xã Hòa Phong, 
huyện Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

 x ( Trống 
chiến) 

 Tham gia 
hoạt động 

được 5 năm 

  Tham gia 
vào câu 

lạc bộ Bài 
chòi Sông 

Yên, 
huyện 

Hòa Vang, 
Đà Nẵng 

38 Võ Văn Đức 1990 x  Thôn Yến Nê 2, xã 
Hòa Tiến, huyện 

Hòa Vang,  
Đà Nẵng 

x  Các điệu hát: hò 
khoan,  xàng xê, xuân 

nữ, cổ bản 

Biết hát  Bài 
chòi  

1 năm 

5 lần   

39 Hồ Thị Tàu 1990  x Thôn Tân Ninh, xã 
Hòa Liên, huyện 

Hòa Vang,  
Đà Nẵng 

x  Hát được hầu hết 
các điệu chính: 

xàng xê, cổ bản, 
xuân nữ, hồ 

quảng (hò quảng). 
Ngoài ra còn hát 
thêm các điệu hò 
khoan, vè quảng 
lý thương nhau, 

các điệu lý như: lý 
hò hê, lý vọng 

phu, lý vãi chài. 

Học hát  Bài 
chòi 1 năm 

20 lần   
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3. QUẬN LIÊN CHIỂU  (LIÊN CHIỂU DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

01 Kiều Văn Thêm 1950 x  Tổ trưởng tổ 112, 
Đà Sơn 3, phường 
Hòa Khánh Nam, 
quận Liên Chiểu, 

Đà Nẵng 

(01213636940) 

x  Các làn điệu : hò 
khoan, xuân nữ, 
cổ bản, xàng xê, 

dân ca 

Nhớ được khoảng 
hơn 100 câu hô 
thai, có thể tự 

sang tạo ra những 
câu mới 

Biết hát 
khoảng 5 

năm 

30 lần   

02 Trần Quang Khứ 1953 x  Tổ 53, phường Hòa 
Hiệp Bắc, quận 
Liên Chiểu, Đà 

Nẵng 

x  Hát được các 
điệu: xàng xê, 
xuân nữ, vè 

quảng, lía phô. 

Nhớ khoảng 50 
câu hô thai 

Biết hát  Bài 
chòi khoảng 

20 năm 

10 lần   

03 Nguyễn Thị Kiều  
                   Liên 

1965  x Tổ 96, phường Hòa 
Hiệp Bắc, quận 

Liên Chiểu,  
Đà Nẵng 

x  Hát được các 
điệu: xàng xê, 
xuân nữ, vè 

quảng, cổ bản,  
lía phô. 

Nhớ khoảng 50 
câu hô thai 

Biết hát  Bài 
chòi được  

30 năm 

100 lần   

04 Trương Thị 
                 Tuyến 

1967  x Tổ 87, phường Hòa 
Hiệp Bắc, quận 

Liên Chiểu, 
 Đà Nẵng 

x  Hát được các 
điệu:  xuân nữ, hồ 
quảng (hò quảng), 

xàng xê. 

Thuộc khoảng 30 
câu hô 

Biết hát  dân 
ca Bài chòi 

khoảng  
10 năm 

10 lần   

05 Nguyễn Văn Thôi 1968 x  Tổ 102, phường 
Hòa Hiệp Bắc, 

quận Liên Chiểu, 
Đà Nẵng 

x  Hát được các 
điệu:  xuân nữ, hồ 
quảng (hò quảng),  
vè quảng,  xàng 

xê. Thuộc khoảng 
40 đến 50 câu hô 

Biết hát  dân 
ca Bài chòi 

khoảng  
10 năm 

10 lần   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

06 Trần Minh Lân 1970 x  Tổ 243, phường 
Hòa Minh, quận 
Liên Chiểu, Đà 

Nẵng 

 x Đàn nhị, đàn 
được hầu hết mọi 

điệu 

Biết chơi đàn 
nhị 10 năm 

 20 lần  

07 Lê Thị Thanh  
                 Thủy 

1970  x Tổ 243, phường 
Hòa Minh, quận 
Liên Chiểu, Đà 

Nẵng 

x  Hát được các 
điệu:  xuân nữ, hồ 
quảng (hò quảng), 

cổ bản,  
 xàng xê. Thuộc 
khoảng 30 câu 

hô. 

Biết hát  Bài 
chòi được  

5 năm 

30 lần   

08 Phan Thị Xí 1971  x Tổ 99, phường Hòa 
Hiệp Bắc, quận 
Liên Chiểu, Đà 

Nẵng 

x  Hát được các 
điệu:  xuân nữ, hồ 
quảng (hò quảng),  
 xàng xê. Thuộc 

khoảng 30 câu hô 

Biết hát  Bài 
chòi được  

20 năm 

10 lần   

09 Lê Kim Lực 1974 x  Tổ 40, phường Hòa 
Hiệp Nam, quận 
Liên Chiểu, Đà 

Nẵng 

x  Hát được các 
điệu:  xuân nữ, hồ 
quảng (hò quảng), 

cổ bản,  
 xàng xê. Thuộc 

khoảng 50 câu hô 

Biết hát  dân 
ca Bài chòi 

được 5 năm 

50 lần   

10 Phạm Thị Thùy  
                  Nhân 

1985  x Tổ 243, phường 
Hòa Minh, quận 
Liên Chiểu, Đà 

Nẵng 

x  Hát được các 
điệu:  xuân nữ, hồ 
quảng (hò quảng),  
vè quảng,  xàng 

xê. Thuộc khoảng 
50 câu hô 

Biết hát  Bài 
chòi khoảng 

5 năm 

30 đến 40 
lần 

  

11 Nguyễn Thi Tâm 1985  x Tổ 99, phường Hòa 
Hiệp Bắc, quận 
Liên Chiểu, Đà 

Nẵng 

(Cán bộ Văn hóa - 
xã hội của phường) 

x  Hát được các 
điệu: xàng xê, 
xuân nữ, vè 

quảng, cổ bản,   
lía phô. Nhớ 

khoảng 10 câu  
hô thai 

Biết hát  Bài 
chòi được  

7 năm 

20 lần   
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4. QUẬN SƠN TRÀ  (SƠN TRÀ DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

01 Lê Bé 1965 x  Tổ  138, phường 
Nại Hiên Đông, 
quận Sơn Trà,  

Đà Nẵng 

(0935317459) 

x  Các làn điệu : hò 
khoan, hồ quảng 
(hò quảng), xuân 
nữ, xàng xê, vè 

quảng 

Câu hô thai: 30 
đến  

40 câu 

Biết hát Bài 
chòi được 20 
năm nhưng ít 
tham gia vào 

các hoạt 
động biểu 

diễn 

50 lần   

02 Đỗ Thị Một 1965  x Phường Nại Hiên 
Đông, quận Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

x  Các làn điệu: 
xuân nữ,  cổ bản, 
hò khoan, xàng 

xê. 

Thuộc trên 50 câu 
hô. 

Biết hát  Bài 
chòi khoảng7 

năm 

20 lần   

03 Lê Dung 1966 x  Phường Nại Hiên 
Đông, quận Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

x  Các làn điệu: 
xuân nữ,  cổ bản, 

hò khoan. 

Thuộc  khoảng 20 
câu hô. 

Biết hát  Bài 
chòi khoảng7 

năm 

20 lần   

04 Nguyễn Duy Hòa 1968 x  Phường Nại Hiên 
Đông, quận Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

 x 

(Trống 
chiến) 

Nhiều làn điệu 
khác nhau:  xuân 
nữ, hò khoan,  hồ 
quảng (hò quảng). 

Biết chơi 
nhạc cụ Bài 
chòi được  

10 năm 

   

05 Lê Văn Thanh 1968 x  Phường Nại Hiên 
Đông, quận Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

 x 

(Đàn nhị) 

Nhiều làn điệu 
khác nhau:  xuân 

nữ, hò khoan, 
 xàng xê, cổ bản 

Biết chơi đàn 
nhị khoảng 

7năm 

   

06 Mai Văn Đải 1972 x  Phường Nại Hiên 
Đông, quận Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

x  Các làn điệu : hò 
khoan, hồ quảng 
(hò quảng), xuân 
nữ, xàng xê, vè 
quảng. Thuộc 
khoảng 50 câu  

hô thai. 

Biết hát  Bài 
chòi  được 5 

năm 

20 lần   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

07 Lê Thị Như Thùy 1983  x Phường Nại Hiên 
Đông, quận Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

x  Các làn điệu:  
xuân nữ, cổ bản,  

xàng xê, hò 
khoan. 

Biết hát  Bài 
chòi 5 năm 

20 lần   

08 Phạm Thị Mỹ 1984  x Phường Nại Hiên 
Đông, quận Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

x  Các làn điệu:  hò 
khoan, hồ quảng 
(hò quảng), các 

điệu lý: lý vãi chài, 
lý ngựa ô, lý thiên 

thai. Thuộc 
khoảng 30 - 50 

câu hô 

Biết đến  Bài 
chòi đã lâu 
nhưng mới 

biết hát 
khoảng 07 

năm 

25 lần   
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CÁC TỔ CHỨC SINH HOẠT NGHỆ THUẬT  BÀI CHÒI DÂN GIAN 
 MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

ORGANIZATIONS PRACTICING BAI CHOI FOLK ART 
IN CENTRAL VIET NAM  

 
1. HUYỆN HÒA VANG (HÒA VANG DISTRICT) 

 
TT 

No 

 
Tên gọi các tổ 

chức 
Name of 

organizations 

 
Địa chỉ 

Address 

 

Số  
thành viên 

Number of 
members 

 

Quyết định 
thành lập 

(nếu có) 

License of 
establishment 

(If applicable) 

 

Thành tích hoạt động 

Achievements 

 

Hiện trạng  

Current status 

 

Năm 
 cập 
nhật 

Year of 
update 

 

Ghi 
chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Câu lạc bộ Bài chòi 
Sông Yên 

Phòng Văn hóa - 
thông tin huyện 

Hòa Vang,  
Đà Nẵng 

13 thành viên 168/QĐ- 
UBND huyện 

Hòa Vang 
ngày 

26/01/2011 

Thành lập được  
3 năm, CLB đã đạt được 
nhiều thành tích trong các 

cuộc thi như: “Liên hoan sân 
khấu không chuyên“ do 

thành phố Đà Nẵng tổ chức, 
“ Liên hoan hát dân ca toàn 
quốc“ năm 2009 đạt giải B. 

Hoạt động thường xuyên  
phục vụ người dân vào các 
dịp lễ hội theo yêu cầu của 

các xã trong huyện. 

Hàng năm, CLB dạy dân ca 
Bài chòi cho các  học sinh 

trường tiểu học, trung học cơ 
sở trên địa bàn huyện Hòa 

Vang. Tập huấn cho các giáo 
viên phụ trách âm nhạc các 
trường trên địa bàn huyện 

2014 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2 Nhóm Bài chòi xã 
Hòa Bắc 

Xã Hòa Bắc, 
huyện Hòa Vang,  

Đà Nẵng 

08 người  Tham gia các hoạt động biểu 
diễn nghệ thuật dân ca Bài 

chòi được 2 năm 

Biểu diễn phục vụ người dân 
vào các dịp lễ, tết. 

2014 
 

3 Nhóm Bài chòi xã 
Hòa Khương 

Xã Hòa Khương, 
huyện Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

05 người  Thành lập được  
10 năm 

Biểu diễn phục vụ người dân 
hàng năm  vào các dịp lễ, tết. 

2014 
 

4 Câu lạc bộ dân ca 
xã Hòa Liên 

Xã Hòa Liên, 
huyện Hòa Vang, 

Đà Nẵng 

11 
người 

Quyết định số: 
319/QĐ- 

UBND xã Hòa 
Liên, huyện 

Hòa Vang, Đà 
Nẵng ngày 
17/12/2012 

Thành lập được  
2 năm 

Biểu diễn phục vụ người dân 
hàng năm  vào các dịp lễ, tết. 

Tham gia tuyên truyền và 
thực hiện các chương trình 

mang tính xã hội 

2014 

 

2. QUẬN LIÊN CHIỂU  (LIÊN CHIỂU DISTRICT) 

1 Đội Bài chòi 
phường Hòa Hiệp 
Nam 

Phường Hòa Hiệp 
Nam, quận Liên 
Chiểu, Đà Nẵng 

4 người  Thành lập được  
11 năm 

Trình diễn các dịp lễ tết, lễ hội 
truyền thống tại địa phương 

2014 
 

2 Nhóm bài chòi đình 
làng Hòa Mỹ 

Làng Hòa Mỹ, 
phường Hòa Minh, 
quận Liên Chiểu, 

Đà Nẵng 

09 người  Thành lập được  
20 năm 

Hoạt động thường xuyên vào 
dịp tết, các mùa lễ hội, đi biểu 
diễn ở các lễ hội trong thành 

phố 

2014 

 

3 Nhóm Bài chòi 
quận Liên Chiểu 

Quận Liên Chiểu, 
Đà Nẵng 

11 người  Thành lập được  
15 năm 

Hoạt động thường xuyên vào 
các dịp lễ hội, tham gia dạy hát 

Bài chòi các trường THPT 
trong thành phố trong khuôn 
khổ chương trình “Ngày hội 

văn hóa dân gian“ 

2014 

 

3. QUẬN SƠN TRÀ  (SƠN TRÀ DISTRICT) 

1 Đội Bài chòi Nại 
Hiển Đông 

Phường Nại Hiển 
Đông,  quận Sơn 

Trà, Đà Nẵng 

11 người 
(5 người hô 

Bài thai) 

 Thành lập được  
8 năm 

Biểu diễn hàng năm vào các 
dịp lễ tết, lễ hội cầu ngư phục 

vụ người dân địa phương 

2014 
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TƯ LIỆU VĂN BẢN VỀ NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI  DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

DOCUMENTS ABOUT THE BAI CHOI 

 IN CENTRAL VIET NAM 

 
1. HUYỆN HÒA VANG (HÒA VANG DISTRICT) 

 

TT 

No. 

 

Tên tư liệu 

Name of Documents 

 

Tên tác giả 

(nếu có) 

Author 

(If applicable) 

Số 
trang 

Number 
of 

pages 

Nhà xuất bản  

(nếu có) 

Publishing House 

(If applicable) 

Năm  
xuất bản  

(nếu có) 

Year of 
publication 

(If applicable) 

Nơi lưu giữ, người lưu giữ, địa chỉ, 
số điện thoại 

Archieves, archives keeper, 
address, phone number 

 

Ghi 
chú 

Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Ca cảnh “Dốc kền hò hẹn - 
Mùa vui” 

Sưu tầm 6   Ông Nguyễn Hữu Mai, thôn Hưởng 
Phước, xã Hòa Liên, huyện Hòa 
Vang, Đà Nẵng (0906515729) 

 

02 Ca kịch dân ca “Chuyện tình 
bên dòng sông Thu” 

Tác giả: Lưu Quang Vũ 

Chuyển thể ca kịch: 
Nhạc sĩ Hoàng Lê 

45 Phòng Văn hóa - 
Thông tin huyện 
Hòa Vang, thành 

phố Đà Nẵng 

2013 Ông Đỗ Hữu Quế, thôn Túy Loan, xã 
Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà 

Nẵng (0905226240) 

 

03 Đĩa ghi âm 28 làn điệu dân ca 
Bài chòi 

Sưu tầm 28  2012 Ông Nguyễn Hữu Mai, thôn Hưởng 
Phước, xã Hòa Liên, huyện Hòa 
Vang, Đà Nẵng (0906515729) 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

04 Đơn ca dân ca Bài chòi khu 
năm vượt lên trên những bậc 
thang 

Sưu tầm 5  1957 Ông Nguyễn Hữu Mai, thôn Hưởng 
Phước, xã Hòa Liên, huyện Hòa 
Vang, Đà Nẵng (0906515729) 

 

05 Lời mở đầu hát Bài chòi “Hội 
Bài chòi Sông Yên” 

Sưu tầm 4  2010 Ông Đỗ Hữu Quế, thôn Túy Loan, xã 
Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà 

Nẵng (0905226240) 

 

06 Tài liệu sưu tầm “Lời Anh 
Hiệu hô Bài chòi” 

Sưu tầm 31  2007 Ông Đỗ Hữu Quế, thôn Túy Loan, xã 
Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà 

Nẵng (0905226240) 

 

07 Tác phẩm dân ca “Tờ đơn 
chưa ký” 

Nguyễn Hữu Mai 5  2009 Ông Nguyễn Hữu Mai, thôn Hưởng 
Phước, xã Hòa Liên, huyện Hòa 
Vang, Đà Nẵng (0906515729) 

 

08 Tiểu phẩm dân ca “vào mùa” Sưu tầm 5   Ông Nguyễn Hữu Mai, thôn Hưởng 
Phước, xã Hòa Liên, huyện Hòa 
Vang, Đà Nẵng (0906515729) 

 

09 Tiểu phẩm Hướng về  
nguồn cội 

Nguyễn Hữu Mai 6  2010 Ông Nguyễn Hữu Mai, thôn Hưởng 
Phước, xã Hòa Liên, huyện Hòa 
Vang, Đà Nẵng (0906515729) 

 

10 Tiểu phẩm “Không còn đèn 
nhà ai nấy sáng” 

Nguyễn Hữu Mai 6  2008 Ông Nguyễn Hữu Mai, thôn Hưởng 
Phước, xã Hòa Liên, huyện Hòa 
Vang, Đà Nẵng (0906515729) 

 

11 Tiểu phẩm “Trước lúc ra khơi” Nguyễn Hữu Mai 5  2007 Ông Nguyễn Hữu Mai, thôn Hưởng 
Phước, xã Hòa Liên, huyện Hòa 
Vang, Đà Nẵng (0906515729) 

 

12 Tổ khúc hát ru dân ca hát  
về mẹ 

Sưu tầm 3   Ông Nguyễn Hữu Mai, thôn Hưởng 
Phước, xã Hòa Liên, huyện Hòa 
Vang, Đà Nẵng (0906515729) 
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2. QUẬN LIÊN CHIỂU  (LIÊN CHIỂU DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Các câu hô Bài Thai sưu  
tầm được 

sưu tầm 29   Ông Huỳnh Tấn, tổ 243, phường Hòa 
Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng 

(0905439576) 

 

02 Hô Bài chòi (Lời mới) Ông Đặng Dùng 
(Phường Hòa Hiệp Nam, 

quận Liên Chiểu, Đà 
Nẵng) 

08  2007 Đặng Dùng, phường Hòa Hiệp Nam, 
quận Liên Chiểu, Đà Nẵng 

(0905632184) 

 

03 “Tài liệu tập huấn cách tổ 
chức và hô Bài chòi”, cuốn 2 

sưu tầm 16 Phòng Văn hóa -
Thể thao quận Liên 
Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng 

2007 Bà Phan Thị Thiệp, tổ 144 Hòa 
Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà 

Nẵng, (0906478891) 

 

04 Tài liệu tập huấn cách tổ chức 
và hô Bài chòi”, cuốn 2 

sưu tầm 30 Phòng Văn hóa -
Thể thao quận Liên 
Chiểu, thành phố 

Đà Nẵng 

2007 Bà Ngô Thị Hoa, tổ 144 Đà Sơn 1, 
Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, 

Đà Nẵng, (0905014452) 
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HIỆN VẬT LIÊN QUAN TỚI NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

PHYSICAL ITEMS RELATED TO THE BAI CHOI FOLK ART 

 IN CENTRAL VIET NAM 

 

1. HUYỆN HÒA VANG (HÒA VANG DISTRICT) 

TT 

No. 

Tên hiện vật 

Name of items 

Niên đại  
(nếu biết) 

Chronology 
(if 

applicable) 

Tình 
trạng 

Status 

Nơi lưu giữ  
(người lưu giữ) 

Place of 
achievement 

(archieves keeper) 

Địa chỉ, số điện thoại 

Address, phone number 

Số liệu, hiện trạng cập nhật 
 năm 2014 

Statistics, status updated  
in 2014 

Ghi 
chú 

Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Bộ Bài chòi (thẻ bài và bài 
cái) 

2010 Tốt Đỗ Hữu Quế Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện 
Hòa Vang, Đà Nẵng 

(0905226240) 

Bằng gỗ  

02 Bộ Bài chòi cỡ trung 2010 Tốt Đỗ Hữu Quế Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện 
Hòa Vang, Đà Nẵng 

(0905226240) 

30 con bài bằng decal  
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2. QUẬN LIÊN CHIỂU  (LIÊN CHIỂU DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Bộ Bài chòi (thẻ bài và bài 
cái) 

2012 Tốt Huỳnh Tấn Tổ 243, phường 
Hòa Minh 

(0905439576) 

Bằng gỗ  

02 Bộ Bài chòi cỡ trung 2012 Tốt Huỳnh Tấn Tổ 243, phường 
Hòa Minh 

(0905439576) 

30 con bài bằng gỗ, chiều dài: 30cm, 
rông: 10cm 

 

03 Bộ Bài chòi cỡ đại 2012 Tốt Huỳnh Tấn Tổ 243, phường 
Hòa Minh 

(0905439576) 

30 con bài bằng gỗ, chiều dài: 50cm, 
rông: 15cm 
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Tỉnh KHÁNH HÒA 
KHÁNH HÒA province 
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TỔNG HỢP KIỂM KÊ DI  SẢN 

NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

THE INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIETNAM 

TỈNH KHÁNH HÒA - KHÁNH HÒA PROVINCE 

Số lượng Nghệ nhân Bài Chòi dân gian 

Number of Bài Chòi Folk artists 

Số lượng Người biết Hát và  
Đàn Bài chòi 

Number of People who can Sing 
and Play musical instruments  

of Bài Chòi 

Số lượng Tư liệu, hiện vật 
liên quan đến nghệ thuật 

Bài chòi 

Number of documents 
and physical items related 

to the art of Bài Chòi 

Số lượng 
Nghệ nhân 
Hô Bài Thai 
(anh hiệu ) 

Number of 
Hô Bài Thai 
Folk artists 

(Hiệu 
performers ) 

Số lượng 
Nghệ nhân 

độc diễn Bài 
chòi dân 

gian 

Number of 
Bài chòi solo 
Folk artists 

Số lượng Nghệ 
nhân chơi nhạc 

cụ Bài chòi  
dân gian 

Number of Bài 
chòi Folk 

instrumentalists 

Số lượng 
Người biết 

Hô/Hát  
Bài chòi  

Number of 
people who can 

Hô/Singing  
Bài chòi 

Số lượng 
Người biết đàn 

Bài chòi 

Number of 
people who can 

play musical 
instruments of 

Bài chòi 

 

Số lượng 
CLB, đội, 

nhóm  
Bài chòi 

 
Number of 

clubs, 
groups and 

teams of  
Bài chòi 

 

Tổng số 
người tham 
gia các CLB, 

đội, nhóm 
Bài chòi 

 
Total number 
of members 
of Bài chòi 

clubs, 
groups 

 and teams 

Số lượng 
tư liệu văn 

bản 

Number of 
documents 

Số lượng 
hiện vật 

Number of  
physical 

items 

 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

13 16 06 194 26 05 83 10 14 - Có 01 người không 
kê khai giới tính 

- One person did not fill 
in the gender 
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NGHỆ NHÂN BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM  

BAI CHOI FOLK ARTISTS IN CENTRAL VIETNAM  

1. HUYỆN DIÊN KHÁNH (DIÊN KHÁNH DISTRICT) 

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật năm 2014 

Statistics updated in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) 

N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi 
 thường 

trú 

Place of 
residence 

Hô 
Bài 
Thai 

Độc 
diễn 
Bài 
chòi 
dân 
gian 

Solo 
Bài 
chòi 
folk 
art 

Chơi 
 nhạc  

cụ 
  Bài chòi 
dân gian 

Play 
musical 

instrume-
nts  of 

Bài chòi 
folk art 

Số 
người đã  

truyền 
dạy 

Number 
of 

learners 

Thành tích 
hoạt động  
nghệ thuật  

Bài chòi  
dân gian 

Achievements 
in Bài chòi 

folk art 
practicing 

Số lần làm 
anh Hiệu 
trong các 
cuộc chơi 
Bài chòi 

Number of 
times 

acting as 
Hiệu 

performer  
in  

Bài chòi 
game 

Số liệu 
những lần 
độc diễn 
Bài chòi 

Number of 
times solo 
performing 

Bài chòi 

Số liệu 
những lần 
biểu diễn 

Hát  
Bài chòi 

Number of 
times 

performing 
Bài chòi 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Nguyễn Thị 1929  x Thôn Mỹ 
Lộc, xã 

Diên Lộc, 
huyện 
Diên 

Khánh 

x x  10 Từ khi  
16 tuổi 

 Nhiều Nhiều  

2 Nguyễn Thị  
             Chành 

1931  x Thôn Nam 
2, xã Diên 

Sơn, 
huyện 
Diên 

Khánh 

 x  02 Trên 40 năm  Nhiều   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

3 Nguyễn Văn  
                  Thi 

1940 x  Thôn Lễ 
Thành, xã 
Diên Thọ, 

huyện 
Diên 

Khánh 

  x 02 Trên 40 năm    Sđt:  
0962417214 

4 Trần Thị A 1947  x Thôn Bình 
Khánh, xã 
Diên Hòa, 

huyện 
Diên 

Khánh 

 x  không Từ khi 16 
tuổi 

 Nhiều  Sđt:  
01656613194 

5 Nguyễn Ngọ 1956 x  Thôn 
Đảnh 

Thạnh, xã 
Diên Lộc, 

huyện 
Diên 

Khánh 

x x x 05 Hoạt động từ 
khi còn nhỏ: 

xuân nữ, 
xàng xê, 

Thoại Khanh 
- Châu Tuấn, 

dòng sông 
quê anh, 

dòng sông 
quê em... 

 Nhiều Nhiều  

 

 

2. THÀNH PHỐ NHA TRANG (NHA TRANG CITY) 

1 Tào Thị Đức 1936  x TP.  
Nha Trang 

x x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

 1000 1000  

2 Kiều Thị  
            Hương 

1937  x TP.  
Nha Trang 

x x  100 Bằng khen, 
giải nhất, huy 

chương 
vàng, bạc 

của các hội 
diễn quần 

chúng do tỉnh 
tổ chức 

1000 1000 1000  



 
KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2014 / INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM IN 2014 

 

                                                                                                                                                           TỈNH KHÁNH HÒA/ KHÁNH HÒA PROVINCE  * 104 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

3 Lê Thị Kim 
                Yến 

1948  x TP.  
Nha Trang 

 x  02 Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

 500 500  

4 Trần Thị Tâm 1954  x TP.  
Nha Trang 

x x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

 1000 1000  

5 Huỳnh Ngọc 
                  Ân 

1957 x  TP.  
Nha Trang 

x x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

 1000 1000  

6 Huỳnh Tâm 1957 x  TP.  
Nha Trang 

x x Trống 8 Bằng khen, 
giải nhất, huy 

chương 
vàng, bạc 

của các hội 
diễn quần 

chúng do tỉnh 
tổ chức 

1000 1000 1000  

7 Nguyễn Thái 1957 x  TP.  
Nha Trang 

  x 100 Bằng khen, 
giải nhất, huy 

chương 
vàng, bạc 

của các hội 
diễn quần 

chúng do tỉnh  
tổ chức 

 100 100  

8 Trần Nhật Lệ 1959 x  TP.  
Nha Trang 

 x  100 Bằng khen, 
giải nhất, huy 

chương 
vàng, bạc 

của các hội 
diễn quần 

chúng do tỉnh 
 tổ chức 

 100 100  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 
9 Huỳnh Thị 

              Hạnh 
1960  x TP. Nha 

Trang 
x x  10 Bằng khen, 

giải nhất, huy 
chương 

vàng, bạc 
của các hội 
diễn quần 

chúng do tỉnh 
tổ chức 

 1000 1000  

10 Trần Cúc  
             Huỳnh 

1960 x  TP. Nha 
Trang 

  x 20 Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

 100 100  

11 Đỗ Kim Dung 1961  x TP. Nha 
Trang 

  x 20 Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

 100 100  

12 Huỳnh Pháp 1962 x  TP. Nha 
Trang 

x x x 100 Bằng khen, 
giải nhất, huy 

chương 
vàng, bạc 

của các hội 
diễn quần 

chúng do tỉnh 
tổ chức 

1000 1000 1000  

13 Lại Thị Bích  
                Thủy 

1963  x TP. Nha 
Trang 

 x  60 Bằng khen, giải 
nhất, huy 

chương vàng, 
bạc của các 

hội diễn quần 
chúng do tỉnh 

tổ chức 

 100 100  

14 Huỳnh Anh 1964 x  TP. Nha 
Trang 

x x  10 Bằng khen, giải 
nhất, huy 

chương vàng, 
bạc của các 

hội diễn quần 
chúng do tỉnh 

 tổ chức 

1000 1000 1000  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

15 Lê Thị Bích  
             Vượng 

1964  x TP. Nha 
Trang 

 x  60 Bằng khen, 
giải nhất, huy 

chương 
vàng, bạc 

của các hội 
diễn quần 

chúng do tỉnh 
tổ chức 

 100 100  

16 Trần Kim Chín 1965 x  TP. Nha 
Trang 

 x  20 Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

 100 100  

17 Hồ Viết Hòa 1967 x  TP. Nha 
Trang 

 x x  Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

 100 100  

18 Đặng Thái  
               Sanh 

1967 x  TP. Nha 
Trang 

  x 20 Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

 100 100  

19 Huỳnh Văn  
                Huy 

1968 x  TP. Nha 
Trang 

 x  10 Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

 100 100  

20 Võ Ái Ly 1968  x TP. Nha 
Trang 

 x  10 Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

 100 100  
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21 Lê Thị Vân 1971  x TP. Nha 
Trang 

  x 15 Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

 100 100  

22 Đỗ Ngọc Tâm 1975 x  TP. Nha 
Trang 

 x  50 Bằng khen, 
giải nhất, huy 

chương 
vàng, bạc 

của các hội 
diễn quần 

chúng do tỉnh 
tổ chức 

 100 100  

23 Đào Thu Trang 1978  x TP. Nha 
Trang 

 x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

 100 100  

24 Dương Thị 
                 Mến 

1980  x TP. Nha 
Trang 

 x  10 Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

 100 100  

 
 
 

3. HUYỆN VẠN NINH (VẠN NINH DISTRICT) 

1 Lê Bộc 1926 x  Thôn 
Quảng Hội 
2, xã Vạn 

Thắng, 
huyện 

 Vạn Ninh 

 x  10   300 Từ 12 tuổi  



 
KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2014 / INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM IN 2014 

 

                                                                                                                                                           TỈNH KHÁNH HÒA/ KHÁNH HÒA PROVINCE  * 108 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

2 Trần Rì 1946 x  Thôn Bình 
Trung 1, 
xã Vạn 
Bình, 
huyện  

Vạn Ninh 

x x x 20  120 1000 Từ 8 tuổi  

3 Huỳnh Công  
                Tuấn 

1950 x  Thôn 
Diêm 

Điền, xã 
Vạn 

Khánh, 
huyện 

 Vạn Ninh 

x x x 3   500 Từ 12 tuổi  

4 Nguyễn Thị  
      Xuân Hồng 

1957  x Thôn Bình 
Trung 1, 
xã Vạn 
Bình, 
huyện 

 Vạn Ninh 

x x x 5  70 800 Từ 20 tuổi  

5 Nguyễn Thị  
                Cúc 

1962  x Thôn Tân 
Đức 

Đông, xã 
Vạn 

Lương, 
huyện  

Vạn Ninh 

 x  3   100 Từ 14 tuổi  

6 Lương Thị Anh 
                  Đào 

1962  x Tổ dân 
phố số 4, 
thị trấn 

vạn Giã, 
huyện 

 Vạn Ninh 

 x  10   300 Từ 12 tuổi  
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NGƯỜI BIẾT HÁT, ĐÀN BÀI CHÒI DÂN GIAN  
MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

PEOPLE WHO KNOW HOW TO SING AND  
PLAY MUSICAL INSTRUMENTS OF 

 THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM 

1. THÀNH PHỐ CAM RANH (CAM RANH CITY) 

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật  
năm 2014 

Statistics updated 
 in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi thường trú 
Place of residence 

Hát 
Singing 

Chơi  
nhạc cụ 

Play 
musical 

instruments 

 

Tên bài bản 
 trình diễn 

Repertoires 
performed 

Thành tích  
hoạt động 
Nghệ thuật 
 Bài Chòi  

Achievements 
in Bài chòi 
practicing 

Số lần Hô 
/Hát Bài 

Chòi 

Number of 
times 

Hô/Singing 
Bài chòi 

Số lần 
Đàn Bài 

Chòi 
Number 
of times 
playing 
musical 

instruments 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Phạm Thị Hoa 1933  x Thôn Thuận Hưng, 
phường Cam 

Thuận, TP. Cam 
Ranh, tỉnh  
Khánh Hòa 

x      Trước đây 
có tham 
gia nhiều 
đoàn đi 
hát, nay 
lớn tuổi 

không còn 
đi hát nữa 
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2 Nguyễn Giỏi 1937 x  Tổ dân phố Lợi 
Hòa, phường Cam 

Lợi, TP. Cam 
Ranh, tỉnh 

 Khánh Hòa 

x  Mừng ngày hội 
đoàn kết, Đời vua 
Hùng (cội nguồn) 

    

3 Hồ Văn Đa 1938 x  Thôn Quảng Hòa, xã 
Cam Thành Nam, TP. 

Cam Ranh, tỉnh 
 Khánh Hòa 

x       

4 Trần Công  
                Chánh 

1945 x  Tổ dân phố Thuận 
Hưng, phường Cam 

Thuận, TP. Cam Ranh, 
tỉnh Khánh Hòa 

x  Lời mới Mới hát Nhiều   

5 Ngô Bá Toàn 1946 x  Tổ dân phố Đá Bạc, 
phường Cam Linh, 
TP. Cam Ranh, tỉnh 

 Khánh Hòa 

x  Lời cổ: Trích đoạn 
Lục Vân Tiên 

Hơn 10 năm Nhiều   

6 Ngô Quang Phúc 1947 x  Thôn Mỹ Thanh, xã 
Cam Thinh Đông, 

TP. Cam Ranh, tỉnh  
Khánh Hòa 

x  Trích đoạn Bát 
nước ngô 

 Thường 
xuyên 

  

7 Nguyễn Minh  
                  Sơn 

1950 x  Tổ dân phố Đá 
Bạc, phường Cam 

Linh, TP. Cam 
Ranh, tỉnh 

 Khánh Hòa 

x  Nhớ mãi mùa thu    Còn đàn 
cổ, âm li, 
cặp loa 

8 Nguyễn Văn 
                  Trung 

1956 x  Tổ dân phố Đá 
Bạc, phường Cam 

Linh, TP. Cam 
Ranh, tỉnh  
Khánh Hòa 

x  Lời cổ: Thoại 
Khanh Châu Tuấn 

Lời mới 

Từ nhỏ. 

Đã từng 
tham gia hội 
diễn tại địa 

phương 

Nhiều   

9 Trần Long Kim 1957   Thôn Lợi Thọ, 
phường Cam Lợi, 

TP. Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa 

x x Quê hương mảnh 
đất Cam Ranh 

    

11 Mai Thị Huệ 1959  x Thôn Mỹ Thanh, xã 
Cam Thịnh Đông, 

TP. Cam Ranh, tỉnh  
Khánh Hòa 

x  Chiếc lược sừng 
trâu 
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12 Lê Thị Mùi 1959  x Thôn Mỹ Thanh, xã 
Cam Thịnh Đông, 

TP. Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa 

x  Các làn điệu dân 
ca 

    

13 Nguyễn Văn  
                Long 

1960 x  Thôn Hòa Do 7, xã 
Cam Thành Nam, 

TP. Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa 

x x Không nhớ tên bài 
hát 

 Thỉnh 
thoảng 

  

14 Nguyễn Tấn Bình 1961 x  Thôn Thống Nhất, 
xã Cam Phước 
Đông, TP. Cam 

Ranh, tỉnh Khánh 
Hòa 

 x   2 đến 3 
lần/năm 

  

15 Đặng Thị Kim  
                  Hệu 

1961  x Thôn Hòa An, xã 
Cam Phước Đông, 
TP. Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

x       

16 Nguyễn Văn  
               Dũng 

1962 x  Thôn Hòa An, xã 
Cam Phước Đông, 
TP. Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

x  Không nhớ tên bài 
hát 

    

17 Tạ Văn Thương 1962 x  Tổ dân phố Linh 
Văn, phường Cam 

Linh, TP. Cam 
Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa 

 x Lời cổ, lời mới Từ nhỏ  Nhiều  

18 Huỳnh Văn  
             Thánh 

1963 x  Thôn Thuận Hưng, 
phường Cam Thuận, 
TP. Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

 Đàn ghi ta Xàng xê,  xuân nữ   Nhiều 
lần/năm 

 

19 Trương Thị Ái 1964  x Tổ dân phố Nghĩa 
Cam, phường Cam 

Nghĩa, TP. Cam 
Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa 

x  Lời mới Từ nhỏ Nhiều   

20 Nguyễn Thị Lý 1964  x Thôn Hòa An, xã 
Cam Phước Đông, 
TP. Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

x       
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21 Dương Minh Đạt 1966 x  Tổ dân phố Nghĩa 
Cam, phường Cam 

Nghĩa, TP. Cam 
Ranh, tỉnh  
Khánh Hòa 

x       

22 Trần Văn Ngọc 1966 x  Thôn Quảng Phúc, 
xã Cam Thành 
Nam, TP. Cam 

Ranh, tỉnh 
 Khánh Hòa 

x       

23 Trần Hữu Thành 1966 x  Tổ dân phố Phúc 
Linh, phường Cam 

Phúc Nam, TP. 
Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

x Chơi cổ 
nhạc 

Lâm sanh xuân 
nương; Thoại 

Khanh Châu Tuấn 

Diễn viên 
xuất sắc cấp 

thành phố 
khen - giấy 

khen 

   

24 Nguyễn văn Diện 1967 x  Tổ dân phố Thuận 
Thành, phường 
Cam Thuận, TP. 
Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

x Gõ song 
loan 

 Cấp tỉnh  Khoảng 
10 

lần/năm 

 

25 Bùi Hoài Phong 1967 x  Thôn Mỹ Thanh, xã 
Cam Thịnh Đông, 

TP. Cam Ranh, tỉnh 
Khánh Hòa 

x x Không nhớ tên bài 
hát 

   Còn lưu 
lại các 
bài hát 

26 Trần Quang 1967 x  Tổ dân phố Hòa Do 
1b, phường Cam 

Phúc Bắc, TP. Cam 
Ranh, tỉnh  
Khánh Hòa 

x Chơi đàn Cổ nữ xuân sang 
xê; hò quảng; các 

điệu lý; đất hồ 
lòng hán; lý thiên 
thai; lý ngựa ô; 

vọng phu… 

Giấy khen 
cấp thành 

phố 

  Giải nhất 
TP. Cam 

Ranh 
(tiểu 

phẩm 
mọt thời 
đã qua), 

giải 3 cấp 
thành 
phố… 

27 Nguyễn Thị  
                Nhiều 

1968  x Tổ dân phố Phúc 
Linh, phường Cam 

Phúc Nam, TP. 
Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

x  Lời cổ, lời mới Khoảng  2 
năm 

Nhiều   
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28 Trương Văn Lay 1969 x  Thôn Bình Lập, xã 
Cam Lập, TP. Cam 

Ranh, tỉnh 
 Khánh Hòa 

x  Lời mới Từ khi còn 
nhỏ 

Nhiều   

29 Huỳnh Châu  
                Long 

1969 x  Thôn Nước Ngọt, 
xã Cam Lập, TP. 

Cam Ranh,  
tỉnh Khánh Hòa 

x  Lời mới Từ nhỏ Nhiều   

30 Nguyễn Thị Hoa 1970  x Tổ 2, phường Cam 
Phúc Bắc, TP. Cam 

Ranh, tỉnh 
 Khánh Hòa 

x  Lời mới Từ nhỏ Nhiều   

31 Phạm Thị Loan 1971  x Tổ dân phố Linh 
Vân, phường Cam 

Linh, TP. Cam 
Ranh, tỉnh 

 Khánh Hòa 

x  Lời mới Từ nhỏ Nhiều không  

32 Nguyễn Thị Mỹ  
                   Điệp 

1972  x Thôn Hòa An, xã 
Cam Phước Đông, 
TP. Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

x      Thích hát 
nhưng 

hát chưa 
hay 

33 Nguyễn Thị Kim 
              Phượng 

1972  x Tổ dân phố Phúc 
Thủy, phường Cam 

Phúc Nam, TP. 
Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

x  Lời cổ, lời mới Khoảng 10 
năm 

Nhiều  Có khả 
năng còn 
lưu giữ 
được tư 
liệu về 

Bài chòi 
34 Đoàn Thị Lệ  

                 Thủy 
1972  x Thôn Quảng Hòa, 

xã Cam Thành 
Nam, TP. Cam 

Ranh, tỉnh 
 Khánh Hòa 

x  Không nhớ tên bài 
hát 

    

35 Lê Thị Ngọc  
                Thúy 

1973  x Tổ dân phố Nghĩa 
Cam, phường Cam 

Nghĩa, TP. Cam 
Ranh, tỉnh 

 Khánh Hòa 

x  Lời mới Từ năm 10 
tuổi 

Nhiều  Nhạc cụ 
lưu giữ: 

Song 
loan 

36 Trần Thị Kim  
                   Bình 

1976  x Tổ dân phố Lợi 
Hưng, phường Cam 
Lợi, TP. Cam Ranh, 

tỉnh Khánh Hòa 

x  Lời mới, lời cổ Từ nhỏ Nhiều   
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37 Nguyễn Thị  
              Duyên 

1978  x Tổ dân phố Lộc 
Sơn, phường Cam 

Lộc, TP. Cam 
Ranh, tỉnh 

 Khánh Hòa 

x  Lời mới Mới gần đây Không 
nhớ 

  

38 Nguyễn Thị Châu 
                     Pha 

1978  x Tổ dân phố Linh 
Xuân, phường 

Cam Linh, TP. Cam 
Ranh, tỉnh  
Khánh Hòa 

x  Lời mới Gần đây Nhiều  Nhà ông 
cố còn 
lưu giữ 

được các 
nhạc cụ 
Bài chòi 

39 Nguyễn Thị Kim  
                    Liên 

1983  x Tổ dân phố Lộc 
Hải, phường Cam 

Lộc, TP. Cam 
Ranh, tỉnh 

 Khánh Hòa 

x  Lời mới Từ nhỏ Nhiều  Còn lưu 
giữ được 
nhạc cụ 

40 Phạm Thị Hồng  
                   Liên 

1991  x Thôn Nước Ngọt, 
xã Cam Lập, TP. 
Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hòa 

x       

 

2. HUYỆN DIÊN KHÁNH (DIÊN KHÁNH DISTRICT) 

1 Nguyễn Thị Lèo 1931  x Thôn Đảnh Thạnh, 
xã Diên Lộc, huyện 

Diên Khánh 

x  Diên Lộc quê tôi, Hoa 
tím bằng lăng 

Từ năm 1954 Nhiều   

2 Lê Thị Thùy 1935  x Thôn Đảnh Thạnh, 
xã Diên Lộc, huyện 

Diên Khánh 

x  Các bài hát cách 
mạng,  Diên Lộc quê 

tôi, Hoa tím bằng 
lăng 

Từ năm 1954 Nhiều   

3 Huỳnh Văn Hảo 1939 x  Thôn Lễ Thạnh, xã 
Diên Thọ, huyện 

Diên Khánh 

x  Dòng máu Bác Hồ, 
Khánh Hòa quê tôi, 
Người mẹ hiền… 

Từ khi 15 
tuổi 

Nhiều   

4 Nguyễn Thị Tróc 1944  x Thôn Lễ Thạnh, xã 
Diên Thọ, huyện 

Diên Khánh 

x  Dòng máu Bác Hồ, 
Khánh Hòa quê tôi, 
Người mẹ hiền, Thế 
nước độc lập, Phan 

Chu Trinh 

Từ khi 17 
tuổi 

Nhiều   
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5 Nguyễn Thăng 
                  Long 

1945 x  Thôn Đảnh Thạnh, 
xã Diên Lộc, huyện 

Diên Khánh 

x x 

Đàn Măng 
đô lin 

Chống nạn mù 
chữ,  Diên Lộc 

quê tôi, Hoa tím 
bằng lăng, Tát 

nước đêm trăng 

Từ khi 16 
tuổi 

Nhiều Nhiều  

6 Ngô Nhẩm 1945 x  Thôn Trung 1, xã 
Diên Điền, huyện 

Diên Khánh 

x x Dòng sông quê 
anh, dòng sông 
quê em, Hoa tím 

bằng lăng 

Từ khi còn 
nhỏ 

Nhiều   

7 Bùi Thị Phố 1946  x Tổ dân phố Đồng 
Môn 3, thị trấn Diên 
Khánh, huyện Diên 

Khánh 

x  Cha em chết mồ 
chưa xanh cỏ 

Từ năm 1975 Hơn 10 
lần 

  

8 Trần Văn Lê 1947 x  Phú Lộc Tây 2, thị 
trấn Diên Khánh, 

huyện Diên Khánh 

x x Thoại Khanh - 
châu Tuấn, Phạm 
Công -Cúc Hoa, 

các bài cách 
mạng 

14 tuổi Nhiều   

9 Nguyễn Thị Trừ 1947  x Thôn Trung Nam, 
xã Diên Toàn, 

huyện Diên Khánh 

x  Bác ơi con lớn 
bên Diên Toàn… 

Năm 1975 Nhiều   

10 Bùi Văn Dòn 1948 x  Tổ dân phố 10, thị 
trấn Diên Khánh, 

huyện Diên Khánh 

x  Khánh Hòa quê 
tôi, Thế nước độc 

lập Người mẹ 
hiền… 

Còn nhỏ Nhiều   

11 Hà Thị Xuân Ngó 1950  x Tổ dân phố Đồng 
Môn 3, thị trấn Diên 
Khánh, huyện Diên 

Khánh 

x  Dòng máu Bác 
Hồ, Khánh Hòa 

quê tôi, Người mẹ 
hiền… 

Từ khi 16 
tuổi 

Nhiều   

12 Phan Thị Kim  
                  Cúc 

1951  x Tổ dân phố Đồng 
Môn 3, thị trấn Diên 
Khánh, huyện Diên 

Khánh 

x  Dòng máu Bác 
Hồ, bài cách 

mạng, người con 
gái anh hung đất 

Cầm Thanh 

Từ khi 18 
tuổi 

Nhiều   

13 Võ Thị Ngọc Hoa 1952  x Tổ dân phố Đồng 
Môn 3, thị trấn Diên 
Khánh, huyện Diên 

Khánh 

x  Dòng máu Bác 
Hồ, Khánh Hòa 

quê tôi, Người mẹ 
hiền, Lời thề thứ 

9… 

Từ khi 15 
tuổi, giấy 
khen năm 

1975, 2005 
nhưng đã mất 

Nhiều   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

14 Nguyễn văn Báu 1953 x  Thôn Lương 
Phước, xã Diên 

Bình, huyện Diên 
Khánh 

x  Bài chòi lời mới Còn nhỏ Nhiều   

15 Phạm Thị Minh 
Hưởng 

1954  x Tổ dân phố 6, thị 
trấn Diên Khánh, 

huyện Diên Khánh 

x  Hát các điệu: 
Xuân nữ, Xàng 

xê, Thoại Khanh - 
Châu Tuấn, các 
bài cách mạng 

14 tuổi Nhiều   

16 Phạm Tám 1955 x  Thôn Hội Phước, 
xã Diên Bình, 

huyện Diên Khánh 

x x Dòng máu Bác 
Hồ, Khánh Hòa 

quê tôi… 

Còn nhỏ Nhiều   

17 Đặng Phi Khanh 1957 x  Thôn Láng Nhớt, 
xã Diên Tân, huyện 

Diên Khánh 

x x Hát làn điệu Xuân 
nữ, Xàng xê 

Đạt giải nhì 
toàn đoàn do 

xã tổ chức 

Nhiều   

18 Nguyễn Thị      
   Phương Dung 

1959  x Thôn Cây Sung, xã 
Diên Tân, huyện 

Diên Khánh 

x  Dòng máu Bác 
Hồ, Khánh Hòa 

quê tôi, Người mẹ 
hiền… 

Từ khi 16 
tuổi 

Nhiều   

19 Nguyễn Thị  
               Nhuần 

1960  x Thôn Nam 2, xã 
Diên Sơn, huyện 

Diên Khánh 

x  Bài chòi lời mới Còn nhỏ Nhiều   

20 Nguyễn Phước 1962 x  Thôn Hội Phước, 
xã Diên Bình, 

huyện Diên Khánh 

 x Các bài hát lời 
mới, Dòng máu 
Bác Hồ, Khánh 

Hòa quê tôi 

Từ khi còn 
nhỏ 

Nhiều   

21 Lê Ngọc Nghĩa 1964 x  Thôn Phú Khánh 
Trung, xã Diên 

Thạnh, huyện Diên 
Khánh 

 x Các loại bài hát Năm 1975 Nhiều   

22 Nguyễn Thị  
               Thạch 

1965  x Thôn Tân Khánh, 
xã Suối Tiên, 

huyện Diên Khánh 

x  Dòng máu Bác Hồ Từ năm 1975 Trên 10 
lần 

  

23 Nguyễn Thị Thu  
               Hương 

1968  x Thôn Tân Khánh, 
xã Suối Tiên, 

huyện Diên Khánh 

x  Dòng máu Bác 
Hồ, Khánh Hòa 

quê tôi… 

Năm 1990 Trên 10 
lần 

  

24 Phan Thị Luyến 1972  x Thôn Nam 2, xã Diên 
Điền, huyện Diên Khánh 

x  Dòng máu Bác Hồ, 
Tát nước đêm trăng 

Năm 18 tuổi 10 lần   
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3. THÀNH PHỐ NHA TRANG (NHA TRANG CITY) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
1 Nguyễn Văn  

             Phụng 
1940 x  TP. Nha Trang x    1000   

2 Nguyễn Đắc  
                Sông 

1945 x  TP. Nha Trang x    1000   

3 Lê Văn Châu 1946 x  TP. Nha Trang x    1000   

4 Nguyễn Sỹ  
              Huynh 

1948 x  TP. Nha Trang x    1000   

5 Nguyễn Văn Hảo 1954 x  TP. Nha Trang x    1000   

6 Huỳnh Cư 1968 x  TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

1000   

7 Huỳnh Trí 1970 x  TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

1000   

8 Huỳnh Nhật 1972 x  TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

1000   

9 Lê Thanh Sơn 1972 x  TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

100   

10 Mai Thị Xuân 1975  x TP. Nha Trang x   Giấy khen của 
các hội diễn 

quần chúng do 
thành phố và 
tỉnh tổ chức 

1000   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

11 Huỳnh Như Tân 1977 x  TP. Nha Trang  x  Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

   

12 Huỳnh Thị Lan 1978  x TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

1000   

13 Trương Huy Nhã 1978 x  TP. Nha Trang  x  Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

 100  

14 Nguyễn Lưu Vũ 1980 x  TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

100   

15 Đỗ Văn Bảy 1982 x  TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

500   

16 Nguyễn Thị  
        Thanh Hồng 

1982  x TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

100   

17 Nguyễn Ngọc  
      Quang Trung 

1983 x  TP. Nha Trang x   Giấy khen của 
các hội diễn 

quần chúng do 
thành phố và 
tỉnh tổ chức 

100   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

18 Huỳnh Nghĩa 1984 x  TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

1000   

19 Đỗ Thị Chín 1985  x TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

500   

20 Nguyễn Thị  
               Oanh 

1986  x TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

100   

21 Nguyễn Thị  
               Hường 

1988  x TP. Nha Trang  x  Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

 100  

22 Huỳnh Thị Lắm 1989  x TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

100   

23 Đặng Thị Bích  
              Phương 

1989  x TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

100   

24 Nguyễn Thị Thùy 1990  x TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội diễn 
quần chúng do 
thành phố và 
tỉnh tổ chức 

1000   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

25 Trần Thị Khánh  
                    Hòa 

1991  x TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

100   

26 Lê Mỹ Hương 1991  x TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

100   

27 Nguyễn Thị Mận 1991  x TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

100   

28 Phạm Ngọc  
               Hưng 

1992 x  TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

100   

29 Trần Kim Trọng 1992 x  TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

100   

30 Nguyễn Trọng  
                    Khải 

1993 x  TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

1000   

31 Bùi Thị Loan 1993  x TP. Nha Trang x   Giấy khen của 
các hội diễn 

quần chúng do 
thành phố và 
tỉnh tổ chức 

500   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

32 Nguyễn Quốc  
                   Sinh 

1993 x  TP. Nha Trang  x  Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

 100  

33 Nguyễn Trần Kim 
                  Uyên 

1999  x TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

200   

34 Trần Thị Tuyết  
                  Trinh 

2003  x TP. Nha Trang x   Giấy khen 
của các hội 
diễn quần 
chúng do 

thành phố và 
tỉnh tổ chức 

150   

 

4. THỊ XÃ NINH HÒA (NINH HÒA TOWN) 

1 Nguyễn Bính 1913 x   x x Lời mới, cổ     

2 Trần Quá 1947 x  TDP 1, Đông Hải, 
phường Ninh Hải, 

TX. Ninh Hòa 

x x Bản “Đông Hải 
quê tôi”, “Ngôi 

đình cổ kính”, “Hội 
người cao tuổi”: 

tự sáng tác 

Từ 1975 Nhiều   

3 Đoàn Văn Hiệp 1948 x  TDP Bá Hà 1, 
phường Ninh Thủy, 

TX. Ninh Hòa 

x  Lời cổ, lời mới Từ nhỏ    

4 Nguyễn Biên 1949 x  TDP Hậu Phước, 
phường Ninh Hà, 

TX. Ninh Hòa 

x  Lời cổ, lời mới Từ nhỏ Nhiều   

5 Nguyễn Tam 1950 x  TDP 1, Đông Hải, 
phường Ninh Hải, 

TX. Ninh Hòa 

x  Thuộc ít Từ 1975 Nhiều   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

6 Đoàn Văn Tiến 1951 x  TDP Bá Hà 1, 
phường Ninh Thủy, 

TX. Ninh Hòa 

x  Lời cổ, lời mới Từ nhỏ Nhiều   

7 Nguyễn Tàng 1952 x  TDP Ngân Hà, 
phường Ninh Thủy, 

TX. Ninh Hòa 

x  Lời cổ, lời mới Từ nhỏ Nhiều   

8 Nguyễn Hữu 
Sơn 

1954 x  Thôn Vạn Khê, xã 
Ninh Lộc,  TX. Ninh 

Hòa 

x  Lời mới     

9 Nguyễn Đức  
               Thống 

1955 x  Thôn Ngọc Diêm, 
xã Ninh Ích, TX. 

Ninh Hòa 

x x  Xuân nữ, cổ 
bản, sàng xê, 

hò quảng 

Từ năm 
16 tuổi 

đạt nhiều 
huy 

chương, 
giấy khen 
nhưng đã 
mất hết 

  

10 Võ Tâm Tư 1955 x  TDP Ngân Hà, 
phường Ninh Thủy, 

TX. Ninh Hòa 

x   Lời cổ, lời 
mới 

Từ nhỏ   

11 Đặng Thiên Giáo 1957 X  TDP Ngân Hà, 
phường Ninh Thủy, 

TX. Ninh Hòa 

x   Lời cổ, lời 
mới 

Từ nhỏ   

12 Nguyễn Sùng 1957 x  TDP Bá Hà 1, 
phường Ninh Thủy, 

TX. Ninh Hòa 

x   Lời cổ, lời 
mới 

Từ nhỏ   

13 Đặng Thị Ngọ 1958  x TDP Hậu Phước, 
phường Ninh Hà, 

TX. Ninh Hòa 

x   Lời cổ, lời 
mới 

Từ nhỏ   

14 Cao Văn Diền 1959 x  TDP Ngân Hà, 
phường Ninh Thủy, 

TX. Ninh Hòa 

x   Lời cổ, lời 
mới 

Từ nhỏ   

15 Trần Ngọc Kình 1960 x  TDP Bá Hà 1, 
phường Ninh Thủy, 

TX. Ninh Hòa 

x   Lời cổ, lời 
mới 

Từ nhỏ   



 
KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2014 / INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM IN 2014             

 
 

                                                                                                                                              TỈNH KHÁNH HÒA/ KHÁNH HÒA PROVINCE  * 123 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
16 Nguyễn Thị Dư 1961  x Thôn Phong 

Thạnh, xã Ninh 
Lộc, TX. Ninh Hòa 

x   Dân ca liên 
khu V 

Từ năm 
1980 

Giấy khen 
của UB 
xã: 05 - 

giải nhất, 
giải nhì, 
giải ba, 

giải 
khuyến 
khích 

  

17 Nguyễn Lưng 1961 x  TDP Ngân Hà, 
phường Ninh Thủy, 

TX. Ninh Hòa 

x   Lời cổ, lời 
mới 

Từ nhỏ   

18 Nguyễn Thị Quý 1961  x Thôn Phong 
Thạnh, xã Ninh 

Lộc, TX. Ninh Hòa 

x   Xuân nữ, 
sàng xê, hò 

quảng 

Tham gia 
nhiều 
phong 
trào. 

Từ năm 
1977 

  

19 Lê Thị Hòa 1962  x Thôn Ngũ Mỹ, xã 
Ninh Xuân, TX. 

Ninh Hòa 

x   Lời cổ, lời 
mới 

Đã từng 
có giấy 
khen 

nhưng 
mất 

  

20 Đoàn Văn Kịch 1963 x  TDP Bá Hà 1, 
phường Ninh Thủy, 

TX. Ninh Hòa 

x   Lời cổ, lời 
mới 

Từ nhỏ   

21 Lê Văn Sỹ 1965 x  TDP Hà Liên, 
phường Ninh Hà, 

TX. Ninh Hòa 

x   Lời cổ, lời 
mới 

Từ nhỏ   

22 Phạm Thị Sen 1966  x Thôn Vân Thạch, 
xã Ninh Xuân, TX. 

Ninh Hòa 

x   Lời  mới Từ nhỏ   

23 Nguyễn Thị Tâm 1966  x Thôn Ngũ Mỹ, xã 
Ninh Xuân, TX. 

Ninh Hòa 

x   Lời  mới Từ nhỏ   

24 Nguyễn Ngọc  
                  Toại 

1968 x  TDP Hà Liên, 
phường Ninh Hà, 

TX. Ninh Hòa 

x   Lời cổ, lời 
mới 

Từ nhỏ   

25 Nguyễn Bá  
           Tường 

1970 x  TDP Hà Liên, 
phường Ninh Hà, 

TX. Ninh Hòa 

x   Lời cổ, lời 
mới 

Từ nhỏ   
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5. HUYỆN VẠN NINH (VẠN NINH DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Ngô Thị Lý 1940  x Xã Vạn Phú,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 18 tuổi   

2 Lương Thành  
                    Sơn 

1940 x  Thị trấn Vạn Giã, 
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 18 tuổi   

3 Nguyễn Chức 1941 x  Xã Vạn Phước,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17tuổi   

4 Bùi Nguyên  
             Khánh 

1943 x  Xã Vạn Phú,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 16tuổi   

5 Trần Mà 1943 x  Xã Vạn Phú,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17tuổi   

6 Nguyễn Mùi 1943 x  Thị trấn Vạn Giã, 
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 19 tuổi   

7 Hà Văn Sáu 1943 x  Xã Vạn Lương,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 16tuổi   

8 Phạm Nhành 1944 x  Xã Vạn Phước,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 21tuổi   

9 Nguyễn Thị Tư 1944  x Xã Vạn Lương,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20 tuổi   

10 Lê Văn Ngọc 1945 x  Xã Vạn Lương,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

11 Nguyễn Thị Chắc 1947  x Thị trấn Vạn Giã, 
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 18 tuổi   

12 Nguyễn Chừa 1947 x  Xã Đại Lãnh,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 19 tuổi   

13 Lê Văn Hai 1947 x  Xã Vạn Lương,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

14 Lê Văn Hải 1947 x  Xã Vạn Phước,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20tuổi   

15 Nguyễn Văn  
              Sanh 

1947 x  Xã Vạn Lương,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 18 tuổi   

16 Nguyễn Sự 1947 x  Xã Vạn Thắng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 24 tuổi   

17 Nguyễn Lân 1948 x  Xã Vạn Lương,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20 tuổi   
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18 Nguyễn Hữu  
               Nhân 

1948 x  Thị trấn Vạn Giã, 
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

19 Lê Thị Phúc 1948  x Thị trấn Vạn Giã, 
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20 tuổi   

20 Nguyễn Văn  
                 Sang 

1948 x  Xã Vạn Khánh,  
huyện Vạn Ninh 

x x Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20 tuổi Từ 24 
tuổi 

 

21 Nguyễn Thị Trị 1948  x Xã Vạn Lương,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 16 tuổi   

22 Phạm Văn 
              Cường 

1949 x  Xã Vạn Bình,  
huyện Vạn Ninh 

x x Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20 tuổi Từ 20 
tuổi 

 

23 Dương Thị Nên 1949  x Xã Vạn Thắng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi cổ 

 Từ 18 tuổi   

24 Giáp Văn Xi 1949 x  Xã Vạn Khánh,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 19 tuổi   

25 Nguyễn Chút 1950 x  Xã Đại Lãnh,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 25 tuổi   

26 Dương Quốc  
               Hùng 

1950 x  Xã Vạn Phú,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20 tuổi   

27 Nguyễn Thị Lanh 1950  x Xã Vạn Thọ,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 16 tuổi   

28 Huỳnh Mười 1950 x  Xã Vạn Thọ,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 19 tuổi   

29 Trần Sĩ 1950 x  Xã Vạn Thạnh,  
huyện Vạn Ninh 

x x Các Tuồng cổ  Từ 18 tuổi Từ 17 
tuổi 

 

30 Nguyễn Thị Thể 1951  x Thị trấn Vạn Giã, 
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 18 tuổi   

31 Nguyễn Thị Tiềm 1951  x Xã Vạn Thọ,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 16 tuổi   

32 Nguyễn Hùng  
                Xuân 

1951 x  Xã Vạn Phước,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

33 Lương Văn Bến 1952 x  Xã Vạn Hưng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 18 tuổi   

34 Nguyễn Thị Chíp 1952  x Xã Vạn Khánh,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20 tuổi   

35 Huỳnh Kịch 1952 x  Xã Vạn Thọ,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 15 tuổi   
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36 Trương Văn  
               Khâm 

1952 x  Xã Vạn Long,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 18 tuổi   

37 Nguyễn Thị Mẫn 1952  x Xã Vạn Thọ,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

38 Trần Duy Phi 1952 x  Xã Vạn Khánh,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 19 tuổi   

35 Huỳnh Kịch 1952 x  Xã Vạn Thọ,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 15 tuổi   

39 Võ Văn Quỳnh 1952 x  Thị trấn Vạn Giã, 
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 19 tuổi   

40 Nguyễn Minh  
                   Tâm 

1952 x  Xã Vạn Thắng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20 tuổi   

41 Nguyễn Thị Thôi 1952  x Xã Vạn Bình,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 15 tuổi   

42 Nguyễn Văn Cư 1953 x  Xã Vạn Khánh,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

43 Dương Thị Mai 1953  x Xã Vạn Phú,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 18 tuổi   

44 Nguyễn Thị  
               Chiến 

1954  x Thị trấn Vạn Giã, 
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

45 Lê Văn Quang 1954 x  Xã Vạn Thọ,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

46 Cao Văn Cấp 1955 x  Xã Vạn Long,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20 tuổi   

47 Trần Văn  
          Nghiệm 

1955 x  Thị trấn Vạn Giã, 
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

48 Lê Thọ 1955 x  Xã Vạn Thọ,  
huyện Vạn Ninh 

x x Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 18 tuổi Từ 19 
tuổi 

 

49 Nguyễn Thị  
     Thanh Trang 

1955  x Thị trấn Vạn Giã, 
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 16 tuổi   

50 Nguyễn Thị Ánh 1956  x Xã Vạn Hưng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

51 Nguyễn Văn Hậu 1956 x  Xã Vạn Long,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 18 tuổi   

52 Trần Kha 1956 x  Xã Vạn Thọ,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 18 tuổi   
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53 Nguyễn Bình 1957 x  Xã Vạn Phú,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

54 Huỳnh Thị Cuộc 1957  x Xã Vạn Thọ,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 16 tuổi   

57 Ngô Văn Sâm 1957 x  Xã Vạn Hưng,  
huyện Vạn Ninh 

x x Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 19 tuổi   

58 Nguyễn Hữu  
               Ruộng 

1957 x  Thị trấn Vạn Giã, 
huyện Vạn Ninh 

x x Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20 tuổi   

59 Nguyễn Hữu Thọ 1957 x  Xã Vạn Khánh,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

60 Võ Văn Thọ 1957 x  Xã Vạn Khánh,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 19 tuổi   

61 Nguyễn Hữu  
               Thơm 

1957 x  Xã Vạn Bình,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20 tuổi   

62 Hồ Văn Trạch 1957 x  Thị trấn Vạn Giã, 
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

63 Nguyễn Đình  
                Trọng 

1957 x  Xã Vạn Thắng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

64 Trương Văn  
              Trọng 

1957 x  Xã Xuân Sơn,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20 tuổi   

65 Nguyễn Thị Trúc 1957  x Xã Vạn Phú,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 16 tuổi   

66 Hồ Thị Ái 1958  x Xã Vạn Bình,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 15 tuổi   

67 Nguyễn Thị Kim  
                    Ánh 

1958  x Xã Vạn Khánh,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 18 tuổi   

68 Lê Bạch Tùng  
                 Linh 

1958 x  Xã Vạn Thắng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

69 Trần Dư 1959 x  Xã Vạn Thắng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Bài chòi cổ  Từ 20 tuổi   

70 Nguyễn Văn  
                Minh 

1959 x  Xã Vạn Lương,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng cổ  Từ 18 tuổi   

71 Nguyễn Sáu 1959 x  Xã Đại Lãnh,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20 tuổi   

72 Nguyễn Văn Thái 1959 x  Xã Vạn Bình,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   
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73 Nguyễn Thị  
              Thạch 

1959  x Thị trấn Vạn Giã, 
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 16 tuổi Từ 16 
tuổi 

 

74 Trần văn Hiếu 1960 x  Xã Vạn Bình,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 18 tuổi   

75 Võ Thị Hiếu 1961  x Xã Vạn Thắng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

76 Lê Bá Học 1961 x  Xã Vạn Thắng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

77 Lê Thị Thanh 
                Huyền 

1961  x Xã Vạn Hưng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 16 tuổi   

78 Trương Văn  
                 Long 

1962 x  Xã Vạn Thắng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20 tuổi   

79 Huỳnh Ngọ 1962 x  Xã Vạn Thắng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 18 tuổi   

80 Trần Văn Giác 1963 x  Xã Vạn Thắng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 16 tuổi   

81 Phạm Thị Ngọ 1963  x Xã Vạn Thắng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20 tuổi   

82 Huỳnh Thái Việt 1963 x  Xã Vạn Thắng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 16 tuổi   

83 Trần Thời 1964 x  Xã Vạn Bình,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 19 tuổi   

84 Trần Thị Tính 1964  x Xã Vạn Thắng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 22 tuổi   

85 Trương Thành  
                Long 

1965 x  Xã Đại Lãnh,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 17 tuổi   

86 Lương Thị Tuyết 
              Khương 

1965  x Thôn Phù Hội 2, xã 
Vạn Thắng, huyện 

Vạn Ninh 

x    Từ 15 tuổi   

87 Nguyễn Văn  
              Chiến 

1967 x  Xã Vạn Thắng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 15 tuổi   

88 Phan Ngọc Sinh 1967 x  Xã Đại Lãnh,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20 tuổi   

89 Nguyễn Linh  
               Thức 

1967 x  Xã Vạn Thắng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 21 tuổi   
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90 Phạm Hồng Hiếu 1968 x  Xã Vạn Thắng,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 20 tuổi   

91 Huỳnh Xuân  
            Phương 

1968 x  Xã Đại Lãnh,  
huyện Vạn Ninh 

x x Các tuồng cổ  Từ 17 tuổi Từ 17 
tuổi 

 

92 Nguyễn Thị Bích 1969  x Xã Đại Lãnh,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 16tuổi   

93 Ngô Thành Long 1978 x  Xã Vạn Phước,  
huyện Vạn Ninh 

x  Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 15 tuổi   

94 Lương Công Hậu 1982 x  Tổ dân phố số 2, 
thị trấn vạn Giã, 
huyện Vạn Ninh 

x    Từ 16 tuổi   

95 Nguyễn Thị Kim  
                  Hồng 

1982  x Thôn Quảng Hội 2, 
xã Vạn Thắng, 

huyện Vạn Ninh 

x    Từ 16 tuổi   

96 Trần Quốc  
              Phong 

1983 x  Xã Vạn Phú,  
huyện Vạn Ninh 

x x Các Tuồng Bài 
chòi 

 Từ 15 tuổi   

97 Trần Thị Thu Vân 1986  x Thôn Bình Trung 1, 
xã Vạn Bình, huyện 

Vạn Ninh 

x    Từ 12 tuổi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2014 / INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM IN 2014 

 

                                                                                                                                                           TỈNH KHÁNH HÒA/ KHÁNH HÒA PROVINCE  * 130 

 
CÁC TỔ CHỨC SINH HOẠT NGHỆ THUẬT  BÀI CHÒI DÂN GIAN 

 MIỀN TRUNG VIỆT NAM 
ORGANIZATIONS PRACTICING THE BAI CHOI  

IN CENTRAL VIET NAM  
 

1. THÀNH PHỐ CAM RANH (CAM RANH CITY) 

 
TT 

No 

 
Tên gọi các tổ 

chức 
Name of 

organizations 

 
Địa chỉ 

Address 

 

Số  
thành 
viên 

Number 
of 

members 

 

Quyết định thành lập 

(nếu có) 

License of establishment 

(If applicable) 

 

Thành tích hoạt động 

Achievements 

 

Hiện trạng  

Current 
status 

 

Năm 
 cập 
nhật 

Year of 
update 

 

Ghi 
chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

01 Câu lạc bộ đờn ca 
tài tử Cam Ranh 

Tổ dân phố Phúc Ninh, 
phường Cam Phúc 
Bắc, TP. Cam Ranh 

15 Quyết định thành lập của trung 
tâm văn hóa thể thao TP. Cam 
Ranh (Ông Đoàn Đình Dung) 

năm 2013 

2012: Giải A toàn đoàn (cuộc thi 
thông tin tuyên truyền lưu động 
của tỉnh), giải kịch bản xuất sắc, 
giải tuyên truyền viên xuất sắc 

Hoạt động 
thường xuyên 

trên cả tỉnh 

2014 

 

2. HUYỆN DIÊN KHÁNH (DIÊN KHÁNH DISTRICT) 

01 Câu lạc bộ nghệ 
thuật truyền thống 

Phú Lộc Đông 3, thị trấn 
Diên Khánh, huyện 

Diên Khánh 

12 Số 04 QĐ – TTVH ngày 
1/1/2010 

Bằng khen của Bộ cho cá nhân, 
bằng khen và giấy khen của Sở 

cho câu lạc bộ 

Đang hoạt 
động 

2014 
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3. THÀNH PHỐ NHA TRANG (NHA TRANG CITY) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

01 Đoàn dân ca 62 Sinh Trung, TP. Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

31  - Huân chương lao động hạng III 

- Đạt nhiều huy chương vàng 
bạc của hội diễn sân khấu 

chuyên nghiệp toàn quốc Dân 
ca Bài chòi Khánh Hòa 

Đang hoạt 
động tốt 

2014 

 

02 Huỳnh Long Vĩnh Thạnh, TP. Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa 

20  Phục vụ nhân dân Khánh Hòa Đang hoạt 
động tốt 

2014  

 

4. HUYỆN VẠN NINH (VẠN NINH DISTRICT) 

01 Gánh hát  
          Vân Phong 

Xã Vạn Bình, 
 huyện Vạn Ninh 

5   Đang hoạt 
động 

2014  
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TƯ LIỆU VĂN BẢN VỀ NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI  DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

DOCUMENTS ABOUT THE BAI CHOI 

 IN CENTRAL VIET NAM 

 

1. THÀNH PHỐ NHA TRANG (NHA TRANG CITY) 

 

TT 

No. 

 

Tên tư liệu 

Name of Documents 

 

Tên tác giả 

(nếu có) 

Author 

(If applicable) 

Số 
trang 

Number 
of 

pages 

Nhà xuất bản  

(nếu có) 

Publishing House 

(If applicable) 

Năm  
xuất bản  

(nếu có) 

Year of 
publication 

(If applicable) 

Nơi lưu giữ, người lưu giữ, địa chỉ, 
số điện thoại 

Archieves, archives keeper, 
address, phone number 

 

Ghi 
chú 

Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Lâm Sanh Xuân Nương Dân gian 50     

02 Lục Vân Tiên Dân gian 20     

03 Mã Ô trấn ải Dân gian 20    

04 Phàn Lê Huê Dân gian 20    

05 Phạm Công Cúc Hoa Dân gian 50    

06 Tam Hạ Nam Đường Dân gian 20    

07 Thoại Khanh Châu Tuấn Dân gian 50    

08 Thôi Tử thí tề quân Dân gian 20   

Lê Thị Kim Yến 

Địa chỉ: Thôn Văn Đăng 1, xã Vĩnh 
Lương, TP. Nha Trang,  

tỉnh Khánh Hòa 

 

09 Vạn Huê lầu Dân gian 20     
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2. HUYỆN VẠN NINH (VẠN NINH DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Bộ tư liệu Tuồng Trần Rì 200 Năm 2000 Viết tay Gia đình lưu giữ: Thôn Bình Trung 1, 
xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh 

Đủ 06 
tuồng 
Bài 
chòi 
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HIỆN VẬT LIÊN QUAN TỚI NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

PHYSICAL ITEMS RELATED TO THE BAI CHOI 

 IN CENTRAL VIET NAM 

 
1. HUYỆN DIÊN KHÁNH (DIÊN KHÁNH DISTRICT) 

TT 

No. 

Tên hiện vật 

Name of items 

Niên đại  
(nếu biết) 

Chronology 
(if 

applicable) 

Tình 
trạng 

Status 

Nơi lưu giữ  
(người lưu giữ) 

Place of 
achievement 

(archieves keeper) 

Địa chỉ, số điện thoại 

Address, phone number 

Số liệu, hiện trạng cập nhật 
 năm 2014 

Statistics, status updated  
in 2014 

Ghi 
chú 

Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Đàn Măng - đô - lin 1930 Đứt 02 
dây 

Nguyễn Thăng Long Thôn Đảnh Thạnh, xã Diên Lộc, 
huyện Diên Khánh 

2014  

02 Đàn nhị Cổ Tốt Nguyễn Văn Thi 
(thôn Lễ Thạnh, xã 
Diên Thọ, huyện 

Diên Khánh) 

0962417214 2014  

 
2. THÀNH PHỐ NHA TRANG (NHA TRANG CITY) 

01 Bàn thờ tổ nghề 100 năm Tốt Huỳnh Long Huỳnh Pháp 

Địa chỉ: Tổ 3, thôn Phú Thạnh, xã 
Vĩnh Thạnh, TP. Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

2014  
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3. THỊ XÃ NINH HÒA (NINH HÒA TOWN) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Các bản Bài chòi cổ 
 thành văn 

Xưa Tốt Trần Quá TDP 1, Đông Hải, phường Ninh 
Hải, thị xã Ninh Hòa 

Sđt: 01684251358 

2014  

 

4. HUYỆN VẠN NINH (VẠN NINH DISTRICT) 

01 Khánh tổ 4 đời (200 
năm) 

Tốt Trần Rì Thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, 
huyện Vạn Ninh 

2014  

02 Bộ Mộc Từ 5- 60 
năm 

Tốt Trần Rì Thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình, 
huyện Vạn Ninh 

2014  
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Tỉnh PHÚ YÊN 
PHÚ YÊN province 
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TỔNG HỢP KIỂM KÊ DI  SẢN 

NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

THE INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM 

TỈNH PHÚ YÊN - PHÚ YÊN PROVINCE 

Số lượng Nghệ nhân Bài Chòi dân gian 

Number of Bài Chòi Folk artists 

Số lượng Người biết Hát và  
Đàn Bài chòi 

Number of People who can Sing 
and Play musical instruments  

of Bài Chòi 

Số lượng Tư liệu, hiện vật 
liên quan đến nghệ thuật 

Bài chòi 

Number of documents 
and physical items related 

to the art of Bài Chòi 

Số lượng 
Nghệ nhân 
Hô Bài Thai 
(anh hiệu ) 

Number of 
Hô Bài Thai 
Folk artists 

(Hiệu 
performers ) 

Số lượng 
Nghệ nhân 

độc diễn Bài 
chòi dân 

gian 

Number of 
Bài chòi solo 
Folk artists 

Số lượng Nghệ 
nhân chơi nhạc 

cụ Bài chòi  
dân gian 

Number of Bài 
chòi Folk 

instrumentalists 

Số lượng 
Người biết 

Hô/Hát  
Bài chòi  

Number of 
people who can 

Hô/Singing  
Bài chòi 

Số lượng 
Người biết đàn 

Bài chòi 

Number of 
people who can 

play musical 
instruments of 

Bài chòi 

 

Số lượng 
CLB, đội, 

nhóm  
Bài chòi 

 
Number of 

clubs, 
groups and 

teams of  
Bài chòi 

 

Tổng số 
người tham 
gia các CLB, 

đội, nhóm 
Bài chòi 

 
Total number 
of members 
of Bài chòi 

clubs, 
groups 

 and teams 

Số lượng 
tư liệu văn 

bản 

Number of 
documents 

Số lượng 
hiện vật 

Number of  
physical 

items 

 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

01 03  57 09 05 67   - Có 06 người không 
kê khai năm sinh 

- Six people did not fill 
in the year of birth 
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NGHỆ NHÂN BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM  

BAI CHOI FOLK ARTISTS IN CENTRAL VIET NAM 

  

1. THỊ XÃ SÔNG CẦU  (SÔNG CẦU TOWN) 

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật năm 2014 

Statistics updated in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) 

N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi 
 thường 

trú 

Place of 
residence 

Hô 
Bài 
Thai 

Độc 
diễn 
Bài 
chòi 
dân 
gian 

Solo 
Bài 
chòi 
folk 
art 

Chơi 
 nhạc  

cụ 
  Bài chòi dân 

gian 

Play musical 
instruments 
of Bài chòi 

folk art 

Số 
người 

đã  
truyền 

dạy 

Number 
of 

learners 

Thành tích hoạt 
động  nghệ 

thuật  
Bài chòi  
dân gian 

Achievements 
in Bài chòi folk 
art practicing 

Số lần làm 
anh Hiệu 
trong các 
cuộc chơi 
Bài chòi 

Number of 
times 

acting as 
Hiệu 

performer  
in  

Bài chòi 
game 

Số liệu 
những lần 
độc diễn 
Bài chòi 

Number of 
times solo 
performing 

Bài chòi 

Số liệu 
những lần 
biểu diễn 

Hát  
Bài chòi 

Number of 
times 

performing 
Bài chòi 

Ghi 
chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

01 Trịnh Thị Hồng 1951  x Long Hải 
Bắc, TX 

Sông Cầu 

 x   Đồng giải nhất 
- Hội diễn văn 

nghệ quần 
chúng người 
cao tuổi tỉnh 

Phú Yên  
năm 2014 
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2. HUYỆN TUY AN (TUY AN DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Nguyễn Cãi 1920 x  Xã An 
Ninh Tây, 

huyện  
Tuy An 

x         

2 Phùng Thị  
                Chín 

1954  x Xã An 
Ninh Tây, 

huyện  
Tuy An 

x x   Đồng giải nhất 
- Hội diễn văn 

nghệ quần 
chúng người 
cao tuổi tỉnh 

Phú Yên  
năm 2014 

    

 

 

3. THÀNH PHỐ TUY HÒA (TUY HÒA CITY) 

1 Trương Thị 
Hằng 

1957  x Xã Hòa 
Kiến, TP 
Tuy Hòa 

x x        
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NGƯỜI BIẾT HÁT, ĐÀN BÀI CHÒI DÂN GIAN  
MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

PEOPLE WHO KNOW HOW TO SING AND  
PLAY MUSICAL INSTRUMENTS  OF  

THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM 

1. HUYỆN ĐÔNG HÒA  (ĐÔNG HÒA DISTRICT) 

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật  
năm 2014 

Statistics updated 
 in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi thường trú 
Place of residence 

Hát 
Singing 

Chơi  
nhạc cụ 

Play 
musical 

instruments 

 

Tên bài bản 
 trình diễn 

Repertoires 
performed 

Thành tích  
hoạt động 
Nghệ thuật 
 Bài Chòi  

Achievements 
in Bài chòi 
practicing 

Số lần Hô 
/Hát Bài 

Chòi 

Number of 
times 

Hô/Singing 
Bài chòi 

Số lần 
Đàn Bài 

Chòi 
Number 
of times 
playing 
musical 

instruments 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Châu Văn Trí 1941 x  Thôn Cảnh Phước, 
xã Hòa Tân Đông, 
huyện Đông Hòa 

x       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

2 Lê Kim Chung 1953 x  Thôn Cảnh Phước, 
xã Hòa Tân Đông, , 

huyện Đông Hòa 

x       

3 Nguyễn Ngọc 
                     Cẩn 

1963 x  Thôn Cảnh Phước, 
xã Hòa Tân Đông,  
huyện Đông Hòa 

x       

4 Nguyễn Văn Vân 1965 x  Thôn Cảnh Phước, 
xã Hòa Tân Đông,  
huyện Đông Hòa 

x       

5 Nguyễn Xuân  
                Hương 

1967  x Thôn Cảnh Phước, 
xã Hòa Tân Đông,  
huyện Đông Hòa 

x       

6 Lâm Minh Trí 1970 x  Thôn Cảnh Phước, 
xã Hòa Tân Đông,  
huyện Đông Hòa 

x       

7 Võ Ngọc Cả 1972 x  Thôn Cảnh Phước, 
xã Hòa Tân Đông,  
huyện Đông Hòa 

x       

8 Nguyễn Thị Bích  
                   Hòa 

1989  x Thôn Cảnh Phước, 
xã Hòa Tân Đông,  
huyện Đông Hòa 

x       

9 Võ Thị Kim Trúc 1990  x Thôn Cảnh Phước, 
xã Hòa Tân Đông,  
huyện Đông Hòa 

x       

10 Lê Thị Nhớ 1991  x Thôn Cảnh Phước, 
xã Hòa Tân Đông,  
huyện Đông Hòa 

x       
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2. HUYỆN PHÚ HÒA  (PHÚ HÒA DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Nguyễn Nghiệp 1929 x  Phước Khánh,  xã 
Hòa Trị,  huyện 

Phú Hòa 

x       

2 Nguyễn Chí  
                 Thân 

1936 x  Phước Khánh, xã 
Hòa Trị,  huyện 

Phú Hòa 

x       

3 Võ Công Chánh 1942 x  Thôn Cẩm Sơn, xã 
Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa 

x       

4 Lê Văn Thử 1943 x  Phú Thạnh, xã Hòa 
Quảng Nam, huyện 

Phú Hòa 

x x      

5 Nguyễn Phiếm 1945 x  Phú Thạnh, xã Hòa 
Quảng Nam, huyện 

Phú Hòa 

x       

6 Đặng Ngọc Anh 1947 x  Thôn Đồng Mỹ,  xã 
Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa 

x       

7 Trần Văn Biên 1950 x  Phú Thạnh, xã Hòa 
Quảng Nam, huyện 

Phú Hòa 

x       

8 Nguyễn Thành  
                     Sự 

1950 x  Long Phụng,  xã 
Hòa Trị, huyện 

 Phú Hòa 

x       

9 Nguyễn Văn Lai 1952 x  Thôn Hạnh Lâm,  
xã Hòa Quang Bắn,  

huyện Phú Hòa 

x       

10 Lê Chánh Mỹ 1952 x  Thôn Hạnh Lâm,  
xã Hòa Quang Bắn,  

huyện Phú Hòa 

x       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

11 Huỳnh Thị Xuân  
                    Thu 

1955  x Đồng Mỹ, xã Hòa 
Quang Nam, huyện 

Phú Hòa 

x       

12 Đào Thị Thu Sen 1957  x Thôn Đồng Mỹ,  xã 
Hòa Quang Bắc, 
huyện Phú Hòa 

x       

13 Nguyễn Văn  
                 Uông 

1960 x  Nho Lâm, xã Hòa 
Quảng Nam, huyện 

Phú Hòa 

x       

14 Đặng Thị Phiến 1966  x Đại Bình, xã Hòa 
Quảng Nam, huyện 

Phú Hòa 

x       

 

3. THỊ XÃ SÔNG CẦU  (SÔNG CẦU  TOWN) 

1 Trịnh Thị Dữ 1926  x KP Dân Phước, P. 
Xuân Thành, TX 

Sông Cầu 

x       

2 Biền Vinh 1926 x  KP Dân Phước, P. 
Xuân Thành, TX 

Sông Cầu 

x       

3 Phạm Văn Hỏi 1938 x  KP Vạn Phước, P. 
Xuân Thành, TX 

Sông Cầu 

x       

4 Huỳnh Thị Hoa 1942  x KP Dân Phước, P. 
Xuân Thành, TX 

Sông Cầu 

x       

5 Trần Thị Thừa 1942  x KP Dân Phước, P. 
Xuân Thành, TX 

Sông Cầu 

x       

6 Trần Văn Thọ 1952 x  KP Dân Phước, P. 
Xuân Thành, TX 

Sông Cầu 

x       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

7 Nguyễn Độ 1955 x  KP Vạn Phước, P. 
Xuân Thành, TX 

Sông Cầu 

x       

8 Lê Văn Minh 1957 x  Xã Xuân Thị I, TX 
Sông Cầu 

 x      

9 Bùi Thị Sáu 1958  x KP Vạn Phước, P. 
Xuân Thành, TX 

Sông Cầu 

x       

10 Lê Văn Huệ 1964 x  Xã Xuân Thị I, TX 
Sông Cầu 

 x      

11 Trần Đức Dục 1996 x  KP Dân Phước, P. 
Xuân Thành, TX 

Sông Cầu 

x       

 

4. HUYỆN TÂY HÒA  (TÂY HÒA DISTRICT) 

1 Lê Việt Phiết 1955 x  Hội Cư, xã Hòa 
Tân Tây,  huyện 

Tây Hòa 

x       

2 Nguyễn Thị Sen 1967  x Hội Cư, xã Hòa 
Tân Tây, huyện 

Tây Hòa 

x       

3 Lương Công 
               Giang 

1981 x  Phú Khánh, xã Hòa 
Tân Tây, huyện 

Tây Hòa 

x       

4 Ngô Thị Huyền  
                     My 

1984  x Mỹ Lệ Tây, xã Phú 
Thứ, huyện  

Tây Hòa 

x       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

5 Đặng Thụy Hằng 1985  x Lạc Nghiệp, xã Hòa 
Bình I, huyện  

Tây Hòa 

x       

6 Trần Huyền  
               Trang 

1988  x Phước Mỹ,  xã Hòa 
Bình I, huyện 

 Tây Hòa 

x       

 

4. HUYỆN TUY AN  (TUY AN DISTRICT) 

1 Phan Thị Bảy 1958  x Xã An Ninh Tây, 
huyện Thuy An 

x       

2 Dương Thượng 1963  x Xã An Hòa, huyện 
Tuy An 

x       

3 Nguyễn Thị Đam 1970  x Xã An Mỹ, Huyện 
Tuy An 

x       

4 Kiều Thị Gái 1970  x Xã An Hòa, huyện 
Tuy An 

x       

5 Phùng Long Ân 1971 x  Thôn Giai Sơn, xã 
An Mỹ, huyện 

 Tuy An 

x       

6 Phùng Thị Mộng  
                   Cầm 

1992  x Xã An Mỹ, TP  
Tuy An 

x       

7 Huỳnh Ngọc  
                   Bình 

 x  Xã An Ninh Đông, 
huyện Tuy An 

 x      

8 Phạm Ngọc  
                 Dũng 

 x  Xã An Hòa,  huyện 
Tuy An 

x       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

9 Nguyễn Ngọc 
                   Nhị 

 x  Xã An Hòa, huyện 
Tuy An 

x       

10 Nguyễn Thị  
             Phượng 

  x Xã An Mỹ, huyện 
Tuy An 

x       

 

5. THÀNH PHỐ TUY HÒA  (TUY HÒA CITY) 

1 Trần Chà 1940 x  Phường 4,  
TP Tuy Hòa 

x       

2 Nguyễn Vũ Hoài 1949 x  Phường 7,  
TP Tuy Hòa 

x       

3 Nguyễn Phụng 
                      Kỳ 

1950 x  Phường 9,  
TP Tuy Hòa 

x       

4 Nguyễn Trọng 
                   Tích 

1964 x  Thôn Long Thủy, 
xã An Phú,  
TP Tuy Hòa 

x x      

5 Nguyễn Trọng  
                Thành 

1967 x  Xã An Phú, 
 TP Tuy Hòa 

 x      

6 Hứa Thị Gửi 1972  x Xã An Phú, 
 TP Tuy Hòa 

x       

7 Cao Thị Hồng  
                    Vân 

1972  x Thôn Long Thủy, 
xã An Phú,  
TP Tuy Hòa 

x       

8 Nguyễn Thị Lệ  
              Phương 

1991  x Xã An Phú,  
TP Tuy Hòa 

x       

9 Nguyễn Khắc Hà 
                    Khôi 

1994  x Xã An Phú,  
TP Tuy Hòa 

x       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

10 Nguyễn Khắc Hà 
                  Phiêu 

1995  x Xã An Phú,  
TP Tuy Hòa 

x       

11 Nguyễn Khắc Hà 
                      My 

1999  x Xã An Phú,  
TP Tuy Hòa 

x x      

12 Nguyễn Khắc Hà 
                    Đan 

2003  x Xã An Phú,  
TP Tuy Hòa 

x       

13 Nguyễn Khắc Hà 
                       Ka 

2007  x Xã An Phú,  
TP Tuy Hòa 

x       

14 Nguyễn Châu  x  Xã An Phú,  
TP Tuy Hòa 

 x      

15 Nguyễn Thị Hòa   x Xã An Phú,  
TP Tuy Hòa 

x       
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CÁC TỔ CHỨC SINH HOẠT NGHỆ THUẬT  BÀI CHÒI DÂN GIAN 

 MIỀN TRUNG VIỆT NAM 
ORGANIZATIONS PRACTICING BAI CHOI FOLK ART  

IN CENTRAL VIET NAM  

TỈNH PHÚ YÊN (PHÚ YÊN PROVINCE) 

 
TT 

No 

 
Tên gọi các 

tổ chức 
Name of 

organizations 

 
Địa chỉ 

Address 

 

Số  
thành 
viên 

Number 
of 

members 

 

Quyết định thành lập 

(nếu có) 

License of 
establishment 

(If applicable) 

 

Thành tích hoạt động 

Achievements 

 

Hiện trạng  

Current 
status 

 

Năm 
 cập 
nhật 

Year 
of 

update 

 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

01 Nhóm nghệ 
nhân Bài chòi 

Thôn Phú Ân, 
xã Hòa An, 

huyện 
 Phú Hòa, 

 tỉnh Phú Yên 

7 - 10   Sinh hoạt vào 
tối chủ nhật 

hàng tuần tại 
gia đình một 

nghệ nhân nào 
đó trong nhóm 

  

02 CLB nghệ 
thuật tuồng 10 
tháng 5 

Huyện 
 Phú Hòa, 

 tỉnh Phú Yên 

24 Số 1594/QĐ - UBND, 
ngày 15/11/2006 

UBND huyện  
Phú Hòa cấp 

- Bằng khen của UBND tỉnh Phú Yên về thành 
tích 15 năm bảo tồn và phát huy văn hóa theo 

tinh thần NQTW5 khóa 8 năm 2013 

- Bằng khen của Hộ văn học nghệ thuật tỉnh Phú 
Yên năm 2013 

- Bằng khen của Sở VHTTDL tỉnh Phú Yên 

- Giải nhất trong hội thi văn nghệ quần chúng 
người cao tuổi tỉnh Phú Yên năm 2014... 

Đang hoạt 
động rất tốt 

 Các 
nghệ 

nhân bài 
chòi sinh 

hoạt 
chung 
trong 
CLB 

tuồng 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

03 Nhóm nghệ 
nhân Bài chòi 

KP Dân 
Phước, TX 
Sông Cầu, 

tỉnh  
Phú Yên 

10 - 12   Hoạt động 
không thường 

xuyên vì đa 
phần các nghệ 
nhân đều đã 
trên 70 tuổi 

  

04 CLB các trò 
chơi dân gian 

Thôn Giai 
Sơn, xã An 
Mỹ, huyện 

Tuy An, tỉnh 
Phú Yên 

11 Số 08/QĐ - VNDG, 
ngày 30/09/2009, Hội 
Văn học nghệ thuật 
tỉnh Phú  Yên cấp 

 Đang hoạt 
động rất tốt 

  

05 CLB đàn, hát 
dân ca 
phường 5 

Phường 5, 
TP Tuy Hòa, 
tỉnh Phú Yên 

10 Số 109/QĐ - UBND, 
ngày 27/12/2013,  

UBND phường 5, TP 
Tuy Hòa cấp 

 Đang hoạt 
động rất tốt 
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Tỉnh QUẢNG BÌNH 
QUẢNG BÌNH province 
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TỔNG HỢP KIỂM KÊ DI  SẢN 

NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

THE INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH - QUẢNG BÌNH PROVINCE 

Số lượng Nghệ nhân Bài Chòi dân gian 

Number of Bài Chòi Folk artists 

Số lượng Người biết Hát và  
Đàn Bài chòi 

Number of People who can Sing 
and Play musical instruments  

of Bài Chòi 

Số lượng Tư liệu, hiện vật 
liên quan đến nghệ thuật 

Bài chòi 

Number of documents 
and physical items related 

to the art of Bài Chòi 

Số lượng 
Nghệ nhân 
Hô Bài Thai 
(anh hiệu ) 

Number of 
Hô Bài Thai 
Folk artists 

(Hiệu 
performers ) 

Số lượng 
Nghệ nhân 

độc diễn Bài 
chòi dân 

gian 

Number of 
Bài chòi solo 
Folk artists 

Số lượng Nghệ 
nhân chơi nhạc 

cụ Bài chòi  
dân gian 

Number of Bài 
chòi Folk 

instrumentalists 

Số lượng 
Người biết 

Hô/Hát  
Bài chòi  

Number of 
people who can 

Hô/Singing  
Bài chòi 

Số lượng 
Người biết đàn 

Bài chòi 

Number of 
people who can 

play musical 
instruments of 

Bài chòi 

 

Số lượng 
CLB, đội, 

nhóm  
Bài chòi 

 
Number of 

clubs, 
groups and 

teams of  
Bài chòi 

 

Tổng số 
người tham 
gia các CLB, 

đội, nhóm 
Bài chòi 

 
Total number 
of members 
of Bài chòi 

clubs, 
groups 

 and teams 

Số lượng 
tư liệu văn 

bản 

Number of 
documents 

Số lượng 
hiện vật 

Number of  
physical 

items 

 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

05 03  63 04 17 244 02 19  
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NGHỆ NHÂN BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM  

BAI CHOI FOLK ARTISTS IN CENTRAL VIET NAM 

 
1.  THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (ĐỒNG HỚI CITY) 

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật năm 2014 

Statistics updated in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) 

N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi 
 thường 

trú 

Place of 
residence 

Hô 
Bài 
Thai 

Độc 
diễn 
Bài 
chòi 
dân 
gian 

Solo 
Bài 
chòi 
folk 
art 

Chơi 
 nhạc  

cụ 
  Bài chòi dân 

gian 

Play musical 
instruments 
of Bài chòi 

folk art 

Số 
người 

đã  
truyền 

dạy 

Number 
of 

learners 

Thành tích hoạt 
động  nghệ 

thuật  
Bài chòi  
dân gian 

Achievements 
in Bài chòi folk 
art practicing 

Số lần làm 
anh Hiệu 
trong các 
cuộc chơi 
Bài chòi 

Number of 
times 

acting as 
Hiệu 

performer  
in  

Bài chòi 
game 

Số liệu 
những lần 
độc diễn 
Bài chòi 

Number of 
times solo 
performing 

Bài chòi 

Số liệu 
những lần 
biểu diễn 

Hát  
Bài chòi 

Number of 
times 

performing 
Bài chòi 

Ghi 
chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Trần Minh  
                Xiêm 

1927 x  Đức Điền, 
xã Đức 

Ninh,  TP. 
Đồng Hới 

 x    16 16 16  

2 Thái Mai Hoa 1937 x  Thôn 4, 
 xã  

Lộc Ninh,  
Tp.  

Đồng Hới 

x   3  11    



 
KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2014 / INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM IN 2014             

 
 

                                                                                                                                           TỈNH QUẢNG BÌNH/ QUẢNG BÌNH PROVINCE   * 153 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

3 Phạm Minh  
             Thuyết 

1944 x  Hà 
Dương, xã 
Bảo Ninh, 

Tp.  
Đồng Hới 

 x    15 15 15  

4 Phạm Hồng  
                   Phi 

1951 x  TDP1, 
phường 
Nam Lý,  

TP.  
Đồng Hới 

 x    Nhiều lần Nhiều lần 14  

2. HUYỆN QUẢNG NINH (QUẢNG NINH DISTRICT) 

1 Dương Văn  
           Nguyệt 

1939 x  Quảng Xá, 
xã Tân 
Ninh, 
huyện 
Quảng 
Ninh 

x    Tham gia 
nhiều  năm 

Làm anh 
Hiệu trên 

20 lần 

   

2 Dương Quang 
                    Bồ 

1949 x  Quảng Xá, 
xã Tân 
Ninh, 
huyện 
Quảng 
Ninh 

x    Tham gia 
nhiều  năm 

Làm anh 
Hiệu trên 

20 lần 

  Hô 
không 
hát 

3 Hoàng Trường 1959 x  Thôn 
Thượng, 

xã Võ 
Ninh, 
huyện 
Quảng 
Ninh 

x    Tham gia 
nhiều  năm 

Làm anh 
Hiệu trên 

20 lần 

   

4 Phạm Hồng  
                  Phi 

1951 x  Quảng Xá, 
xã Tân 
Ninh, 
huyện 
Quảng 
Ninh 

x    Tham gia 
nhiều  năm 

Làm anh 
Hiệu trên 

20 lần 

  Hô 
không 
hát 
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NGƯỜI BIẾT HÁT, ĐÀN BÀI CHÒI DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

PEOPLE WHO KNOW HOW TO SING AND  
PLAY MUSICAL INSTRUMENTS  OF 

 THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM 
 

1. THỊ XÃ BA ĐỒN (BA ĐỒN TOWN) 

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật  
năm 2014 

Statistics updated 
 in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi thường trú 
Place of residence 

Hát 
Singing 

Chơi  
nhạc cụ 

Play 
musical 

instruments 

 

Tên bài bản 
 trình diễn 

Repertoires 
performed 

Thành tích  
hoạt động 
Nghệ thuật 
 Bài Chòi  

Achievements 
in Bài chòi 
practicing 

Số lần Hô 
/Hát Bài 

Chòi 

Number of 
times 

Hô/Singing 
Bài chòi 

Số lần 
Đàn Bài 

Chòi 
Number 
of times 
playing 
musical 

instruments 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

01 Nguyễn Thanh  
                   Sơn 

1963 x  Kp1, phường Ba 
Đồn, thị xã Ba Đồn 

x  Hát theo vần  10 - 12 
lần 
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2. THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (ĐÔNG HỚI CITY) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

01 Nguyễn Lương 
                   Phất 1930 x  TDP 1, P. Nam Lý, 

TP.  Đồng Hới x  Hát tự do  Hàng 
năm 

  

02 Trương Ngọc 
                 Quyên 1935 x  TDP 1, P. Nam Lý,  

TP. Đồng Hới x  Hát tự do  Hàng 
năm 

  

03 Nguyễn Lương  
                 Diêm 1936 x  TDP 1, P. Nam Lý, 

TP.  Đồng Hới x  Hát tự do  Hàng 
năm 

  

04 Hoàng Xuân  
            Ngàng 1938 x  Xã  Quang Phú, 

TP. Đồng Hới x  Hát tự do  Nhiều lần 
  

05 Đặng Thanh  
                 Nam 1939 x  

Đức Môn, xã Đức 
Ninh,   

TP. Đồng Hới 
x  Hát tự do  Nhiều lần 

  

06 Nguyễn Song Hỷ 1940 x  Xã Quang Phú,  
TP. Đồng Hới  x   Nhiều lần   

07 Trần Thanh  
                Hồng 1941 x  

TDP 5, P. Hải 
Thành,  TP.  
 Đồng Hới 

x  Hát tự do  5 
 Hô 

08 Võ Văn Khang 1942 x  Nam Hồng, P. Phú 
Hải, TP.  Đồng Hới x  Hát tự do  Nhiều lần 

 Từ năm 
1983 
đến 

1985 và 
từ năm 
2002 
đến 

2014 

09 Đào Doanh Bon 1944 x  
Hà Thôn, xã Bảo 

Ninh, TP.  
 Đồng Hới 

x  Hát  15 
  

10 Trần Đăng Điền 1946 x  Thôn 3, xã Lộc 
Ninh, TP.  
 Đồng Hới 

x  Hát tự do  Nhiều lần   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

11 Võ Sỹ Lự 1947 x  Nam Hồng, P. Phú 
Hải, TP.  Đồng Hới 

x  Hát tự do  Nhiều lần  Từ năm 
1983 
đến 

1985 và 
từ năm 
2002 
đến 

2014 

12 Trần Văn Quân 1947 x  Thôn 3, xã Lộc 
Ninh, TP. 

  Đồng Hới 

x  Hát tự do  Nhiều lần   

13 Đặng Văn Ngô 1949 x  Đức Môn, xã Đức 
Ninh, TP.  
 Đồng Hới 

x  Hát tự do  Nhiều lần   

14 Hoàng Thanh  
                Phật 

1949 x  Hà Dương, xã Bảo 
Ninh, TP.  
 Đồng Hới 

x  Hát tự do  7 7  

15 Nguyễn Quốc  
                Vinh 

1949 x  Trung Bính, xã Bảo 
Ninh, TP. 

  Đồng Hới 

x  Hát tự do  10   

16 Đặng Văn Thà 1952 x  Đức Thủy, xã Đức 
Ninh, TP.   
Đồng Hới 

x  Hát tự do  Nhiều lần   

17 Đinh Phái 1953 x  TDP 1, P. Hải 
Thành, TP.   
Đồng Hới 

x  Hát tự do  5  Hô 

18 Nguyễn Thanh  
                  Bình 

1954 x  Trung Bính, xã Bảo 
Ninh, TP.   
Đồng Hới 

x  Hát tự do  5 5  

19 Nguyễn Lương  
                   Hức 

1954 x  TDP 1, P. Nam Lý, 
TP.  Đồng Hới 

x  Hát tự do  Hàng 
năm 

  

20 Nguyễn Thế Kim 1954 x  Mỹ Cảnh, xã Bảo 
Ninh, TP.   
Đồng Hới 

x  Hát tự do  7 7  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

21 Nguyễn Xuân 
                   Lâm 

1954 x  Hà Dương, xã Bảo 
Ninh, TP.   
Đồng Hới 

x  Hát tự do  5 5  

22 Nguyễn Viết Sa 1954 x  Thôn 3, xã Lộc 
Ninh, TP.   
Đồng Hới 

x  Hát tự do  Nhiều lần   

23 Phan Văn Liêu 1956 x  Đức Thủy, xã Đức 
Ninh, TP.   
Đồng Hới 

x  Hát tự do  Nhiều lần   

24 Nguyễn văn  
                Kiểm 

1957 x  TDP 1, P. Nam Lý, 
TP.  Đồng Hới 

x  Hát tự do  Hàng 
năm 

  

25 Nguyễn Lương  
                   Vinh 

1957 x  TDP 1, P. Nam Lý, 
TP.  Đồng Hới 

x  Hát tự do  Hàng 
năm 

  

26 Nguyễn văn Minh 1958 x  TDP 1, P. Hải 
Thành, TP.   
Đồng Hới 

x  Hát tự do  5  Hô 

27 Nguyễn văn 
                Thanh 

1962 x  Nam Hồng, P. Phú 
Hải, TP.  Đồng Hới 

x  Hát tự do  Nhiều lần  Từ năm 
2002 - 
2014 

28 Võ Trọng Thọ 1962 x  TDP 6, P. Đồng 
Sơn, TP.   
Đồng Hới 

x  Hát tự do  2   

29 Trần Thị Ruyệt 1964 x  Nam Hồng, P. Phú 
Hải, TP.  Đồng Hới 

x  Hát tự do  Nhiều lần  Từ năm 
2002 - 
2014 

30 Vũ Việt Hưng 1970 x  Thôn 3, xã Lộc 
Ninh, TP.  
 Đồng Hới 

x  Hát tự do  Nhiều lần   

31 Lý Quang Huy 1973 x  TDP 9, P. Đồng 
Sơn, TP.   
Đồng Hới 

x  Hát tự do  6   

32 Đinh Sỹ Nguyên 1974 x  TDP 1, P. Hải 
Thành, TP.   
Đồng Hới 

x  Hát tự do  5   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

33 Đặng Thanh  
                Hiếu 

1977 x  TDP 11, P. Đồng 
Sơn, TP. 

  Đồng Hới 

x  Hát tự do  1   

34 Phạm văn Thông 1977 x  TDP 1, P. Nam Lý, 
TP.  Đồng Hới 

x  Hát tự do  Hàng 
năm 

  

35 Dương Quốc  
                  Bảo 

1978 x  TDP 5, P. Đồng 
Sơn, TP.   
Đồng Hới 

x  Hát tự do  5   

36 Đào Hồng Miên 1985 x  TDP 9, P. Đồng 
Sơn, TP.  

 Đồng Hới 

x  Hát tự do  4   

31 Lý Quang Huy 1973 x  TDP 9, P. Đồng 
Sơn, TP.  

 Đồng Hới 

x  Hát tự do  6   

32 Đinh Sỹ Nguyên 1974 x  TDP 1, P. Hải Thành, 
TP.   

Đồng Hới 

x  Hát tự do  5   

33 Đặng Thanh  
                Hiếu 

1977 x  TDP 11, P. Đồng 
Sơn, TP.  

 Đồng Hới 

x  Hát tự do  1   

34 Phạm văn Thông 1977 x  TDP 1, P. Nam Lý, 
TP.  Đồng Hới 

x  Hát tự do  Hàng 
năm 

  

35 Dương Quốc  
                   Bảo 

1978 x  TDP 5, P. Đồng 
Sơn, TP.   
Đồng Hới 

x  Hát tự do  5   

36 Đào Hồng Miên 1985 x  TDP 9, P. Đồng 
Sơn, TP.   
Đồng Hới 

x  Hát tự do  4   
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3. HUYỆN LỆ THỦY (LỆ THỦY DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

01 Nguyễn Văn  
              Thao 

1922 x  Châu Xá, xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

02 Dương Bá  
                Thuyết 

1929 x  Xuân Lai,  xã Mai 
Thủy, huyện  

Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

03 Nguyễn Văn Bồi 1930 x  Xuân Lai,  xã Mai 
Thủy, huyện  

Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

04 Hoàng Quảng  
                    Bụt 

1933 x  TDP7 - TT Kiến 
Giang, huyện  

Lệ Thủy 

x  Hò bài cái  20   

05 Phan Văn Dao 1933 x  Xuân Lai,  xã Mai 
Thủy, huyện  

Lệ Thủy 

 x Tự biên   15 - 30  

06 Võ Minh Doãn 1934 x  Xuân Lai,  xã Mai 
Thủy, huyện  

Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

07 Phan Kế Toại 1934 x  Xuân Lai,  xã Mai 
Thủy, huyện  

Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

08 Hoàng Văn  
             Khiên 

1935 x  TDP7 - TT Kiến 
Giang,  huyện  

Lệ Thủy 

x  Hò bài cái  14   

09 Dương Bá Luyệt 1940 x  Xuân Lai,  xã Mai 
Thủy, huyện  

Lệ Thủy 

x x Tự biên  15 - 30   

10 Bạch Văn Minh 1940 x  Xã Thanh  Thủy, 
huyện Lệ Thủy 

x  Tự biên  2   

11 Nguyễn Xuân  
                 Hòa 

1946 x  Xã Thanh  Thủy, 
huyện Lệ Thủy 

x  Tự biên  2   

12 Võ Thị Đà 1949  x Xuân Lai,  xã Mai 
Thủy, huyện  

Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

13 Võ Văn Hoàng 1949 x  TDP5 - TT Kiến 
Giang, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Hò bài cái  9   

01 Nguyễn Văn  
                 Thao 

1922 x  Châu Xá, xã Mai 
Thủy, huyện  

Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

02 Dương Bá  
             Thuyết 

1929 x  Xuân Lai,  xã Mai 
Thủy, huyện  

Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

14 Trần Viết Long 1951 x  TDP8 - TT Kiến 
Giang,  huyện  

Lệ Thủy 

x  Hò bài cái  12   

15 Đặng Ngọc Hạnh 1952 x  TDP5 - TT Kiến 
Giang,  huyện  

Lệ Thủy 

x  Hò bài cái  9   

16 Phan Đình Hùng 1952 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

17 Phan Đình Lãnh 1954 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện  

Lệ Thủy 

 x Tự biên   15 - 30  

18 Đinh Kim Phúc 1954 x  Xuân Lai,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

19 Hoàng Nhật Tân 1954 x  TDP8 - TT Kiến 
Giang, , huyện  

Lệ Thủy 

x  Hò bài cái  11   

20 Võ Thị Thái 1954  x Xuân Lai,  xã Mai 
Thủy, huyện  

Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

21 Dương Thị Hoa 1959  x Xuân Lai,  xã Mai 
Thủy, huyện  

Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

22 Nguyễn Văn Nói 1959 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

23 Phan Văn Thoản 1959 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

24 Phan Văn Diên 1960 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

25 Nguyễn Văn Đấu 1960 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

26 Phạm Xuân Hiếu 1961 x  TDP5 - TT Kiến 
Giang,  huyện  

Lệ Thủy 

x  Hò bài cái  9   

27 Nguyễn Văn 
                Hiền 

1962 x  TDP6 - TT Kiến 
Giang,  huyện 

 Lệ Thủy 

x  Hò bài cái  10   

28 Phan Việt Trung 1964 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

29 Phan Văn Bảy 1978 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

30 Phan Đức Thà 1979 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

14 Trần Viết Long 1951 x  TDP8 - TT Kiến 
Giang,  huyện  

Lệ Thủy 

x  Hò bài cái  12   

15 Đặng Ngọc Hạnh 1952 x  TDP5 - TT Kiến 
Giang,  huyện 

 Lệ Thủy 

x  Hò bài cái  9   

16 Phan Đình Hùng 1952 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện  

Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

17 Phan Đình Lãnh 1954 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

 x Tự biên   15 - 30  

18 Đinh Kim Phúc 1954 x  Xuân Lai,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

19 Hoàng Nhật Tân 1954 x  TDP8 - TT Kiến 
Giang, , huyện 

Lệ Thủy 

x  Hò bài cái  11   

20 Võ Thị Thái 1954  x Xuân Lai,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

21 Dương Thị Hoa 1959  x Xuân Lai,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

22 Nguyễn Văn Nói 1959 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

23 Phan Văn Thoản 1959 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

24 Phan Văn Diên 1960 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

25 Nguyễn Văn Đấu 1960 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

26 Phạm Xuân Hiếu 1961 x  TDP5 - TT Kiến 
Giang,  huyện  

Lệ Thủy 

x  Hò bài cái  9   

27 Nguyễn Văn  
                 Hiền 

1962 x  TDP6 - TT Kiến Giang,  
huyện Lệ Thủy 

x  Hò bài cái  10   

28 Phan Việt Trung 1964 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

29 Phan Văn Bảy 1978 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   

30 Phan Đức Thà 1979 x  Châu Xá,  xã Mai 
Thủy, huyện 

 Lệ Thủy 

x  Tự biên  15 - 30   
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4. HUYỆN QUẢNG NINH (QUẢNG NINH DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

01 Dương Văn  
              Nguyệt 

1939 x  Quảng Xá, xã Tân 
Ninh, huyện Quảng 

Ninh 

x      

02 Hoàng Trường 1959 x  
Thôn Thượng, xã 
Võ Ninh, huyện 
Quảng Ninh 

x 
 

Hát theo những 
câu hát dân ca, 
thơ, vè của địa 

phương 
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CÁC TỔ CHỨC SINH HOẠT NGHỆ THUẬT  BÀI CHÒI DÂN GIAN 

 MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

ORGANIZATIONS PRACTICING BAI CHOI FOLK ART 

IN CENTRAL VIET NAM 

 
1.  THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (ĐỒNG HỚI CITY) 

 
TT 

No 

 
Tên gọi các tổ 

chức 
Name of 

organizations 

 
Địa chỉ 

Address 

 

Số  
thành 
viên 

Number 
of 

members 

 

Quyết định 
thành lập 

(nếu có) 

License of 
establishment 

(If applicable) 

 

Thành tích hoạt 
động 

Achievements 

 

Hiện trạng  

Current status 

 

Năm 
 cập nhật 

Year of 
update 

 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

01 Ban cán sự TDP TDP1, P. Nam Lý, 
 TP. Đồng Hới 

8 Không  Tổ chức hàng năm vào 
dịp tết cổ truyền âm lịch 

Năm 2014  

02 Công đoàn phường 
Đồng Sơn 

343 Lý Thái Tổ, 
 TP. Đồng Hới 

34 Không  Đang sinh hoạt Năm 2014  

03 Đoàn Thanh niên Hà Dương, xã Bảo Ninh,  
TP. Đồng Hới 

3 Không  Đang sinh hoạt Năm 2014  

04 Đoàn Thanh niên 343 Lý Thái Tổ,  
TP. Đồng Hới 

18 Không  Đang sinh hoạt Năm 2014  

05 Đoàn Thanh niên P. Hải Thành, TP. Đồng Hới 10 Không  Đang sinh hoạt Năm 2014  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

06 Đoàn Thanh niên Nam Hồng, P. Phú Hải, 
 TP. Đồng Hới 

8 Không  Đang sinh hoạt Năm 2014  

07 Hội cựu chiến binh Nam Hồng, P. Phú Hải,  
TP. Đồng Hới 

8 Không  Đang sinh hoạt Năm 2014  

08 Hội nông dân Nam Hồng, P. Phú Hải,  
TP. Đồng Hới 

8 Không  Đang sinh hoạt Năm 2014  

09 Hội người cao tuổi Hà Dương, xã Bảo Ninh, 
 TP. Đồng Hới 

5 Không  Đang sinh hoạt Năm 2014  

10 Hội người cao tuổi Xã Quang Phú,  
TP. Đồng Hới 

39 Không  Năm 2013 và năn 2014 
không sinh hoạt 

Năm 2014  

11 Hội người cao tuổi Nam Hồng, P. Phú Hải, 
 TP. Đồng Hới 

8 Không  Đang sinh hoạt Năm 2014  

12 Hội phụ nữ Nam Hồng, P. Phú Hải, 
 TP. Đồng Hới 

8 Không  Đang sinh hoạt Năm 2014  

13 Thôn 3 Thôn 3, xã Lộc Ninh,  
TP. Đồng Hới 

10 Không  Đang sinh hoạt Năm 2014  

 
 

2. HUYỆN LỆ THỦY (LỆ THỦY DISTRICT) 

01 Hội Bài chòi 

Lộc Thượng 

Xã An Thủy,  
huyện Lệ Thủy 

09  Phục vụ bà con Tổ chức vào dịp rết 
Nguyên Đán 

2012 Năm hoạt 
động gần 

nhất 

02 Thạch Bàn Xã Phú Thủy,  
huyện Lệ Thủy 

20  Phục vụ bà con 
trong xã 

Tổ chức 02 năm 1 lần 
vào dịp tết Nguyên Đán 

2003  

03 Hội người cao tuổi Xã Thanh Thủy,  
huyện Lệ Thủy 

28    2014  

04 Thôn 1 - Thanh 
Tân 

Xã Thanh Thủy, 
 huyện Lệ Thủy 

20    2012  
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TƯ LIỆU VĂN BẢN VỀ NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI  DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

DOCUMENTS ABOUT THE BAI CHOI 

 IN CENTRAL VIET NAM 

 

1. THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (ĐỒNG HỚI CITY) 

 

TT 

No. 

 

Tên tư liệu 

Name of Documents 

 

Tên tác giả 

(nếu có) 

Author 

(If applicable) 

Số 
trang 

Number 
of 

pages 

Nhà xuất bản  

(nếu có) 

Publishing House 

(If applicable) 

Năm  
xuất bản  

(nếu có) 

Year of 
publication 

(If applicable) 

Nơi lưu giữ, người lưu giữ, địa chỉ, 
số điện thoại 

Archieves, archives keeper, 
address, phone number 

 

Ghi 
chú 

Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Cổ thương truyền từ lòng 

Thuận Lý 

      

 

2. HUYỆN LỆ THỦY (LỆ THỦY DISTRICT) 

01 Sách hướng dẫn chơi  
Bài chòi 

    Bạch Văn Minh, hội người cao tuổi xã 
Thanh Thủy 
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HIỆN VẬT LIÊN QUAN TỚI NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

PHYSICAL ITEMS RELATED TO THE BAI CHOI 

 IN CENTRAL VIET NAM 

 
1. THỊ XÃ BA ĐỒN (BA ĐỒN TOWN) 

TT 

No. 

Tên hiện vật 

Name of items 

Niên đại  
(nếu biết) 

Chronology 
(if 

applicable) 

Tình 
trạng 

Status 

Nơi lưu giữ  
(người lưu giữ) 

Place of 
achievement 

(archieves keeper) 

Địa chỉ, số điện thoại 

Address, phone number 

Số liệu, hiện trạng cập nhật 
 năm 2014 

Statistics, status updated  
in 2014 

Ghi 
chú 

Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Chòi  Đã cũ Đình làng Phan 
Long 

Khu phố 1, phường Ba Đồn, thị 
xã Ba Đồn 

11 chòi  

 

2. THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (ĐỒNG HỚI CITY) 

01 Bài cái Không có Còn sử 
dụng 
đuợc 

Đoàn thanh niên, 
TP. Đồng Hới 

0523851781 2014  

02 Bộ bài Không có Còn sử 
dụng 
đuợc 

Nhà VH TDP 1, TP. 
Đồng Hới 

01686518158 2014  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

03 Chòi chơi Không có Còn sử 
dụng 
đuợc 

Nhà VH TDP 1, TP. 
Đồng Hới 

016728002 2014  

04 Chòi Không có Còn sử 
dụng 
đuợc 

Nhà VH TDP, TP. 
Đồng Hới 

 2014  

05 Cờ Không có Còn sử 
dụng 
đuợc 

Nhà VH Thôn 3, TP. 
Đồng Hới 

0986040606 2014  

06 Cờ Không có Còn sử 
dụng 
đuợc 

Nhà VH TDP, TP. 
Đồng Hới 

0916728002 2014  

07 Cờ Không có Còn sử 
dụng 
đuợc 

Đoàn thanh niên, 
TP. Đồng Hới 

0523851781 2014  

08 Cờ Không có Còn sử 
dụng 
đuợc 

Nhà VH Thôn 3, TP. 
Đồng Hới 

098604606 2014  

09 Cọc bài thẻ Không có Còn sử 
dụng 
đuợc 

Đoàn thanh niên, 
TP. Đồng Hới 

0523851781 2014  

10 Cọc xe bài thẻ Không có Còn sử 
dụng 
đuợc 

Đoàn thanh niên, 
TP. Đồng Hới 

0523851781 2014  

11 Mõ Không có Còn sử 
dụng 
đuợc 

Nhà VH TDP 1, TP. 
Đồng Hới 

01686518158 2014  

12 Mõ Không có Còn sử 
dụng 
đuợc 

Nhà VH Thôn 3 TP. 
Đồng Hới, 

0986040606 2014  
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2. HUYỆN LỆ THỦY (LỆ THỦY DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Bộ bài  Còn sử 
dụng 

Dương Bá Luyệt Xuân Lai, xã Mai Thủy,   
huyện Lệ Thủy 

2014  

02 Chiêng  Còn sử 
dụng 

Dương Bá Luyệt Xuân Lai, xã Mai Thủy,   
huyện Lệ Thủy 

2014  

03 Thanh la  Còn sử 
dụng 

Dương Bá Luyệt Xuân Lai, xã Mai Thủy,   
huyện Lệ Thủy 

2014  
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Tỉnh QUẢNG NAM 
QUẢNG NAM province 
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TỔNG HỢP KIỂM KÊ DI  SẢN 

NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM 
THE INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM 

TỈNH QUẢNG NAM - QUẢNG NAM PROVINCE 

Số lượng Nghệ nhân Bài Chòi dân gian 

Number of Bài Chòi Folk artists 

Số lượng Người biết Hát và  
Đàn Bài chòi 

Number of People who can 
Sing and Play musical 

instruments  
of Bài Chòi 

Số lượng Tư liệu, hiện 
vật liên quan đến nghệ 

thuật Bài chòi 

Number of documents 
and physical items 

related to the art of Bài 
Chòi 

Số lượng 
Nghệ nhân 
Hô Bài Thai 
(anh hiệu ) 

Number of 
Hô Bài Thai 
Folk artists 

(Hiệu 
performers ) 

Số lượng 
Nghệ 

nhân độc 
diễn Bài 
chòi dân 

gian 

Number 
of Bài 

chòi solo 
Folk 

artists 

Số lượng 
Nghệ nhân 

chơi nhạc cụ 
Bài chòi  
dân gian 

Number of Bài 
chòi Folk 

instrumentalists 

Số lượng 
Người biết 

Hô/Hát  
Bài chòi  

Number of 
people 

who can 
Hô/Singing  

Bài chòi 

Số lượng 
Người biết 

đàn Bài chòi 

Number of 
people who 

can play 
musical 

instruments 
of Bài chòi 

 

Số lượng 
CLB, đội, 

nhóm  
Bài chòi 

 
Number of 

clubs, 
groups 

and teams 
of  

Bài chòi 

 

Tổng số 
người 

tham gia 
các CLB, 
đội, nhóm 
Bài chòi 

 
Total 

number of 
members 

of Bài chòi 
clubs, 
groups 

 and teams 

Số lượng 
tư liệu văn 

bản 

Number of 
documents 

Số lượng 
hiện vật 

Number of  
physical 

items 

 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

48 01 06 168 03 09 70 22  - Có 48 nghệ nhân vừa biết Hô Bài Thai 

- Có 01 nghệ nhân độc diễn Bài chòi  dân 
gian  

- Có 06 chơi nhạc cụ Bài chòi dân gian 
   Trong số 55 người này có 05 nghệ 
nhân vừa biết hô Bài Thai, vừa biết độc 
diễn và chơi nhạc cụ Bài chòi dân gian. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

         - 48 folk artists capable of per-forming 
both Hô Bài Thai and  folk Bài chòi solo 
- 01 folk artists capable of perf- folk Bài 
chòi solo  
- 6 folk artists capable of per-forming 
musical instruments. 

 Among of them, five people capable of 

performing Hô Bài thai, Bài chòi solo and 

playing the musical instrument 
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NGHỆ NHÂN BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM  

BAI CHOI FOLK ARTISTS IN CENTRAL VIET NAM 

1. HUYỆN DUY XUYÊN (DUY XUYÊN DISTRICT) 

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật năm 2014 

Statistics updated in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) 

N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi 
 thường 

trú 

Place of 
residence 

Hô 
Bài 
Thai 

Độc 
diễn 
Bài 
chòi 
dân 
gian 

Solo 
Bài 
chòi 
folk 
art 

Chơi 
 nhạc  

cụ 
  Bài chòi dân 

gian 

Play musical 
instruments 
of Bài chòi 

folk art 

Số 
người 

đã  
truyền 

dạy 

Number 
of 

learners 

Thành tích hoạt 
động  nghệ 

thuật  
Bài chòi  
dân gian 

Achievements 
in Bài chòi folk 
art practicing 

Số lần làm 
anh Hiệu 
trong các 
cuộc chơi 
Bài chòi 

Number of 
times 

acting as 
Hiệu 

performer  
in  

Bài chòi 
game 

Số liệu 
những lần 
độc diễn 
Bài chòi 

Number of 
times solo 
performing 

Bài chòi 

Số liệu 
những lần 
biểu diễn 

Hát  
Bài chòi 

Number of 
times 

performing 
Bài chòi 

Ghi 
chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Nguyễn Thanh 
                Tùng 

1952 x  An Lương, 
Xã Duy 

Hải, huyện 
Duy 

Xuyên 

x x     30 30  

2 Trần Tư 1954 x  Bình An, 
Thị trấn 

Nam 
Phước, 
huyện  
Duy 

Xuyên 

x x     30 30  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

3 Dương Tấn 
Sanh 

1961 x  Xã Duy 
Phước 

(chơi Bài 
chòi ở 

Minh An, 
Hội An) 

  Ghi ta phím 
lõm 

      

 

 

2. THÀNH PHỐ HỘI AN (HỘI AN CITY) 

1 Đinh Tấn 1953 x  An Tân, P. 
Cẩm An, 

TP.  
Hội An 

x x Trống   50 50 50  

2 Huỳnh Thị Đi 1957  x KP. An 
Mỹ, P. 
Cẩm 

Châu, TP. 
Hội An 

x x  4  25 30 30  

3 Trần Văn Hải 1958 x  Thôn 
Thanh 

Tam Tây, 
Xã  Cẩm 
Thanh, 

TP.  
 Hội An 

x x  5  60 60 60  

4 Nguyễn Đáng 1959 x  Bàu 
Đưng, P. 

Thanh Hà, 
TP.  

Hội An 

x x Trống 10  100 100 100  

5 Đinh Thị Lâm 1959  x KP. Tân 
An, P. 

Cẩm An, 
TP.  

Hội An 

x x  5  20 30 40  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

6 Lê Công Yên 1964 x  Thanh 
Nhứt, xã 

Cẩm 
Thanh, 

TP.  

Hội An 

x x    50 50 50  

7 Phùng Thị  
        Ngọc Huệ 

1965  x Sơn Phô, 
P. Cẩm 

Châu, TP. 
Hội An 

x x  50   100 100  

8 Võ Tư 1965 x  An Tân, P. 
Cẩm An, 

TP.  
Hội An 

x x Trống   50 50 50  

9 Trần Văn Hà 1966 x  Thôn 
Thanh 

Tam Tây, 
Xã  Cẩm 
Thanh, 
TP.  Hội 

An 

x x    60 60 60  

10 Trần Văn Vinh 1967 x  Thôn 
Thanh 

Tam Tây, 
Xã  Cẩm 
Thanh, 

TP.  
 Hội An 

x x    40 40 40  

11 Trần Thị Thu 
             Hương 

1971  x 02 
Nguyễn 
Tuân, P. 
Tân An, 

TP. 
 Hội An 

x x  40   40 40  

12 Nguyễn Tiến 1974 x  08 Lưu 
Trọng Lư, 
P. Tân An, 

TP.  
Hội An 

  Nhị       
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

13 Phan Thị Hồng  
                  Hoa 

1975  x P. Cẩm 
Phô, TP. 
Hội An 

x x    50 50 50  

14 Nguyễn Thị Lễ  
                  Nga 

1975  x KP. Tân 
Lập, P. 
Tân An, 

TP. 
 Hội An 

x x  30   40 40  

15 Hoàng Anh 
                Tuấn 

1975 x  KP. Tân 
Lập, P. 
Tân An, 

TP.  
Hội An 

  trống       

16 Đinh Minh  
              Nhanh 

1978 x  KP. An 
Mỹ, P. 
Cẩm 

Châu, TP. 
Hội An 

x x    30 20 40  

17 Nguyễn Văn 
                  Qúy 

1978 x  105 Phạm 
Văn Đồng, 

TP. 
 Hội An 

x x    50 50 50  

18 Trần Thị Lan 1979  x KP. An 
Bàng, P. 
Cẩm An, 

TP.  
Hội An 

x x    30 30 30  

19 Bùi Văn Tần 1980 x  An Tân, P. 
Cẩm An, 

TP.  
Hội An 

x x Trống   20 20 20  
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3. HUYỆN NÚI THÀNH (NÚI THÀNH DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Huỳnh Long 1932 x  Hà 
Quang, Xã 
Tam Tiến, 

huyện 
 Núi 

Thành 

x x  5   40 40  

2 Nguyễn Văn 
                   Tài 

1932 x  Phú Tân, 
Xã Tam 
Xuân 1, 
huyện  

Núi Thành 

x x  5   40 40  

3 Phạm Ngọc 
                 Tiển 

1937 x  Đông 
Tuần, Xã 
Tam Hải, 

huyện  
Núi Thành 

x x  3   40 40  

4 Ung Thị Luyến 1942  x Đức Bố 2, 
Xã Tam 

Anh Bắc, 
huyện  

Núi Thành 

x x  5   40 40  

5 Nguyễn Hùng 1945 x  Vân Trai, 
Xã Tam 

Hiệp, 
huyện Núi 

Thành 

x x  4   30 30  

6 Võ Văn Chín 1946 x  Tiên Xuân 
1, Xã Tam 
Anh Nam, 

huyện  
Núi Thành 

x x  5  40 40 40  

7 Huỳnh Đức  
                 Vĩnh 

1948 x  Thuận An, 
Xã Tam 

Hải, huyện 
Núi Thành 

x x  3   40 40  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

8 Mai Văn Bút 1952 x  Thuận An, 
Xã Tam 

Hải, huyện 
Núi Thành 

x x  10   40 40  

9 Ngxuyễn Ngọc 
                 Bình 

1953   Mỹ Sơn, 
Xã Tam 

Anh Nam, 
huyện  

Núi Thành 

x x  3   30 30  

10 Võ Thị Ca 1954  x Tiên Xuân 
1, Xã Tam 
Anh Nam, 

huyện  
Núi Thành 

x x  4  40 40 40  

 

4. HUYỆN PHÚ NINH (PHÚ NINH DISTRICT) 

1 Nguyễn Hưu 1932 x  Đông Tây, 
xã Tam 

Đại, huyện 
Phú Ninh 

x x     40 40  

2 Lê Trung 1937 x  Xuân Phú, 
xã Tam 
Thái, 
huyện 

 Phú Ninh 

x x     40 40  

3 Nguyễn Bút 1942 x  Đông Tây, 
xã Tam 

Đại, huyện 
Phú Ninh 

x x     30 30  

4 Nguyễn Thanh 
                  Gần 

1944 x  Ngọc Tú, 
xã Tam 

Dân, 
huyện 

 Phú Ninh 

x x Trống   30 30 30  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

5 Đỗ Xuân Cúc 1946 x  Cẩm Khê, 
xã Tam 
Phước, 
huyện 

 Phú Ninh 

  Cò       

6 Trương Ngọc  
                  Kơn 

1954 x  Cẩm Khê, 
xã Tam 
Phước, 
huyện  

Phú Ninh 

x x  10  40 40 40  

7 Đặng Đức Lai 1955 x  Kỳ Phú, 
xã Tam 
Phước, 
huyện 

 Phú Ninh 

  Ghi ta lõm       

8 Lê Thị Phương 1958  x Kỳ Phú, 
xã Tam 
Phước, 
huyện  

Phú Ninh 

x x  30  50 50 50  

9 Phạm Hồng  
             Phước 

1959 x  Kỳ Phú, 
xã Tam 
Phước, 
huyện 

 Phú Ninh 

  Trống    40 40  

10 Nguyễn Thị  
                  Thu 

1965  x Cẩm Khê, 
xã Tam 
Phước, 
huyện 

 Phú Ninh 

x x    40 40 40  

11 Trần Thanh  
            Truyền 

1970 x  Kỳ Phú, 
xã Tam 
Phước, 
huyện  

Phú Ninh 

x x  10  30 30 30  
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5. HUYỆN THĂNG BÌNH (THĂNG BÌNH DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Nguyễn Thành  
                  Đạt 

1933 x  Bình Tịnh, 
xã Bình 
Minh, 
huyện 
Thăng 
Bình 

x x  3   30 30  

2 Nguyễn  
          Phượng 

1937 x  Tú Ngọc 
B, xã Bình 
Tú, huyện 

Thăng 
Bình 

x x  3   40 40  

3 Hoàng Thị Liên 1939  x Phước 
An, xã 

Bình Hải, 
huyện 
Thăng 
Bình 

x x  5   30 30  

4 Trần Công  
               Chức 

1940 x  Bình Tân, 
xã Bình 
Minh, 
huyện 
Thăng 
Bình 

x x  5   30 30  

5 Nguyễn Đình  
                 Du 

1942 x  An Thái, 
xã Bình 

An, huyện 
Thăng 
Bình 

x x  2   40 40  

6 Võ Văn 1942 x  Tú Ngọc 
B, xã Bình 
Tú, huyện 

Thăng 
Bình 

x x  3   40 40  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

7 Nguyễn Dương 1947 x  Tứ Sơn, 
xã Bình 
Trung, 
huyện 
Thăng 
Bình 

x x     40 40  

8 Đặng Ngọc  
                Hòa 

1947 x  Hà Bình, 
xã Bình 
Minh, 
huyện 
Thăng 
Bình 

x x  4   30 30  

9 Hoàng Phúc  
                   Võ 

1956 x  Phước 
An, xã 

Bình Hải, 
huyện 
Thăng 
Bình 

x x  10   50 50  

10 Dương Thị  
              Thuật 

1964  x Rừng 
Bồng, xã 

Bình 
Chánh, 
huyện 
Thăng 
Bình 

 x  5   40 40  

6. HUYỆN TIÊN PHƯỚC (TIÊN PHƯỚC DISTRICT) 

1 Lê Văn Hương 1937 x  Thôn 3, xã 
Tiên Thọ, 

huyện 
Tiên 

Phước 

x x     30 30  

2 Nguyễn Thị 
Huy 

1962  x Thôn 1, xã 
Tiên Mỹ,  
huyện 
Tiên 

Phước 

x x     30 30  
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NGƯỜI BIẾT HÁT, ĐÀN BÀI CHÒI DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

PEOPLE WHO KNOW HOW TO SING AND  
PLAY MUSICAL INSTRUMENTS OF 

 THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM 

1. HUYỆN DUY XUYÊN (DUY XUYÊN DISTRICT) 

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật  
năm 2014 

Statistics updated 
 in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi thường trú 
Place of residence 

Hát 
Singing 

Chơi  
nhạc cụ 

Play musical 
instruments 

 

Tên bài bản 
 trình diễn 

Repertoires 
performed 

Thành tích  
hoạt động 
Nghệ thuật 
 Bài Chòi  

Achievements 
in Bài chòi 
practicing 

Số lần Hô 
/Hát Bài 

Chòi 

Number of 
times 

Hô/Singing 
Bài chòi 

Số lần 
Đàn Bài 

Chòi 
Number 
of times 
playing 
musical 

instruments 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

01 Trần Chí Sinh 1950 x  Tây Thành, xã Duy 
Nghĩa, huyện  
Duy Xuyên 

x  Bài cổ, mới  30   

02 Đỗ Thị Chín 1954  x Tây Thành, xã Duy 
Nghĩa, huyện  
Duy Xuyên 

x  Bài cổ, mới  30   
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03 Nguyễn Đình An 1956 x  Tịnh Yên, xã Duy 
Nghĩa, huyện 
 Duy Xuyên 

x  Bài cổ, mới  30   

04 Nguyễn Thông 1958 x  Phú Đa 2, xã Duy 
Thu, huyện 
 Duy Xuyên 

x  Bài cổ, mới  30   

05 Trần Thanh 1962 x  Phú Nham Tây, xã 
Duy Sơn, huyện 

Duy Xuyên 

x  Bài cổ, mới  20   

06 Trần Đức Xạ 1965 x  Phú Nhuận 3, xã 
Duy Tân, huyện 

Duy Xuyên 

x  Bài cổ, mới  20   

07 Hồ Thị Bảy 1966  x Tihuận An, xã Duy 
Nghĩa, huyện Duy 

Xuyên 

x  Bài cổ, mới  20   

08 Nguyễn Thị Hoa 1966  x Phú Đa 1, xã Duy 
Thu, huyện 
 Duy Xuyên 

x  Bài cổ, mới  20   

09 Đỗ Thị Phúc 1966  x Thu Bồn Tây, xã 
Duy Tân, huyện 

Duy Xuyên 

x  Bài cổ, mới  20   

10 Nguyễn Thanh 
                  Tuấn 

1966 x  Xuyên Tây, TT 
Nam Phước, huyện 

Duy Xuyên 

x  Bài cổ, mới  20   

11 Phạm Thị Vân 1966  x Phú Nham Tây, xã 
Duy Sơn, huyện 

Duy Xuyên 

x  Bài cổ, mới  20   

12 Nguyễn Thị Ba 1967  x An Lương, xã Duy 
Hải, huyện Duy 

Xuyên 

x  Bài cổ, mới  20   

13 Đoàn Thị Vạn 1967  x Phú Nham Tây, xã 
Duy Sơn, huyện 

Duy Xuyên 

x  Bài cổ, mới  20   
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14 Nguyễn Thị  
              Tương 

1969  x An Lương, xã Duy 
Hải, huyện  
Duy Xuyên 

x  Bài cổ, mới  20   

15 Trần Nguyên Thị  
         Diễm Ngọc 

1979  x Xuyên Tây, TT 
Nam Phước, huyện 

Duy Xuyên 

x  Bài mới  20   

 
2. THÀNH PHỐ HỘI AN (HỘI AN CITY) 

01 Đinh Tấn 1953 x  An Tân, P. Cẩm 
An, TP. Hội An 

x Trống Bài cổ, mới  50 50  

02 Nguyễn Thị Nở 1963  x An Tân, P. Cẩm 
An, TP. Hội An 

x  Bài cổ, mới  30   

03 Võ Tư 1965 x  An Tân, P. Cẩm 
An, TP. Hội An 

x Trống Bài cổ, mới  50 50  

04 Trần Văn Hà 1966 x  Thôn Thanh Tam 
Tây, Xã  Cẩm 

Thanh, TP.  Hội An 

x  Bài cổ, mới  20   

05 Nguyễn Minh 1967 x  An Tân, P. Cẩm 
An, TP. Hội An 

x  Bài cổ, mới  30   

06 Trần Văn Vinh 1967 x  Thôn Thanh Tam 
Tây, Xã  Cẩm 

Thanh, TP.  Hội An 

x  Bài cổ, mới  20   

07 Lê Văn Trọng 1974 x  KP. Tân Lập, P. 
Tân An, TP. Hội An 

x  Bài cổ, mới  30   

08 Nguyễn Thị 
           Tường Vi 

1978  x An Tân, P. Cẩm 
An, TP. Hội An 

x  Bài cổ, mới  50   

09 Nguyễn Tuấn  
                 Anh 

1979 x  An Tân, P. Cẩm 
An, TP. Hội An 

x  Bài cổ, mới  30   
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10 Bùi Văn Tần 1980 x  An Tân, P. Cẩm 
An, TP. Hội An 

x Trống Bài  mới  20 20  

11 Trương Thị Hạnh 1981  x Trảng Kèo , Xã  
Cẩm Hà, TP.   

Hội An 

x  Bài  mới  20   

12 Lê Thị Thu Sang 1981  x Thanh Nam Đông, 
P. Cẩm Nam, TP.  

Hội An 

x  Bài cổ, mới  40   

13 Huỳnh Thị Thủy 1982  x 309 Nguyễn Tất 
Thành, P. Thanh 
Hà,  TP.  Hội An 

x  Bài  mới  20   

14 Nguyễn Thị Thu  
              Hương 

1985  x KP. An Bàng, P. 
Cẩm An, TP.  

Hội An 

x  Bài  mới  20   

15 Trần Thị Thu Ly 1985  x Thôn Thanh Tam 
Tây, Xã  Cẩm 

Thanh, TP.  Hội An 

x  Bài cổ, mới  40   

16 Nguyễn Viết  
               Phước 

1990 x  KP. An Bàng, P. 
Cẩm An, TP.  

Hội An 

x Trống Bài cổ, mới  20 20  

17 Hà Thị Phương 
                  Thúy 

1990  x An Tân, P. Cẩm 
An, TP. Hội An 

x  Bài  mới  10   

18 Lê Phước Huy 2002 x  P. Cẩm Phô, TP. 
Hội An 

x  Bài  mới  10   

19 Lê Nguyễn 
     Thanh Huyền 

2003  x KP. Tân Lập, P. 
Tân An, TP. Hội An 

x  Bài  mới  10   

20 Nguyễn Vĩnh  
                Phúc 

2006 x  105 Phạm Văn 
Đồng, TP. Hội An 

x  Bài  mới  10   
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3. HUYỆN NÚI THÀNH (NÚI THÀNH DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

01 Đinh Ngân 1927 x  Vân Trạch, Xã Tam 
Hiệp, huyện Núi 

Thành 

x  Bài cổ, mới  30   

02 Nguyễn Tấn  
            Phương 

1950 x  Vân Trạch, Xã Tam 
Hiệp, huyện Núi 

Thành 

x  Bài cổ, mới  30   

03 Mai Xuân Hùng 1955 x  Tiến Thành, xã 
Tam Tiến, huyện 

Núi Thành 

x  Bài cổ, mới  20   

04 Đinh Thống 1956 x  Thuận An, Xã Tam 
Anh Bắc, huyện 

Núi Thành 

x  Bài cổ, mới  30   

05 Mai Xuân Tùng 1957 x  Phú Tân, Xã Tam 
Xuân 1, huyện Núi 

Thành 

x  Bài cổ, mới  20   

06 Nguyễn Văn Việt 1962 x  Tiên Xuân 1, xã 
Tam Anh Nam, 

huyện Núi Thành 

x  Bài cổ, mới  30   

07 Hồ Thị Duyên 1963  x Tiên Xuân 1, xã 
Tam Anh Nam, 

huyện Núi Thành 

x  Bài cổ, mới  30   

08 Nguyễn Thị Liên 1964  x Tiên Xuân 1, xã 
Tam Anh Nam, 

huyện Núi Thành 

x  Bài cổ, mới  30   

09 Võ Bá Lộc 1964 x  Tiên Xuân 1, xã 
Tam Anh Nam, 

huyện Núi Thành 

x  Bài cổ, mới  30   
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10 Trần Thị Thanh 1964  x Tiên Xuân 1, xã 
Tam Anh Nam, 

huyện Núi Thành 

x  Bài cổ, mới  30   

11 Huỳnh Tấn Ý 1965 x  Lộc Đông, xã Tam 
Tiến, huyện Núi 

Thành 

x  Bài cổ, mới  20   

12 Nguyễn Thị Cúc 1967  x Tiên Xuân 1, xã 
Tam Anh Nam, 

huyện Núi Thành 

x  Bài cổ, mới  20   

13 Nguyễn Thị  
               Thiện 

1968  x Đông Tuần, Xã 
Tam Hải, huyện 

Núi Thành 

x  Bài cổ, mới  20   

14 Trần Thị Lệ Thủy 1968  x Xã Tam Anh Nam, 
huyện Núi Thành 

x  Bài cổ, mới  20   

15 Nguyễn Văn 
                 Thâm 

1969 x  Phú Tân, Xã Tam 
Xuân 1, huyện Núi 

Thành 

x  Bài cổ, mới  20   

16 Hồ Quang  
              Dương 

1971 x  Xã Tam Anh Nam, 
huyện Núi Thành 

 Trống Bài cổ, mới   30  

17 Phan Thanh Bình 1972 x  Xã Tam Anh Nam, 
huyện Núi Thành 

x  Bài mới  20   

18 Nguyễn Văn 
                Thuận 

1974 x  Xã Tam Anh Nam, 
huyện Núi Thành 

x  Bài mới  20   

19 Võ Ngọc Điệp 1975 x  Tiên Xuân 1, xã 
Tam Anh Nam, 

huyện Núi Thành 

x  Bài mới  20   

20 Trương Văn 
               Quang 

1976 x  Xã Tam Anh Nam, 
huyện Núi Thành 

 Đàn ghi ta 
phím lõm 

Bài cổ, mới   30  

21 Bùi Văn Phương 1977 x  Nam Cát, xã Tam 
Anh Nam, huyện 

Núi Thành 

x  Bài mới  20   

22 Đỗ Văn Thành 1978 x  Xã Tam Anh Nam, 
huyện Núi Thành 

x  Bài mới  20   

23 Nguyễn Vĩnh  
                  Diêu 

1984 x  Xã Tam Anh Nam, 
huyện Núi Thành 

x  Bài mới  20   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

24 Nguyễn Vũ Đức 1985 x  Tiên Xuân 1, xã 
Tam Anh Nam, 

huyện Núi Thành 

x  Bài mới  10   

 

4. HUYỆN PHÚ NINH (PHÚ NINH DISTRICT) 

01 Phan Thị Thu 1942  x Đông Tây, xã Tam 
Đại, huyện  
Phú Ninh 

x  Bài cổ, mới  30   

02 Nguyễn Văn 
Trịnh 

1944 x  Đàn Trung,  xã 
Tam Dân, huyện 

Phú Ninh 

x  Bài cổ, mới  30   

03 Nguyễn Bá 
Thanh 

1946 x  Dương Lâm,  xã 
Tam Dân, huyện 

Phú Ninh 

x  Bài cổ, mới  30   

04 Phan Minh 1947 x  Xuân Phú,  xã Tam 
Thái, huyện  
Phú Ninh 

x  Bài cổ, mới  20   

05 Lê Đổng 1950 x  Tam Cẩm, thị trấn 
Phú Thịnh, huyện 

Phú Ninh 

x  Bài cổ, mới  20   

06 Võ Thị A 1955  x Đàn Trung,  xã 
Tam Dân, huyện 

Phú Ninh 

x  Bài cổ, mới  20   

07 Võ Văn Hùng 1957 x  Dương Đàn,  xã 
Tam Dân, huyện 

Phú Ninh 

x  Bài cổ, mới  20   

08 Nguyễn Văn Ba 1960 x  Cây Xanh,  xã Tam 
Dân, huyện  
Phú Ninh 

x  Bài cổ, mới  20   

09 Đặng Văn Cờ 1961 x  Tam Cẩm, thị trấn 
Phú Thịnh, huyện 

Phú Ninh 

x  Bài cổ, mới  20   
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10 Phạm Thị Bên 1967  x Ngọc Tú,  xã Tam 
Dân, huyện 
 Phú Ninh 

x  Bài cổ, mới  20   

11 Trương Thanh  
                 Linh 

1978 x  Kỳ Phú, xã Tam 
Phước, huyện 

 Phú Ninh 

x  Bài cổ, mới  30   

12 Trần Thanh Tin 1997 x  Kỳ Phú, xã Tam 
Phước, huyện  

Phú Ninh 

x  Bài mới  10   

5. HUYỆN QUẾ SƠN (QUẾ SƠN DISTRICT) 
01 Phan Tấn Đắc 1934 x  Phú Cuường 1, xã 

Quế Cường, huyện 
Quế Sơn 

x  Bài cổ, mới  20   

02 Nguyễn Xuân 
                Hùng 

1941 x  Thạch Khê, xã Quế 
Cường, huyện Quế 

Sơn 

x  Bài cổ, mới  20   

03 Lê Văn Cử 1952 x  Phú Đông, xã Phú 
Thọ, huyện Quế 

Sơn 

x  Bài cổ, mới  20   

04 Tô Văn Dũng 1952 x  Xuân Lư, xã Quế 
Cường, huyện Quế 

Sơn 

x  Bài cổ, mới  20   

05 Võ Văn Mùi 1952 x  Phú Đông, xã Phú 
Thọ, huyện Quế 

Sơn 

x  Bài cổ, mới  20   

 
6. THÀNH PHỐ TAM KỲ (TAM KỲ CITY) 

01 Lương Dừa 1952 x  Phú Thịnh, xã Tam 
Phú, TP. Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  20   

02 Nguyễn Thị  
               Luyến 

1952  x Trung Thanh, xã 
Tam Thanh, TP. 

Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  20   
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03 Dương Văn Triết 1952 x  Quý Thượng, xã 
Tam Phú, TP. Tam 

Kỳ 

x  Bài cổ, mới  20   

04 Lương Văn Tấn 1954 x  Xã Tam Thanh, TP. 
Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  20   

05 Nguyễn Thị 
                 Chung 

1955  x ThượngThanh, xã 
Tam Thanh, TP. 

Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  20   

06 Trịnh Quang  
                 Niên 

1958 x  Hạ Thanh, xã Tam 
Thanh, TP. Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  30   

07 Nguyễn Thị Hòa 1960  x An Hà Nam, P. An 
Phú TP. Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  20   

08 Nguyễn Văn 
               Quang 

1960 x  Thanh Tân, xã Tam 
Thanh, TP. Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  30   

09 Phạm Thị Tuyết 1960  x An Hà Nam, P. An 
Phú TP. Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  20   

10 Nguyễn Đắc  
                   Hiệu 

1962 x  Thanh Đông, xã 
Tam Thanh, TP. 

Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  30   

11 Bùi Thị Tính 1962  x Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  20   

12 Huỳnh Ngọc  
                Hùng 

1963  x Thanh Tân, xã Tam 
Thanh, TP. Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  30   

13 Nguyễn Vĩnh  
               Nuôi 

1963 x  Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  20   

14 Trương Văn 1963 x  Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  20   

15 Trần Thị Tạo 1964  x Thanh Tân, xã Tam 
Thanh, TP. Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  20   
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16 Nguyễn Thị Liên 1965  x Thanh Đông, xã 
Tam Thanh, TP. 

Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  20   

17 Nguyễn Văn 
              Hường 

1966 x  Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  20   

18 Trương Tài 1966 x  Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  20   

19 Châu Thị Đào 1967  x Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  30   

20 Luơng Quang Kề 1967 x  An Hà Nam, P. An 
Phú TP. Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  20   

21 Nguyễn Thị Nhân 1968  x Xã Tam Thanh, TP. 
Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  20   

22 Huỳnh Ngọc Tám 1969 x  Xã Tam Thanh, TP. 
Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  20   

23 Châu Thị Tứ 1969  x Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  30   

24 Lê Đình Cường 1970 x  Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  30   

25 Trần Thị Định 1970  x Trung Thanh, xã 
Tam Thanh, TP. 

Tam Kỳ 

x  Bài mới  20   

26 Đỗ Thị Bé 1972  x Thanh Đông, xã 
Tam Thanh, TP. 

Tam Kỳ 

x  Bài mới  20   

27 Nguyễn Đắc Kỳ 1972 x  Xã Tam Thanh, TP. 
Tam Kỳ 

x  Bài mới  20   

28 Lê Thị Lê 1972  x Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  20   
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29 Trần Tiến Pháp 1972 x  Phú Thịnh, xã Tam 
Phú, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

30 Trương Thành  
                Nhân 

1975  x Xã Tam Thanh, TP. 
Tam Kỳ 

x  Bài mới  20   

31 Bùi Thị Dung 1976  x Xã Tam Thanh, TP. 
Tam Kỳ 

x  Bài mới  20   

32 Nguyễn Đức  
               Thắng 

1978 x  Thượng Thanh, xã 
Tam Thanh, TP. 

Tam Kỳ 

x  Bài mới  15   

33 Lê Thị Thu  
            Hương 

1970  x Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

34 Nguyễn Đức            
              Quang 

1982 x  Thượng Thanh, xã 
Tam Thanh, TP. 

Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

35 Nguyễn Bảo  
                Quốc 

1982 x  Trung Thanh, xã 
Tam Thanh, TP. 

Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

36 Nguyễn Tấn Đàn 1983 x  Trung Thanh, xã 
Tam Thanh, TP. 

Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

37 Nguyễn Xuân  
               Nhân 

1984 x  Xã Tam Thanh, TP. 
Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

38 Trương Minh  
              Châu 

1985 x  Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

39 Ngô Thị Diễm 1985  x Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

40 Tạ Quang Thành 1985 x  Xã Tam Thanh, TP. 
Tam Kỳ 

 Ghi ta 
phím lõm 

Bài cổ, mới   20  

41 Huỳnh Thị Điều 1986  x Thanh Tân, xã Tam 
Thanh, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

42 Nguyễn Đức Tài 1988 x  Thanh Đông, xã 
Tam Thanh, TP. 

Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

43 Trương Thị Thu 
                  Thảo 

1988  x Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

44 Nguyễn Đắc Ba 1990 x  Thanh Đông, xã 
Tam Thanh, TP. 

Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

45 Nguyễn Thị  
                Thoại 

1990  x Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

46 Huỳnh Thị Hồng 1991  x Thanh Tân, xã Tam 
Thanh, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

47 Nguyễn Thị Dung 1992  x Thượng Thanh, xã 
Tam Thanh, TP. 

Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

48 Nguyễn Thị Thận 1992  x Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

49 Huỳnh Thị Toàn 1993  x Thanh Tân, xã Tam 
Thanh, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

50 Nguyễn Chí Bảo 1995 x  Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

51 Lê Thị Ngọc Hoa 1995  x Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

52 Lê Thị Bình  
              Phương 

1995  x Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

53 Nguyễn Thị Thu 1995  x Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

54 Huỳnh Ngọc  
               Diệu 

1997 x  Thanh Tân, xã Tam 
Thanh, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

55 Trương Minh  
             Nguyên 

1997 x  Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

56 Nguyễn Thị Hoa 1998  x Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

57 Lê Thị Hường 1999  x Vĩnh Bình, xã Tam 
Thăng, TP. Tam Kỳ 

x  Bài cổ, mới  10   

58 Nguyễn Đắc Tư 2000 x  Thanh Đông, xã 
Tam Thanh, TP. 

Tam Kỳ 

x  Bài mới  10   

7. HUYỆN THĂNG BÌNH (THĂNG BÌNH DISTRICT) 

01 Ngô Thị Huế 1933  x Phước An 1, xã 
Bình Hải, huyện 

Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  40   

02 Nguyễn Hải 1935 x  Tú Ngọc B, xã Bình 
Tú, huyện 

Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  30   

03 Nguyễn Phòng 1942 x  An Thái, xã Bình 
An, huyện  

Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  30   

04 Nguyễn Tấn Ninh 1945 x  Thôn 4, xã Bình 
Chánh, huyện 
Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  40   

05 Nguyễn Bá Hùng 1948 x  Đông Tác, xã Bình 
Nam, huyện 
 Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  30   

06 Trần Thị Hương 1948  x Tịch Yên, xã Bình 
Nam, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  30   

07 Nguyễn Thị Liễu 1950  x Tứ Sơn, xã Bình 
Trung, huyện 
Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  30   

08 Trần Thanh Tâm 1951 x  Hiệp Hưng, xã Bình 
Hải, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  30   

09 Nguyễn Thị 
              Chung 

1952  x Tứ Sơn, xã Bình 
Trung, huyện 
Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  30   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
10 Nguyễn Thanh  

                Tuấn 
1952 x  An Bình, xã Bình 

Chánh, huyện 
Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  40   

11 Hoàng Đinh Lý 1953 x  Phước An, xã Bình 
Hải, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài mới  40   

12 Trần Xuân  
             Hoàng 

1957 x  An Thái, xã Bình 
An, huyện  

Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  40   

13 Hoàng Thị Tuấn 1958  x Phước An, xã Bình 
Hải, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  30   

14 Hoàng Sỹ Hỹ 1960 x  Phước An, xã Bình 
Hải, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  40   

15 Hoàng Thị Hoa 1966  x Phước An, xã Bình 
Hải, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  40   

16 Đoàn Văn Luận 1968 x  Rừng Bồng, xã 
Bình Chánh, huyện 

Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  30   

17 Hoàng Ngọc Ánh 1970 x  Phước An, xã Bình 
Hải, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  20   

18 Lê Văn Dũng 1970 x  Phước An, xã Bình 
Hải, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  40   

19 Nguyễn Thị Huệ 1970  x Phước An, xã Bình 
Hải, huyện Thăng 

Bình 

x  Bài cổ, mới  40   

20 Nguyễn Công 
               Nhơn 

1970 x  Kỳ Trân, xã Bình 
Hải, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  40   

21 Trần Thị Liên 1972  x Phước An, xã Bình 
Hải, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  40   

22 Nguyễn Thị Tới 1972  x Phước An, xã Bình 
Hải, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  40   

23 Hồ Tấn Vĩnh 1973 x  Phước An, xã Bình 
Hải, huyện Thăng 

Bình 

x  Bài cổ, mới  20   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
24 Hà Thị Cúc 1974  x Phước An, xã Bình 

Hải, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  40   

25 Đoàn Thị Cẩm 
               Hường 

1974  x Rừng Bồng, xã 
Bình Chánh, huyện 

Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  20   

26 Nguyễn Thị Tám 1974  x Phước An, xã Bình 
Hải, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài mới  40   

27 Trần Thị Lai 1975  x Phước An, xã Bình 
Hải, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài mới  30   

28 Đoàn Thị Thủy 1975  x Rừng Bồng, xã 
Bình Chánh, huyện 

Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  20   

29 Lê Văn Vinh 1975 x  Rừng Bồng, xã 
Bình Chánh, huyện 

Thăng Bình 

x  Bài cổ, mới  30   

30 Hoàng Thúc Bình 1984 x  Phước An, xã Bình 
Hải, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài mới  20   

31 Hoàng Thị Lan  
              Phương 

1990  x An Tân, xã Cẩm 
An, huyện  

Thăng Bình 

x  Bài mới  20   

32 Hoàng Thị Một 1993  x Phước An, xã Bình 
Hải, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài mới  10   

33 Hồ Thị Ngọc 1996  x Phước An, xã Bình 
Hải, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài mới  10   

34 Hồ Tấn Hải 2002 x  Phước An, xã Bình 
Hải, huyện  
Thăng Bình 

x  Bài mới  10   

8. HUYỆN TIÊN PHƯỚC (TIÊN PHƯỚC DISTRICT) 

01 Trần Đức Dũng 1965 x  Thôn 3, xã Tiên 
Thọ, huyện  
Tiên Phước 

x  Bài cổ, mới  20   

02 Nguyễn Minh  
                 Đức 

1965 x  Thôn 1, xã Tiên 
Mỹ,  huyện  
Tiên Phước 

x  Bài cổ, mới  20   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

03 Nguyễn Thị  
            Tuyết 

1965  x Hội Lâm, xã Tiên 
Sơn,  huyện  
Tiên Phước 

x  Bài cổ, mới  20   

04 Bùi Chi 1966 x  Hội Lâm, xã Tiên 
Sơn,  huyện 
 Tiên Phước 

x  Bài cổ, mới  20   

05 Hồ Thị Thúy  
                Loan 

1967  x Thôn 1, xã Tiên 
Mỹ,  huyện  
Tiên Phước 

x  Bài cổ, mới  20   

06 Thái Thị Diễm  
              Quyên 

1973  x Thôn 1, xã Tiên 
Mỹ,  huyện  
Tiên Phước 

x  Bài mới  20   

07 Bùi Ngọc Minh 1976 x  Hội Lâm, xã Tiên 
Sơn,  huyện  
Tiên Phước 

x  Bài cổ, mới  20   
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CÁC TỔ CHỨC SINH HOẠT NGHỆ THUẬT  BÀI CHÒI DÂN GIAN 

 MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

ORGANIZATIONS PRACTICING BAI CHOI FOLK ART  

IN CENTRAL VIET NAM 

 

 
1. THÀNH PHỐ HỘI AN (HỘI AN CITY) 

 
TT 

No 

 
Tên gọi các tổ 

chức 
Name of 

organizations 

 
Địa chỉ 

Address 

 

Số  
thành 
viên 

Number 
of 

members 

 

Quyết định 
thành lập 

(nếu có) 

License of 
establishment 

(If applicable) 

 

Thành tích hoạt 
động 

Achievements 

 

Hiện trạng  

Current status 

 

Năm 
 cập nhật 

Year of 
update 

 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

01 CLB Khối phố 
 An Bàng 

KP. An Bàng, P. Cẩm An, 
TP. Hội An 

03   Hoạt động  
thường xuyên 

2014  

02 CLB Hô hát diễn 
xướng Bài chòi 

P. Cẩm An, TP. Hội An 04   Hoạt động 

 thường xuyên 

2014  

 



 
KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2014 / INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM IN 2014             

 
 

                                                                                                                                                         TỈNH QUẢNG NAM/ QUẢNG NAM PROVINCE   * 199 

3. HUYỆN NÚI THÀNH (NÚI THÀNH DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

01 CLB Bài chòi Hội 
người cao tuổi thôn 
Tiên Xuân 1 

Thôn Tiên Xuân 1, Xã Tam 
Anh Nam, huyện Núi Thành 

10   Hoạt động 
 thường xuyên 

2014  

02 CLB Bài chòi xã 
Tam Anh Nam 

Xã Tam Anh Nam, huyện 
Núi Thành 

09   Hoạt động 
 thường xuyên 

2014  

 

4. HUYỆN PHÚ NINH (PHÚ NINH DISTRICT) 

01 CLB Hội người cao 
tuổi xã Tam Dân 

Xã Tam Dân,  
huyện Phú Ninh 

04   Không  hoạt động 
thường xuyên 

2014  

02 CLB Hô hát Bài 
chòi xã Tam Phước 

Xã Tam Phước,  
huyện Phú Ninh 

08   Hoạt động  
thường xuyên 

2014  

 

5. THÀNH PHỐ TAM KỲ (TAM KỲ CITY) 

01 CLB Đàn và hát 
dân ca Bài chòi xã 
Tam Thanh 

Xã Tam Thanh, TP. Tam Kỳ 09   Hoạt động  
thường xuyên 

2014  

02 CLB Hô hát Bài 
chòi xã Tam Thăng 

Xã Tam Thăng, TP. Tam Kỳ 10   Hoạt động  
thường xuyên 

2014  

 

6. HUYỆN THĂNG BÌNH (THĂNG BÌNH DISTRICT) 

01 CLB Bài chòi xã 
Bình Hải 

Phước An, xã Bình Hải, 
huyện Thăng Bình 

13   Hoạt động  
thường xuyên 

2014  
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TƯ LIỆU VĂN BẢN VỀ NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI  DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

DOCUMENTS ABOUT THE BAI CHOI  

 IN CENTRAL VIET NAM 

1. THÀNH PHỐ HỘI AN (HỘI AN CITY) 

 
TT 
No. 

 
Tên tư liệu 

Name of Documents 

 
Tên tác giả 

(nếu có) 
Author 

(If applicable) 

Số 
trang 

Number 
of 

pages 

Nhà xuất bản  
(nếu có) 

Publishing House 
(If applicable) 

Năm  
xuất bản  
(nếu có) 
Year of 

publication 
(If applicable) 

Nơi lưu giữ, người lưu giữ, địa chỉ, 
số điện thoại 

Archieves, archives keeper, 
address, phone number 

 
Ghi 
chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Bài chòi - Tiến trình văn nghệ 
Miền Nam 

Nguyễn Q. Thắng 24 NXB Văn Học, HN 1998 Tủ sách Phùng Tấn Đông 40/1 Duy 
Tân, phường Thanh Hà, TP. Hội An. 

ĐT: 0935286748 

 

02 Bài chòi xứ Quảng Trương Đình Quang, 
Đinh Thị Hựu 

277 NXB Lao Động, Hà 
Nội 

2012 nt  

03 Bài chòi và dân ca Bình Định Hoàng Chương,  
Nguyễn Có 

468 NXB Sân Khấu, Hà 
Nội 

1997 nt  

04 Bài chòi 52 mùa xuân giữa 
lòng phố cổ 

Phạm Tú Sương 5 Tạp chí Văn hóa 
Hội An 

Xuân Tân Mão 
2011 

nt  

05 Bảo tồn và phát huy trò chơi 
dân gian Bài chòi ở Hội An 
(luận văn) 

Nguyễn Thị Phương   
                            Thảo 

120 
 (kể cả 
phụ lục) 

Đại học Phan Châu 
Trinh, Hội An 

5/2012 nt  

06 Ca nhạc Bài chòi, ca nhạc  
kịch hát Bài chòi 

Trương Đình Quang 368 NXB Đà Nẵng 2009 nt  

07 Chơi Bài chòi (Di sản văn hóa 
văn nghệ dân gian Hội An) 

Trần Văn An 3 Trung tâm QLBTDT  
Hội An 

2005 nt  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

08 Chơi Bài chòi Quách Tấn 6 Nước Non Bình 
Định, NXB Nam 
Cường Sài Gòn 

1967 nt  

09 Hát Bài chòi ở Bình Trị Thiên 
(Diễn xướng dân gian và 
nghệ thuật sân khấu) 

Văn Lang, Lê Văn Hảo 10 Bộ VH xuất bản, 
Hà Nội 1978 

1978 Tủ sách Phùng Tấn Đông 40/1 Duy 
Tân, phường Thanh Hà, TP. Hội An. 

ĐT: 0935286748 

 

10 Hô Bài chòi, một loại hình dân 
ca mùa xuân – Tạp chí văn 
học số 3 

Lê Văn Chưởng 10 Viện Văn học, 
 Hà Nội 

1984 nt  

11 Khảo về Bài chòi Võ Phiến 18 Tạp chí  Tân Văn  
số 1 tháng 4, 

Sài Gòn 

1968 nt  

12 Lịch sử kịch hát Bài chòi 
 (bản thảo) 

Trương Đình Quang 56  1995 nt  

13 Men rượu hồng đào Trương Đình Quang 365 NXB Đà Nẵng 2007 nt  

14 Ngày xuân tản mạn về  
Bài chòi 

Phạm Phú Sương 3 Tạp chí Văn hóa 
Hội An 

Xuân Kỷ Sửu 
2009 

nt  

15 Nghĩ về sức xuân trò diễn Bài 
chòi - Tạp chí Văn hóa nghệ 
thuật số 295 

Phùng Tấn Đông 4 Bộ Văn hóa thể 
thao và du lịch, 

 Hà Nội 

Tháng 1 - 2009 nt  

16 Nghệ thuật dân gian và bộ bài 
tới ở miền Trung Trung bộ 

Huỳnh Hữu Ủy 9 Tạp chí Sông 
Hương (Huế)  

(số 35) 

Tết Kỷ Tỵ 
1989 

nt  

17 Thú chơi Bài chòi Phùng Tấn Đông 3 Tập san xuân  
Điện Bàn 

1992 nt  

18 Thú chơi Bài chòi Phùng Tấn Đông 15 Đề tài NCKH 2000 nt  

19 Trò chơi bài tới Huỳnh Đình Kết 3 Tạp chí Văn hóa 
dân gian Huế 

1995 nt  

20 Văn nghệ dân gian Quang 
Nam,   Đà Nẵng - Tập 1 

Nguyễn Văn Bổn 
 (chủ biên) 

6 Sở Văn hóa - 
Thông tin QNĐN 

1983 nt  

2. THÀNH PHỐ TAM KỲ (TAM KỲ CITY) 

01 Câu lạc bộ Bài chòi xã  
Tam Thăng 

Kim Anh 
Nho Can 

158  2011 Nguyễn Thị Thanh -  Vĩnh Bình, xã 
Tam Thăng, TP. Tam Kỳ,  

Quảng Nam 
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Tỉnh QUẢNG NGÃI 
QUẢNG NGÃI province 
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TỔNG HỢP KIỂM KÊ DI  SẢN 

NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

THE INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM 

TỈNH QUẢNG NGÃI - QUẢNG NGÃI PROVINCE 

Số lượng Nghệ nhân Bài Chòi dân gian 

Number of Bài Chòi Folk artists 

Số lượng Người biết Hát và  
Đàn Bài chòi 

Number of People who can Sing 
and Play musical instruments  

of Bài Chòi 

Số lượng Tư liệu, hiện vật 
liên quan đến nghệ thuật 

Bài chòi 

Number of documents 
and physical items related 

to the art of Bài Chòi 

Số lượng 
Nghệ nhân 
Hô Bài Thai 
(anh hiệu ) 

Number of 
Hô Bài Thai 
Folk artists 

(Hiệu 
performers ) 

Số lượng 
Nghệ nhân 

độc diễn Bài 
chòi dân 

gian 

Number of 
Bài chòi solo 
Folk artists 

Số lượng Nghệ 
nhân chơi nhạc 

cụ Bài chòi  
dân gian 

Number of Bài 
chòi Folk 

instrumentalists 

Số lượng 
Người biết 

Hô/Hát  
Bài chòi  

Number of 
people who can 

Hô/Singing  
Bài chòi 

Số lượng 
Người biết đàn 

Bài chòi 

Number of 
people who can 

play musical 
instruments of 

Bài chòi 

 

Số lượng 
CLB, đội, 

nhóm  
Bài chòi 

 
Number of 

clubs, 
groups and 

teams of  
Bài chòi 

 

Tổng số 
người tham 
gia các CLB, 

đội, nhóm 
Bài chòi 

 
Total number 
of members 
of Bài chòi 

clubs, 
groups 

 and teams 

Số lượng 
tư liệu văn 

bản 

Number of 
documents 

Số lượng 
hiện vật 

Number of  
physical 

items 

 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

20 04 08 325 20 04 107 182 30 - Có 02 người không 
kê khai giới tính 

- 2 people did not fill in 
the gender 
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NGHỆ NHÂN BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM  

BAI CHOI FOLK ARTISTS IN CENTRAL VIET NAM 

 

1. HUYỆN BÌNH SƠN (BÌNH SƠN DISTRICT) 

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật năm 2014 

Statistics updated in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) 

N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi 
 thường trú 

Place of 
residence 

Hô 
Bài 
Thai 

Độc 
diễn 
Bài 
chòi 
dân 
gian 

Solo 
Bài 
chòi 
folk 
art 

Chơi 
 nhạc  

cụ 
  Bài chòi dân 

gian 

Play musical 
instruments 
of Bài chòi 

folk art 

Số 
người 

đã  
truyền 

dạy 

Number 
of 

learners 

Thành tích hoạt 
động  nghệ 

thuật  
Bài chòi  
dân gian 

Achievements 
in Bài chòi folk 
art practicing 

Số lần làm 
anh Hiệu 
trong các 
cuộc chơi 
Bài chòi 

Number of 
times 

acting as 
Hiệu 

performer  
in  

Bài chòi 
game 

Số liệu 
những lần 
độc diễn 
Bài chòi 

Number of 
times solo 
performing 

Bài chòi 

Số liệu 
những lần 
biểu diễn 

Hát  
Bài chòi 

Number of 
times 

performing 
Bài chòi 

Ghi 
chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Trần Đông 1928 x  Xã  
Bình Trung, 

huyện 
 Bình Sơn 

x x  Tự học    6  

2 Phan Toán 1930 x  Xã  
Bình Trung, 

huyện 
 Bình Sơn 

x x  Tự học    6  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

3 Phạm Khả 1931 x  Xã  
Bình Trung, 

huyện 
 Bình Sơn 

x x  Tự học    5  

4 Phạm Định 1932 x  Xã  
Bình Trung, 

huyện 
 Bình Sơn 

x x x Tự học  10 12   

5 Nguyễn Thị 
              Liễu 

1932  x Xã  
Bình Trung, 

huyện 
 Bình Sơn 

x x  Tự học  4 5   

 
 
 

2. HUYỆN ĐỨC PHỔ (ĐỨC PHỔ DISTRICT) 

1 Võ Duy    
         Khánh 

1951 x  Xã  
Phổ Cường, 

huyện  
Đức Phổ 

 x x 20 Giấy khen của 
Sở VHTT & DL 

 20 43  

2 Nguyễn Hữu   
         Phước 

1992 x  Xã  
Phổ Cường, 

huyện  
Đức Phổ 

  x 15 03 huy 
chương, 03 

giấy khen của 
các cấp ngành 

 5 30  

 

3. HUYỆN NGHĨA HÀNH  (NGHĨA HÀNH DISTRICT) 

1 Hà Xuân 1924 x  Thôn  
Bình Thành, 

xã 
 Hành Nhân, 

huyện 
 Nghĩa Hành 

x x  2 Nhiều 40 20 35  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

2 Nguyễn  
      Giêng Tề 

1940 x  Thôn  
Bình Thành, 

xã 
 Hành Nhân, 

huyện 
 Nghĩa Hành 

x    Nhiều 10  20  

3 Hà Thanh 
          Quang 

1985 x  Thôn  
Bình Thành, 

xã 
 Hành Nhân, 

huyện 
 Nghĩa Hành 

x    Nhiều 1  5  

 
 
 

4. THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI (QUẢNG NGÃI CITY) 

1 Phan Thành 
                Sự 

1945 x  Tổ 01, 
phường 
Nguyễn 
Nghiêm,  

TP. 
 Quảng Ngãi 

x x x 170 Đạt 12 HCV 
hội diễn tỉnh và 

khu vực 

70 120 227  

2 Trịnh Công 
              Sơn 

1954 x  Tổ 6, 
phường  
Lê Hồng 
Phong,  

TP.  
Quảng Ngãi 

x x x 700 03 HCB, Bằng 
khen của Bộ 

VH, giấy khen 
2 năm liền của 
Cục nghệ thuật 

biểu diễn 

 1950 2150  

3 Trần Thị Mỹ 
               Lệ 

1961  x Tổ 6, 
phường  
Lê Hồng 
Phong,  

TP. 
 Quảng Ngãi 

x x x 700 01 HCV, 03 
HCB, Bằng 

khen của Bộ 
VH, 2 giấy 

khen của Cục 
nghệ thuật 
biểu diễn, 3 
giải xuất sắc 
nghệ thuật 
quần chúng 

LLVT 

 1470 1950  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

4 Trần Tám 1961 x  57 Tô Hiến 
Thành, 
phường 

 Trần Phú, 
TP. 

 Quảng Ngãi 

x x x 750 HCV “Độc tấu 
đàn nhị” của 

Bộ VHTT 

1200 700 1900  

 

5. HUYỆN SƠN TỊNH  (SƠN TỊNH DISTRICT) 

1 Nguyễn Văn 
             Minh 

1952 x  N.trường 
25/3,  

xã 
 Tịnh Đông, 

huyện 
 Sơn Tịnh 

  x 5 Nhiều     

2 Lê Nết 1954 x  Thôn 
 Xuân Hòa, 

xã  
Tịnh Hiệp, 

huyện  
Sơn Tịnh 

  x 3 Nhiều     

3 Nguyễn Thị 
              Nga 

1963  x Thôn 
 Minh Trung, 

xã  
Tịnh Minh, 

huyện  
Sơn Tịnh 

x x  10 Nhiều, 03HCV 10 20 30  
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6. HUYỆN TƯ NGHĨA  (TƯ NGHĨA DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Nguyễn Lía 1927 x  Thôn 
 La Châu, 

 xã  
Nghĩa Trung, 

huyện   
Tư Nghĩa 

x x   Hội chòi 01  2  

2 Phan Khánh  
            Toàn 

1935 x  Thôn 
 Điền Trang, 

xã  
Nghĩa Trung, 

huyện 
  Tư Nghĩa 

x    Hội chòi 01   3  

3 Trần Thế  
           Dũng 

1938 x  Thôn 
 La Châu, 

 xã  
Nghĩa Trung, 

huyện   
Tư Nghĩa 

x  x  Hội chòi 01   3 

Không 
còn 
hoạt 
động 
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NGƯỜI BIẾT HÁT, ĐÀN BÀI CHÒI DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

PEOPLE WHO KNOW HOW TO SING AND  
PLAY MUSICAL INSTRUMENTS OF  

THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM 

1. HUYỆN BÌNH SƠN  (BÌNH SƠN DISTRICT) 

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật  
năm 2014 

Statistics updated 
 in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi thường trú 
Place of residence 

Hát 
Singing 

Chơi  
nhạc cụ 

Play 
musical 

instruments 

 

Tên bài bản 
 trình diễn 

Repertoires 
performed 

Thành tích  
hoạt động 
Nghệ thuật 
 Bài Chòi  

Achievements 
in Bài chòi 
practicing 

Số lần Hô 
/Hát Bài 

Chòi 

Number of 
times 

Hô/Singing 
Bài chòi 

Số lần 
Đàn Bài 

Chòi 
Number of 

times 
playing 
musical 

instruments 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

01 Trần Đông 1928 x  Xã Bình Trung, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 12   

02 Phan Toán 1930 x  Xã Bình Trung, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 8   

03 Phạm Khả 1931  x Xã Bình Trung, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 8   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

04 Phạm Định 1932 x  Xã Bình Trung, 
huyện Bình Sơn 

x x Các bài hát 
 dân gian 

Xã, huyện 12   

05 Nguyễn Thị Liễu 1932  x Xã Bình Trung, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 8   

06 Phan Liên 1933 x  Xã Bình Thanh 
Tây, huyện 
 Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 2   

07 Trần Thị Nam 1935  x Xã Bình Trung, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 5   

08 Phan Thị Thanh 
                     Mai 

1937  x Xã Bình Trung, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 7   

09 Nguyễn Thọ 1939 x  Xã Bình Thanh 
Tây, huyện 
 Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 14   

10 Huỳnh Chí 1941 x  Xã Bình Trung, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 12   

11 Lê Minh Hiền 1941 x  Xã Bình Thanh 
Tây, huyện  
Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 4   

12 Đỗ Đức Quang 1941 x  Xã Bình Thạnh, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 46   

13 Ưng Thành Long 1942 x  Xã Bình Hải, huyện 
Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 3   

14 Dương Văn  
                   Hưng 

1945 x  Xã Bình Thạnh, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 35   

15 Vũ Huy Bình 1946 x  Xã Bình Thạnh, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 45   

16 Mai Thị Móng 1946  x Xã Bình Hải, huyện 
Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 3   

17 Nguyễn Ngọc 
                  Anh 

1954 x  Xã Bình Hải, huyện 
Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 4   

18 Trương Văn  
                 Minh 

1954 x  Xã Bình Minh, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 5   

19 Huỳnh Văn Tích 1954 x  Xã Bình Thanh 
Tây, huyện  
Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 5   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

20 Võ Đức Hùng 1955 x  Xã Bình Minh, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 15   

21 Nguyễn Bá  
             Khương 

1955 x  Xã Bình Minh, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 15   

22 Hà Thị Xuân Mai 1956  x Xã Bình Minh, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 6   

23 Nguyễn Ngọc  
                   Ánh 

1958 x  Xã Bình Thạnh, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 40   

24 Lư Văn Bình 1958 x  Xã Bình Thạnh, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 40   

25 Lê Công Danh 1958 x  Xã Bình Hải, huyện 
Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 3   

26 Lê Thanh  
           Chương 

1959 x  Xã Bình Trung, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 5   

27 Võ Thị Trinh 1959  x Xã Bình Thanh 
Tây, huyện Bình 

Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 6   

28 Phần Quang  
             Phục 

1960 x  Xã Bình Thanh 
Tây, huyện Bình 

Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 2   

29 Nguyễn Phương  
                    Bắc 

1963 x  Xã Bình Hải, huyện 
Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 3   

30 Võ Định 1964 x  Xã Bình Trung, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 8   

31 Quách Thị Hoa 1968  x Xã Bình Thạnh, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 35   

32 Nguyễn Sâm 1970 x  Xã Bình Thạnh, 
huyện Bình Sơn 

x  Các bài hát 
 dân gian 

 46   

 

2. HUYỆN ĐỨC PHỔ  (ĐỨC PHỔ DISTRICT) 
01 Tô Thị Thanh Kỳ 1921  x Xã Phổ Minh, 

huyện Đức Phổ 
x  Đức Phổ Quê tôi Nhiều 180   

02 Trần Thướng 1922 x  Xã Phổ Văn, huyện 
Đức Phổ 

x x Trống Nhiều 50 144  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

03 Nguyễn Đình Lạp 1929 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 100   

04 Hồ Thị Thu 1929  x Xã Phổ Minh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ 

 giải phóng 

Nhiều 150   

05 Ngô Ba 1930 x  Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Đảo chính  125   

06 Hoàng Thị Xuân 
                   Bình 

1930  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ giải 

phóng 

Nhiều 128   

07 Đào Đương 1930 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 95   

08 Trần Thị Xuyến 1930  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Trái bưởi, trái dừa Nhiều 128   

09 Nguyễn Thị  
              Phụng 

1931  x Xã Phổ Châu, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 120   

10 Nguyễn Thắn 1932 x  Xã Phổ Châu, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi quê tôi, Cô 
gái Ba Tơ dưới cờ 

giải phóng 

Nhiều 52   

11 Nguyễn Thành  
                  Long 

1934 x  Xã Phổ Châu, 
huyện Đức Phổ 

x x Kịch bản dân ca 
Bài chòi 
Đờn cò 

Nhiều 60 60  

12 Ngô Đình Nhự 1934 x  Xã Phổ Châu, 
huyện Đức Phổ 

x  Đức Phổ Quê tôi Nhiều 60   

13 Lê Tấn Trong 1936 x  Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Đức Phổ Quê tôi Nhiều 116 12  

14 Nguyễn Ngọc  
                Ngân 

1937 x  Xã Phổ Văn, huyện 
Đức Phổ 

x x Đờn cò Nhiều 100 100  

15 Nguyễn Ngọc Phi 1937 x  Xã Phổ Vinh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ giải 

phóng 

Nhiều 114   

16 Nguyễn Thị  
              Nguyên 

1938  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 56   

17 Đỗ Tuyển 1939 x  Xã Phổ Nhơn, 
huyện Đức Phổ 

x  Trái bưởi, trái dừa Nhiều 110   

18 Nguyễn Thị Đào 1940  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Theo dòng  
nhật ký 

Nhiều 54   
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19 Nguyễn Thị Hoa 1940  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 95   

20 Nguyễn Trung Tể 1942 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Đoàn quân  
du kích 

Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 104   

21 Nguyễn Ngọc  
                  Đành 

1943 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 102   

22 Trần Thị Diêu 1944  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Chiều đưa tiễn Nhiều 37   

23 Nguyễn Thị Dư 1945  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Chiều đưa tiễn Nhiều 45   

24 Huỳnh Thế Hùng 1945 x  Xã Phổ Văn, huyện 
Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ  

giải phóng 

Nhiều 98   

25 Nguyễn Khanh 1945 x  Xã Phổ Quang, 
huyện Đức Phổ 

x   Nhiều 49   

26 Nguyễn Thị Lãnh 1945  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 45   

27 Nguyễn Thị  
                Muộn 

1945  x Xã Phổ Nhơn, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi quê ta  
Đức Phổ 

Nhiều 98   

28 Ngô Thông Bòng 1946 x  Xã Phổ Châu, 
huyện Đức Phổ 

x  Đức Phổ Quê tôi Nhiều 10   

29 Nguyễn Chút 1946 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Theo dòng 
 nhật ký 

Nhiều 45   

30 Nguyễn Thị Kim  
                   Liên 

1946  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 80   

31 Trần Vinh Qưới 1946 x  Xã Phổ Quang, 
huyện Đức Phổ 

x x Kịch bản dân ca 
Bài chòi 
Đờn cò 

Nhiều 50 50  

32 Trần Thị Thạnh 1946  x Xã Phổ Châu, 
huyện Đức Phổ 

x  Đức Phổ Quê tôi Nhiều 25   

33 Đinh Thị Phượng 1947  x Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Trái bưởi trái xoài Nhiều 85   

34 Nguyễn Văn Sỹ 1947 x  Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Trái bưởi trái xoài Nhiều 45   



 
KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2014 / INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM IN 2014 

 

                                                                                                                                                                         TỈNH QUẢNG NGÃI/QUẢNG NGÃI PROVINCE  * 214 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

35 Nguyễn Thị Lợi 1949  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 35   

36 Nguyễn Văn Bảy 1950 x  Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Đức Phổ Quê tôi 
Cô gái Bình Sơn 

Nhiều 40   

37 Phạm Thị Bình 1950  x Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Đức Phổ Quê tôi Nhiều 30   

38 Trần văn Đào 1950 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 34   

39 Nguyễn văn Đi 1950 x  Xã Phổ Văn, huyện 
Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 46   

40 Phạm Văn Đó 1950 x  Xã Phổ Vinh, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi lời con đến 
cùng cha 

Phổ Vinh vào 
Đông xuân 

Nhiều 84   

41 Nguyễn Thị Lập 1950  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ giải 

phóng 

Nhiều 55   

42 Nguyễn Trung  
                  Trực 

1950 x  Xã Phổ Vinh, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi lời con đến 
cùng cha 

Nhiều 84   

43 Võ Cận 1951 x  Xã Phổ Châu, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 39   

44 Trương Kim  
                Hùng 

1951 x  Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Quê chung Nhiều 40   

45 Bùi Kim 1951 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 40   

46 Nguyễn Văn 
                 Kính 

1951 x  Thị trấn Đức Phổ, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ 

 giải phóng 

Nhiều 63   

47 Võ Thị Lẽ 1951  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

Nhiều 41   

48 Dương Nhơn 1951 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 40   

49 Nguyễn Văn Vân 1951 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Theo dòng  
nhật ký 

Chiều đưa tiễn 

Nhiều 40   

50 Nguyễn Thị  
               Hương 

1952  x Xã Phổ Vinh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ  

giải phóng 

Nhiều 42   
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51 Nguyễn Minh  
                 Khiêm 

1952 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 40   

52 Trần Ngọc Sơn 1952   Xã Phổ Vinh, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi lời con đến 
cùng cha 

Nhiều 84   

53 Huỳnh Thị Kim  
                     Cúc 

1953  x Xã Phổ Thuận, 
huyện Đức Phổ 

x  Đêm trăng 
 nhớ Bác 

Chiều đưa tiễn 

Nhiều 120   

54 Võ Xuân Bảy 1953   Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

Nhiều 30   

55 Trần Mạnh Dư 1953 x  Xã Phổ Văn, huyện 
Đức Phổ 

x x Trống Nhiều 50 82  

56 Trần Đàn 1953 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Theo dòng  
nhật ký 

Nhiều 37   

57 Trần Thị Minh  
                  Hiền 

1953  x Xã Phổ Thuận, 
huyện Đức Phổ 

x  Chiều đưa tiễn; 
Ba làng an gọi trả 
thù; Gương chị Lý 

Nhiều 30   

58 Phan Thanh  
                Liêm 

1953 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 30   

59 Trần Văn Trưởng 1953 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 39   

60 Võ Thị Gió 1954  x Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cánh chim núi 
rừng Quảng Ngãi 

Nhiều 55   

61 Võ Thị Thu Hiền 1954  x Xã Phổ Châu, 
huyện Đức Phổ 

x  Chiều đưa tiễn Ít 16   

62 Nguyễn Thị  
         Thanh Hoa 

1954  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 38   

63 Đỗ Văn Hòa 1954 x  Xã Phổ Minh, 
huyện Đức Phổ 

x  Đức Phổ Quê tôi Nhiều 40   

64 Huỳnh Thị Kiều 1954  x Xã Phổ An, huyện 
Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ giải 

phóng 

Nhiều 40   

65 Lê Văn Lâm 1954 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 38   

66 Nguyễn Thị Sáu 1954  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 38   

67 Võ Trung Thành 1954  x Xã Phổ Văn, huyện 
Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

Nhiều 40   
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68 Nguyễn Thị Thép 1954  x Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Đức Phổ Quê tôi Nhiều 35   

69 Nguyễn Thị Thế 1954  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Dân ca Bài chòi Nhiều 35   

70 Phạm Thị Xí 1954  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ  

giải phóng 

Nhiều 40   

71 Đỗ Thị Ấn 1955  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi quê tôi Nhiều 39   

72 Vũ Đúc 1955 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Theo dòng 
 nhật ký 

Nhiều 35   

73 Ngô Thị Đường 1955  x Thị trấn Đức Phổ, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

Nhiều 39   

74 Trần Thị Hân 1955  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Theo dòng  
nhật ký 

Nhiều 30   

75 Nguyễn Thanh  
                  Lung 

1955 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Theo dòng 
 nhật ký 

Nhiều 25   

76 Võ Văn Mô 1955 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 37   

77 Bùi Thị Kim  
              Phụng 

1955  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 39   

78 Trần Thị Thái 1955  x Xã Phổ An, huyện 
Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 39   

79 Đặng Văn Thích 1955 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi quê tôi Nhiều 37   

80 Đoàn Thị Tươi 1955  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 30   

81 Nguyễn Hữu Vị 1955 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

Nhiều 37   

82 Võ Thị Thùy Búp 1956  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

Nhiều 30   

83 Trần Tấn Cận 1956 x  Xã Phổ An, huyện 
Đức Phổ 

x  Chiều đưa tiễn Nhiều 38   

84 Nguyễn Đó 1956 x  Xã Phổ Châu, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ  

giải phóng 

Nhiều 40   
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85 Vũ Quang Khải 1956 x  Xã Phổ Châu, 
huyện Đức Phổ 

x  Theo dòng 
 nhật ký 

Nhiều 30   

86 Hồ Thị Xuân Lan 1956  x Xã Phổ An, huyện 
Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 38   

87 Võ Ngọc Liêm 1956 x  Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản Bài chòi Nhiều 76   

88 Bùi Thị Minh Lưu 1956  x Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ  

giải phóng 

Nhiều 38   

89 Thái Thị Phải 1956  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 38   

90 Nguyễn Khắc  
             Phường 

1956 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ giải 

phóng 

Nhiều 35   

91 Nguyễn Quả 1956 x  Xã Phổ Thuận, 
huyện Đức Phổ 

x  Gương chị Tuyết; 
Trái bưởi trái dừa 
(Hát về Bác Hồ) 

Nhiều 35   

92 Võ Sáu 1956 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Theo dòng 
 nhật ký 

Gửi quê ta 
 Đức Phổ 

Nhiều 38   

93 Mai Thành Tâm 1956 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ giải 

phóng 

Nhiều 66   

94 Lê Thị Thức 1956  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Chiều đưa tiễn Nhiều 36   

95 Võ Thị Trụ 1956  x Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

Nhiều 38   

96 Nguyễn Đúc 1957 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Theo dòng  
nhật ký 

Nhiều 70   

97 Nguyễn Thị  
              Hương 

1957  x Xã Phổ Nhơn, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

Nhiều 64   

98 Phạm Thị Ngọc 
                    Minh 

1957  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 35   

99 Trần Văn Thành 1957 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Về thăm đồng đội Nhiều 35   
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100 Bùi Hữu Thịnh 1957  x Xã Phổ Văn, huyện 
Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 37   

101 Phùng Thị Thơm 1957  x Xã Phổ An, huyện 
Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 39   

102 Phạm Hoàng  
                 Anh 

1958 x  Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ 

 giải phóng 

Nhiều 35   

103 Lương Thị Bảy 1958  x Xã Phổ Nhơn, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi quê tôi Nhiều 33   

104 Lê Văn Chín 1958 x  Xã Phổ Vinh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca Nhiều 40   

105 Phạm Văn Cưng 1958 x  Xã Phổ Vinh, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 
Bám đất 

Nhiều 40   

106 Võ Đông Dân 1958 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

Nhiều 34   

107 Nguyễn Thị Đảnh 1958  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Theo dòng  
nhật ký 

Nhiều 39   

108 Nguyễn Thị Đầm 1958  x Xã Phổ Nhơn, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ  

giải phóng 

Nhiều 66   

109 Võ Ngọc Ký 1958 x  Xã Phổ Châu, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 35   

110 Phạm Thị Lan 1958  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Theo dòng 
 nhật ký 

Nhiều 20   

111 Nguyễn Thị Mau 1958  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Về thăm đồng đội Nhiều 60   

112 Nguyễn Ngọc  
                 Phú 

1958 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Ít 34   

113 Ngô Thị Kim  
              Thanh 

1958  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 34   

114 Văn Thị Huệ 1959  x Xã Phổ An, huyện 
Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

Nhiều 35   

115 Đỗ Thị Thanh  
                Hương 

1959  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Dân ca Bài chòi Nhiều 25   

116 Hồ Thị Bé Lan 1959  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

Nhiều 33   
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117 Trần Quang Lâm 1959 x  Xã Phổ Thuận, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha; Kêu gọi 

anh về; vở kịch 
Trước giờ  
xuất kích 

Nhiều 30   

118 Lê Hồng Tâm 1959  x Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 35   

119 Lê Văn Đáo 1960 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Dân ca Bài chòi Ít 15   

120 Võ Văn Đức 1960 x  Xã Phổ Châu, 
huyện Đức Phổ 

x  Chiều đưa tiễn Nhiều 60   

121 Lê Văn Hường 1960 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Dân ca Bài chòi Ít 15   

122 Nguyễn Thị Liệu 1960  x Xã Phổ An, huyện 
Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 30   

123 Nguyễn Thị Lững 1960  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

Ít 15   

124 Trà Thị Út 1960  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Chiều đưa tiễn Ít 30   

125 Nguyễn Thị Vui 1960  x Xã Phổ Minh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ 

 giải phóng 

Nhiều 34   

126 Phạm Thị  
             Phương 

1961  x Xã Phổ Hòa, huyện 
Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ 

 giải phóng 

Nhiều 48   

127 Trần Thị Mỹ Tho 1961  x Xã Phổ Quang, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi quê ta Đức 
Phổ 

Theo dòng  
nhật ký 

Giải A tiết 
mục cấp tỉnh 

   

128 Phạm Thị Tư 1961  x Xã Phổ Hòa, huyện 
Đức Phổ 

x  Dân ca Bài chòi Nhiều 48   

129 Lê Thị Đây 1962  x Xã Phổ Minh, 
huyện Đức Phổ 

x  Dân ca Bài chòi Nhiều 30   

130 Huỳnh Thị Tuyết 1962  x Xã Phổ Minh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 35   

131 Huỳnh Trung Việt 1962 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Theo dòng 
 nhật ký 

Ít 15   
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132 Nguyễn Mạnh Hà 1963  x Thị trấn Đức Phổ, 
huyện Đức Phổ 

x  Đêm trăng  
nhớ Bác 

Nhiều 53   

133 Huỳnh Trần Rê 1963 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản: Trước 
giờ xuất kích; 

Theo dòng 
 nhật ký 

HCV 66   

134 Nguyễn Thị Chón 1964  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 25   

135 Đỗ Thị Huyền 1964  x Xã Phổ Minh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ  

giải phóng 

Nhiều 65   

136 Tô Thị Kim Oanh 1964  x Xã Phổ Hòa, huyện 
Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ 

 giải phóng 

Nhiều 45   

137 Nguyễn Thanh  
                    Sơn 

1964 x  Thị trấn Đức Phổ, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi quê ta  
Đức Phổ 

Kịch bản dân 
 ca bài chòi 

1HCV, 4 
HCB 

Nhiều giải A 
tiết mục 
 cấp tỉnh 

120   

138 Trần Thị Hoa 1965  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ 

 giải phóng 

Nhiều 95   

139 Nguyễn Thị Hồng 1965  x Xã Phổ Vinh, 
huyện Đức Phổ 

x  Chiều đưa tiễn 
Cô gái Ba Tơ 

dưới cờ  
giải phóng 

Nhiều 30   

140 Nguyễn Thị Hồng 1965  x Xã Phổ Ninh, 
huyện Đức Phổ 

x  Chiều đưa tiễn Nhiều 50   

141 Đỗ Thị Kiều 1965  x Xã Phổ Hòa, huyện 
Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ  

giải phóng 

Nhiều 40   

142 Nguyễn Thị Lê 1965  x Xã Phổ Ninh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ 

 giải phóng 

Nhiều 50   

143 Huỳnh Thị Tần 1965  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Dân ca Bài chòi Ít 17   

144 Trần Ngọc Úc 1965 x  Xã Phổ Vinh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ 

 giải phóng 

Nhiều 60   
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145 Lê Thị Ngọc Lam 1966  x Xã Phổ Minh, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi quê ta Đức 
Phổ 

Nhiều 60   

146 Lê Thị Thu Phải 1966  x Xã Phổ Minh, 
huyện Đức Phổ 

x  Đức Phổ quê tôi Nhiều 60   

147 Nguyễn Thị Trầm 1966  x Xã Phổ Vinh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kêu gọi anh về Nhiều 30   

148 Nguyễn Văn  
              Hoàng 

1967 x  Xã Phổ Văn, huyện 
Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

Nhiều 48   

149 Trần Thị Lệ 1967  x Xã Phổ Ninh, 
huyện Đức Phổ 

x  Chiều đưa tiễn Nhiều 74   

150 Nguyễn Thị Mỹ  
                     Lệ 

1967  x Thị trấn Đức Phổ, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 47   

151 Bùi Thị Kim  
                Luyến 

1967  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

Nhiều 20   

152 Đỗ Thị Tạo 1967  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi quê tôi Nhiều 54   

153 Nguyễn Thị  
      Thanh Thúy 

1967  x Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cánh chim núi 
rừng Quảng Ngãi 

Nhiều 30   

154 Trần Thị Thu  
                Tuyết 

1967  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Ít 15   

155 Lê Thị Ánh 1968  x Xã Phổ Văn, huyện 
Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 23   

156 Nguyễn Thị Bên 1968  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Theo dòng 
 Nhật ký 

Nhiều 30   

157 Nguyễn Thị Kim  
                  Cúc 

1968  x Xã Phổ Ninh, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

Nhiều 46   

158 Huỳnh Thị Đền 1968  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 72   

159 Võ Tấn Khả 1968 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 50   

160 Đỗ Thị Lưu Ly 1968  x Xã Phổ Hòa, huyện 
Đức Phổ 

x  Gửi quê ta  
Đức Phổ 

Theo dòng  
nhật ký 

Đạt HCV, 
HCB hội thi 

cấp tỉnh 

72   

161 Huỳnh Nhân 1968 x  Xã Phổ Ninh, 
huyện Đức Phổ 

x  Chiều đưa tiễn Nhiều 48   
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162 Nguyễn Tấn  
                   Thảo 

1968 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 50   

163 Nguyễn Thanh  
                   Tàm 

1968  x Xã Phổ Hòa, huyện 
Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 48   

164 Trần Văn Tuấn 1968 x  Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Tình người xứ 
biển 

Nhiều 25   

165 Đào Thị Kim Yến 1969  x Thị trấn Đức Phổ, 
huyện Đức Phổ 

x  Đêm trăng nhớ 
Bác 

Nhiều 80   

166 Võ Hồng Hà 1970 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 24   

167 Nguyễn Văn  
                 Hiên 

1970 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Dân ca Bài chòi Nhiều 15   

168 Ngô Minh Quang 1970 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Theo dòng  
nhật ký 

Nhiều 15   

169 Nguyễn Thị Son 1970  x Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cánh chim núi 
rừng Quảng Ngãi 

Nhiều 20   

170 Nguyễn Quang 
                     Hải 

1971 x  Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 10   

171 Trịnh Hữu Sa 1971 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi quê ta Đức 
Phổ 

Nhiều 15   

172 Ngô Thị Ga 1972  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 18   

173 Nguyễn Văn  
                Minh 

1972 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Ít 15   

174 Lê Thị Nga 1972  x Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi: Tình 
người xứ biển 

Nhiều 44   

175 Võ Thị Sương 1973  x Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cánh chim núi 
rừng Quảng Ngãi 

Kịch bản dân ca 
Bài chòi: Tình 
người xứ biển 

Nhiều 60   

176 Nguyễn Thị Thu 1973  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 21   
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177 Nguyễn Thị Hải  
                    Yến 

1973  x Thị trấn Đức Phổ, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 50   

178 Nguyễn Thị   Yến 
                   Hải 

1974  x  x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 50   

179 Lê Thị Ngọ 1974  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 40   

180 Nguyễn Thị Ngộ 1974  x Xã Phổ Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi: Tình 
người xứ biển 

Nhiều 44   

181 Bùi Ngọc Thạch 1974 x  Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Theo dòng  
nhật ký 

Nhiều 50   

182 Thới Thị Thanh  
                   Thu 

1974  x Xã Phổ Minh, 
huyện Đức Phổ 

x  Đức Phổ quê tôi Nhiều 30   

183 Lê Văn Lai 1975 x  Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ 

 giải phóng 

Nhiều 15   

184 Nguyễn Thị Thu  
               Nguyệt 

1976  x Thị trấn Đức Phổ, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 70   

185 Trần Thị Hồng  
                Thủy 

1976  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Dân ca Bài chòi Ít 10   

186 Trần Thị Kim Mai 1977  x Xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

x  Gửi quê ta  
Đức Phổ 

Nhiều 45   

187 Nguyễn Thị  
         Thanh Trúc 

1977  x Xã Phổ Ninh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 54   

188 Nguyễn Thị Đào 
                      Vũ 

1978  x Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ 

x  Chiều đưa tiễn Ít 10   

189 Trần Thị Tình 1980  x Xã Phổ Hòa, huyện 
Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 10   

190 Nguyễn Võ Đoàn 1982 x  Xã Phổ Ninh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản: Ra khơi 
bám biển 

Giải A tiết 
mục cấp tỉnh 

24   

191 Nguyễn Thị  
             Huyền 

1982  x Xã Phổ Hòa, huyện 
Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 25   

192 Dương Thị Hà  
                   Nhi 

1982  x Xã Phổ Minh, 
huyện Đức Phổ 

x  Dân ca Bài chòi Nhiều 15   

193 Huỳnh Thị Mến 1983  x Thị trấn Đức Phổ, 
huyện Đức Phổ 

x  Đêm trăng 
 nhớ Bác 

Nhiều 30   
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194 Phùng Thị Thanh  
                    Thúy 

1983  x Xã Phổ Hòa, huyện 
Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 25   

195 Phạm Thị Trang 1983  x Xã Phổ Vinh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca Nhiều 8   

196 Nguyễn Thị  
               Đựng 

1984  x Xã Phổ Vinh, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca Nhiều 8   

197 Nguyễn Thị Cẩm  
               Duyên 

1985  x Xã Phổ Hòa, huyện 
Đức Phổ 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

Nhiều 25   

198 Phạm Thị Nữ 1987  x Xã Phổ Vinh, 
huyện Đức Phổ 

x  Tình Bác 
 thâm sâu 

Nhiều 7   

199 Nguyễn Thanh  
                 Toàn 

1987 x  Thị trấn Đức Phổ, 
huyện Đức Phổ 

x  Kịch bản dân ca 
Bài chòi 

Nhiều 30   

 

3. HUYỆN MỘ ĐỨC (MỘ ĐỨC DISTRICT) 

01 Lê Anh Kiệt 1945 x  Thôn Văn Hà, xã 
Đức Phong, huyện 

Mộ Đức 

x  Trích đoạn kịch 
Bài chòi: “Đội kịch 
chim chèo bẻo”, 

xuân nữ, xàng xê, 
cổ bản 

 02   

02 Nguyễn Đức  
                  Mười 

1946 x  Thôn Thạch Thang, 
xã Đức Phong, 
huyện Mộ Đức 

x x Trích đoạn kịch 
Bài chòi: “Đoàn 
tụ”, xuân nữ, cổ 

bản,  xàng xê lụy, 
hò quảng 

 02 02  

03 Nguyễn Xuân  
               Than h 

1947 x  Thôn Lâm Thượng, 
xã Đức Phong, 
huyện Mộ Đức 

x  “Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ giải 

phóng”, xuân nữ, 
cổ bản,  xàng xê, 

hò quảng 

 03   

04 Huỳnh Thị Luân 1949  x Thôn Tân Định, xã 
Đức Thắng, huyện 

Mộ Đức 

x  Hát một số làn 
điệu:  xuân nữ,  

xàng xê, hò 
quảng trong một 

số bài hát Bài chòi 

 02   
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05 Nguyễn Đức Tân 1950 x  Thôn Thạch Thang, 
xã Đức Phong, 
huyện Mộ Đức 

x  Trích đoạn kịch 
Bài chòi: “Hai lá 

đơn”, xuân nữ cũ, 
cổ bản,  xàng xê 

 02   

06 Nguyễn Thôi 1951 x  Thôn Lâm Hạ, xã 
Đức Phong, huyện 

Mộ Đức 

 x Xuân nữ, xàng xê, 
cổ bản, hò quảng, 
vọng kim lang… 

  05  

07 Phạm Văn Tiến 1951 x  Thôn Văn Hà, xã 
Đức Phong, huyện 

Mộ Đức 

x  “Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ giải 

phóng”, xuân nữ, 
cổ bản,  xàng xê, 

hò quảng 

 03   

08 Lê Đức Hòa 1953 x  Thôn Tú Sơn 1, xã 
Đức Lân, huyện Mộ 

Đức 

x  “Gương anh 
Chữ”,  xuân nữ, 

cổ bản, hò quảng 

 02   

09 Nguyễn Nhơn 1953 x  Thôn Lương Nông 
Bắc, xã Đức 

Thạnh, huyện Mộ 
Đức 

x  Trích đoạn kịch 
Bài chòi: “Ba cha 
con”, xuân nữ, cổ 
bản,  xàng xê lụy, 

xàng xê…, hò 
quảng 

 02   

10 Ngô Thị Thanh  
                     Mỹ 

1954  x Thôn Phước Toàn, 
xã Đức Hòa, huyện 

Mộ Đức 

x  “Bầm ơi”,  xuân 
nữ,  xàng xê lụy,  

hò quảng 

 02   

11 Phạm Thạnh Phu 1954 x  Thôn 8, xã Đức 
Nhuận, huyện Mộ 

Đức 

x  “Gửi lòng con đến 
lòng cha”, xuân 
nữ, cổ bản,  hò 

quảng 

 02   

12 Lê Thị Tên 1957  x Thôn Lâm Thượng, 
xã Đức Phong, 
huyện Mộ Đức 

x  “Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ giải 

phóng”, xuân nữ, 
cổ bản,  xàng xê, 

hò quảng 

 02   

13 Cao Mười 1960 x  Thôn Lâm Thượng, 
xã Đức Phong, 
huyện Mộ Đức 

x  “Xóm ba Lâm 
Thượng”, xuân 
nữ, cổ bản, hò 

quảng 

 02   

14 Nguyễn Xuân  
                 Điều 

1961 x  Thôn Văn Hà, xã 
Đức Phong, huyện 

Mộ Đức 

x  Hát trích đoạn trong 
một số bài hát với các 
làn điệu xuân nữ cũ, 
mới,  xàng xê lụy… 

 02   
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15 Phạm Thị Lượng 1968  x Thôn 6, xã Đức 
Chánh, huyện 

 Mộ Đức 

x  “Lời ru dạt dào 
tình quê”, hát ru, 
xuân nữ, cổ bản, 

hò quảng 

Giải B liên 
hoan hát ru 
và dân ca 

Bài chòi phụ 
nữ tỉnh 

Quảng Ngãi 

05   

16 Lê Thị Hường 1969  x Thôn Lâm Thượng, 
xã Đức Phong, 
huyện Mộ Đức 

x  Hát trích đoạn 
trong một số bài 
hát với các làn 

điệu xuân nữ, cổ 
bản, hò quảng, 
vọng kim lang… 

 02   

 

4. HUYỆN NGHĨA HÀNH (NGHĨA HÀNH DISTRICT) 

01 Nguyễn Lê 1937  x Thôn Hiệp Phổ 
Nam, xã Hành 
Trung, huyện 
Nghĩa Hành 

x x Biết hát và biết 
đàn các làn điệu 

Bài chòi 

Nhiều 350 400  

02 Đào Ngọc Chúng 1940 x  Thôn Xuân Đình, 
xã Hành Thịnh, 

huyện Nghĩa Hành 

x Song loan Gửi lòng con đến 
cùng cha, Cô gái 
Ba Tơ dưới cờ 
giải phóng… 

Nhiều 300   

03 Võ Hồng Sơn 1950 x  Thôn Tân Phú 2, xã 
Hành Tín Tây, 

huyện Nghĩa Hành 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha, Thoại 
Khanh - Châu 

Tuấn, Cô gái Ba 
Tơ dưới cờ giải 

phóng… 

Nhiều 150   

04 Nguyễn Thị Thêu 1950  x Thôn Tân Phú 2, xã 
Hành Tín Tây, 

huyện Nghĩa Hành 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ giải 

phóng, Ba Tơ quê 
mẹ anh hùng 

Nhiều 150   

05 Lê Thị Ánh Tuyết 1950  x Thôn Tình Phú 
Bắc, xã Hành Minh, 
huyện Nghĩa Hành 

x  Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều 350   
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06 Lê Thị Minh  
                Trung 

1951  x Thôn Tình Phú 
Nam, xã Hành 

Minh, huyện Nghĩa 
Hành 

x  Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều 200   

07 Đào Ngọc Y 1952 x  Thôn Xuân Hòa, xã 
Hành Thịnh, huyện 

Nghĩa Hành 

x Nhị, kèn, 
trống, mõ, 
đàn Bầu 

Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều 250 100  

08 Trần Đình Bãy 1953 x  Thôn Phú Lâm Tây,  
xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành 

x  Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

(xuân nữ, xàng 
xê, hò quảng) 

Nhiều 90   

09 Lê Thị Thúy  
                 Hồng 

1954  x Thôn Bình Thành, 
xã Hành Nhân, 

huyện Nghĩa Hành 

x  Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều 75   

10 Văn Thanh  
               Quang 

1954 x  Thôn Phú Lâm 
Đông,  xã Hành 

Thiện, huyện Nghĩa 
Hành 

x  Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

(xuân nữ, xàng 
xê, hò quảng) 

Nhiều 100   

11 Nguyễn Văn  
                Thành 

1954 x  Thôn An Phước, xã 
Hành Dũng, huyện 

Nghĩa Hành 

x  Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều 200   

12 Nguyễn Thị Lan 1955  x Thôn Phú Thọ, xã 
Hành Tín Tây, 

huyện Nghĩa Hành 

x  Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều 100   

13 Phan Thị Hồng 
                  Canh 

1956  x Thôn Xuân Đình, 
xã Hành Thịnh, 

huyện Nghĩa Hành 

x  Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều 120   

14 Lê Văn Núc 1956 x  Thôn Tình Phú 
Nam, xã Hành 

Minh, huyện Nghĩa 
Hành 

x  Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều 200   

15 Lê Thị Thu 1956  x Thôn Nghĩa Lâm, 
xã Hành Nhân, 

huyện Nghĩa Hành 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ giải 

phóng, Ba Tơ quê 
mẹ anh hùng… 

Nhiều 100   

16 Lê Anh Tuấn 1956 x  Thôn Nhơn Lộc 2, 
xã Hành Tín Đông, 
huyện Nghĩa Hành 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha, Thoại 
Khanh - Châu 

Tuấn, Cô gái Ba 
Tơ dưới cờ 

 giải phóng… 

Nhiều 100   
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17 Trần Thị Nhơn 1958  x Thôn Bình Thành, 
xã Hành Nhân, 

huyện Nghĩa Hành 

x  Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều 50   

18 Nguyễn Thị Hồng 
                 Thong 

1958  x Thôn Kỳ Thọ Nam 
1, xã Hành Đức, 

huyện Nghĩa Hành 

x  Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều 150   

19 Đào Ngọc Chính 1960 x  Thôn Xuân Đình, 
xã Hành Thịnh, 

huyện Nghĩa Hành 

x Nhị, kèn, 
trống, mõ, 
đàn Bầu 

Gửi lòng con đến 
cùng cha, Cô gái 
Ba Tơ dưới cờ 

giải phóng, Thoại 
Khanh -  

Châu Tuấn… 

Nhiều 250 350  

20 Cao Văn Tình 1960 x  Thôn Xuân Đình, 
xã Hành Thịnh, 

huyện Nghĩa Hành 

x  Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều 150   

21 Huỳnh Tấn Trung 1960 x  Thôn Nhơn Lộc 2, 
xã Hành Tín Đông, 
huyện Nghĩa Hành 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha, Thoại 
Khanh - Châu 

Tuấn, Cô gái Ba 
Tơ dưới cờ  

giải phóng… 

Nhiều 95   

22 Trương Thị Phi 1962  x Thôn Xuân Đình, 
xã Hành Thịnh, 

huyện Nghĩa Hành 

x  Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều 100   

23 Phan Trung Bé 1963 x  Thôn Phú Châu, xã 
Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành 

 x Biết đàn các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều  50  

24 Nguyễn Thị Ánh  
                  Tuyết 

1963  x Thôn Vạn Xuân 2,  
xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành 

x  Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

(xuân nữ, xàng 
xê, hò quảng) 

Nhiều 75   

25 Lê Việt 1963 x  Thôn Phú Châu, xã 
Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành 

 x Biết đàn các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều  300  

26 Huỳnh Văn  
               Dương 

1964 x  Thôn Xuân Đình, 
xã Hành Thịnh, 

huyện Nghĩa Hành 

x  Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều 100   

27 Phan Thị Nguyệt 1964  x Thôn Tân Hòa, xã 
Hành Tín Tây, 

huyện Nghĩa Hành 

x  Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều 120   
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28 Phan Trung Kha 1967  x Thôn Phú Châu, xã 
Hành Đức, huyện 

Nghĩa Hành 

 x Biết đàn các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều  160  

29 Lữ Thị Chánh 1968  x Thôn Vạn Xuân 2,  
xã Hành Thiện, 

huyện Nghĩa Hành 

x  Biết hát các làn 
điệu Bài chòi 

(xuân nữ, xàng 
xê, hò quảng) 

Nhiều 85   

30 Võ Văn Vũ 1974 x  Thôn Đồng Vinh, 
xã Hành Nhân, 

huyện Nghĩa Hành 

 x Biết đàn các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều  300  

31 Trần Mạnh  
            Khương 

1987 x  Thôn Hiệp Phổ 
Trung, xã Hành 
Trung, huyện 
Nghĩa Hành 

 x Biết  đàn các làn 
điệu Bài chòi 

Nhiều  20  

 

5. HUYỆN SƠN TỊNH (SƠN TỊNH DISTRICT) 

01 Vũ Duy Cụng 1930 x  Thôn Đông Hòa, xã 
Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh 

 x  Nhiều  60  

02 Võ Thị Sương 1930  x Thôn Hà Nhai 
Nam, xã Tịnh Hà, 
huyện Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 40   

03 Nguyễn Thị Mẫn 1945  x Thôn Thọ Trung, xã 
Tịnh Thọ, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 45   

04 Võ Thị Lan 1946  x Thôn Thọ Tây, xã 
Tịnh Thọ, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

05 Lê Thị Phi 1946  x Thôn Thọ Tây, xã 
Tịnh Thọ, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 40   

06 Nguyễn Thanh  
                    Hải 

1949 x  Thôn Thọ Trung, xã 
Tịnh Thọ, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 35   
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07 Nguyễn Thị Yến 1950  x Thôn Thọ Nam, xã 
Tịnh Thọ, huyện 

Sơn Tịnh 

x  Phạm Công - 
 Cúc Hoa 

Nhiều 40   

08 Huỳnh Thị Ba 1952  x Thôn Thọ Nam, xã 
Tịnh Thọ, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 40   

09 Lâm Văn Diệu 1953 x  Thôn Minh Lộc, xã 
Tịnh Bắc, huyện 

Sơn Tịnh 

 x 04 làn điệu chính Nhiều  60  

10 Nguyễn Tấn Lời 1953 x  Thôn Minh Lộc, xã 
Tịnh Bắc, huyện 

Sơn Tịnh 

 x 04 làn điệu chính Nhiều  50  

11 Nguyễn Thị Quí  
                     Anh 

1954  x Thôn Xuân Hòa, xã 
Tịnh Hiệp, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

12 Đinh Văn Lước 1954 x  Thôn Thọ Nam, xã 
Tịnh Thọ, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

13 Nguyễn Thị Mai 1954  x Thôn Thọ Bắc, xã 
Tịnh Thọ, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

14 Trần Đình Mân 1954 x  Thôn Hà Nhai Bắc, 
xã Tịnh Hà, huyện 

Sơn Tịnh 

x  Ba Tơ quê mẹ 
anh hùng 

Nhiều 50   

15 Nguyễn Hồng  
                   Sinh 

1954 x  Thôn Phước Thọ, 
xã Tịnh Giang, 

huyện Sơn Tịnh 

x  Lâm Sanh - 
 Xuân Nương 

Nhiều 65   

16 Nguyễn Thị Thu  
                    Hà 

1955  x Thôn Thọ Nam, xã 
Tịnh Thọ, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

17 Vũ Thanh Liêm 1955 x  Thôn Cù Và, xã 
Tịnh Giang, huyện 

Sơn Tịnh 

x  Phạm Công - 
 Cúc Hoa 

Nhiều 50   

18 Lê Thành Long 1955 x  Thôn Minh Xuân, 
xã Tịnh Bắc, huyện 

Sơn Tịnh 

x  Ba Tơ quê mẹ 
anh hùng 

Nhiều 35   

19 Nguyễn Kỳ Mên 1955 x  Thôn Thọ Lộc 
Đông, xã Tịnh Hà, 
huyện Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 40   
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20 Nguyễn Thị Minh 
                Nguyệt 

1955  x Thôn Minh Xuân, 
xã Tịnh Bắc, huyện 

Sơn Tịnh 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

Nhiều 35   

21 Nguyễn Văn B 1956 x  Xã Tịnh Đông,  
huyện Sơn Tịnh 

x  Tình quê, Tình 
đồng đội 

Nhiều 35   

22 Lương Thị Bin 1956  x Thôn Minh Xuân, 
xã Tịnh Bắc, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

23 Xa Văn Nho 1956 x  Thôn Diên Niên, xã 
Tịnh Sơn, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

24 Nguyễn Thị      
         Hoàng Sơn 

1956  x Thôn Hà Nhai 
Nam, xã Tịnh Hà, 
huyện Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 35   

25 Lê Quang Tiên 1956 x  Thôn Thạch Nội, xã 
Tịnh Trà, huyện 

Sơn Tịnh 

x  Tình quê trong 
khúc dân ca 

Nhiều 30   

26 Nguyễn Hữu Lý 1957 x  Thôn Minh Xuân, 
xã Tịnh Bắc, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

27 Võ Văn Ngâu 1957 x  Thôn Phong Niên 
Hạ, xã Tịnh Phong, 

huyện Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 40   

28 Đỗ Thị Mai Lào 1959  x Thôn Bình Thọ, xã 
Tịnh Sơn, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

29 Võ Hồng Sơn 1959 x  Thôn Đông, xã Tịnh 
Sơn, huyện Sơn 

Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 35   

30 Nguyễn Thị Trinh 1959  x Thôn Minh Trung, 
xã Tịnh Minh, 

huyện Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 35   

31 Nguyễn Thị Hoa 1960  x Thôn Minh Trung, 
xã Tịnh Minh, 

huyện Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

32 Phan Thị Hoa 1960  x Thôn Thọ Nam, xã 
Tịnh Thọ, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 25   
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33 Nguyễn Thị  
            Nhưng 

1960  x Thôn Minh Trung, 
xã Tịnh Minh, 

huyện Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 35   

34 Trần  Minh Nở 1960 x  Thôn An Thọ, xã 
Tịnh Sơn, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

35 Trần Minh Tuấn 1960 x  Thôn An Thọ, xã 
Tịnh Sơn, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

36 Nguyễn Thị Xuân 1960  x Thôn Minh Trung, 
xã Tịnh Minh, 

huyện Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

37 Nguyễn Văn Sơn 1961 x  Thôn Bình Bắc, xã 
Tịnh Bình, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

38 Nguyễn Thị  
               Thanh 

1961  x Thôn Minh Trung, 
xã Tịnh Minh, 

huyện Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

39 Nguyễn Thị Ánh 
                  Tuyết 

1961  x Thôn Minh Thành, 
xã Tịnh Minh, 

huyện Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

40 Lê Văn Thơm 1962 x  Thôn Trường Thọ, 
xã Tịnh Phong, 
huyện Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

41 Huỳnh Thị Thanh 1963  x Thôn Minh Long, 
xã Tịnh Minh, 

huyện Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 25   

42 Nguyễn Thị  
         Hoàng Diệu 

1965  x Thôn Thọ Lộc 
Đông, xã Tịnh Hà, 
huyện Sơn Tịnh 

x  Ba Tơ quê mẹ 
anh hùng 

Nhiều 50   

43 Võ Vũ Quang 1967 x  Thôn Minh Xuân, 
xã Tịnh Bắc, huyện 

Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

44 Đinh Văn Dung 1970 x  Thôn  Thọ Trung, 
xã Tịnh  Thọ, 

huyện Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   

45 Nguyễn Thị Hồng 
                 Năm 

1970  x Thôn Minh Long, 
xã Tịnh Minh, 

huyện Sơn Tịnh 

x  04 làn điệu chính Nhiều 30   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

46 Lê Ngọc Trung 1977 x  Thôn Xuân Hòa, xã 
Tịnh Hiệp, huyện 

Sơn Tịnh 

 x  Nhiều  10  

47 Lê Thị Thu Chi 1984  x Xã Tịnh Đông,  
huyện Sơn Tịnh 

x  Sơn Tịnh quê tôi Ít 6   

 

6. HUYỆN TƯ NGHĨA (TƯ NGHĨA DISTRICT) 

01 Bùi Thị Xuân 1934  x Thôn Điền An, xã 
Nghĩa Điền, huyện  

Tư Nghĩa 

x  Ơn Đảng  
muôn đời 

 3 lần/năm  Hội họp 

02 Lê Thị Phụng 1938  x Thôn Thế Bình, xã 
Nghĩa Hiệp, huyện 

Tư Nghĩa 

x  Ơn Đảng  
muôn đời 

 5 lần/năm  VNQC 

03 Phạm Văn Ba 1943 x  Làng Vạn An, xã 
Nghĩa Thương, 
huyện Tư Nghĩa 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ  

giải phóng 

 3 lần/năm  x 

04 Bùi Quang Châu 1943 x  Thôn Năng Xã, xã 
Nghĩa Hiệp, huyện 

Tư Nghĩa 

x  Ba Tơ quê mẹ 
anh hùng 

 4 lần/năm  VNQC 

05 Võ Văn Sinh 1943 x  Thôn Mỹ Hòa, xã 
Nghĩa Mỹ, huyện 

Tư Nghĩa 

x  Ba Tơ quê mẹ 
anh hùng 

 3 lần/năm  x 

06 Đinh Thị Vọng 1945  x Thôn Phú Mỹ, xã 
Nghĩa Mỹ, huyện 

Tư Nghĩa 

x  Tiếng gọi  
non song 

 2 lần/năm  x 

07 Tôn Long Hùng 1949 x  Thôn Nam Phước, 
xã Nghĩa Thuận, 
huyện Tư Nghĩa 

x  Liệt sỹ 
 Huỳnh Tùng 

 5 lần/năm  x 

08 Tô Văn Tiến 1950 x  Thôn Bách Mỹ, xã 
Nghĩa Mỹ, huyện 

Tư Nghĩa 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ  

giải phóng 

 3 lần/năm  x 

09 Ngô Văn Cũng 1952 x  Thôn Phú Thuận, 
xã Nghĩa Thuận, 
huyện Tư Nghĩa 

x  Cô gái Ba Tơ 
dưới cờ  

giải phóng 

 4 lần/năm  x 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

10 Nguyễn Văn Một 1954 x  Thôn 4, xã Nghĩa 
Lâm, huyện  
Tư Nghĩa 

x  Nhiều bài  8 lần/năm  x & 
VNQC 

11 Phạm Văn Biên 1955 x  Thôn Nam Phước, 
xã Nghĩa Thuận, 
huyện Tư Nghĩa 

x  Anh Đinh Tía  3 lần/năm  x 

12 Phạm Nhất 1956 x  Thôn Phú Thuận, 
xã Nghĩa Thuận, 
huyện Tư Nghĩa 

x  Về thăm đồng đội  3 lần/năm  x 

13 Lục Thị Thái 1957  x Làng Năng Tây, xã 
Nghĩa Phương, 
huyện Tư Nghĩa 

x  Ba Tơ quê mẹ 
anh hùng 

 4 lần/năm  x 

14 Nguyễn Văn  
                Thích 

1960 x  Thôn 3, xã Nghĩa 
Lâm, huyện 
 Tư Nghĩa 

 x     x & 
VNQC 

15 Nguyễn Thị Đào 1961  x TDP 4, thị trấn La 
Hà,  huyện  
Tư Nghĩa 

x  Gửi lòng con đến 
cùng cha 

 6 lần/năm  VNQC 

16 Phan Thị Hòe 1962  x TDP 4, thị trấn La 
Hà,  huyện 
 Tư Nghĩa 

x  Ca dao 
 Quảng Ngãi 

 4 lần/năm  x 

17 Phan Thị Mỹ 
                Hạnh 

1964  x TDP 2, thị trấn La 
Hà,  huyện 
 Tư Nghĩa 

x  Biển xanh hát mãi 
tên anh 

 6 lần/năm  VNQC 

18 Phù Thị Chín 1968  x TDP 1, thị trấn La 
Hà,  huyện 
 Tư Nghĩa 

x  Ca dao 
 Quảng Ngãi 

 5 lần/năm  VNQC 

19 Nguyễn Văn  
               Mười 

1970 x  TDP 1, thị trấn La 
Hà,  huyện  
Tư Nghĩa 

x  Ca dao 
 Quảng Ngãi 

 4 lần/năm  VNQC 

20 Đào Phú Trang 1975 x  Làng Điện An, xã 
Nghĩa Thương, 
huyện Tư Nghĩa 

x  Quê hương 
 chin nhớ… 

 4 lần/năm  VNQC 
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CÁC TỔ CHỨC SINH HOẠT NGHỆ THUẬT  BÀI CHÒI DÂN GIAN 

 MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

ORGANIZATIONS PRACTICING BAI CHOI FOLK ART  

IN CENTRAL VIET NAM 

 

1. HUYỆN BÌNH SƠN (BÌNH SƠN DISTRICT) 

 
TT 

No 

 
Tên gọi các tổ chức 

Name of organizations 

 
Địa chỉ 

Address 

 

Số  
thành 
viên 

Number 
of 

members 

 

Quyết định thành lập 

(nếu có) 

License of 
establishment 

(If applicable) 

 

Thành tích hoạt động 

Achievements 

 

Hiện trạng  

Current status 

 

Năm 
 cập nhật 

Year of 
update 

 

Ghi 
chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

01 Câu lạc bộ đàn và hát dân ca Xã Bình Thuận, 
 huyện Bình Sơn 

30 QĐ số 05/ QĐ - UBND, 
ngày 18/01/2010. 

Tham gia trình diễn tại 
xã, huyện, tỉnh 

Các khu vực Phú Yên, 
Ninh Thuận, Thanh Hóa 

và Hà Nội 

 2010-2014 

 

2011 

2011, 
2013, 2014 
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2. HUYỆN NGHĨA HÀNH  (NGHĨA HÀNH DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

01 Đội Bài chòi Xuân Đình,  
Hành Thịnh 

Thôn Xuân Đình, 
xã Hành Thịnh, 

huyện  
Nghĩa Hành 

15  Nhiều Đang hoạt động 2014 

 

 

 
3. THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI (QUẢNG NGÃI CITY) 

01 CLB Bài chòi  Tổ 7,  
phường  

Lê Hồng Phong, 
TP. Quảng Ngãi 

47 TT Bảo tồn và phát huy 
nghệ thuật dân ca Bài 

chòi và hát Hố 
 Quảng Ngãi 

 Đang hoạt động 2014 

 

02 TT Bảo tồn và phát huy nghệ 
thuật dân ca Bài chòi và hát 
Hố Quảng Ngãi 

Tổ 7,  
phường  

Lê Hồng Phong,  
TP. Quảng Ngãi 

07 UBND tỉnh 9/2013 Triển khai giảng dạy 
đưa dự án sân khấu học 
đường 2013 - 2014 của 
Bộ VHTT - DL cho 2 tỉnh 
Quảng Ngãi và Phú Yên 

Đang hoạt động 2014 

 

 
 

4. HUYỆN TƯ NGHĨA  (TƯ NGHĨA DISTRICT) 

01 Hội Bài chòi La Châu Thôn La Châu, 
xã Nghĩa Trung, 
huyện  Tư Nghĩa 

8  Hội xuân Không còn hoạt 
động 

2014 5 cụ đã 

qua đời 
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TƯ LIỆU VĂN BẢN VỀ NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI  DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

DOCUMENTS ABOUT THE BAI CHOI 

 IN CENTRAL VIET NAM 

 

1. HUYỆN BÌNH SƠN (BÌNH SƠN DISTRICT) 

 

TT 

No. 

 

Tên tư liệu 

Name of Documents 

 

Tên tác giả 

(nếu có) 

Author 

(If applicable) 

Số 
trang 

Number 
of 

pages 

Nhà xuất bản  

(nếu có) 

Publishing House 

(If applicable) 

Năm  
xuất bản  

(nếu có) 

Year of 
publication 

(If applicable) 

Nơi lưu giữ, người lưu giữ, địa chỉ, 
số điện thoại 

Archieves, archives keeper, 
address, phone number 

 

Ghi 
chú 

Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Các bài ca dao, hò vè Nhiều tác giả của các cố 
nhạc sĩ chuyên nghiệp, 

nghiệp dư 

   Ông Bùi Duy Huyễn, Chủ nhiệm CLB 
đàn và hát dân ca Bài chòi xã Bình 

Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, 
ĐT: 09350331581 

Các xã tự sưu tâm và sử dụng 
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2. HUYỆN ĐỨC PHỔ (ĐỨC PHỔ DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Một góc đời thường Võ Duy Khánh 8 Sưu tầm  Thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

 

02 Ngày đầu chiến dịch Võ Duy Khánh 26 Sưu tầm 2006 Thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

 

03 Tấm lòng người mẹ Võ Duy Khánh 7 Sưu tầm 2004 Thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

 

04 Thắp sáng niềm tin Võ Duy Khánh 4 Sưu tầm 2012 Thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

 

05 Thị Màu nhập viên Võ Duy Khánh 6 Sưu tầm  Thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

Giải 
khu 
vực 

06 Tình đồng đội Võ Duy Khánh 10 Sưu tầm 2009 Thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

 

07 Tình người xứ biển Võ Ngọc Liêm 4 Sưu tầm 2014 Thôn Thạch By, xã Phổ  Thạnh, 
huyện Đức Phổ 

Giải 
cấp 
tỉnh 

08 Trước giờ xuất kích Võ Duy Khánh 8 Sưu tầm 2005 Thôn Bàn Thạch, xã Phổ Cường, 
huyện Đức Phổ 

HCV 
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3. HUYỆN NGHĨA HÀNH  (NGHĨA HÀNH DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Khóa luận tốt nghiệp Đại học 
“Nhận thức của giới trẻ Phú 
Yên hiện nay về Bài chòi” 

Nguyễn Thị Ngọc Ánh 92  2010 Tại gia, Hà Thanh Quang thôn Bình 
Thành, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa 

Hành, ĐT: 01226652587 

 

02 Sưu tầm những câu thai hô 
Bài chòi 

 100   Tại gia, Hà Thanh Quang thôn Bình 
Thành, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa 

Hành, ĐT: 01226652587 

 

03 Tập sưu tầm và tự sáng tác 
lời mới các bài hát Bài chòi 

Đào Ngọc Chúng 76   Tại gia, Đào Ngọc Chúng thôn Xuân 
Đình, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa 

Hành, ĐT: 016291767829 

 

 
 

4. THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI (QUẢNG NGÃI CITY) 

01 Âm nhạc dân ca Bài chòi Hoàng Lê 800 Sở VHTT Nghĩa 
Bình 

1981 Trần Tám - 57 Tô Hiến Thành, 
phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi 

 

02 Bài bản dân ca trong sân 
khấu Bài chòi 

Nguyễn Sĩ Thức  Tạp chí VHTT 
Khánh Hòa 

1999 Trần Tám, 57 Tô Hiến Thành, 
phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi 

 

03 Dân ca kịch Bài chòi Phan Thành Sự 131 Hội Văn học nghệ 
thuật Quảng Ngãi 

2013 Phan Thành Sự - Tổ 01, phường 
Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi 

DĐ: 0938075071 

 

04 Đĩa về cuộc tọa đàm của các 
nghệ nhân 

 1 đĩa  2014 TT Bảo tồn và phát huy nghệ thuật 
dân ca Bài chòi và hát Hố Quảng 

Ngãi 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

05 Lịch sử ca kịch và âm nhạc 
Bài chòi 

Hoàng Lê  Sở VHTT Bình 
Định 

2001 Trần Tám - 57 Tô Hiến Thành, 
phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi 

 

06 Lịch sử ca kịch và âm nhạc 
Bài chòi 

Hoàng Lê 400 Sở VHTT - DL Bình 
Định 

 TT Bảo tồn và phát huy nghệ thuật 
dân ca Bài chòi và hát Hố Quảng 

Ngãi 

 

07 Những bản nhạc dành cho 
sân khấu Bài chòi 

  Sở VHTT Quảng 
Nam 

1984 Trần Tám - 57 Tô Hiến Thành, 
phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi 

 

08 Ngọt ngào dòng sữa mẹ (tập 
1, tập 2) 

Trịnh Công Sơn, Thế Kỷ, 
Nguyễn Kiểm 

2 đĩa Sở VHTT - DL 
Quảng Ngãi 

2009 TT Bảo tồn và phát huy nghệ thuật 
dân ca Bài chòi và hát Hố Quảng 

Ngãi 

 

09 Tư liệu hô Bài chòi nhiều 
 thể loại 

Đặng Đình Hà 750   TT Bảo tồn và phát huy nghệ thuật 
dân ca Bài chòi và hát Hố Quảng 

Ngãi 
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HIỆN VẬT LIÊN QUAN TỚI NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

PHYSICAL ITEMS RELATED TO THE BAI CHOI 

 IN CENTRAL VIET NAM 

1. HUYỆN BÌNH SƠN (BÌNH SƠN DISTRICT) 

TT 

No. 

Tên hiện vật 

Name of items 

Niên đại  
(nếu biết) 

Chronology 
(if applicable) 

Tình trạng 

Status 

Nơi lưu giữ  
(người lưu giữ) 

Place of 
achievement 

(archieves keeper) 

Địa chỉ, số điện thoại 

Address, phone number 

Số liệu, hiện trạng 
cập nhật 

 năm 2014 

Statistics, status 
updated  
in 2014 

Ghi 
chú 

Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Các thẻ hô Bài chòi 
ở các xã 

      

2 Thẻ hô Bài chòi, cờ 
lưu niệm, giấy 
khen, bằng khen 
trong các lần tham 
gia hội thi, hội diễn 

  Xã Bình Thuận và 
một số xã khác 

Ông Bùi Duy Huyễn - Chủ nhiệm CLB đàn 
và hát dân ca bài chòi xã Bình Thuận, 

huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

ĐT: 09350331581 
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2. HUYỆN ĐỨC PHỔ (ĐỨC PHỔ DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Đàn Bầu 1998 Tốt Nguyễn Hữu Phước TDP 6, Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ   

2 Đàn Nhị 2010 Tốt Võ Duy Khánh Thôn Bàn Thạch,  xã Phổ Cường, huyện 
Đức Phổ 

  

3 Song loan 1990 Tốt Võ Duy Khánh Thôn Bàn Thạch,  xã Phổ Cường, huyện 
Đức Phổ 

  

 

3. HUYỆN NGHĨA HÀNH  (NGHĨA HÀNH DISTRICT) 

1 Đàn Bầu 2006 Tốt Đào Ngọc Chúng Thôn Xuân Đình, xã Hành Thịnh, huyện 
Nghĩa Hành 

  

2 Kèn 1990 Tốt Đào Ngọc Chúng Thôn Xuân Đình, xã Hành Thịnh, huyện 
Nghĩa Hành 

  

3 Mõ sừng trâu 1998 Tốt Đào Ngọc Chúng Thôn Xuân Đình, xã Hành Thịnh, huyện 
Nghĩa Hành 

  

4 Nhị 2000 Tốt Đào Ngọc Chúng Thôn Xuân Đình, xã Hành Thịnh, huyện 
Nghĩa Hành 

  

5 Song loan 2013 Tốt Đào Ngọc Chúng Thôn Xuân Đình, xã Hành Thịnh, huyện 
Nghĩa Hành 

  

6 Trống 2006 Tốt Đào Ngọc Chúng Thôn Xuân Đình, xã Hành Thịnh, huyện 
Nghĩa Hành 
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4. THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI (QUẢNG NGÃI CITY) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Bộ Bài chòi Mới Đang sử 
dụng 

Phạm Hiếu Tổ 16, phường Quảng Phú,  
TP. Quảng Ngãi 

2014  

2 Đàn Bầu Mới Đang sử 
dụng 

Phạm Hiếu Tổ 16, phường Quảng Phú,  
TP. Quảng Ngãi 

2014  

3 Đàn cò (Nhị) Mới Đang sử 
dụng 

Trần Tám 57 Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, TP. 
Quảng Ngãi 

2014  

4 Đàn Nguyệt (Kìm) Mới Đang sử 
dụng 

Trần Tám 57 Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, TP. 
Quảng Ngãi 

2014  

5 Đàn Tranh (Thập 
lục) 

Mới Đang sử 
dụng 

Trần Tám 57 Tô Hiến Thành, phường Trần Phú, TP. 
Quảng Ngãi 

2014  

6 Trống chòi Mới Đang sử 
dụng 

Phạm Hiếu Tổ 16, phường Quảng Phú,  
TP. Quảng Ngãi 

2014  

7 Trống chiến Mới Đang sử 
dụng 

Phạm Hiếu Tổ 16, phường Quảng Phú,  
TP. Quảng Ngãi 

2014  
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Tỉnh QUẢNG TRỊ 
QUẢNG TRỊ province 
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TỔNG HỢP KIỂM KÊ DI  SẢN 

NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

THE INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM 

TỈNH QUẢNG TRỊ - QUẢNG TRỊ PROVINCE 

Số lượng Nghệ nhân Bài Chòi dân gian 

Number of Bài Chòi Folk artists 

Số lượng Người biết Hát và  
Đàn Bài chòi 

Number of People who can Sing 
and Play musical instruments  

of Bài Chòi 

Số lượng Tư liệu, hiện vật 
liên quan đến nghệ thuật 

Bài chòi 

Number of documents 
and physical items related 

to the art of Bài Chòi 

Số lượng 
Nghệ nhân 
Hô Bài Thai 
(anh hiệu ) 

Number of 
Hô Bài Thai 
Folk artists 

(Hiệu 
performers ) 

Số lượng 
Nghệ nhân 

độc diễn Bài 
chòi dân 

gian 

Number of 
Bài chòi solo 
Folk artists 

Số lượng Nghệ 
nhân chơi nhạc 

cụ Bài chòi  
dân gian 

Number of Bài 
chòi Folk 

instrumentalists 

Số lượng 
Người biết 

Hô/Hát  
Bài chòi  

Number of 
people who can 

Hô/Singing  
Bài chòi 

Số lượng 
Người biết đàn 

Bài chòi 

Number of 
people who can 

play musical 
instruments of 

Bài chòi 

 

Số lượng 
CLB, đội, 

nhóm  
Bài chòi 

 
Number of 

clubs, 
groups and 

teams of  
Bài chòi 

 

Tổng số 
người tham 
gia các CLB, 

đội, nhóm 
Bài chòi 

 
Total number 
of members 
of Bài chòi 

clubs, 
groups 

 and teams 

Số lượng 
tư liệu văn 

bản 

Number of 
documents 

Số lượng 
hiện vật 

Number of  
physical 

items 

 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

29 08 03 12 02 06 80 Không có 549  

 



 
KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2014 / INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM IN 2014 

 

                                                                                                                                                                      TỈNH QUẢNG TRỊ/QUẢNG TRỊ PROVINCE  * 246 

 
NGHỆ NHÂN BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM  

BAI CHOI FOLK ARTISTS IN CENTRAL VIET NAM 

1.  HUYỆN GIO LINH (GIO LINH DISTRICT) 

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật năm 2014 

Statistics updated in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) 

N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi 
 thường 

trú 

Place of 
residence 

Hô 
Bài 
Thai 

Độc 
diễn 
Bài 
chòi 
dân 
gian 

Solo 
Bài 
chòi 
folk 
art 

Chơi 
 nhạc  

cụ 
  Bài chòi 
dân gian 

Play 
musical 

instrume-
nts  of 

Bài chòi 
folk art 

Số 
người đã  

truyền 
dạy 

Number 
of 

learners 

Thành tích 
hoạt động  
nghệ thuật  

Bài chòi  
dân gian 

Achievements 
in Bài chòi 

folk art 
practicing 

Số lần làm 
anh Hiệu 
trong các 
cuộc chơi 
Bài chòi 

Number of 
times 

acting as 
Hiệu 

performer  
in  

Bài chòi 
game 

Số liệu 
những lần 
độc diễn 
Bài chòi 

Number of 
times solo 
performing 

Bài chòi 

Số liệu 
những lần 
biểu diễn 

Hát  
Bài chòi 

Number of 
times 

performing 
Bài chòi 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 NguyễnThị Đĩu 1920  x Làng Hà 
Thượng, 
thị trấn 

Gio Linh, 
huyện  

Gio Linh 

 x  30 Trình diễn tại 
địa phương 

30 lần 

 30 30  

2 Nguyễn Thúc  
                  Dâu 

1951 x  Làng Hà 
Thượng, 
thị trấn 

Gio Linh, 
huyện  

Gio Linh 

  x  Trình diễn tại 
địa phương 

20 lần 

   Đàn nhị, 
Đàn bầu 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

3 Võ Thị Hường 1951  x Làng Hà 
Thượng, 
thị trấn 

Gio Linh, 
huyện  

Gio Linh 

 x   Trình diễn tại 
địa phương 

20 lần 

 10 10  

4 Tạ Thị Thủy 1954  x Làng Hà 
Thượng, 
thị trấn 

Gio Linh, 
huyện Gio 

Linh 

 x   Trình diễn tại 
địa phương 

20 lần 

 10 10  

5 Nguyễn Thúc  
                  Sạn 

1955 x  Làng Hà 
Thượng, 
thị trấn 

Gio Linh, 
huyện  

Gio Linh 

x    Trình diễn tại 
địa phương 

20 lần 

10    

6 Nguyễn Thúc  
                 Xinh 

1957 x  Làng Hà 
Thượng, 
thị trấn 

Gio Linh, 
huyện Gio 

Linh 

 x   Trình diễn tại 
địa phương 

20 lần 

 10 10  

7 Hoàng Minh  
               Nhận 

1978 x  Làng Hà 
Thượng, 
thị trấn 

Gio Linh, 
huyện  

Gio Linh 

 x   Trình diễn tại 
địa phương 

20 lần 

 10   

8 Nguyễn Đức  
           Thương 

1979 x  Làng Hà 
Thượng, 
thị trấn 

Gio Linh, 
huyện  

Gio Linh 

  x  Trình diễn tại 
địa phương 

20 lần 

   Đàn nhị, 
Đàn bầu 
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2. HUYỆN TRIỆU PHONG (TRIỆU PHONG DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Hồ Văn Triết 1929 x  Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu 
Trung, 
huyện 
Triệu 

Phong 

x    20 lần 20 lần 10 10  

2 Nguyễn Công  
                    Du 

1939 x  Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu 
Trung, 
huyện 
Triệu 

Phong 

x    20 lần 20 lần    

3 Nguyễn Quang 
                    An 

1943 x  Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu 
Trung, 
huyện 
Triệu 

Phong 

x    20 lần 20 lần    

4 Nguyễn Văn  
               Chiêu 

1949 x  Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu 
Trung, 
huyện 
Triệu 

Phong 

x    20 lần 20 lần    

5 Nguyễn Văn  
                Minh 

1949 x  Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu 
Trung, 
huyện 
Triệu 

Phong 

x    20 lần 20 lần    
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

6 Nguyễn Thị  
                  Mai 

1952  x Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu 
Trung, 
huyện 
Triệu 

Phong 

x    18 lần 18 lần    

7 Hồ Văn Thi 1952 x  Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu 
Trung, 
huyện 
Triệu 

Phong 

x    20 lần 20 lần    

8 Hoàng Thị  
               Khoa 

1956  x Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu 
Trung, 
huyện 
Triệu 

Phong 

x    18 lần 18 lần    

9 Nguyễn Quang 
                  Cử 

1960 x  Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu 
Trung, 
huyện 
Triệu 

Phong 

x    05 lần 05 lần    

10 Hồ Văn Thành 1961 x  Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu 
Trung, 
huyện 
Triệu 

Phong 

x    20 lần 20 lần    

11 Hồ Thị Linh 1963  x Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu Trung, 
huyện Triệu 

Phong 

x    20 lần 20 lần    
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

12 Nguyễn Công 
Lân 

1964 x  Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu 
Trung, 
huyện 
Triệu 

Phong 

x    20 lần 20 lần    

13 Nguyễn Quang 
Năng 

1964 x  Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu 
Trung, 
huyện 
Triệu 

Phong 

 x   20 lần 20 lần Trống   

14 Nguyễn Thị  
               Thiện 

1965  x Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu 
Trung, 
huyện 
Triệu 

Phong 

x    20 lần 20 lần    

15 Nguyễn Quang  
              Chung 

1968 x  Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu 
Trung, 
huyện 
Triệu 

Phong 

 x   20 lần 20 lần Kèn, nhị   

16 Nguyễn Công  
                  Linh 

1968 x  Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu 
Trung, 
huyện 
Triệu 

Phong 

x    20 lần 20 lần    

17 Nguyễn Thị  
                 Diệp 

1970  x Làng Ngô  
Xá Tây, xã 
Triệu Trung, 
huyện Triệu 

Phong 

x    20 lần 20 lần    
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

18 Nguyễn Quang  
                 Hiến 

1970 x  Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu 
Trung, 
huyện 
Triệu 

Phong 

 x   20 lần 20 lần Kèn, nhị   

19 Đoàn Thi Vui 1972  x Làng Ngô  
Xá Tây, xã 

Triệu 
Trung, 
huyện 
Triệu 

Phong 

x    20 lần 20 lần    

 

3. HUYỆN VĨNH LINH (VĨNH LINH DISTRICT) 

1 Trần Trọng  
                Tâm 

1932 x  Làng Tùng 
Luật, xã 

Vĩnh 
Giang, 
huyện 

Vĩnh Linh 

x    Trình diễn tại 
địa phương  

30 lần 

30    

2 Cổ Thế Ngọc 1933 x  Làng Đơn 
Duệ, xã 

Vĩnh Hòa, 
huyện 

Vĩnh Linh 

x    15 lần 15 lần    

3 Nguyễn Hữu  
                  Phó 

1942 x  Khóm 5, 
Thị Trấn 
Hồ Xá, 
huyện 

Vĩnh Linh 

x    15 lần 15 lần    

4 Trần Hữu Dàn 1944 x  Làng Đơn 
Duệ, xã 

Vĩnh Hòa, 
huyện 

Vĩnh Linh 

x    20 lần 20 lần    
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

5 Nguyễn Văn  
                   Ký 

1944 x  Khóm 5, 
Thị Trấn 
Hồ Xá, 
huyện 

Vĩnh Linh 

x    15 lần 15 lần    

6 Lê Đăng  
              Hoành 

1946 x  Khóm 
Vĩnh Tiến, 
Thị Trấn 
Hồ Xá, 
huyện 

Vĩnh Linh 

x    8 lần 8 lần    

7 Phạm Hồng 
                  Cải 

1951 x  Khóm 
Vĩnh Tiến, 
Thị Trấn 
Hồ Xá, 
huyện 

Vĩnh Linh 

x    8 lần 8 lần    

8 Lê Ngọc Minh 1953 x  Làng Tùng 
Luật, xã 

Vĩnh 
Giang, 
huyện 

Vĩnh Linh 

x    Trình diễn tại 
địa phương  

20 lần 

20 lần    

9 Nguyễn Minh  
                Châu 

1954 x  Khóm 
Vĩnh Tiến, 
Thị Trấn 
Hồ Xá, 
huyện 

Vĩnh Linh 

x    8 lần 8 lần    

10 Trần Hữu  
            Phước 

1955 x  Làng Tùng 
Luật, xã 

Vĩnh 
Giang, 
huyện 

Vĩnh Linh 

x    Trình diễn tại 
địa phương  

20 lần 

20 lần    

11 Bùi Hồng Hải 1957 x  Làng Tùng 
Luật, xã Vĩnh 
Giang, huyện 

Vĩnh Linh 

x    Trình diễn tại 
địa phương  

20 lần 

20 lần    
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

12 Nguyễn Văn 
               Hồng 

1968 x  Làng Đơn 
Duệ, xã 

Vĩnh Hòa, 
huyện 

Vĩnh Linh 

  x  15 lần 15 lần   Đàn nhị, 
đàn bầu, 
trống con 

13 Nguyễn Thị  
             Quyên 

1970  x Khóm 5, 
Thị Trấn 
Hồ Xá, 
huyện 

Vĩnh Linh 

x    15 lần 10 lần    
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NGƯỜI BIẾT HÁT, ĐÀN BÀI CHÒI DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

PEOPLE WHO KNOW HOW TO SING AND  
PLAY MUSICAL INSTRUMENTS OF THE BAI CHOI  

IN CENTRAL VIET NAM 

1. HUYỆN TRIỆU PHONG  (TRIỆU PHONG DISTRICT) 

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật  
năm 2014 

Statistics updated 
 in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi thường trú 
Place of residence 

Hát 
Singing 

Chơi  
nhạc cụ 

Play musical 
instrum-ents 

 

Tên bài bản 
 trình diễn 

Repertoires 
performed 

Thành tích  
hoạt động 
Nghệ thuật 
 Bài Chòi  

Achievements 
in Bài chòi 
practicing 

Số lần Hô 
/Hát Bài 

Chòi 

Number of 
times 

Hô/Singing 
Bài chòi 

Số lần 
Đàn Bài 

Chòi 
Number of 

times playing 
musical 

instruments 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Nguyễn Thị  
               Lương 

1935  x Làng  Ngô  Xá Tây,  
xã Triệu Trung, 

huyện Triệu Phong 

x    20 lần 20 lần  

2 Nguyễn Thị Giã 1965  x Làng Ngô  Xá Tây, 
xã Triệu Trung, 

huyện Triệu Phong 

x    15 lần 15 lần  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

3 Nguyễn Thị Huệ 1965  x Làng Ngô  Xá Tây, 
xã Triệu Trung, 

huyện Triệu Phong 

x    15 lần 15 lần  

4 Hồ Văn Kính 1966 x  Làng Ngô  Xá Tây, 
xã Triệu Trung, 

huyện Triệu Phong 

x    18 lần 18 lần  

5 Hồ Thị Tuyết Mai 1990  x Làng Ngô  Xá Tây, 
xã Triệu Trung, 

huyện Triệu Phong 

x    02 lần 02 lần  

6 Nguyễn Thị  
     Huyền Trang 

1990  x Làng Ngô  Xá Tây, 
xã Triệu Trung, 

huyện Triệu Phong 

x    03 lần 03 lần  

7 Nguyễn Quang  
                     Đức 

1991 x  Làng Ngô  Xá Tây, 
xã Triệu Trung, 

huyện Triệu Phong 

x    05 lần   

8 Nguyễn Thị Ngọc 2000  x Làng  Ngô  Xá Tây,  
xã Triệu Trung, 

huyện Triệu Phong 

x       

2. HUYỆN VĨNH LINH  (VĨNH LINH DISTRICT) 

1 Lê Thanh Hải 1946 x  Làng Đơn Duệ, xã 
Vĩnh Hòa, huyện 

Vĩnh Linh 

x    10 lần   

2 Nguyễn Xuân 
                 Thạc 

1946 x  Làng Đơn Duệ, xã 
Vĩnh Hòa, huyện 

Vĩnh Linh 

x    10 lần   

3 Lê Văn Hòa 1954 x  Làng Đơn Duệ, xã 
Vĩnh Hòa, huyện 

Vĩnh Linh 

 x    10 lần  

4 Trần Văn Kiệm 1963 x  Làng Đơn Duệ, xã 
Vĩnh Hòa,  huyện 

Vĩnh Linh 

 x    10 lần  

5 Nguyễn Thị Giã 1965  x Làng Đơn Duệ, xã 
Vĩnh Hòa,  huyện 

Vĩnh Linh 

x    05 lần   

6 Trần Công  
             Thành 

1973 x  Làng Đơn Duệ, xã 
Vĩnh Hòa,  huyện 

Vĩnh Linh 

x    05 lần   



 
KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI MIỀN TRUNG VIỆT NAM 2014 / INVENTORY OF THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM IN 2014 

 

                                                                                                                                                                      TỈNH QUẢNG TRỊ/QUẢNG TRỊ PROVINCE  * 256 

 

CÁC TỔ CHỨC SINH HOẠT NGHỆ THUẬT  BÀI CHÒI DÂN GIAN 

 MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

ORGANIZATIONS PRACTICING BAI CHOI FOLK ART  

IN CENTRAL VIET NAM 

1.  HUYỆN GIO LINH (GIO LINH DISTRICT) 

 
TT 

No 

 
Tên gọi các tổ chức 

Name of 
organizations 

 
Địa chỉ 

Address 

 

Số  
thành 
viên 

Number 
of 

members 

 

Quyết định thành lập 

(nếu có) 

License of establishment 

(If applicable) 

 

Thành tích hoạt động 

Achievements 

 

Hiện trạng  

Current status 

 

Năm 
 cập 
nhật 

Year 
of 

update 

 

Ghi 
chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

01 Hội Bài chòi làng Hà 
Thượng, thị trấn Gio 
Linh, huyện Gio Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Huyện Gio Linh 20 Hình thành từ lâu đời trong 
cộng đồng làng Hà Thượng, 
thị trấn Gio Linh, huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị 

Trước chiến tranh được 
diễn ra đều đặn 1 năm 

1 lần vào dịp tết 
Nguyên Đán 

Bị gián đoạn trong 
chiến tranh. Hiện nay 
đã và đang tiến hành 

khôi phục trở lại. 

2014  

 

2. HUYỆN TRIỆU PHONG (TRIỆU PHONG DISTRICT) 

01 Hội đánh bài chòi 
làng Ngô Xá Tây 

Làng Ngô Xá Tây, 
xã Triệu Trung, 

huyện Triệu Phong 

20  20 Lần Duy trì và phát triển tốt 2014  
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3. HUYỆN VĨNH LINH (VĨNH LINH DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Hội đánh bài chòi 
làng Đơn Duệ 

Làng Đơn Duệ, xã 
Vĩnh Hòa, huyện 

Vĩnh Linh 

20 Hình thành từ lâu đời trong 
cộng đồng làng 

20 Lần Duy trì và phát triển 
tương đối tốt 

2014  

2 Hội chơi Bài chòi 
khóm 5 

Thị trấn Hồ Xá, 
huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

5 Không có 15 lần Còn duy trì 2014  

3 Hội chơi Bài chòi 
khóm Vĩnh Tiến 

Thị trấn Hồ Xá, 
huyện Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị 

5 Không có 8 lần Còn duy trì 2014  

4 Hội đánh bài chòi 
làng Tùng Luật 

Làng Tùng Luật, xã 
Vĩnh Giang, huyện 

Vĩnh Linh 

10 Hình thành từ lâu đời trong 
cộng đồng làng 

Diễn ra đều đặn 1 năm 
1 lần vào dịp tết 

Nguyên Đán 

Duy trì và phát triển 
tương đối tốt 

2014  
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HIỆN VẬT LIÊN QUAN TỚI NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

PHYSICAL ITEMS RELATED TO THE BAI CHOI 

 IN CENTRAL VIET NAM 

1.  HUYỆN GIO LINH (GIO LINH DISTRICT) 

TT 

No. 

Tên hiện vật 

Name of items 

Niên đại  
(nếu biết) 

Chronology 
(if applicable) 

Tình trạng 

Status 

Nơi lưu giữ  
(người lưu giữ) 

Place of 
achievement 

(archieves keeper) 

Địa chỉ, số điện thoại 

Address, phone number 

Số liệu, hiện trạng 
cập nhật 

 năm 2014 

Statistics, status 
updated  
in 2014 

Ghi 
chú 

Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Cờ đuôi nheo Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Hà Thượng, thị trấn Gio Linh, huyện 
Gio Linh 

2014  

2 Cờ hội Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Hà Thượng, thị trấn Gio Linh, huyện 
Gio Linh 

2014  

3 Dùi Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Hà Thượng, thị trấn Gio Linh, huyện 
Gio Linh 

2014  

4 Khay Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Hà Thượng, thị trấn Gio Linh, huyện 
Gio Linh 

2014  

5 Mỏ Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Hà Thượng, thị trấn Gio Linh, huyện 
Gio Linh 

2014  

6 Ống đựng bài Thế kỷ XX Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Hà Thượng, thị trấn Gio Linh, huyện 
Gio Linh 

2014  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

7 Quân bài Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Hà Thượng, thị trấn Gio Linh, huyện 
Gio Linh 

2014  

8 Thanh la Thế kỷ XX Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Hà Thượng, thị trấn Gio Linh, huyện 
Gio Linh 

2014  

9 Trống đại Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Hà Thượng, thị trấn Gio Linh, huyện 
Gio Linh 

2014  

2.  THỊ TRẤN HỒ XÁ, HUYỆN VĨNH LINH (VĨNH  LINH DISTRICT, HỒ XÁ TOWN) 

1 Cờ đuôi nheo Thế kỷ XXI  

2 Cờ hội Thế kỷ XXI  

3 Dùi Thế kỷ XXI  

4 Khay Thế kỷ XXI  

5 Mỏ Thế kỷ XXI  

6 Quân bài Thế kỷ XXI 

Còn sử 
dụng tốt Nhà văn hóa Khóm 5, khóm Vĩnh Tiến,  

thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh 2014 

 

3. HUYỆN TRIỆU PHONG (TRIỆU PHONG DISTRICT) 

1 Cờ đuôi nheo Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Ngô Xá Tây, xã Triệu Trung, huyện 
Triệu Phong 

2014  

2 Cờ hội Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Ngô Xá Tây, xã Triệu Trung, huyện 
Triệu Phong 

2014  

3 Dùi Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Ngô Xá Tây, xã Triệu Trung, huyện 
Triệu Phong 

2014  

4 Khay Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Ngô Xá Tây, xã Triệu Trung, huyện 
Triệu Phong 

2014  

5 Mỏ Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Ngô Xá Tây, xã Triệu Trung, huyện 
Triệu Phong 

2014  

6 Quân bài Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Ngô Xá Tây, xã Triệu Trung, huyện 
Triệu Phong 

2014  
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4.  XÃ VĨNH GIANG, HUYỆN VĨNH LINH (VĨNH LINH DISTRICT, VĨNH GIANG COMMUNE) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Cờ đuôi nheo Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện 
Vĩnh Linh 

2014  

2 Cờ hội Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện 
Vĩnh Linh 

2014  

3 Dùi Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện 
Vĩnh Linh 

2014  

4 Khay Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện 
Vĩnh Linh 

2014  

5 Mỏ Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện 
Vĩnh Linh 

2014  

6 Ống đựng bài Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện 
Vĩnh Linh 

2014  

7 Quân bài Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện 
Vĩnh Linh 

2014  

8 Thanh la Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện 
Vĩnh Linh 

2014  

9 Trống đại Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Tùng Luật, xã Vĩnh Giang, huyện 
Vĩnh Linh 

2014  
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5.  XÃ VĨNH HÒA, HUYỆN VĨNH LINH (VĨNH LINH DISTRICT, VĨNH HÒA COMMUNE) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Cờ đuôi nheo Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa,  
huyện Vĩnh Linh 

2014  

2 Cờ hội Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa,  
huyện Vĩnh Linh 

2014  

3 Dùi Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa,  
huyện Vĩnh Linh 

2014  

4 Khay Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa,  
huyện Vĩnh Linh 

2014  

5 Mỏ Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa,  
huyện Vĩnh Linh 

2014  

6 Ống đựng bài Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa,  
huyện Vĩnh Linh 

2014  

7 Quân bài Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa,  
huyện Vĩnh Linh 

2014  

8 Thanh la Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa,  
huyện Vĩnh Linh 

2014  

9 Trống đại Thế kỷ XXI Tốt Nhà văn hóa cộng 
đồng làng 

Làng Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa,  
huyện Vĩnh Linh 

2014  
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Tỉnh THỪA THIÊN - HUẾ 
THỪA THIÊN - HUẾ province 
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TỔNG HỢP KIỂM KÊ DI  SẢN 

NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

THE INVENTORY OF THE  BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM 

TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ - THỪA THIÊN - HUẾ PROVINCE 

Số lượng Nghệ nhân Bài Chòi dân gian 

Number of Bài Chòi Folk artists 

Số lượng Người biết Hát và  
Đàn Bài chòi 

Number of People who can Sing 
and Play musical instruments  

of Bài Chòi 

Số lượng Tư liệu, hiện vật 
liên quan đến nghệ thuật 

Bài chòi 

Number of documents 
and physical items related 

to the art of Bài Chòi 

Số lượng 
Nghệ nhân 
Hô Bài Thai 
(anh hiệu ) 

Number of 
Hô Bài Thai 
Folk artists 

(Hiệu 
performers ) 

Số lượng 
Nghệ nhân 

độc diễn Bài 
chòi dân 

gian 

Number of 
Bài chòi solo 
Folk artists 

Số lượng Nghệ 
nhân chơi nhạc 

cụ Bài chòi  
dân gian 

Number of Bài 
chòi Folk 

instrumentalists 

Số lượng 
Người biết 

Hô/Hát  
Bài chòi  

Number of 
people who can 

Hô/Singing  
Bài chòi 

Số lượng 
Người biết đàn 

Bài chòi 

Number of 
people who can 

play musical 
instruments of 

Bài chòi 

 

Số lượng 
CLB, đội, 

nhóm  
Bài chòi 

 
Number of 

clubs, 
groups and 

teams of  
Bài chòi 

 

Tổng số 
người tham 
gia các CLB, 

đội, nhóm 
Bài chòi 

 
Total number 
of members 
of Bài chòi 

clubs, 
groups 

 and teams 

Số lượng 
tư liệu văn 

bản 

Number of 
documents 

Số lượng 
hiện vật 

Number of  
physical 

items 

 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

31   43  04 30 03  - Có 02 người không 
khai năm sinh 
- Có 01 người không 
kê khai giới tính 

- 2 people did not fill in 
the year of birth 
- 1 people did not fill in 
the gender 
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NGHỆ NHÂN BÀI CHÒI DÂN GIAN MIỀN TRUNG VIỆT NAM  

BAI CHOI FOLK ARTISTS IN CENTRAL VIET NAM  

1. THỊ XÃ HƯƠNG THỦY (HƯƠNG THỦY TOWN) 

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật năm 2014 

Statistics updated in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) 

N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi 
 thường 

trú 

Place of 
residence 

Hô 
Bài 
Thai 

Độc 
diễn 
Bài 
chòi 
dân 
gian 

Solo 
Bài 
chòi 
folk 
art 

Chơi 
 nhạc  

cụ 
  Bài chòi dân 

gian 

Play musical 
instruments 
of Bài chòi 

folk art 

Số 
người 

đã  
truyền 

dạy 

Number 
of 

learners 

Thành tích hoạt 
động  nghệ 

thuật  
Bài chòi  
dân gian 

Achievements 
in Bài chòi folk 
art practicing 

Số lần làm 
anh Hiệu 
trong các 
cuộc chơi 
Bài chòi 

Number of 
times 

acting as 
Hiệu 

performer  
in  

Bài chòi 
game 

Số liệu 
những lần 
độc diễn 
Bài chòi 

Number of 
times solo 
performing 

Bài chòi 

Số liệu 
những lần 
biểu diễn 

Hát  
Bài chòi 

Number of 
times 

performing 
Bài chòi 

Ghi 
chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Võ Trọng Bàn 1931 x  Tổ dân 
phố 14, 
phường 

Thủy 
Châu, TX. 

Hương 
Thủy 

x    Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

24 lần    

2 Võ Bảy 1933 x  Tổ dân phố 
14, phường 
Thủy Châu, 
TX. Hương 

Thủy 

x    Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

20 lần    
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

3 Lê Thị Ngãnh 1935  x Cụm 8, 
thôn 

Thanh 
Thủy 

Chánh, xã 
Thủy 

Thanh, 
TX. 

Hương 
Thủy 

x    Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

28 lần    

4 Nguyễn Viết  
                Chặc 

1939 x  Cụm 7, 
thôn 

Thanh 
Thủy 

Chánh, xã 
Thủy 

Thanh, 
TX. 

Hương 
Thủy 

x   10 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

30 lần    

5 Đặng Văn Minh 1947 x  Cụm 9, 
thôn 

Thanh 
Thủy 

Chánh, xã 
Thủy 

Thanh, 
TX. 

Hương 
Thủy 

x   7 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

20 lần    

6 Trần Duy Chựa 1951 x  Cụm 8, 
thôn 

Thanh 
Thủy 

Chánh, xã 
Thủy 

Thanh, 
TX. 

Hương 
Thủy 

x    Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

15 lần    
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2. THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ (HƯƠNG TRÀ TOWN) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Lê Văn Ất 1931 x  Thôn Giáp 
Kiền, TX. 
Hương 

Trà 

x   5 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

24 lần    

2 Trần Thị  
            Sướng 

1931  x Thôn Giáp 
Kiền, TX. 
Hương 

Trà 

x   8 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

27 lần    

3 Lê Đình Theo 1933 x  Thôn 
Triều Sơn 
Trung, xã 
Hương 

Toàn, TX. 
Hương 

Trà 

x   10 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

30 lần    

4 Trần Đức Nựu 1938 x  Giáp Tây, 
xã Hương 
Toàn, TX. 

Hương 
Trà 

x   8 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

25 lần    
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3. HUYỆN PHONG ĐIỀN  (PHONG ĐIỀN DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Lê Hoành 
              Khánh 

1922 x  Làng Mỹ 
Xuyên, xã 

Phong 
Hòa, 

huyện 
Phong 
Điền 

x   8 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

15 lần    

2 Nguyễn Thị  
                 Lan 

1927  x Thôn Tây 
Phú, làng 

Phò 
Trạch, xã 

Phong 
Bình, 
huyện 
Phong 
Điền 

x   4 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

17 lần    

3 Phạm Bá Diện 1932 x  Thôn 
Đông Hồ, 
làng Phò 
Trạch, xã 

Phong 
Bình, 
huyện 
Phong 
Điền 

x   5 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

15 lần    

4 Nguyễn Thị 
                   Gái 

1938  x Thôn Tây 
Phú, làng 

Phò 
Trạch, xã 

Phong 
Bình, 
huyện 
Phong 
Điền 

x   4 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

10 lần    
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4. HUYỆN PHÚ LỘC (PHÚ LỘC DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 Phạm Văn  
              Kham 

1946 x  Khu vực 
1, thị trấn 
Phú Lộc, 

huyện 
 Phú Lộc 

x   4 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

20 lần    

2 Nguyễn Văn  
                 Sinh 

1948 x  Khu vực 
2, thị trấn 
Phú Lộc, 

huyện 
 Phú Lộc 

x   2 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

13 lần    

 

5. HUYỆN QUẢNG ĐIỀN (QUẢNG ĐIỀN DISTRICT) 

1 Trần Thị Dày 1927  x Thôn Vĩnh 
Tu, xã 
Quảng 
Ngạn, 
huyện 
Quảng 
Điền 

x   10 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

30 lần    

2 Trần Thị Sưa 1927  x Thôn Vĩnh 
Tu, xã 
Quảng 
Ngạn, 
huyện 
Quảng 
Điền 

x   12 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

25 lần    
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

3 Phan Khoa 1928 x  Thôn Vĩnh 
Tu, xã 
Quảng 
Ngạn, 
huyện 
Quảng 
Điền 

x   10 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

23 lần    

4 Lê Tư 1931  x Xã Quảng 
Ngạn, 
huyện 
Quảng 
Điền 

x   7 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

20 lần    

5 Phan Quýt 1932 x  Thôn Vĩnh 
Tu, xã 
Quảng 
Ngạn, 
huyện 
Quảng 
Điền 

x   8 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

21 lần    

6 Nguyễn Thị  
                Thét 

1932  x Thôn Mỹ 
Xá, xã 

Quảng An, 
huyện 
Quảng 
Điền 

x   5 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

10 lần    

7 Trần Điệu 1937 x  Xã Quảng 
Thái, 
huyện 
Quảng 
Điền 

x   7 Được cộng đồng 
địa phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài chòi 
truyền thống 

20 lần    

8 Mai Mơ 1937 x  Thôn Thanh 
Hà, xã 
Quảng 
Thành, 
huyện 

Quảng Điền 

x   2 Được cộng đồng 
địa phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài chòi 
truyền thống 

18 lần    
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

9 Nguyễn Công  
                 Thú 

1937 x  Thôn 
Phước 
Yên, xã 
Quảng 
Thọ, 

huyện 
Quảng 
Điền 

x   4 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

10 lần    

10 Trịnh Ngọc Lộc 1941   Thôn La 
Vân hạ, 

Xã Quảng 
Thọ, 

huyện 
Quảng 
Điền 

x   2 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

10 lần    

11 Nguyễn Đình  
                  Yến 

1942 x   x   6 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

15 lần    

12 Trương Quang 
                 Nớp 

1944 x  Thôn La 
Vân hạ, 
huyện 
Quảng 
Điền 

x   5 Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài 
chòi truyền 

thống 

10 lần    

13 Nguyễn Tùng 1947 x  Thôn La 
Vân hạ, xã 
Quảng Thọ, 

huyện 
Quảng Điền 

x   3 Được cộng đồng 
địa phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài chòi 
truyền thống 

8 lần    

14 Phan Trúc 1952 x  Thôn An 
Thành, xã 

Quảng 
Thành, 
huyện 

Quảng Điền 

x   8 Được cộng đồng 
địa phương ghi 
nhận công lao 

bảo tồn Bài chòi 
truyền thống 

15 lần    
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NGƯỜI BIẾT HÁT, ĐÀN BÀI CHÒI DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

PEOPLE WHO KNOW HOW TO SING AND  
PLAY MUSICAL INSTRUMENTS OF  

THE BAI CHOI IN CENTRAL VIET NAM 

1. THỊ XÃ HƯƠNG THỦY  (HƯƠNG THỦY TOWN) 

Giới tính 
Gender 

Hình thức trình diễn 

Type of performance 

Số liệu cập nhật  
năm 2014 

Statistics updated 
 in 2014 

TT 
No. 

Họ và Tên 
Name 

Ngày 
tháng 
năm 
sinh 
(tuổi) 

Date 
of 

Birth 

(age) N
am

 
M

al
e 

N
ữ

 

F
em

al
e 

Nơi thường trú 
Place of residence 

Hát 
Singing 

Chơi  
nhạc cụ 

Play 
musical 

instruments 

 

Tên bài bản 
 trình diễn 

Repertoires 
performed 

Thành tích  
hoạt động 
Nghệ thuật 
 Bài Chòi  

Achievements 
in Bài chòi 
practicing 

Số lần Hô 
/Hát Bài 

Chòi 

Number of 
times 

Hô/Singing 
Bài chòi 

Số lần 
Đàn Bài 

Chòi 
Number of 

times 
playing 
musical 

instruments 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

01 Lê Thị Chanh 1941  x Cụm 7, thôn Thanh 
Thủy Chánh, xã 
Thủy Thanh, TX. 

Hương Thủy 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

20 lần   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

02 Lê Văn Tích 1941 x  Thôn 7, xã Thủy 
Phù, TX.  

Hương Thủy 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

16 lần   

03 Lê Văn Trình 1943 x  Thôn 1A, xã Thủy 
Phù,  TX. 

 Hương Thủy 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

18 lần   

04 Nguyễn Mông 1945 x  Thôn 6, xã Thủy 
Phù, TX. 

 Hương Thủy 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

14 lần   

05 Nguyễn Thị Sen 1946  x Thôn 6, xã Thủy 
Phù, TX.  

Hương Thủy 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

15 lần   

06 Nguyễn Thắng 1946 x  Thôn 6, xã Thủy 
Phù,  TX. 

 Hương Thủy 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

18 lần   

07 Lê Thị Chánh 1947  x Thôn 1B, xã Thủy 
Phù,  TX. 

 Hương Thủy 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

15 lần   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

08 Huỳnh Sinh 1948 x  Thôn 1A, xã Thủy 
Phù,  TX.  

Hương Thủy 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

18 lần   

09 Lê Thị Sưa 1953  x Cụm 7, thôn Thanh 
Thủy Chánh, xã 

Thủy Thanh,  TX. 
Hương Thủy 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

15 lần   

10 Lê Diệt 1958   Tổ dân phố 7, 
phường Thủy Châu 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

15 lần   

11 Phan Tịch 1958   Tổ dân phố 8, 
phường Thủy 

Châu,  TX.  
Hương Thủy 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

13 lần   

12 Trần Phước 1963 x  Tổ dân phố 7 
phường Thủy 

Châu,  TX.  
Hương Thủy 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

10 lần   

13 Phan Thanh  
                Tùng 

1963 x  Thôn 6, xã Thủy 
Phù,  TX. 

 Hương Thủy 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

10 lần   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

14 Dương Tiến 1967   Tổ dân phố 10, 
phường Thủy 

Châu,  TX.  
Hương Thủy 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

10 lần   

15 Lê Kim 1968 x  Tổ dân phố 8 
phường Thủy 

Châu,  TX. 
 Hương Thủy 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

10 lần   

 

2. THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ (HƯƠNG TRÀ TOWN) 

01 Cao Xuân  
            Hương 

1942 x  Tổ dân phố 1, 
phường Hương 

Văn,  TX. 
 Hương Trà 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

17 lần   

02 Đặng Tộ 1945 x  Tổ dân phố 3, 
phường Hương 

Văn,  TX.  
Hương Trà 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

15 lần   

03 Hà Đăng Châu 1948 x  Tổ dân phố 9, 
phường Hương 

Chữ,  TX. 
 Hương Trà 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

12 lần   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

04 Võ Văn Yến 1952 x  Tổ dân phố 2, 
phường Hương 

Văn,  TX. Hương 
Trà 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

10 lần   

05 Trần Đức Diếu 1955 x  Thôn Giáp Tây, xã 
Hương Toàn,  TX. 

Hương Trà 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

12 lần   

06 Cao Thị Trai 1957  x Tổ dân phố 10, 
phường Hương 

Chữ,  TX. 
 Hương Trà 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

8 lần   

3. HUYỆN PHONG ĐIỀN (PHONG ĐIỀN DISTRICT) 

01 Lương Vĩnh Viễn 1943 x  Thôn Phước Phú, 
xã Phong Hòa, 

huyện phong Điền 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

8 lần   

02 Phạm Thị Hồng 
                Thanh 

1953  x Thôn Phước Phú, 
xã Phong Hòa,  

huyện phong Điền 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

6 lần   
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4. HUYỆN PHÚ LỘC (PHÚ LỘC DISTRICT) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
01 Nguyễn Đoàn 1950 x  Xã Vinh Hưng, Thị 

trấn Phú Lộc, 
huyện Phú Lộc 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

12 lần   

02 Hầu Văn Chớ 1953 x  Xã Vinh Hưng, Thị 
trấn Phú Lộc,  

huyện Phú Lộc 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

14 lần   

03 Nguyễn Đăng  
                  Thúc 

1955 x  Xã Vinh  Mỹ, Thị 
trấn Phú Lộc,  

huyện Phú Lộc 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

12 lần   

04 Phạm Lương 
               Thông 

1965 x  Khu vực 6, thị trấn 
Phú Lộc,  huyện 

Phú Lộc 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

10 lần   

05 Trần Cư 1969 x  Xã Vinh Hiền, Thị 
trấn Phú Lộc,  

huyện Phú Lộc 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

9 lần   

06 Trần Hùng 1969 x  Xã Vinh Hiền, thị 
trấn Phú Lộc,  

huyện Phú Lộc 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

7 lần   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

07 Trần Mai 1969 x  Xã Vinh Hiền, thị 
trấn Phú Lộc,  

huyện Phú Lộc 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

8 lần   

08 Hoàng Bé 1976 x  Xã  Vinh Mỹ, Thị 
trấn Phú Lộc,  

huyện Phú Lộc 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

10 lần   

5. HUYỆN QUẢNG ĐIỀN (QUẢNG ĐIỀN DISTRICT) 

01 Lê Lành 1932 x  

Thôn Bác Vọng 
Tây, xã Quảng 

Phú, huyện  
Quảng Điền 

x  Hò Bài Chòi 

Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

8 lần 

  

02 Lê Văn Thạnh 1946 x  Thị trấn Sịa,  huyện 
Quảng Điền 

x  Hò Bài Chòi 

Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

12 lần 

  

03 Hoàng Tần 1947 x  
Thôn La Vân Hạ, 
xã Quảng Thọ,  

huyện Quảng Điền 
x  Hò Bài Chòi 

Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

10 lần 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

04 Đỗ Ngọc Ngân 1953 x  
Thôn An Thành, xã 

Quảng Thành,  
huyện Quảng Điền 

x  Hò Bài Chòi 

Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

13 lần 

  

05 Lê Thảo 1955 x  

Thôn Bác Vọng 
Tây, xã Quảng 

Phú,  huyện 
 Quảng Điền 

x  Hò Bài Chòi 

Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

12 lần 

  

06 Trần Thê 1955 x  
Thôn An Thành, xã 

Quảng Thành,  
huyện Quảng Điền 

x  Hò Bài Chòi 

Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

15 lần 

  

07 Phan Đình Toan 1955 x  Thôn Thanh Hà, xã 
Quảng Thành,  

huyện Quảng Điền 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

13 lần   

08 Hoàng Đức Lộc 1962 x  Thôn Bác Vọng 
Tây, xã Quảng 

Phú,  huyện 
 Quảng Điền 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

15 lần   

09 Trịnh Ngọc Tánh 1966 x  Thôn La Vân Hạ, 
xã Quảng Thọ,  

huyện Quảng Điền 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

10 lần   
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

10 Ngô Thị Kỳ Vân 1973  x Thôn Mỹ Xá, xã 
Quảng An,  huyện 

Quảng Điền 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

11 lần   

11 Hoàng Công  
                Không 

1977 x  Thôn La Vân Hạ, 
xã Quảng Thọ,  

huyện Quảng Điền 

x  Hò Bài Chòi Được cộng 
đồng địa 

phương ghi 
nhận công 
lao bảo tồn 

Bài chòi 
truyền thống 

12 lần   
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CÁC TỔ CHỨC SINH HOẠT NGHỆ THUẬT  BÀI CHÒI DÂN GIAN 

 MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

ORGANIZATIONS PRACTICING BAI CHOI FOLK ART  

IN CENTRAL VIET NAM 

 
1. THỊ XÃ HƯƠNG THỦY (HƯƠNG THỦY TOWN) 

 
TT 

No 

 
Tên gọi các tổ 

chức 
Name of 

organizations 

 
Địa chỉ 

Address 

 

Số  
thành 
viên 

Number 
of 

members 

 

Quyết định 
thành lập 

(nếu có) 

License of 
establishment 

(If applicable) 

 

Thành tích hoạt 
động 

Achievements 

 

Hiện trạng  

Current status 

 

Năm 
 cập nhật 

Year of 
update 

 

Ghi chú 
Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

01 Di sản Bài Chòi Thôn Thần Phù, phường 
Thủy Châu, TX Hương Thủy 

7  Bảo tồn Hội Bài 
chòi được địa 

phương ghi nhận 

Tổ chức Hội Bài chòi 
hàng năm 

2014  
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2. HUYỆN QUẢNG ĐIỀN (QUẢNG ĐIỀN DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

01 Bài Tới thôn Mỹ Xá Thôn Mỹ Xá, xã Quảng An, 
huyện Quảng Điền 

12  Bảo tồn trò chơi 
Bài Tới được địa 
phương ghi nhận 

Tổ chức trò chơi Bài 
Tới hàng năm 

2014  

02 Bài Tới thôn Tây 
Thành 

Thôn Tây Thành, xã Quảng 
Thành, huyện Quảng Điền 

8  Bảo tồn trò chơi 
Bài Tới được địa 
phương ghi nhận 

Tổ chức trò chơi Bài 
Tới hàng năm 

2014  

03 Xóm Âm Hồn Thôn An Thành, xã Quảng 
Thành, huyện Quảng Điền 

3  Bảo tồn Hội Bài 
chòi được địa 

phương ghi nhận 

Tổ chức Hội Bài chòi 
hàng năm 

2014  
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TƯ LIỆU VĂN BẢN VỀ NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI  DÂN GIAN  

MIỀN TRUNG VIỆT NAM 

DOCUMENTS ABOUT THE BAI CHOI  

 IN CENTRAL VIET NAM 

1. THỊ XÃ HƯƠNG THỦY (HƯƠNG THỦY TOWN) 

 

TT 

No. 

 

Tên tư liệu 

Name of Documents 

 

Tên tác giả 

(nếu có) 

Author 

(If applicable) 

Số 
trang 

Number 
of 

pages 

Nhà xuất bản  

(nếu có) 

Publishing House 

(If applicable) 

Năm  
xuất bản  

(nếu có) 

Year of 
publication 

(If applicable) 

Nơi lưu giữ, người lưu giữ, địa chỉ, 
số điện thoại 

Archieves, archives keeper, 
address, phone number 

 

Ghi 
chú 

Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Hò Bài Chòi Nguyễn Viết Chặc 20   Nguyễn Viết Chặt, thôn Thanh Thủy 
Chánh, xã Thủy Thanh, TX. Hương 

Thủy 

 

2. THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ (HƯƠNG TRÀ TOWN) 

01 Đoạn Gia phả họ Trần ở làng 
Hương Cần ghi chép về lịch 
sử Bài chòi Thừa Thiên Huế 

Họ Trần Như làng 
Hương Cần 

2 Chưa xuất bản  Ông Trần Như Phục đang cất giữ Gia 
phổ 
viết 
năm 
1895 
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3. HUYỆN QUẢNG ĐIỀN (QUẢNG ĐIỀN DISTRICT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

01 Lễ hội dân gian Huế Tôn Thất Bình 20 Thuận Hóa, Huế. 1988 Thư viện Tổng hợp tỉnh  
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BẢNG TỔNG KẾT SỐ LIỆU KIỂM KÊ DI SẢN BÀI CHÒI  
MIỀN TRUNG VIỆT NAM TẠI CÁC TỈNH THÀNH NĂM 2014 

 
Số lượng nghệ nhân Bài chòi 

dân gian 

 

Số lượng 
người biết hát 

và đàn Bài chòi 

Số lượng độ tuổi 
của người trình 

diễn 
Giới tính 

 

TT 
Tỉnh,  

thành phố 

Số 
lượng 
nghệ 
nhân 
Hô 
Bài 
Thai 
(anh 
Hiệu) 

Số 
lượng 
nghệ 
nhân 

độc diễn 
Bài chòi 
dân gian 

Số 
lượng 
nghệ 
nhân 
chơi 

nhạc  cụ 
  Bài 

chòi dân 
gian 

Số 
lượng 
người 

biết 
Hô/hát 

Bài 
chòi 

Số 
lượng 
người 

biết 
đàn 
  Bài 
chòi 

Số 
lượng 
CLB, 
đội, 

nhóm 
Bài chòi 

Tổng 
số 

người 
tham 
gia 

CLB, 
đội, 

nhóm 
 Bài 
chòi 

 

D
ư

ớ
i 5

0 
tu

ổ
i  

Từ
 5

0 
tu

ổi
 - 

80
 tu

ổi
 

T
ừ

 8
0 

tu
ổ

i t
rở

 lê
n

 

N
am

 

N
ữ

 

Số 
lượng 
tư liệu 

liên 
quan 
đến 

nghệ 
thuật 
Bài 
chòi 

Số 
lượng 

hiện vật 
liên 

quan 
đến 

nghệ 
thuật  

Bài chòi 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

01 Bình Định 33  07 68 13 27 134 39 78 04 83 38    

02 Đà Nẵng 30 05 13 56 06 08 72 59 49 02 63 47 16 05  

03 Khánh Hòa 13 16 06 194 26 05 83 79 170 06 152 102 10 14 - Có 01 người 
không kê khai 
giới tính 

04 Phú Yên 01 03  57 09 05 67 28 32 04 39 31   - Có 06 người 
không kê khai 
năm sinh 

05 Quảng Bình 05 03  63 04 17 244 10 56 09 72 03 02 19  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

06 Quảng Nam 48 01 06 168 03 09 70 130 92 08 139 91 22  - Có 48 nghệ 
nhân vừa biết Hô 
Bài Thai 

- Có 01 nghệ 
nhân độc diễn 
Bài chòi  dân 
gian  

- Có 06 chơi 
nhạc cụ Bài chòi 
dân gian 
   Trong số 55 
người này có 05 
nghệ nhân vừa 
biết hô Bài Thai, 
vừa biết độc diễn 
và chơi nhạc cụ 
Bài chòi dân 
gian. 

07 Quảng Ngãi 20 04 08 325 20 04 107 83 266 28 191 184 182 30 - Có 02 người 
không kê khai 
giới tính 

08 Quảng Trị 29 08 03 12 02 06 80 19 31 04 37 17  549  

09 Thừa Thiên - 
             Huế 

31   43  04 30 10 47 15 56 17 03  - Có 02 người 
không khai năm 
sinh 
- Có 01 người 
không kê khai 
giới tính 

Tổng  210 40 43 986 83 85 887 457 821 80 832 530 235 617  
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TABLE OF INVENTORY DATA OF THE BAI CHOI 
 IN CENTRAL PROVINCES  AND CITIES IN VIET NAM  

IN 2014  

Number of Bài chòi 
 folk artists 

Number of people 
who can sing and 

play musical 
instruments of  

Bài chòi 

Number of 
performers in 
groups of age 

Gender 

 

No. 

 
Provinces, 

cities 

Number 
of  Hô 

Bài Thai 
folk 

artits 

(Hiệu 
performers) 

Number 
of 

solo 
Bài 
chòi 
folk 

artists 

Number 
of Bài 
chòi 

instrumen-
talists 

Number 
of 

people 
who can 
Hô/Singing 
Bài chòi 

Number 
of 

people 
who can 

play 
musical 
instruments 
of Bài 
chòi 

Number 
of Bài 
chòi 

clubs, 
groups 

and 
teams 

 

Total 
number 

of 
members 
of Bài 
chòi 

clubs, 
groups 

and 
teams 

U
n

d
er

  5
0 

ye
ar

s 
o

ld
 

50
  -

   
 8

0 
ye

ar
s 

ol
d 

A
b

o
ve

  8
0 

ye
ar

s 
o

ld
 

M
al

e 

F
em

al
e 

Number 
of 

docum-
ents 

related 
to Bài 
chòi 

folk art 

Number 
of 

physical 
items 

related 
to Bài 

chòi folk 
art 

Note 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

01 Bình Định 33  07 68 13 27 134 39 78 04 83 38    

02 Đà Nẵng  
              city 

30 05 13 56 06 08 72 59 49 02 63 47 16 05  

03 Khánh Hòa 13 16 06 194 26 05 83 79 170 06 152 102 10 14 - One person 
did not fill in the 
gender 

04 Phú Yên 01 03  57 09 05 67 28 32 04 39 31   - Six people did 
not fill in the 
year of birth 

05 Quảng Bình 05 03  63 04 17 244 10 56 09 72 03 02 19  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

06 Quảng Nam 48 01 06 168 03 09 70 130 92 8 139 91 22  - 48 folk artists 
capable of per-
forming Hô Bài 
Thai  
- 01 folk artists 
capable of perf-
orming folk Bài 
chòi solo  
- 06 folk artists 
capable of per-
forming musical 
instruments. 
  Among of 
them, five 
people capable 
of performing 
Hô Bài thai, Bài 
chòi solo and 
playing the 
musical 
instrument. 

07 Quảng Ngãi 20 04 08 325 20 04 107 83 266 28 191 184 182 30 - 2 people did 
not fill in the 
gender 

08 Quảng Trị 29 08 03 12 02 06 80 19 31 04 37 17  549  

09 Thừa Thiên - 
              Huế 

31   43  04 30 10 47 15 56 17 03  - 2 people did 
not fill in the 
year of birth 
- 1 people did 
not fill in the 
gender 

Total  210 40 43 986 83 85 887 457 821 80 832 530 235 617  
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BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KIỂM KÊ DI SẢN NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI 
  MIỀN TRUNG VIỆT NAM TẠI KHO LƯU TRỮ CỦA VIỆN ÂM NHẠC  

SUMMARY OF INVENTORY DATA OF THE BAI CHOI  
IN CENTRAL VIET NAM AT THE ARCHIVES OF  

THE VIETNAMESE INSTITUTE FOR MUSICOLOGY 

Tư liệu âm thanh 

Audio material 

Tư liệu hình 

Video material 

Số lượng băng đĩa  
đã xuất bản (đĩa CD) 

Number of produced CDs 

 

Số lượng 
băng (60’) 

Number of 
tapes (60’) 

Số lượng 
bài 

Number of 
tracks 

Số lượng 
băng (120’) 

Number of 
tapes (120’) 

Số lượng 
bài 

Number of 
tracks 

Số lượng 
đĩa 

Number of 
CDs 

Số lượng 
bài 

Number of 
tracks 

Tư liệu ảnh  
Bài chòi 

Photo 
materials of 

Bài chòi 

Sách liên 
quan đến  
Bài chòi 

Bài chòi-
related book 

Các bài viết về 
Bài chòi  trong 

báo, 
 tạp chí 

Bài chòi-
related articles 
on newspapers 
and magazines 

Ghi chú 

Note 

 

12 29 06 15 02 21 27 03 16  
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Dịch tiếng Anh/English translation 
HOÀNG DIỆU THƯƠNG 
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